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“Tathagatappauedrito dhammaunago, bhikkhaue, UtUa†o U1Tocdfl, 
no paficchanno.” 


“Nà các tù khưu, Pháp uà Luật đã được công bố bởi đức Như Lai 
là bộc lộ, chói sáng, không che giấu.” 
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Parivarapali Ekuttarikanaya Tikavara - Bộ Tăng Chi, Chương Ba 
Pháp, Phẩm Kusinara, Kinh Được Che Giấu; Luật Tập Yếu, Chương 
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LỜI TỰA 


(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 
-=ooOoo-- 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Baranasl. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thây của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Maha Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapanm dưới sự bảo trợ của đức vua Ajatasattu (A-xà-thế!). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upäli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddanukhuddakasikkha). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kalasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjï đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
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được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakami, Revata, Salha, UJJasobhita, Vasabhagamika, Sambhuta 
Sanavasl, Yasa Kakandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravada, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pa]I. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo lý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vĩ Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (MaJjhimabhanaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyutta-bhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 


XI 


công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Mogsaliputta Tissa. 


Theravada: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahakassapa, 
Upali, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravada. Sớ giải tên SaratthadIpanI TIka có đề cập rằng: 
“Sabbam theravadani dve sangiiyo arulha palhiyevettha 
“theravado”ti vediabba Sa hị mahakassapapabhutinam 
mahatheranam vadatta “theravado”ti vuccati.” Các vị Theravada còn 
được gọi là Therika (thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống 
chủ yếu ở Magadhya và UJjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayin 
đã đến Sri Lanka. Các vị trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội 
Theravada là những vị thầy lõi lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan 
trọng trong việc thành lập Giáo Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở SrI Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devanampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viéakha, PItimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua Valagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rố rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahayana đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bắc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


VỊ tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pali và đã sử dụng Tam Tạng Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nõ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoằng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sr1 Lanka. 


Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 


XIV 


cpœ8qœ œoOgtp Œ©)t92ceŒ@CŒ 


LOZ f@IØITT ~9jsmLO#Eđ 


MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS 
#ofÐ cqoeva 
œ9 qoema + bại Ñ& } 
“.“# Ñ% } Your No 
My No 
24” May, 2006 


This is to certify that the bilingual Tripitaka in Pali and Sinhala in 
connection with the 2550° Buddha Jayanthi Commemoration is the correct 
version of the Pali Text. The Pali text in Roman Characters has its 


equivalence in content and validity to the original in Sinhala characters, 


€ 
Ệ du xxe> ` ¬ 
B.N.Jinasena 2w. 1eób 
Secretary 
Ministry of Religious Affairs 


15, #oœ40® &o©e, oene® O7, @ œ@øÐ. 115, s??gm7r:o to3njesg, G1yyd4| 07, VỊ 64a. 113. Wijerama Mawatha, Colombo 07. Srỉ Lanka. 
" s k \ 


nóoØ 
De trườnA co G9221 cà 1 ‹:;s42g Qsu,eos gi Š 94-]1-2690716 
f 3 Quázò $4.11-3490837 đụ se990 Ð c 1\ 2400898 
&eBounteai ) 94-11-2690896. = Deputy Mintster _ Secrctary 
Office 


XV 


Ministry of Religious Affairs 
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Ngày 24 tháng o5 năm 2006 


Xác nhận rằng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 255o là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B.N. Jinasena 
Thư Ký 
Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wljerama Mawatha, Colombo 07, SrI Lanka 
Office: 94-11-26oo8o6 Fax: 94-11-269o897 
Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-269o8o8 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHẦN NHÂN SỰ: 


CỐ VẤN DANH DỰ: 


Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Assoclation 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CỐ VẤN THỰC HIỆN: 


Ven. Kirama WimalaJothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN VI TÍNH: 
Ven. MettaviharI (Đan Mạch) 


Ban điều hành Mettanet Foundation 
(www.metta.Ìk) 
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ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: 
Ty Khưu Indacanda 
PHỤ TRÁCH PHIÊN DỊCH: 


- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
- Tỳ Khưu Brahmapalita (Thạch Long Thinh) 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM: 
- Ven. CandraBangsha (Bangladesh) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 


- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyễn Đăng Khoa) 
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TIPITAKAPÄLI - TAM TẠNG PAÄJ,I 


Pitaka | Tạng Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
Pärajikapal Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 01 
M Pacittiyapa]i bhikkhu Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 02 
| L  |Pacitiyapali bhkkhunr | Phân Tích Giới Tỳ Khưu NI 03 
NÑ U_ | Mahävaggapäli I Đại Phẩm I 04 
A Ạ_ | Mahävaggapäli II Đại Phẩm II 05 
bá T | Cullavaggapäli I Tiểu Phẩm I 06 
A Cullavaggapali H Tiểu Phẩm II Ú7 
Parivarapall I Tập Yếu I 08 
Parivärapäli II Tập Yếu II 09 
DIighanikäya I Trường Bộ I 10 
Dighanikäya II Trường Bộ II II 
Dighanikäya II Trường Bộ II 12 
MaJjhimanikäya I Trung Bộ I 13 
Majjhimanikäya II Trung Bộ II 14 
S Majjhimanikaya III Trung Bộ II 15 
U 
T K_ | Samyuttanikaya I Tương Ưng Bộ I 16 
T L_ | Samyuttanikãaya II Tương Ưng Bộ II T7 
A NÑ__ | Samyuttanikäya II Tương Ưng Bộ II 18 
N H_ | Samyuttanikaya IV Tương Ưng Bộ IV 19 
T Samyuttanikäya V(I) | Tương Ưng Bộ V (1) 20 
A Samyuttanikaya V(2) | Tương Ưng Bộ V (2) BÀI 
Anguttaranikaya I Tăng Chị Bộ I 5/22 
Anguttaranikaya II Tăng Chi Bộ II 23 
Anguttaranikaya III Tăng Chi Bộ II 24 
Anguttaranikaya IV Tăng Chi Bộ IV 2 
Anguttaranikaya V Tăng Chi Bộ V 26 
Anguttaranikaya VỊ Tăng Chi Bộ VI Buổi 
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Pitaka | Tạng Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
K_| Khuddakapatha Tiểu Tụng 28 
H | Dhammapadapäli Pháp Cú - 
U | Udãnapäli Phật Tự Thuyết : 
D | Iivuttakapäli Phật Thuyết Như Vậy : 
D | Suttanipatapali Kinh Tập 29 
A_ | Vimanavatthupäli Chuyện Thiên Cung 30 
K_† Petavatthupali Chuyện Ngạ Quỷ - 
S A_ | Theragathapali Trưởng Lão Kệ BÀI 
U NÑ | Therigathapali Trưởng Lão NI Kệ - 
T K | I | Jãtakapälil Bồn Sanh I 32 
T IL | K | Jãtakapäli II Bồn Sanh II 33 
A N | Ä | Jãtakapäli II Bồn Sanh III 34 
N H Y_ | Mahäniddesapali (chưa dịch) 35 
T A_ | Cullaniddesapäli (chưa dịch) 36 
A $ PatisambhidamaggaLl | Phân Tích Đạo I ki 
* | Pafisambhidamagøa II | Phân Tích Đạo II 38 
Apadanapäli I (chưa dịch) 39 
TÐ | Apadanapali II (chưa dịch) 40 
LI_| Apadanapäli II (chưa dịch) 4I 
È |*® Buddhavamsapäli $ Phật Sử 42 
U | ® Cariyäpitakapäl $ Hạnh Tạng - 
Nettipakarana (chưa dịch) 43 
B_ | Petakopadesa (chưa dịch) 44 
Ộ_ | Milindapañhäpäli Mi Tiên Vấn Đáp 45 
Dhammasaganipakarana Bộ Pháp Tụ 46 
V__| Vibhahgapakarapa I Bộ Phân Tích I 47 
A L_ | Vibhahgapakarana II Bộ Phân Tích H 48 
B Kathãvatthu I Bộ Ngữ Tông I 49 
H D | Kathävatthu II Bộ Ngữ Tông 530 
| L_ | Kathävatthu II Bộ Ngữ Tông HII 5 
D ỆẸ_ | Dhãtukathã Bộ Chất Ngữ - 
H U_ | Puggalapaññattipali Bộ Nhân Chế Định 532 
A 'Yamakapakarana I Bộ Song Đối I »k) 
M P | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 54 
M H | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 55 
A Á Patthanapakarana I Bộ VỊ Trí I 56 
P. | Patthanapakarana II Bộ VỊ Trí I 57 
Patthanapakarana II Bộ VỊ Trí IH 58 
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XX 


SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


PATISAMBHIDAMAGGO 


DUTTYO BHAGO 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


PHÂN TÍCH ĐẠO 


TẬP HAI 


Tam! cq sufte otariamandTr unaUe sandassiJamanadni sufte ceuq 
ofaranfi unque ca sandissanti, mị{tham ettha gantabbam: “Addha 
tdam tassa bhagquato 0acanam, tassa ca therassqa suggahttan Ti. 


(Dighanikaya II, Mahaparinibbanasutta). 
Các điều ấu (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đốt 
chiếu ở Kinh, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện 
diện ở Kính uà được thấu ở Luật, thời điều kết luận có thể rút ra ở 
đâu là: “Điều nàu chắc chắn là lời giảng dạu của đức Thế Tôn uà đã 
được uị trưởng lão ấu tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 
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LỜI GIỚI THIỆU 


“-ooOoo-- 


PaRsambhidamagga là tựa đề của tập Kinh thứ mười hai thuộc 
Tiểu Bộ. Chúng tôi đề nghị từ dịch tương đương của tiếng Việt là 
Phân Tích Đạo. Chú Giải Saddharmnmmnappakasim cho chúng ta biết 
được tác giả của Pafisambhrdamagga là ngài Sariputta (P{sA. 1, O1). 
và tập Chú Giải Saddhammnappakasimnr này đã được thực hiện bởi vị 
trưởng lão Mahabhidhana (còn gọi là Mahanama) tại một liêu phòng 
thuộc tu viện Mahavihara (Tích Lan) vào khoảng đầu thể kỷ thứ 6 
sau Tây Lịch (P{sA. 2, 703-704). 


Tập Kinh Pafisanbhidamaggga - Phân Tích Đạo gồm có ba Phẩm 
(uagga): Phẩm Chính Yếu (Mahauagga), Phẩm Kết Hợp Chung 
(Yuganaddhauagg9a), và Phẩm Tuệ (Paññauagga). Mỗi phẩm gồm 
có mười bài giảng (katha) của mười đề tài khác nhau, tổng cộng là ba 
mươi đề tài. Trong quá trình in ấn, tập Kinh Pa†isambhidamaggg - 
Phân Tích Đạo được phân làm hai: Tập Một trình bày Phẩm Chính 
Yếu (Mahauaggd) và Tập Hai gồm có Phẩm Kết Hợp Chung 
(Yuganaddhauagga) và Phẩm Tuệ (Paññauaggg). 


Phẩm Kết Hợp Chung (Yuganaddhauagga) gồm có mười đề tài 
theo thứ tự là các phần giảng về: 


- Thiền Chỉ Tịnh và Minh Sát (Yuganaddhakatha), 

- Chân Lý (Saccakatha), 

- Các Chi Phần đưa đến Giác Ngộ (Bojjhangakatha), 

- Tâm Từ (Mettakatha), 

- Sự Ly Tham Ái (Virãgakathä) 

- Sự Phân Tích (Pafisambhidakotha), 

- Việc chuyển vận Bánh xe Chánh Pháp (Dhammmacakkakatha), 
- Tối Thượng ở Thế Gian (Lokuttarakatha), 

- Lực (Balakatha), 

- và Không Tánh (Suññatakatha). 


Phẩm Tuệ (Paññauagga) gồm có mười đề tài giảng về: 
- Tuệ (Paññakatha), 


- Thần Thông (Iddhikatha), 
- Sự Lãnh Hội (Abhisamauakatha), 
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- Sự Viễn Ly (Viuekakatha), 

- Hành VI (Cariuakatha), 

- Phép Kỳ Diệu (Pafihariuakatha), 

- Các Pháp Đứng Đầu được Tịnh Lặng (Samasisikatha ), 
- Sự Thiết Lập Niệm (Safipafthanakatha), 

- Minh Sát (Vipassanakatha), 

- và Các Tiêu Đề (Matikakatha). 


Ở Patisambhidamagga - Phân Tích Đạo Tập Hai này xét ra có 
phần phong phú hơn Tập Một vì trình bày đến hai mươi đề tài. Nhìn 
lướt qua những đề tài kể trên xét ra không có gì mới lạ đối với các 
hàng học giả học Phật, nhưng chính ở trong những Giáo lý xem 
chừng đã quen thuộc ấy có xen lẫn những điều mới lạ về phương 
điện học thuyết lẫn thực hành; chúng tôi sẽ không đi vào cụ thể và để 
cho độc giả tự khám phá ra những điều hay ý lạ đang ẩn tàng trong 
văn tự của Tập Kinh này. Có thể có những đoạn văn tiếng Việt sẽ 
không làm hài lòng quý độc giả, xin quý vị tham khảo thêm ở văn 
bản Paji. Tuy nhiên, chúng tôi có sự nhận xét rằng những đoạn văn 
nào chúng tôi dịch có sự lủng củng lại chính là những đoạn văn có 
chứa đựng những giáo lý vượt tầm hiểu biết của chúng tôi, vì thế đối 
với những đoạn văn ấy nếu không nắm được văn bản PaÏï xin quý vị 
đừng diễn giải theo tư kiến vì sẽ bị lệch xa vấn đề. Nói tóm lại, dẫu 
không được thỏa mãn với một số đoạn văn dịch của chính mình 
nhưng bản thân của chúng tôi cũng có được sự hoan hỷ về công sức 
và thời gian đã bỏ ra cũng như sự nỗ lực hết mình cho công việc ấn 
tống tập Kinh này được tốt đẹp. 


Một lần nữa, chúng tôi thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức 
của các thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh cho việc ấn tống tập 
Kinh Pafisambhidamagga - Phân Tích Đạo này được thành tựu, 
mong sao phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào con 
đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng 
ngộ Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc 
soạn thảo và ấn tống tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song 
thân, và tất cả chúng sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều 
được an vui, sức khỏe, có trí tuệ, và tỉnh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt 
cứu cánh giải thoát, chấm dứt khổ đau. 


Kính bút, 


ngày 05 tháng O1 nắm 2007 
Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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CÁC CHỮ VIẾT TẮT: 


Văn Bản Pal]i: 


S11. : Pavacanadesa potthakalaya - talapannapotthakam 

S12. : SIrisiddhattharamapotthakalaya - 
talapannapotthakam 

S13. : “Pulmadulla' mahaviharapotthakalaya - talapannapot. 


Machasam. : Marammachatthasangayana 
sodhitapatisambhidamaggo 
(Tạng Miến Điện kỳ kết tập lần thứ 6). 


Sya. : Syama (Nay)aksara Mudita Grantha 
(Tạng Thái Lan). 

PTS. : Pali Text Soclety (Tạng Anh). 

Sam : Muddita-Samyuttanikayapali 

Am : Muddita-Anguttaranikayapali 

Sa : Saddhammappakasani - 


Patisambhidamaggatthakatha 

Saddhammappakasaml - Chú Giải Phân Tích Đạo 
Vi : Visuddhimagsgo 
Pu. : Atthakathagatani Poranakapathantarani 


Văn Bản Tiếng Việt: 


PtsA. : Patisambhidamagsgapakarana-Atthakatha (PTS) - 
Chú Giải Phân Tích Đạo. 

ND : Chú thích của Người Dịch. 

nt : như trên 

PTS : Nhà Xuất Bản Pali Text Society (Anh Quốc) 

Sảad. : Sách đã dẫn 

1 : Xem phần Chú Thích 
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MẪU TỰ PA[TI - SINHALA 


NGUYÊN ÂM 
œ@a £@a @1 ỞI €Cu €2u e 6o 
PHỤ ÂM 
® ka @ kha @ Øa ® gha 8 na 
© ca cổ cha đ Ja øJha  ®@c ña 
© ta ð tha 8 da ® dha Ø) Ta 
ta ð tha ẹ da @ dha ® na 
Da 8 pha @ ba ® bha ® ma 
@ya ra @la Ðva @œsa ®@ha cl]a com 
ka ®oka ki ki £ku sku e8 ke @9 ko 
@kha @o kha khi Ø khi @ khu @ khu se@ khe e@› kho 
@ga (@0ga @g1 đø! (@gu gu @@ge 6@@) 6O 
PHỤ ÂM LIÊN KẾT 
#o kka cøc ñña © tra ®® mpha 
s@) kkha 3 nha cẹ dda ®@ mba 
3 kya e© ñca e@ ddha ®eœ mbha 
Ø km œees ñcha @ dra @®® mma 
® kva cŒ ñJa e© dva ®œ mha 
@z khya œc&6) ñJha  (@© dhva Œ@@, (3 yya 
@© khva ©© tta %Đ® n†a œ@œ yha 
@@® Øga ©ô ttha øò ntha ©@ lla 
@69 gpha @“) dda %, € nda © lya 
8ø nka 9® ddha %) ndha ©@ lha 
@ gra Ø?Ø) na Ø® nna ©œ vha 
®@ nkha ?© n{a œ nha €@@ Ssa 
8œ@ nga )ð ntha @@ Dpa ® sma 
8e» ngha 6 nda œ@Ð ppha œ© sva 
©© cca Ð tta @®@ bba œ@ hma 
©es ccha Ồ ttha @e bbha €©) hva 
cơ JJa ) tva @ bra c lha 
6) JJha ®@ mpa 
2a 21 1 6_,U ẽ_,U @-© @-) O 
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_ VĂN BẢN ĐỐI CHIẾU 
PALI - SINHALA & PALI - ROMAN 


%@®) ®eổ£ t2@€)©®2 tgÓt£2©®9 tÐ@2£9@€6Xổ£ 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


@)€@c t3Ó#0o œ@c8Ð 

Buddham saranam gaccham. 

@®@c &3Óø2c @€e32Ð 

Dhammam saranam gacchamI1. 

©36)@o €9ÓØ9)o @c9Ø 

Sangham saranam gacchamI1. 

cSœ8 @l€6 to œ9 
Dutiyampl buddham saranam gacchamI. 
cSœ88 6)@c t3ỏø)o œc® 
Dutiyamp1 dhammam saranam gaccham. 
cSœ8 œ%)øc tÓø0o @c#)Ð 
Dutiyamp1 sangham saranam gacchamI1. 
øØœØ8 @ €6) tø)o œc8®Ð 
Tatiyampli buddham saranam gacchamI1. 
œ8 ()Ð@o &@Ỏøo @c9Ø 
Tatiyampi dhammam saranam gacchamI1. 
œ8 œ6)&@o tÓ#0o œc9@ 


Tatiyampi sangham saranam gacchamI. 


©2Ø908£2%° e©@# @z3@ðœeo t©ƒ€œ0®Ø 


Panatipata veramami sikkhapadam samadiyamI. 


ccszi22€2%›2 eÐó@ø @ø&)22€c t29f#€Œœ0 


Adinnadana veramamr sikkhapadam samadiyamI. 


®26©gaÐ8e#£»ỏ2 e©ở@ø3 60c t®ƒ€Œœ@08Ø 


Kamesu micchacara veramami sikkhapadam samadiyamI. 


@#@2€»c2 e©ỏ®@ø3 ®3@9€o t®@ƒ€@928 


Musavada veramam sikkhapadam samadiyamI. 


e9o®óœ@c#£)2©2cÐ©®9ø›2 eÐ®@# ®zj@2®€o 
c®7J€@2 


Suramerayama]JJhapamadatthana veramam sikkhapadam 
samadiyamI. 
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PATISAMBHIDAMAGGASSA 
Dutiyabhasga - visayasuci 


PHÂN TÍCH ĐẠO 
Mục Lục Tập Hai 


x*x%*% 


B. YUGANADDHAVAGGO - PHẨM KẾT HỢP CHUNG: 


x*x*% 


I.. Yuganaddhakatha - Giảng về sự Kết Hợp Chung 02 - 23 
II. Saccakatha - Giảng về Chân Lý 24 - 41 
II. Bojjhangakatha - Giảng về Giác Chỉ 42 - 67 
IV. Mettakatha - Giảng về Từ Ái 68 - 85 
V. Viragakathä - Giảng về Ly Tham Ái 86 - 95 
VI. Patisambhidakatha - Giảng về sự Phân Tích 96 - 117 
VII. Dhammacakkakatha - Giảng về Pháp Luân 118 - 131 


VIIIL Lokuttarakatha - Giảng về Tối Thượng ở Thế Gian 130 - 133 


IX. Balakatha - Giảng về Lực 134 - 151 


X.  Suññatakatha - Giảng về Không Tánh 152 - 15 
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C. PAÑÑAVAGGO - PHẨM TUỆ: 


x*x% 


I. Paññakatha - Giảng về Tuệ 1Ó - 105 
II. Iddhikatha - Giảng về Thần Thông 106 - 211 
IH. Abhisamayakatha - Giảng về Sự Lãnh Hội 212 - 210 
IV. Vivekakatha - Giảng về Sự Viễn Ly 218 - 227 
V. Cariyakatha - Giảng về Hành Vi 228 - 220 
VI. Patihariyakatha - Giảng về Phép Kỳ Diệu 230 - 235 


VII. Samasisikatha - Giảng về Các Pháp Đứng Đầu 236 - 239 
được Tịnh Lặng 
VIIL Satipatthanakatha - Giảng về sự Thiết Lập Niệm 240 - 245 


IX. Vipassanakatha - Giảng về Minh Sát 246 - 261 


X. Matikakatha - Giảng về Các Tiêu Đề 262 - 260 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


PATISAMBHIDAMAGGO 
DUTTYO BHAGO 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


PHÂN TÍCH ĐẠO 
TẬP HAI 


SUTTANTAPHƑAKE 
KHUDDAKANIKAYO 


PATISAMBHIDAMAGGO 


B. YUGANADDHAVAGGO 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


I. YUGANADDHAKATHA 


Evam me sutam: Ekam samayam ayasma Anando Kosambiyam 
viharati Ghositarame. Tatra kho äyasma Anando bhikkhù amantesi 
'avuso bhikkhavo'ti. “Avusoti kho te bhikkhu ayasmato anandassa 
paccassosum. Ayasma Anando etadavoca: 


Yo hi koci avuso bhikkhu va bhikkhunl va mama santike 
arahattapattam' byakarotl, sabbo so? catuhi maggehi etesam va 
aññatarena. Katamehi catuhi? 


Idhavuso bhikkhu samathapubbangamam vipassanam bhavetl, 
tassa samathapubbangamam vipassanam bhavayato maggo 
sañJayatl, so tam maggam asevati bhaveti bahulikarotl, tassa tam 
maggam asevato bhavayato bahulhikaroto saññojana” pahryanti, 
anusaya byantthonti.° 


Puna caparamn avuso bhikkhu vipassanapubbangamam 
samatham bhavetl, tassa vipassanapubbangamam samatham 
bhavayato maggo sañjJayatl, so tam magsam asevati bhaveti 
bahulikarotl, tassa tam maggam asevato bhavayato bahulikaroto 
saññojana” pahryanti, anusaya byantihonH. 


Puna  caparam avuso bhikkhu samathavipassanam 
vuganaddham? bhavetl, tassa samathavipassanam yuganaddham 
bhavayato maggo sañjayatl, so tam maggam asevatl bhavetIi 
bahulikarotl, tassa tam maggam asevato bhavayato bahulikaroto 
saññojana pahTyanti, anusaya byantihonti. 


! arahantappattim - Ani; arahattam, - Syã; arahattapattam - Pu. 
ˆ sabbaso - Machasam, Syã, PTS. * vyanti honti - An. 
3 saññojanãni - Machasam, Syä, PTS. ” vuganandhanm - Sa. 


TẠNG KINH 
TIỂU BỘ 


PHÂN TÍCH ĐẠO 


B. PHẨM KẾT HỢP CHUNG: 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


L. GLÁNG VỀ SỰ KẾT HỢP CHUNG: 


Tôi đã được nghe như vầy: Một thời, đại đức Ananda ngụ tại 
Kosambi, tu viện Ghosita. Chính ở tại nơi ấy, đại đức Ananda đã bảo 
các vị tỳ khưu rằng: “Này các đại đức tỳ khưu.” “Thưa đại đức.” Các vị 
tỳ khưu ấy đã đáp lại đại đức Ananda. Đại đức Ananda đã nói điều 
này: 

- Này các đại đức, bất cứ vị tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni nào tuyên bố 
về phẩm vị A-la-hán ở sự hiện diện của tôi, tất cả đều do bốn đạo lộ 
hoặc do một đạo lộ nào đó của bốn đạo lộ này. Do bốn (đạo lộ) gì? 


Này các đại đức, ở đây vị tỳ khưu tu tập minh sát có chỉ tịnh đi 
trước. Trong khi vị ấy tu tập minh sát có chỉ tịnh đi trước, đạo lộ 
được hình thành (cho vị ấy). Vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung 
mãn đạo lộ ấy. Trong khi vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn 
đạo lộ ấy, các sự ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ ngầm được chấm 
dứt (đối với vị ấy). 

Này các đại đức, còn có điều khác nữa là vị tỳ khưu tu tập chỉ tịnh 
có minh sát đi trước. Trong khi vị ấy tu tập chỉ tịnh có minh sát đi 
trước, đạo lộ được hình thành (cho vị ấy). Vị ấy rèn luyện, tu tập, làm 
cho sung mãn đạo lộ ấy. Trong khi vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho 
sung mãn đạo lộ ấy, các sự ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ ngầm 
được chấm dứt (đối với vị ấy). 


Này các đại đức, còn có điều khác nữa là vị tỳ khưu tu tập chỉ tịnh 
và minh sát kết hợp chung. Trong khi vị ấy tu tập chỉ tịnh và minh 
sát kết hợp chung, đạo lộ được hình thành (cho vị ấy). Vị ấy rèn 
luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ ấy. Trong khi vị ấy rèn luyện, 
tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ ấy, các sự ràng buộc được dứt bỏ, 
các ngủ ngầm được chấm dứt (đối với vị ấy). 
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Puna caparam avuso bhikkhuno dhammuddhaccaviggahitam 
manasam' hotl, so avuso samayo yam tam cittam aJjhattamevaˆ 
santitthati sannisidati ekodi hoti samadhiyati, tassa maggo sañJayatl; 
so tam maggam asevati bhaveti bahulikarotl, tassa tam magsam 
asevato bhavayato bahulikaroto saññojJana pahlyanti, anusaya 
byantihonH. 


Yo hi koci avuso bhikkhu va bhikkhunl va mama santike 
arahattapattam byakarotl, sabbo so? imeh1 catuhi maggeh1 etesam va 
aññatarenaH. [^| 


Katham samathapubbangamam vipassanam bhäveti? 
Nekkhammavasena cittassa ekaggata avikkhepo samadhi, tattha Jate 
dhamme aniccato anupassanatthena vipassana, dukkhato 
anupassanatthena vipassana, anattato anupassanatthena vipassana. 
Ii pathamam samatho, paccha vipassana. Tena vuccati 
“samathapubbangamam vipassanam bhavetli.”° 


Bhavetti catasso bhavana: tattha jJatanam dhammanam 
anativattanatthena bhavana, Indriyanam ekarasatthena bhavana, 
tadupagaviriyavahanatthena bhavana, asevanatthena bhavana. 


Maggo sañjayatIti Katham maggo sañJayati? Dassanatthena 
sammaditthi maggo sañJayati, abhiniropanatthena sammasankappo 
maggo sañJayatl, pariggahatthena sammavaca maggo sañJayatl, 
samutthanatthena sammakammanto magso sañJayati, vodanatthena 
samma-äjIvo maggo sañJayatl, paggahatthena sammavayamo maggo 
sañJayall, upatthanatthena sammasali maggo sañJayatl, 
avikkhepatthena sammasamadhi magsgo sañjayati Evam maggo 
sañJayatI. 


“So tam maggam ãsevati bhãveti bahulikaroti.” Asevatiti katham 
asevati? Avajjanto asevati, jananto asevati, passanto asevati, 
paccavekkhanto asevati, cittam adhitthahanto asevati, saddhaya 
adhimuccanto asevatl, viriyam pagganhanto asevatl, satim 
upatthapento? asevatl, citam samadahanto asevatl, paññaya 
paJananto asevati, abhiññeyyam abhiJananto asevati, pariññeyyam 
parlJjananto asevatl, pahatabbam pajahanto asevati, bhavetabbam 
bhavento asevatl, sacchikatabbam sacchikaronto asevati. Evam 
asevatI. 


' đhammuddhaccäviggahitamanasam - Syä. 

ˆ a]jhattamyeva - Ani; ajjhattaññeva - Syä, Sĩ 1, 3, PTS. 

3 sabbaso - Machasam, Syã, PTS. 

* bhãvetiti - Machasam. 

” upatthapento - Machasam. 

[“] Anguttaranikaya (4. 4. 2. 10) Catukka - Patipadavagga. 
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Phân Tích Đạo - Tập Hơi Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng Giải 


Này các đại đức, còn có điều khác nữa là (trường hợp) tâm của vị 
tỳ khưu bị khuấy động bởi sự phóng dật đối với các pháp. Này các đại 
đức, lúc tâm ấy trụ lại, tập trung lại, được chuyên nhất, được định ở 
chính nội phần, lúc ấy là thời điểm; đạo lộ được hình thành cho vị 
ấy. Vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ ấy. Trong khi vị 
ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ ấy, các sự ràng buộc 
được dứt bỏ, các ngủ ngầm được chấm dứt (đối với vị ấy). 


Này các đại đức, bất cứ vị tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni nào tuyên bố về 
phẩm vị A-la-hán ở sự hiện diện của tôi, tất cả đều do bốn đạo lộ này 
hoặc do một đạo lộ nào đó của bốn đạo lộ này. 


Tu tập minh sát có chỉ tịnh đi trước là (có ý nghĩa) thế 
nào? Do tác động của sự thoát ly, trạng thái chuyên nhất không tán 
loạn của tâm là định. Về các pháp đã được sanh lên trong trường hợp 
ấy, theo ý nghĩa của sự quán xét là vô thường là minh sát, theo ý 
nghĩa của sự quán xét là khổ não là minh sát, theo ý nghĩa của sự 
quán xét là vô ngã là minh sát. Như thế là chỉ tịnh trước, minh sát 
sau. Vì thế được nói rằng: “Tu tập mình sát có chỉ tịnh đi trước.” 


Tu tập: Có bốn sự tu tập: là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy, là sự tu 
tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền, là sự tu tập theo ý nghĩa 
khởi động tỉnh tấn (thích hợp) nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn, là 
sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 


Đạo lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) thế nào? Chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức là đạo lộ được 
hình thành, chánh tư duy theo ý nghĩa gắn chặt (tâm vào cảnh) là 
đạo lộ được hình thành, chánh ngữ theo ý nghĩa gìn giữ là đạo lộ 
được hình thành, chánh nghiệp theo ý nghĩa nguồn sanh khởi là đạo 
lộ được hình thành, chánh mạng theo ý nghĩa trong sạch là đạo lộ 
được hình thành, chánh tỉnh tấn theo ý nghĩa ra sức là đạo lộ được 
hình thành, chánh niệm theo ý nghĩa thiết lập là đạo lộ được hình 
thành, chánh định theo ý nghĩa không tản mạn là đạo lộ được hình 
thành. Đạo lộ được hình thành là (có ý nghĩa) như thế. 


'Vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ ấy.` Rèn luyện: 
Rèn luyện là (có ý nghĩa) thế nào? Trong khi hướng tâm vị ấy rèn 
luyện, trong khi nhận biết vị ấy rèn luyện, trong khi nhận thấy vị ấy 
rèn luyện, trong khi quán xét lại vị ấy rèn luyện, trong khi khẳng 
định tâm vị ấy rèn luyện, trong khi hướng đến đức tin vị ấy rèn 
luyện, trong khi ra sức tỉnh tấn vị ấy rèn luyện, trong khi thiết lập 
niệm vị ấy rèn luyện, trong khi tập trung tâm vị ấy rèn luyện, trong 
khi nhận biết bởi tuệ vị ấy rèn luyện, trong khi biết rõ điều cần được 
biết rõ vị ấy rèn luyện, trong khi biết toàn diện điều cần được biết 
toàn diện vị ấy rèn luyện, trong khi dứt bỏ điều cần được dứt bỏ vị ấy 
rèn luyện, trong khi tác chứng điều cần được tác chứng vị ấy rèn 
luyện. Rèn luyện là (có ý nghĩa) như thế. 


Pafisanbhidamaggo II Yuganaddhauagga - Yuganaddhakatha 


Bhãvetiti katham bhãveti? Avajjanto bhãveti, jananto bhãveti, 
passanto bhavetl, paccavekkhanto bhavetl, cittam adhitthahanto 
bhaveti, saddhaya adhimuccanto bhavetl, viriyam pagganhanto 
bhavetl, satim upatthapento bhaveti, cittam samadahanto bhavetl, 
paññaya paJananto bhavetll, abhiññeyyam abhijananto bhavetl, 
parlññeyyam pariJananto bhaveti, pahatabbam paJahanto bhaveti, 
bhavetabbam bhavento bhaveti, sacchikatabbam sacchikaronto 
bhaveti, evam bhavet1. 


Bahulhkarotiti katham bahulikaroti? Avajjanto bahuhkaroti, 
Jananto bahulikaroi, passanto bahulikarotl, paccavekkhanto 
bahulikarotl, citam adhithahanto bahulikaroi, saddhaya 
adhimuccanto bahulikarotl, viriyam pagganhanto bahuhkarotl, 
satim upatthapento bahulikarotl, cittam samadahanto bahulikareti, 
paññaya pajananto bahulhkarot, abhiññeyyam  abhljananto 
bahulikarotl, parlññeyam parlJananto bahulikarotl, pahatabbam 
paJahanto bahulikaroi, bhavetabbam bhavento bahulikarotl, 
sacchikatabbam sacchikaronto bahulikarotl, evam bahulikaroti. 


Tassa tam maggam asevato bhävayato bahulikaroto 
saññojana' pahTiyanti anusaya byanHhontrti katham 
saññojana pahiyanti anusaya byanthonti? Sotapattimaggena 
sakkayaditthi vicikiccha silabbataparamaso Imanl tini saññojanani 
pahryantl dithanusayo vicikicchanusayo Ime dve anusaya 
byantihhonti. Sakadagamimaggena olarlkam kamaragasaññoJanam 
patighasaññojanam Imani dve saññoJanani pahryani, olariko 
kamaraganusayo patighanusayo Ime dve anusaya byantihonti. 
Anagamimaggena anusahagatam kamaragasaññoJanam 
patighasaññojanam Imani dve saññoJanati pahTyanti, anusahagato 
kamaraganusayo patiphanusayo Ime dve anusaya byantihonti. 
Arahattamagsena ruparägo arũparago mano uddhaccam avIJJa Imani 
pañca saññojanani pahiyani, mananusayo bhavaraganusayo 
avijjanusayo Ime tayo anusaya byantihonti. Evam saññoJana 
pahIyanti, anusaya byantihonH. 


' saññojanäni - Machasam, Syã PTS. 


Phân Tích Đạo - Tập Hơi Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng Giải 


Tu tập: Tu tập là (có ý nghĩa) thế nào? Trong khi hướng tâm vị 
ấy tu tập, trong khi nhận biết vị ấy tu tập, trong khi nhận thấy vị ấy 
tu tập, trong khi quán xét lại vị ấy tu tập, trong khi khăng định tâm vị 
ấy tu tập, trong khi hướng đến đức tin vị ấy tu tập, trong khi ra sức 
tỉnh tấn vị ấy tu tập, trong khi thiết lập niệm vị ấy tu tập, trong khi 
tập trung tâm vị ấy tu tập, trong khi nhận biết bởi tuệ vị ấy tu tập, 
trong khi biết rõ điều cần được biết rõ vị ấy tu tập, trong khi biết 
toàn điện điều cần được biết toàn diện vị ấy tu tập, trong khi dứt bỏ 
điều cần được dứt bỏ vị ấy tu tập, trong khi tu tập điều cần được tu 
tập vị ấy tu tập, trong khi tác chứng điều cần được tác chứng vị ấy tu 
tập. Tu tập là (có ý nghĩa) như thế. 


Làm cho sung mãn: Làm cho sung mãn là (có ý nghĩa) thế 
nào? Trong khi hướng tâm vị ấy làm cho sung mãn, trong khi nhận 
biết vị ấy làm cho sung mãn, trong khi nhận thấy vị ấy làm cho sung 
mãn, trong khi quán xét lại vị ấy làm cho sung mãn, trong khi khẳng 
định tâm vị ấy làm cho sung mãn, trong khi hướng đến đức tin vị ấy 
làm cho sung mãn, trong khi ra sức tỉnh tấn vị ấy làm cho sung mãn, 
trong khi thiết lập niệm vị ấy làm cho sung mãn, trong khi tập trung 
tâm vị ấy làm cho sung mãn, trong khi nhận biết bởi tuệ vị ấy làm 
cho sung mãn, trong khi biết rõ điều cần được biết rõ vị ấy làm cho 
sung mãn, trong khi biết toàn diện điều cần được biết toàn diện vị ấy 
làm cho sung mãn, trong khi dứt bỏ điều cần được dứt bỏ vị ấy làm 
cho sung mãn, trong khi tu tập điều cần được tu tập vị ấy làm cho 
sung mãn, trong khi tác chứng điều cần được tác chứng vị ấy làm cho 
sung mãn. Làm cho sung mãn là (có ý nghĩa) như thế. 


Trong khi vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo 
lộ ấy, các ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ ngầm được chấm 
dứt (đối với vị ấy). Các ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ ngầm được 
chấm dứt là (có ý nghĩa) thế nào? Do Đạo Nhập Lưu, ba sự ràng buộc 
này được dứt bỏ là thân kiến, hoài nghi, sự cố chấp vào giới và nghi 
thức, hai ngủ ngầm này được chấm dứt là kiến ngủ ngầm, hoài nghỉ 
ngủ ngầm. Do Đạo Nhất Lai, hai sự ràng buộc này được dứt bỏ là 
ràng buộc của ái dục và ràng buộc của bất bình có tính chất thô 
thiển, hai ngủ ngầm này được chấm dứt là ái dục ngủ ngầm và bất 
bình ngủ ngầm có tính chất thô thiển. Do Đạo Bất Lai, hai sự ràng 
buộc này được dứt bỏ là ràng buộc của ái dục và ràng buộc của bất 
bình có tính chất vi tế, hai ngủ ngầm này được chấm dứt là ái dục 
ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có tính chất vi tế. Do Đạo A-la-hán, 
năm sự ràng buộc này được dứt bỏ là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, 
phóng dật, vô minh, ba ngủ ngầm này được chấm dứt là ngã mạn 
ngủ ngầm, ái hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm. Các sự ràng buộc 
được dứt bỏ, các ngủ ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. 
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_ Abyapadavasena cittassa ekaggata avikkhepo samadhi —pe— 
Alokasaññavasena cittassa ekaggata avikkhepo samadhi —pe— 
PatinIssagganupass1 aSSasavasena, patInissagganupassI 
passasavasena cittassa ekaggata avikkhepo samadhi, tattha Jate 
dhamme aniccato anupassanatthena vipassana, dukkhato 
anupassanatthena vipassana, anattato anupassanatthena vipassana, 
II pathamam samatho, paccha vipassana. Tena vuccati: 
“samathapubbangamam vIpassanam bhavetl." 


Bhavetti catasso bhavana: tattha jatanam dhammanam 
anativattanatthena bhavana, Indriyanam ekarasatthena bhavana, 
tadupagaviriyavahanatthena bhavana, asevanatthena bhavana. 


Maggo sañjayatIti Katham maggo sañJayati? Dassanatthena 
sammaditthi maggo sañJayati, abhiniropanatthena sammasankappo 
maggo sañJayatl, —pe— avikkhepatthena sammasamadhi maggo 
sañJayatl, evam maggo sañJayatl. 


'§o tam maggam asevati bhaveti bahulikaroti.' Asevatiti katham 
asevati? AvajJjanto asevatl, Jananto asevatil, —pe— sacchikatabbam 
sacchikaronto asevati, evam asevati. 


Bhavetiti katham bhaveti: avaJjanto bhavetl, Jananto bhavetl, — 
pe— sacchikatabbam sacchikaronto bhavetIl, evam bhavet1. 


Bahulikarotiti katham bahulikaroti: avaJJjanto bahulikarotl, 
Jananto  bahulikaroi, ——pe— sacchikatabbam sacchikaronto 
bahulikaroti, evam bahulikaroti. 


Tassa tam maggam asevato bhävayato bahulikaroto 
saññojana pahTyanti anusaya byanHhontiti katham 
saññojana pahTyanti anusaya byanthonti? Sotapattimaggena 
sakkayaditthi vicikiccha silabbataparamaso Imani tini saññojanani 
pahryanii, dithanusayo vieikicchanusayo Ime dve anusaya 
byantihonti. Sakadagamimaggena olarlkam kamaragasaññoJanam 
patighasaññojanam Imani dve saññoJanani pahryanii, olariko 
kamaraganusayo patighanusayo Ime dve anusaya byantihonul. 


' bhãvetiti - Machasam. 


Phân Tích Đạo - Tập Hơi Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng Giải 


Do tác động của sự không sân độc, trạng thái chuyên nhất không 
tản mạn của tâm là định ...(như trên)... Do tác động của sự nghĩ 
tưởng về ánh sáng, trạng thái chuyên nhất không tản mạn của tâm là 
định ...(như trên)... Có sự quán xét về từ bỏ do tác động của hơi thở 
vào, có sự quán xét về từ bỏ do tác động của hơi thở ra, trạng thái 
chuyên nhất không tản mạn của tâm là định. Về các pháp đã được 
sanh lên trong trường hợp ấy, theo ý nghĩa của sự quán xét là vô 
thường là minh sát, theo ý nghĩa của sự quán xét là khổ não là minh 
sát, theo ý nghĩa của sự quán xét là vô ngã là minh sát. Như thế là chỉ 
tịnh trước, minh sát sau. Vì thế được nói rằng: “Tu tập mĩnh sát có 
chỉ tịnh đi trước.” 


Tu tập: Có bốn sự tu tập: là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy, là sự tu 
tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền, là sự tu tập theo ý nghĩa 
khởi động tỉnh tấn (thích hợp) nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn, là 
sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 


Đạo lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) thế nào? Chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức là đạo lộ được 
hình thành, chánh tư duy theo ý nghĩa gắn chặt (tâm vào cảnh) là 
đạo lộ được hình thành, ...(như trên)... chánh định theo ý nghĩa 
không tản mạn là đạo lộ được hình thành. Đạo lộ được hình thành là 
(có ý nghĩa) như thế. 


'Vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ ấy.` Rèn luyện: 
Rèn luyện là (có ý nghĩa) thế nào? Trong khi hướng tâm vị ấy rèn 
luyện, trong khi nhận biết ...(nt)... trong khi tác chứng điều cần được 
tác chứng vị ấy rèn luyện. Rèn luyện là (có ý nghĩa) như thế. 


Tu tập: Tu tập là (có ý nghĩa) thế nào? Trong khi hướng tâm vị 
ấy tu tập, trong khi nhận biết vị ấy tu tập ...(như trên)... trong khi tác 
chứng điều cần được tác chứng vị ấy tu tập. Tu tập là (có ý nghĩa) 
như thế. 


Làm cho sung mãn: Làm cho sung mãn là (có ý nghĩa) thế 
nào? Trong khi hướng tâm vị ấy làm cho sung mãn, trong khi nhận 
biết ...(như trên)... trong khi tác chứng điều cần được tác chứng vị ấy 
làm cho sung mãn. Làm cho sung mãn là (có ý nghĩa) như thế. 


Trong khi vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo 
lộ ấy, các ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ ngầm được chấm 
dứt (đối với vị ấy): Các ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ ngầm được 
chấm dứt là (có ý nghĩa) thế nào? Do Đạo Nhập Lưu, ba sự ràng buộc 
này được dứt bỏ là thân kiến, hoài nghi, sự cố chấp vào giới và nghi 
thức, hai ngủ ngầm này được chấm dứt là kiến ngủ ngầm, hoài nghỉ 
ngủ ngầm. Do Đạo Nhất Lai, hai sự ràng buộc này được dứt bỏ là 
ràng buộc của ái dục và ràng buộc của bất bình có tính chất thô 
thiển, hai ngủ ngầm này được chấm dứt là ái dục ngủ ngầm và bất 
bình ngủ ngầm có tính chất thô thiển. Do Đạo Bất Lai, hai sự ràng 
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Anagamimagsena anusahagatam kamaragasaññojanam patigha- 
saññojanam Imani dve saññojanani pahIyanil anusahagato 
kamaraganusayo patighanusayo Ime dve anusaya byantihonti. 
Arahattamagsena ruparägo arũparago mano uddhaccam avIJJja Imani 
pañca saññojanani pahiyani, mananusayo bhavaraganusayo 
avijjanusayo Ime tayo anusaya byantihonti. Evam saññoJana 
pahIyanti, anusaya byantihonHi. 


Evam samathapubbangamam vIpassanam bhavetHl. 


Katham vipassanapubbangamam samatham bhavet? Aniccato 
anupassanatthena  vipassana, dukkhato  anupassanatthena 
vipassana, anattato anupassanatthena vipassana, tattha Jatanam 
dhammanañca vossaggarammanata' cittassa ekaggata avikkhepo 
samadhi. Iti pathamam vipassana paccha samatha. Tena vuccati: 
“Vipassanapubbangamam samatham bhaveti.? 


Bhavetti catasso bhavana: —pe— asevanatthena bhavana. 
Magso sañjayatiti Katham magso sañJayati?? —pe— evam maggo 
sañJayati. —pe— Evam saññojana pah1Tyanti, anusaya byantihonti. 


Rũpam aniccato anupassanatthena vipassana, rupam dukkhato 
anupassanatthena vipassana, rupam anattato anupassanatthena 
vipassana. Tattha Jatanam dhammanañca vossaggarammanatä? 
cittassa ekaggata avikkhepo samadhI. Iti pathamam vipassana, 
paccha samatho. Tena vuccati “vipassanapubbangamam samatham 
bhaveti.”? 


Bhavetti catasso bhavana: —pe— asevanatthena bhavana. 
Magso sañjayatiti Katham magsgo sañJayati?? —pe— evam maggo 
sañJayati. —pe— Evam saññojana pahTyanti, anusaya byantihonti. 


Vedanam —pe— Saññam —pe— Sankhare —pe— Viñãñanam 
—pe— Cakkhum —pe— JJaramaranam aniccato anupassanatthena 
vipassana, Jaramaranam dukkhato —Dpe— anattato 
anupassanatthena vipassana. Tattha jatanam dhammanañca 
VvOSsagøarammanata cittassa ekaggata avikkhepo samadhi. Iti 
pathamam vipassana paccha samatho. Tena vuccati: 
ˆvipassanapubbangamam samatham bhaveti. ° 


Bhavetti catasso bhavana: —pe— asevanatthena bhavana. 
Magso sañjayatiti Katham magso sañJayati?? —pe— evam maggo 
sañJayati. —pe— Evam saññojJana pahTyanti anusaya byantihonti. 


Evam vIpassanapubbangamam samatham bhavet1. 


! vosaggarammanatä - Machasam; vacassaggarammanatä - Sa. 
° bhãvetiti - Machasam. 
3 vosaggarammanatä - Machasam; 

vossakkarammanata - Sĩ 1; 

Vacassaggarammanata - Sa. 
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Phân Tích Đạo - Tập Hơi Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng Giải 


buộc này được dứt bỏ là ràng buộc của ái dục và ràng buộc của bất 
bình có tính chất vi tế, hai ngủ ngầm này được chấm dứt là ái dục 
ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có tính chất vi tế. Do Đạo A-la-hán, 
năm sự ràng buộc này được dứt bỏ là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, 
phóng dật, vô minh, ba ngủ ngầm này được chấm dứt là ngã mạn 
ngủ ngầm, ái hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm. Các ràng buộc được 
dứt bỏ, các ngủ ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. 


Tu tập minh sát có chỉ tịnh đi trước là (có ý nghĩa) như thế. 


Tu tập chỉ tịnh có minh sát đi trước là (có ý nghĩa) thế nào? Với ý 
nghĩa của sự quán xét là vô thường là minh sát, với ý nghĩa của sự 
quán xét là khổ não là minh sát, với ý nghĩa của sự quán xét là vô ngã 
là minh sát. Do xả ly là đối tượng của các pháp đã được sanh lên 
trong trường hợp ấy, trạng thái chuyên nhất không tán loạn của tâm 
là định. Như thế là minh sát trước, chỉ tịnh sau. Vì thế được nói rằng: 
“Tu tập chỉ tịnh có rnỉnh sát đi trước.” 


Tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa 
rèn luyện. Đạo lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là 
(có ý nghĩa) thế nào? ...(như trên)... Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) như thế. ...(như trên)... Các ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ 
ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. 

Với ý nghĩa của sự quán xét sắc là vô thường là minh sát, với ý 
nghĩa của sự quán xét sắc là khổ não là minh sát, với ý nghĩa của sự 
quán xét sắc là vô ngã là minh sát. Do xả ly là đối tượng của các pháp 
đã được sanh lên trong trường hợp ấy, trạng thái chuyên nhất không 
tán loạn của tâm là định. Như thế là minh sát trước, chỉ tịnh sau. Vì 
thế được nói rằng: “Tu tập chỉ tỉnh có mình sát đi trước.” 


Tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa 
rèn luyện. Đạo lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là 
(có ý nghĩa) thế nào? ...(như trên)... Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) như thế. ...(như trên)... Các sự ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ 
ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. 


Với ý nghĩa của sự quán xét thọ ... tưởng ... các hành ... thức ... 
mắt ... lão tử là vô thường là minh sát ...(nt)... lão tử là khổ não 
...(nt)... lão tử là vô ngã là minh sát. Do xả ly là đối tượng của các 
pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy, trạng thái chuyên nhất 
không tán loạn của tâm là định. Như thế là minh sát trước, chỉ tịnh 
sau. Vì thế được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh có mình sát đi trước.” 

Tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa 
rèn luyện. Đạo lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là 
(có ý nghĩa) thế nào? ...(như trên)... Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) như thế. ...(như trên)... Các ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ 
ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. 


Tu tập chỉ tịnh có minh sát đi trước là (có ý nghĩa) như thế. 


II 


Pafisanbhidamnaggo II Yuganaddhauagga - Yuganaddhakatha 


Katham samathavipassanam yuganaddham' bhaveti? Solasah 
akarehl samathavipassanam yuganaddham bhaveti: 
arammanatthena, gocaratthena, pahanatthena, pariccagatthena, 
vutthanatthena,  vivattanatthena, santatthena, pamtatthena, 
vimuttatthena, anasavatthena, taranatthena, animittatthena, 
appanrhitatthena, suññatatthena, ekarasatthena, anativattanatthena, 
yuganaddhatthena. 


Katham arammanatthena samathavipassanam yuganaddham 
bhaveti? Uddhaccam paJahato cittassa ekaggata avikkhepo samadhi 
nirodharammana, avijjam paJahato anupassanatthena vipassana 
nirodharammana. Iti arammanatthena samathavipassana ekarasa 
honti, yuganaddha honti, aãñamaññam nativattanti.? Tena vuccati 
“arammanatthena samathavipassanam yuganaddham' bhäveti.' 


Bhavetti catasso bhavana: —pe— asevanatthena bhavana. 
Magso sañjayatiti Katham maggo sañJayati? —pe— Evam maggo 
sañJayatl. —pe— Evam saññoJana pahlyanti, anusaya byantihontLi. 
Evam arammanatthena samathavipassanam yuganaddham bhaãvetl. 


Katham  gocaratthena samathavipassanam yuganaddham 
bhaveti? Uddhaccam gaJahato cittassa ekaggata avikkhepo samadhi 
nirodhagocaro, avijjam pajahato anupassanatthena vipassana 
nirodhagocara. Iti gocaratthena samathavipassana ekarasa honHi, 
vuganaddha honti, aññamaññam nativattani. Tena vuccati 
'øocaratthena samathavipassanam  yuganaddham bhaveH. 
(Bhävetitl —pe—) 


Katham pahanatthena samathavipassanam  yuganaddham 
bhaveti? Uddhaccasahagatakilese ca khandhe ca paJahato cittassa 
ekagsata avikkhepo samadhi nirodhagocaro, avIjjasahagatakilese ca 
khandhe ca paJahato anupassanatthena vipassana nirodhagocara. Iti 
pahanatthena samathavipassana ekarasa honti, yuganaddha honti, 
aññamaññam  nativattani. Tena vuccai “pahanatthena 
samathavipassanam yuganaddham bhaveti.` —pe— 


! vuganandham - Syã, PTS. 
ˆ nãtivattantiti - Machasam, Syã, PTS. 
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Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung là (có ý nghĩa) thế nào? 
Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo 16 biểu hiện: theo ý 
nghĩa đối tượng, theo ý nghĩa hành xứ, theo ý nghĩa dứt bỏ, theo ý 
nghĩa buông bỏ, theo ý nghĩa thoát ra, theo ý nghĩa ly khai, theo ý 
nghĩa an tịnh, theo ý nghĩa cao quý, theo ý nghĩa được giải thoát, 
theo ý nghĩa vô lậu, theo ý nghĩa vượt qua, theo ý nghĩa vô tướng, 
theo ý nghĩa vô nguyện, theo ý nghĩa không tánh, theo ý nghĩa nhất 
vị, theo ý nghĩa không vượt trội, theo ý nghĩa kết hợp chung. 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa đối tượng 
là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái 
chuyên nhất không tán loạn của tâm là định có sự diệt tận là đối 
tượng. Đối với vị đang dứt bỏ vô minh, minh sát theo ý nghĩa quán 
xét có sự diệt tận là đối tượng. Như thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý 
nghĩa đối tượng là có nhất vị, được kết hợp chung, không vượt trội 
lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh uà rnỉnh sát kết hợp 
chung theo ú nghĩa của cảnh (đốt tượng).” 


Tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa 
rèn luyện. Đạo lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là 
(có ý nghĩa) thế nào? ...(như trên)... Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) như thế. ...(như trên)... Các ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ 
ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. Tu tập chỉ tịnh và minh 
sát kết hợp chung theo ý nghĩa của cảnh (đối tượng) là (có ý nghĩa) 
như thế. 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa hành xứ là 
(có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái 
chuyên nhất không tán loạn của tâm là định có sự diệt tận là hành 
xứ. Đối với vị đang dứt bỏ vô minh, minh sát theo ý nghĩa quán xét 
có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa 
hành xứ là có nhất vị, được kết hợp chung, không vượt trội lẫn nhau. 
Vì thế, được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh uà mình sát kết hợp chung 
theo ú nghĩa hành xứ.” Tu tập: ...(như trên)... 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa dứt bỏ là 
(có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ các phiền não đi cùng 
với phóng dật và (đang dứt bỏ) các uấn, trạng thái chuyên nhất 
không tán loạn của tâm là định có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị 
đang dứt bỏ các phiền não đi cùng với vô minh và (đang dứt bỏ) các 
uẩn, minh sát theo ý nghĩa quán xét có sự diệt tận là hành xứ. Như 
thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa dứt bỏ là có nhất vị, được kết 
hợp chung, không vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu tập 
chỉ tịnh uà rmmỉnh sát kết hợp chung theo ý nghĩa dứt bỏ.” ..(như 
trên)... 
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Katham pariccagatthena samathavipassanam yuganaddham 
bhaveti? Uddhaccasahagatakilese ca khandhe ca pariccajato cIttassa 
ekagsata avikkhepo samadhi nirodhagocaro, avIjjasahagatakilese ca 
khandhe ca pariccajato anupassanatthena vipassana nirodhagocara. 
Ii parlccagatthena samathavipassana ekarasa honti, yuganaddha 
honHi, aññamaññam nativattanti. Tena vuccatil: “pariccagatthena 
samathavipassanam yuganaddham bhaveti.` —pe— 


Katham vutthanatthena samathavipassanam  yuganaddham 
bhaveti? Uddhaccasahagatakilesehi ca khandhehi ca vutthahato 
cittassa ekagsgata avikkhepo samadhi nirodhagocaro, 
avIjJjasahagatalesehi ca khandhehi ca vutthahato anupassanatthena 
vipassana nirodhagocara. Iti vutthanatthena samathavipassana 
ekarasa honti, yuganaddha honti, aññamaññam nativattanii. 
Tena vuccati “vutthanatthena samathavipassanam yuganaddham 
bhavetll.” —pe— 


Katham vivattanatthena' samathavipassanam yuganaddham 
bhavet? Uddhaccasahagatakilesehi ca khandhehi ca vivattato? 
cittassa ekagsgata avikkhepo samadhi nirodhagocaro, 
avIjjasahagatakilesehi ca khandhehi ca vivattato anupassanatthena 
vipassana nirodhagocara. Iti vivattanatthena samathavipassana 
ekarasa honti, yuganaddha honti, aññamaññam nativattanii. 
Tena vuccati vivattanatthena samathavipassanam yuganaddham 
bhaveti.'` —pe— 


Katham santatthena samathavipassanam yuganaddham bhaãveti? 
Uddhaccam pajahato cittassa ekaggata avikkhepo samadhi santo 
hoti nirodhagocaro, avijJJam pajahato anupassanatthena vipassana 
santa hoti nirodhagocara. Iti santatthena samathavipassana ekarasa 
honti, yuganaddha honti, aññamaññam nativattanti. Tena vuccati 
“santatthena samathavipassanam yuganaddham bhaveti.` —pe— 


Katham  pamtatthena samathavipassanam yuganaddham 
bhaveti? Uddhaccam paJahato cittassa ekaggata avikkhepo samadhi 
panto hot nirodhagocaro, avljjam pajahato anupassanatthena 
vipasana panta hot nirodhagocara IH pamtatthena 
samathavipassana ekarasa honti, yuganaddha honti, aññamaññam 
nativattanti. Tena vuccali “pamtatthena samathavipassanam 
yuganaddham bhavetI.` —pe— 


' vivattanatthena - S1, 1, 3. ° vivattato - Sĩ 1, 3. 
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Phân Tích Đạo - Tập Hơi Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng Giải 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa buông bỏ 
là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang buông bỏ các phiền não đi 
cùng với phóng dật và (buông bỏ) các uẩn, trạng thái chuyên nhất 
không tán loạn của tâm là định có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị 
đang buông bỏ các phiền não đi cùng với vô minh và (buông bỏ) các 
uẩn, minh sát theo ý nghĩa quán xét có sự diệt tận là hành xứ. Như 
thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa buông bỏ là có nhất vị, được 
kết hợp chung, không vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu 
tập chỉ tịnh uà mình sát kết hợp chung theo ú nghĩa buông bỏ.” 
...(như trên)... 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa thoát ra là 
(có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang thoát ra khỏi các phiền não đi 
cùng với phóng dật và (thoát ra khỏi) các uẩn, trạng thái chuyên 
nhất không tán loạn của tâm là định có sự diệt tận là hành xứ. Đối 
với vị đang thoát ra khỏi các phiền não đi cùng với vô minh và (thoát 
ra khỏi) các uẩn, minh sát theo ý nghĩa quán xét có sự diệt tận là 
hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa thoát ra là có 
nhất vị, được kết hợp chung, không vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được 
nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh uà mĩnh sát kết hợp chung theo ú nghĩa 
thoát ra.” ...(như trên)... 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa ly khai là 
(có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang ly khai các phiền não đi cùng 
với phóng dật và (ly khai) các uẩn, trạng thái chuyên nhất không tán 
loạn của tâm là định có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị đang ly khai 
các phiền não đi cùng với vô minh và (ly khai) các uấn, minh sát theo 
ý nghĩa quán xét có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và minh 
sát theo ý nghĩa ly khai là có nhất vị, được kết hợp chung, không 
vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh uà rmnỉnh 
sát kết hợp chung theo Ú nghĩa lụ khai.” ...(như trên)... 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa an tịnh là 
(có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái 
chuyên nhất không tán loạn của tâm là định, là an tịnh, có sự diệt tận 
là hành xứ. Đối với vị đang dứt bỏ vô minh, minh sát theo ý nghĩa 
quán xét là an tịnh có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và 
minh sát theo ý nghĩa an tịnh là có nhất vị, được kết hợp chung, 
không vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh uà 
mĩnh sát kết hợp chung theo Úú nghĩa an tịnh.” ...(như trên)... 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa cao quý là 
(có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái 
chuyên nhất không tán loạn của tâm là định, là cao quý, có sự diệt 
tận là hành xứ. Đối với vị đang dứt bỏ vô minh, minh sát theo ý 
nghĩa quán xét là cao quý có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh 
và minh sát theo ý nghĩa cao quý là có nhất vị, được kết hợp chung, 
không vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh uà 
mĩnh sát kết hợp chung theo Ú nghĩa cao quý.” ...(như trên)... 
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Pafisanbhidamnaggo II Yuganaddhauagga - Yuganaddhakatha 


Katham vimuttatthena samathavipassanam  yuganaddham 
bhaveti? Uddhaccam paJahato cittassa ekaggata avikkhepo samadhi 
kamasava vimutto hot niïrodhagocaro, avijiam paJjahato 
anupassanatthena vipassana aviJJasava vimutta hoti nirodhagocara. 
li ragaviraga cetovimutil avijjaviraga paññavimutH. Iti 
vimuttatthena samathavipassana ekarasa honti, yuganaddha honhi, 
aññamaññam  nativattanHi. Tena vuccati “vimuttatthena 
samathavipassanam yuganaddham bhaveti.` —pe— 


Katham anasavatthena samathavipassanam  yuganaddham 
bhaveti? Uddhaccam paJahato cittassa ekagsgata avikkhepo samadhi 
kamasavena anasavo hot nirodhagocaro, avijJjam pajahato 
anupassanatthena vipassana avljjasavena anasava hotl 
nirodhagocara. Iti anasavatthena samathavipassana ekarasa honHi, 
yuganaddha honti, aññamaññam nativattanti. Tena vuccati 
“anasavatthena samathavipassanam yuganaddham bhaãveti.` —pe— 


Katham  taranatthena samathavipassanam  yuganaddham 
bhaveti? Uddhaccasahagatakilese ca khandhe ca tarato cittassa 
ekagsata avikkhepo samadhi nirodhagocaro, avIjjasahagatakilese ca 
khandhe ca tarato anupassanatthena vipassana nirodhagocara. Iti 
taranatthena samathavipassana ekarasa honti, yuganaddha honti, 
aññamaññam nativattanti. Tena vuccat1 “taranatthena 
samathavipassanam yuganaddham bhaveti.` —pe— 


Katham animittatthena samathavipassanam  yuganaddham 
bhaveti? Uddhaccam paJahato cittassa ekaggata avikkhepo samadhi 
sabbanimittehi animitto hoti nirodhagocaro, avijjam paJahato 
anupassanatthena vipassana sabbanimittehi animittaã hoti 
nirodhagocara. Iti animittatthena samathavipassana ekarasa honHi, 
vuganaddha honti, aññamaññam nativattanti. Tena vuccati 
“animittatthena samathavipassanam yuganaddham bhaveti.` —pe— 
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Phân Tích Đạo - Tập Hơi Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng Giải 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa được giải 
thoát là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng 
thái chuyên nhất không tán loạn của tâm là định, là được giải thoát 
khỏi dục lậu, có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị đang dứt bỏ vô 
minh, minh sát theo ý nghĩa quán xét là được giải thoát khỏi các vô 
minh lậu, có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, sự ly tham ái khỏi các 
tham ái là sự giải thoát của tâm, sự ly tham ái khỏi vô minh là sự giải 
thoát của tuệ. Như thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa được giải 
thoát là có nhất vị, được kết hợp chung, không vượt trội lẫn nhau. Vì 
thế, được nói rằng: “7 tập chỉ tịnh uà rnỉnh sát kết hợp chung theo 
ú nghĩa được giải thoát.” ...(như trên)... 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa vô lậu là 
(có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái 
chuyên nhất không tán loạn của tâm là định, là vô lậu đối với dục 
lậu, có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị đang dứt bỏ vô minh, minh 
sát theo ý nghĩa quán xét là vô lậu đối với vô minh lậu, có sự diệt tận 
là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa vô lậu là có 
nhất vị, được kết hợp chung, không vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được 
nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh uà mĩnh sát kết hợp chung theo Ú nghĩa uô 
lậu.” ...(như trên)... 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa vượt qua 
là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang vượt qua các phiền não đi 
cùng với phóng dật và (vượt qua) các uẩn, trạng thái chuyên nhất 
không tán loạn của tâm là định có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị 
đang vượt qua các phiền não đi cùng với vô minh và (vượt qua) các 
uẩn, minh sát theo ý nghĩa quán xét có sự diệt tận là hành xứ. Như 
thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa vượt qua là có nhất vị, được kết 
hợp chung, không vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: “7u tập 
chỉ tịnh uà mình sát kết hợp chung theo Ú nghĩa uượt qua.” ...(như 
trên).. 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa vô tướng 
là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái 
chuyên nhất không tán loạn của tâm là định, là vô tướng đối với tất 
cả các hiện tướng, có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị đang dứt bỏ vô 
minh, minh sát theo ý nghĩa quán xét là vô tướng đối với tất cả các 
hiện tướng, có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và minh sát 
theo ý nghĩa vô tướng là có nhất vị, được kết hợp chung, không vượt 
trội lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh uà mình sát kết 
hợp chung theo Úú nghĩa uô tướng.” ...(như trên)... 
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Pafisanbhidamnaggo II Yuganaddhauagga - Yuganaddhakatha 


Katham appanihitatthena samathavipassanam yuganaddham 
bhavei? Uddhaccam pajahato cittassa ekaggata avikkhepo 
samadhi sabbapanidhihi appanihio hoti nirodhagocaro, avijjam 
paJahato anupassanatthena vipassana sabbapanidhihi appanihita 
hoi nirodhagocara  Iti appanihiatthena samathavipassana 
ekarasa honti, yuganaddha honti, aññamaññam nativattanti. Tena 
vuccald  “'“appanihiatthena samathavipassanam  yuganaddham 
bhaveti.' —pe— 


Katham suññatatthena samathavipassanam  yuganaddham 
bhaveti? Uddhaccam paJahato cittassa ekaggata avikkhepo samadhi 
sabbabhinwvesehi suññão hot nirodhagocaro, avijjam paJahato 
anupassanatthena vipassana sabbabhiniwvesehi suññãa hoti 
nirodhagocara. Iti suññatatthena samathavipassana ekarasa honti, 
yvuganaddha honti, aññamaññam nativattanti. Tena vuccati 
“suññatatthena samathavipassanam yuganaddham bhaãveti.` —pe— 


Bhavetti catasso bhavana: tattha jatanam dhammanam 
anativattanatthena bhavana, Indriyanam ekarasatthena bhavana, 
tadupagaviriyavahanatthena bhavana, asevanatthena bhavana. 


Maggo sañjayatIi Katham maggo sañJayat? —pe— Evam 
magøo sañJayati. Evam saññojJana pahTyanti, anusaya byantThonti. 


Evam suññatatthena samathavipassanam yuganaddham bhavetHl. 
Imehi so|ahi akarehi samathavipassanam yuganaddham bhaveti. 
Evam samathavipassanam yuganaddham bhavetI. 


Katham dhammuddhaccaviggahitam manasam' hoti? Aniccato 
manasikaroto obhaso uppajjai, “obhaso dhammolti obhasam 
avajjal. Tato vikkhepo uddhaccam. Tena uddhaccena 
viggahitamanaso aniccato uppatthanam yathabhutam nappaJanaH, 
dukkhato upatthanam yathabhutam nappajanatl, anattato 
upatthanam yathabhutam nappaJanat. Tena vuccatl: 
“dhammuddhaccaviggahitamanaso' hoti so samayo, yam tam cittam 
aJ]hattameva santitthati sannisidati ekodi hoti samadhiyati. 


! viggahitamänasam - Sĩ 3. 
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Phân Tích Đạo - Tập Hơi Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng Giải 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa vô nguyện 
là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái 
chuyên nhất không tán loạn của tâm là định, là vô nguyện đối với tất 
cả các nguyện ước, có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị đang dứt bỏ 
vô minh, minh sát theo ý nghĩa quán xét là vô nguyện đối với tất cả 
các nguyện ước, có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và minh 
sát theo ý nghĩa vô nguyện là có nhất vị, được kết hợp chung, không 
vượt trội lãn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh uà mình 
sát kết hợp chung theo Úú nghĩa uô nguuện.” ...(như trên)... 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa không 
tánh là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng 
thái chuyên nhất không tán loạn của tâm là định, là không đối với tất 
cả các cố chấp, có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị đang dứt bỏ vô 
minh, minh sát theo ý nghĩa quán xét là không đối với tất cả các cố 
chấp, có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý 
nghĩa không tánh là có nhất vị, được kết hợp chung, không vượt trội 
lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh uà rnỉnh sát kết hợp 
chung theo ú nghĩa không tánh.” ...(như trên)... 


Tu tập: Có bốn sự tu tập: là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy, là sự tu 
tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền, là sự tu tập theo ý nghĩa 
khởi động tỉnh tấn (thích hợp) nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn, là 
sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 


Đạo lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) thế nào? ...(như trên)... Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) như thế. ...(như trên)... Các sự ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ 
ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa không 
tánh là (có ý nghĩa) như thế. 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo 16 biểu hiện là (có 
ý nghĩa) như thế. 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung là (có ý nghĩa) như thế. 


Tâm của vị tỳ khưu bị khuấy động bởi sự phóng dật đối với các 
pháp là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang tác ý vô thường, có ánh 
sáng sanh lên. (Hành giả) hướng tâm đến ánh sáng rằng: “Ảnh sáng 
là pháp;” sự tản mạn do việc ấy là phóng dật. Do sự phóng dật ấy, 
(hành giả), có tâm bị khuấy động, không nhận biết đúng theo thực 
thể về sự thiết lập là vô thường, không nhận biết đúng theo thực thể 
về sự thiết lập là khổ não, không nhận biết đúng theo thực thể về sự 
thiết lập là vô ngã. Vì thế, được nói rằng: “Tâm bị khuấu động bởi sự 
phóng dật đối uới các pháp. Lúc ấu là thời điểm là lúc tâm ấu trụ 
lại, tập trung lại, được chuuên nhất, được định ngqụ ở nội phầm.” 
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Pafisanbhidamaggo II Yuganaddhauagga - Yuganaddhakatha 


Tassa maggo sañjayati Kathamn maggo sañjJayatI? 
Dassanatthena sammaditthi maggo sañJayatl —pe— Evam maggo 
sañJayati. —pe— Evam saññojana pahlTyanti, anusaya byantihonti. 


Aniccato manasikaroto ñanam uppajjatll, —pe— pIti uppaJJatl, 
—pe— passaddhi uppajjal, —pe— sukham uppalJJaH, —pe— 
adhimokkho uppaJJal, ——pe— paggaho' uppajjal, —pe— 
upatthanam uppajjatl, —pe— upekkha uppajjat, —pe— nikanti 
uppajJat, “nikanti dhammoti nikantim avaJJati. Tato vikkhepo 
uddhaccam, tena uddhaccena viggahitamanaso aniccato upatthanam 
yvathabhutam nappaJanatl, dukkhato upatthanam yathabhutam 
nappaJanatl, anattato upatthanam yathabhutam nappaJanatIi. Tena 
vuccati: dhammuddhaccaviggahitamanaso hoti so samayo, yam tam 
cittam ajjhattameva santitthati sannisidati ekodi hoti samadhiyati. 
Tassa maggo sañjayatIti Katham maggo sañJayati? —pe— Evam 
maggo sañJayat —pe— Evam saññoJana pahlyanti, anusaya 
byantihonH. 


Dukkhato manasikaroto —pe— anattato manasikaroto obhaso 
uppaJJali —pe— ñanam uppaJJal —pe— pIi uppajJJal. —pe— 
passaddhi uppajJjati —pe— sukham uppaJJati —pe— adhimokkho 
uppaJJai —pe— paggaho uppajJjai —pe— upatthanam uppaJJati 
—pe— upekkha uppajjali —pe— nikani uppajjat, “mkanti 
dhammolti nikantim avajjaH. Tato vikkhepo uddhaccam, tena 
uddhaccena viggahitamanaso anattato upatthanam —pe— aniccato 
upatthanam —pe— dukkhato upatthanam yathabhutam nappaJanat. 
Tena vuccat “dhammuddhaccaviggahiamanaso —pe— Evam 
saññojana pahTyanti, anusaya byantihonH. 


Rũủpam aniccato manasikaroto —pe— rupam dukkhato 
manasikaroto —pe— rupam anattato manasikaroto —pe— vedanam 
—pe— saññam —pe— sankhare —pe— viãñanam —pe— cakkhum 
—p€e— jaramaranam aniccato manasikaroto —pe— Jaramaranam 
dukkhato manasikaroto —pe— Jaramanam anattato manasikaroto 
obhaso uppaJjatil —pe— ñanam uppajJJati —pe— pIti uppajJati —pe— 
passaddhi uppajJjati —pe— sukham uppaJJati —pe— adhimokkho 
uppaJJjai —pe— paggaho uppajJjai —pe— upatthanam uppaJJati 
—pe— upekkha uppajjai —pe— nikani uppalJJjal, “mikanti 
dhammoti nikantim avajjat. Tato vikkhepo uddhaccam, tena 
uddhaccena viggahitamanaso Jaramaranam anattato upatthanam 
yvathabhutam nappaJanatl, Jaramaranam aniccato upatthanam 
yvathabhutam nappaJanati, Jjaramaranam dukkhato upatthanam 
yvathabhutam nappajanatIi. Tena vuccati 'đhammuddhaccaviggahita- 
manaso hoti so samayo, yam tam cittam ajjhattameva santitthati 
sannisidati ekodi hoti samadhiyati. 


' paggaho - Visu. 
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Đạo lộ được hình thành cho vị ấy: Đạo lộ được hình thành là 
(có ý nghĩa) thế nào? ...(như trên)... Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) như thế. ...(như trên)... Các sự ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ 
ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. 


Đối với vị đang tác ý vô thường, có trí sanh lên ... có hỷ sanh lên 
... CÓ tịnh sanh lên ... có lạc sanh lên ... có sự cương quyết sanh lên ... 
có sự ra sức sanh lên ... có sự thiết lập sanh lên ... có xả sanh lên ... có 
ao ước sanh lên. (Hành giả) hướng tâm đến sự ao ước rằng: “Ao ước 
là pháp;” sự tản mạn do việc ấy là phóng dật. Do sự phóng dật ấy, 
(hành giả), có tâm bị khuấy động, không nhận biết đúng theo thực 
thể về sự thiết lập là vô thường, không nhận biết đúng theo thực thể 
về sự thiết lập là khổ não, không nhận biết đúng theo thực thể về sự 
thiết lập là vô ngã. Vì thế, được nói rằng: “Tâm bị khuấu động bởi sự 
phóng dật đối uới các pháp. Lúc tâm ấu trụ lại, tập trung lạt được 
chuuên nhất, được định ở chính nội phần, lúc ấu là thời điểm.” Đạo 
lộ được hình thành cho vị ấy: Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) thế nào? ...(như trên)... Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) như thế. ...(như trên)... Các sự ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ 
ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. 


Đối với vị đang tác ý khổ não ...(như trên)... Đối với vị đang tác ý 
vô ngã, có ánh sáng sanh lên ... có trí sanh lên ... có hỷ sanh lên ... có 
tịnh sanh lên ... có lạc sanh lên ... có sự cương quyết sanh lên ... có sự 
ra sức sanh lên ... có sự thiết lập sanh lên ... có xả sanh lên ... có ao 
ước sanh lên. (Hành giả) hướng tâm đến sự ao ước rằng: “Ao ước là 
pháp;' sự tản mạn do việc ấy là phóng dật. Do sự phóng dật ấy, (hành 
giả), có tâm bị khuấy động, không nhận biết đúng theo thực thể về sự 
thiết lập là vô ngã, về sự thiết lập là vô thường, về sự thiết lập là khổ 
não. Vì thế, được nói rằng: “Tâm bị khuấu động bởi sự phóng dật 
đối uới các pháp ...(như trên)... Các sự ràng buộc được dứt bỏ, các 
ngủ ngầm được chấm dút là (có ý nghĩa) như thế. 


Đối với vị đang tác ý sắc là vô thường ...(nt)... Đối với vị đang tác 
ý sắc là khổ não ...(nt)... Đối với vị đang tác ý sắc là vô ngã ...(nt)... 
Đối với vị đang tác ý thọ ... tưởng ... các hành ... thức ... mắt ... lão tử 
là vô thường ...(nt)... Đối với vị đang tác ý lão tử là khổ não ...(nt)... 
Đối với vị đang tác ý lão tử là vô ngã, có ánh sáng sanh lên ... có trí 
sanh lên ... có hỷ sanh lên ... có tịnh sanh lên ... có lạc sanh lên ... có 
sự cương quyết sanh lên ... có sự ra sức sanh lên ... có sự thiết lập 
sanh lên ... có xả sanh lên ... có ao ước sanh lên. (Hành giả) hướng 
tâm đến sự ao ước rằng: “Ao ước là pháp;”` sự tản mạn do việc ấy là 
phóng dật. Do sự phóng dật ấy, (hành giả), có tâm bị khuấy động, 
không nhận biết đúng theo thực thể về lão tử có sự thiết lập là vô 
ngã, không nhận biết đúng theo thực thể về lão tử có sự thiết lập là 
vô thường, không nhận biết đúng theo thực thể về lão tử có sự thiết 
lập là khổ não. Vì thế, được nói rằng: “Tâm bị khuấu động bởi sự 
phóng dật đối uới các pháp. Lúc ấu là thời điểm là lúc tâm ấu trụ 
lại, tập trung lại, được chuuên nhất, được định ngqụ ở nội phầm.” 
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Tassa magsøo sañjayatlti Katham maggo sañJayat? —pe— 
Evam maggo sañJayati —pe— Evam saññoJana pahTyanti, anusaya 
byanthhonti 


Evam dhammuddhaccaviggahitam manasam hoH. 


(1) “Obhase ceva ñane ca pItiya ca vikampat1 
passaddhiya sukhe ceva yeh1 cittam pavedhati, 


(2) Adhimokkhe ca paggahe upatthane ca kampati 
upekkhavajJJjanaya ceva' upekkhaya ca nikantiya, 


(3) Imani dasa thananI pañña yassa parIcIta? 
dhammuddhaccakusalo hoti na ca sammoham gacchati,? 


(4) Vikkhipati' ceva kllissati ca cavati cIttabhavana 
vikkhipati na kilissati? bhavana parThayatl, 


(5) Vikkhipati na kilissati bhavana na parihayati 
na ca vikkhipate cIttam na kilissatI na cavati cittabhavana, 


(6) Imehi catuhi thanehi cittassa sankhepavikkhepaviggahitam 
dasatthane (manasam kusalo) sampaJanati”ti.° 


'Yuganaddhakathä samatta. 


--OOOOO-- 


upekkhava]jana ceva - Sya. 

pariccita - Machasam, Syã; paricita - Sa. 
vikkhepam gacchati - Visu; sammohagacchati - Sya. 
vikampati - Sya. 

” vikkhapati kilissati - Syã, PTS. 

° Osanagatha potthakesu visadisã dissati, 
atthakathaya pana samsandetva patisañkhata, 


202) 


1 
2 
3 
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Đạo lộ được hình thành cho vị ấy: Đạo lộ được hình thành 
là (có ý nghĩa) thế nào? ...(như trên)... Đạo lộ được hình thành là (có 
ý nghĩa) như thế. ...(như trên)... Các sự ràng buộc được dứt bỏ, các 
ngủ ngầm được chấm dút là (có ý nghĩa) như thế. 


Tâm bị khuấy động bởi sự phóng dật đối với các pháp là (có ý 
nghĩa) như thế. 


(1) Rung động UuŠ ánh sáng, => Uề tuệ, uà Uề hủ, 
UÊ tịnh, uà uề lạc, bởi chúng tâm xao động, 


(2) Rung động Uề cương quuết, ra sức, uà thiết lập, 


do hướng tâm đến xỏ, Uà qOo trớc Uề xả. 
(3) Vị nào huân tập tuệ UÊ mười trường hợp nàu 
biết phóng dật do pháp không sa uào lầm lân. 
(4) Bị tản mạn, ô nhiễm, - tu tập tâm đình chỉ; 
tản mạn, không ô nhiễm, tu tập bị thối thất. 


(5) Tản mạn, không ô nhiễm, tu tập không thối thất, 
không tản, tâm uô nhiễm tu tâm không đình chỉ. 


(6) Với bốn trường hợp nà, hiểu rõ mười trường hợp 
thâu hẹp uà khuấu động Uì tản mạn của tâm. 


Phân Giảng vê sự Kết Hợp Chung được đây đủ. 


--OOOOO-- 
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IL SACCAKATHA 


1 € 


Paripunnanidam:' “Cattarimani bhikkhave tathani avitathanl 
anaññathanl Katamani cattari? “dam dukkhanti bhikkhave 
tathametam avitathametam anaññathametam,” ayam dukkha- 
samudayoti tathametam avitathametam anaññathametam “ayam 
dukkhanirodhoti tathametam avitathametam anaññathametam, 
“ayam dukkhanirodhagaminmI patipadä ti tathametam avitathametam 
anaññathametam, Imani kho bhikkhave cattari tathani avitathani 
anaññathanI.” [2| 


Katham dukkham tathatthena saccam? Cattaro dukkhassa 
dukkhattha tatha avitatha anaññatha: dukkhassa pllanattho 
sankhatattho santapattho viparinamattho, ime cattaro dukkhassa 
dukkhattha tatha avitatha anaññatha, evam dukkham tathatthena 
saccam. 


Katham samudayo tathatthena saccam? Cattaro samudayassa 
samudayattha tatha avitatha anaññatha: samudayassa ayuhanattho 
nidanattho samyogattho palibodhattho, Iime cattaro samudayassa 
samudayattha tatha aviatha anaññatha, evam samudayo 
tathatthena saccam. 


Katham nirodho tathatthena saccam? Cattaro nirodhassa 
nirodhattha tathä avitatha anaññatha: nirodhassa nissaranattho 
vivekattho asankhatattho amatattho, Iime cattiro nirossa 
nirodhattha tatha avitatha anaññatha, evam nirodho tathatthena 
saccam. 


Katham maggo tathatthena saccam? Cattaro maggassa 
magsattha tatha avitatha anaññatha: maggassa niyyanattho 
hetuttho?” dassanattho adhipatyeyattho, Ime cattaro maggassa 
magsattha tatha avitatha anaññatha, evam maggo tathatthena 
saccam. 


' purimanidanam - Machasam; paripunnakathãnidãnam - Syä, PTS. 
[“] Sacceasamyutta - Dhammacakkappavattanavagga - 10. 
° hetattho - Syã. 3 ekappativedhäni - Machasam. 
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II. GLẢNG VỀ CHÂN LÝ: 


Đầy đủ phần duyên khởi: Này các tỳ khưu, đây là bốn thực thể, là 
không ngoài thực thể, không phải là dị thể. Bốn gì? Này các tỳ khưu, 
“Đây là Khổ, điều này là thực thể, điều này là không ngoài thực thể, 
điều này không phải là dị thể; “Đây là nhân sanh Khổ, điều này là 
thực thể, điều này là không ngoài thực thể, điều này không phải là dị 
thể; “Đây là sự diệt tận Khổ, điều này là thực thể, điều này là không 
ngoài thực thể, điều này không phải là dị thể; “Đây là sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận Khổ, điều này là thực thể, điều này là không 
ngoài thực thể, điều này không phải là dị thể. Này các tỳ khưu, đây là 
bốn thực thể, là không ngoài thực thể, không phải là dị thể. 


Khổ là chân lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý nghĩa) thế nào? 
Bốn ý nghĩa về khổ của Khổ là thực thể, là không ngoài thực thể, 
không phải là dị thể: Ý nghĩa áp bức, ý nghĩa tạo tác, ý nghĩa nóng 
nảy, ý nghĩa chuyển biến của Khổ; bốn ý nghĩa này về khổ của Khổ là 
thực thể, là không ngoài thực thể, không phải là dị thể. Khổ là chân 
lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý nghĩa) như thế. 


Nhân sanh (Khổ) là chân lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý 
nghĩa) thế nào? Bốn ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh (Khổ) là 
thực thể, là không ngoài thực thể, không phải là dị thể: Ý nghĩa tích 
lãy (nghiệp), ý nghĩa cắn nguyên, ý nghĩa ràng buộc, ý nghĩa vướng 
bận của nhân sanh (Khổ); bốn ý nghĩa này về nhân sanh của nhân 
sanh (Khổ) là thực thể, là không ngoài thực thể, không phải là dị thể. 
Nhân sanh (Khổ) là chân lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý nghĩa) 
như thế. 


Sự diệt tận (Khổ) là chân lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý 
nghĩa) thế nào? Bốn ý nghĩa về diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là thực 
thể, là không ngoài thực thể, không phải là đị thể: Ý nghĩa xuất ly, ý 
nghĩa viễn ly, ý nghĩa không tạo tác, ý nghĩa bất tử của sự diệt tận 
(Khổ); bốn ý nghĩa này về diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là thực thể, 
là không ngoài thực thể, không phải là dị thể. Sự diệt tận (Khổ) là 
chân lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý nghĩa) như thế. 


Đạo là chân lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý nghĩa) thế nào? 
Bốn ý nghĩa về đạo của Đạo là thực thể, là không ngoài thực thể, 
không phải là dị thể: Ý nghĩa dẫn xuất, ý nghĩa nguyên nhân, ý nghĩa 
nhận thức, ý nghĩa pháp chủ đạo của Đạo; bốn ý nghĩa này về đạo 
của Đạo là thực thế, là không ngoài thực thể, không phải là dị thể. 
Đạo là chân lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý nghĩa) như thế. 


ĐÁ» 
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Kathakarehi cattarl saccani ekapativedhani?? Catuhakarehi 
cattarI saccanmI ekapativedhani: tathatthena anattatthena saccatthena 
pativedhatthena, Imehi catuhakarehi cattarI saccanI ekasangahitanl, 
yam ekasangahitam tam ekattam, ekattam ekena ñanena 
patIvIJJ]hatTti cattarI saccani ekapativedhan1. 


Katham  tathatthena cattairiI saccan ekapativedhani? 
Catuhakarehi tathatthena cattiri saccanl ekapativedhani? 
Dukkhassa dukkhattho tathattho, samudayassa samudayattho 
tathattho, nirodhassa nirodhattho tathattho, maggassa magsattho 
tathattho, Imehi catuhakarehi tathatthena cattariI saccanl 
ekasangahitanl, yam ekasangahitam tam ekattam, ekattam ekena 
ñanena pativiJ]hatTti cattar1 saccani ekapativedhan1. 


Katham  anattatthena cattal saccani ekapativedhani? 
Catuhakarehi anattatthena cattari saccan ekapativedhaml. 
Dukkhassa dukkhattho anattattho, samudayassa samudayattho 
anattattho, nirodhassa nirodhattho anattattho, maggassa 
magsattho anattattho, imehi catuhakarehi anattatthena 
cattarl saccanil ekasangahitan, yam ekasangahitam tam 
ekattam, ekattam ekena ñanena pativijhatfti cattariI saccani 
ekapativedhanl1. 


Katham  saccatthena cattari saccani ekapativedhani? 
CatuhakarehI saccatthena cattarI saccani ekapativedhami: dukkhassa 
dukkhattho saccattho, samudayassa samudayattho saccattho, 
nirodhassa nirodhattho saccattho, maggassa maggattho saccattho. 
Imehi catuhakarehi saccatthena cattarI saccani ekasangahitani. Yam 
ekasangahitam tam ekattam, ekattam ekena ñanena pativijjhatti 
cattar1 saccani ekapativedham1. 


Katham pativedhatthena cattairi saccani ekapativedhani? 
Catuhakarehil pativedhatthena cattari saccani ekapativedhanmi: 
dukkhassa dukkhattho pativedhattho, samudayassa samudayattho 
pativedhattho, nirodhassa nirodhattho pativedhattho, maggassa 
magsattho pativedhattho. Imehi catuhakarehi pativedhatthena 
cattarl saccanl ekasangahitani. Yam ekasangahitam tam ekattam, 
ekattam ekena ñanena pativIJ]hatTti cattarI saccanI ekapativedhan1. 
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Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là với bao nhiêu biểu 
hiện? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là với bốn biểu hiện: 
theo ý nghĩa thực thể, theo ý nghĩa vô ngã, theo ý nghĩa chân lý, theo 
ý nghĩa thấu triệt; bốn chân lý được tổng hợp chung lại là với bốn 
biểu hiện này. Điều nào được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. 
Nhất thế được thấu triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung 
một sự thấu triệt. 


Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa thực thể là 
(có ý nghĩa) thế nào? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý ý 
nghĩa thực thể là với bốn biểu hiện: Ý nghĩa về khổ của Khổ là ý 
nghĩa về thực thể, ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh (Khổ) là ý 
nghĩa về thực thể, ý nghĩa về diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là ý nghĩa 
về thực thể, ý nghĩa về đạo của Đạo là ý nghĩa về thực thế; bốn chân 
lý được tổng hợp chung lại theo ý nghĩa thực thể là với bốn biểu hiện 
này. Điều nào được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. Nhất thể 
được thấu triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung một sự 
thấu triệt. 


Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa vô ngã là (có 
ý nghĩa) thế nào? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý 
nghĩa vô ngã là với bốn biểu hiện: Ý nghĩa về khổ của Khổ là ý nghĩa 
về vô ngã, ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh (Khổ) là ý nghĩa về vô 
ngã, ý nghĩa về diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là ý nghĩa về vô ngã, ý 
nghĩa về đạo của Đạo là ý nghĩa về vô ngã; bốn chân lý được tổng 
hợp chung lại theo ý nghĩa vô ngã là với bốn biểu hiện này. Điều nào 
được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. Nhất thể được thấu 
triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung một sự thấu triệt. 


Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa chân lý là (có 
ý nghĩa) thế nào? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý 
nghĩa chân lý là với bốn biểu hiện: Ý nghĩa về khổ của Khổ là ý nghĩa 
về chân lý,ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh (Khổ) là ý ` nghĩa về 
chân lý, ý Tin diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là ý nghĩa về chân lý, ý 
nghĩa về đạo của Đạo là ý nghĩa về chân lý; bốn chân lý được túng 
hợp chung lại theo ý nghĩa chân lý là với bốn biểu hiện này. Điều nào 
được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. Nhất thể được thấu 
triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung một sự thấu triệt. 


Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa thấu triệt là 
(có ý nghĩa) thế nào? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý ý 
nghĩa thấu triệt là với bốn biểu hiện: Ý nghĩa về khổ của Khổ là ý ý 
nghĩa về thấu triệt, ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh (Khổ) là ý 
nghĩa về thấu triệt, ý nghĩa diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là ý nghĩa 
về thấu triệt, ý nghĩa về đạo của Đạo là ý nghĩa về thấu triệt; bốn 
chân lý được tổng hợp chung lại theo ý nghĩa thấu triệt là với bốn 
biểu hiện này. Điều nào được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. 
Nhất thế được thấu triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung 
một sự thấu triệt. 
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Katham cattari saccani ekapativedhani? Yam aniccam tam 
dukkham, yam dukkham tam aniccam,' yam aniccañca dukkhañca 
tam anatta. Yam aniccañca dukkhañca anatta ca tam tatham, yam 
aniccañca dukkhañca anatta ca tathañca, tam saccam. Yam 
amccañca dukkhañca anata ca tathañca saccañca, tam 
ekasangahitam. Yam ekasangahitam, tam ekatam. Ekattam ekena 
ñanena pativiJJ]hatiti cattari saccani ekapativedhan1. 


Kathakarehi? cattari saccani ekapativedhani? Navahakarehi 
cattari saccani ekapativedhani: tathatthena anattatthena saccatthena 
pativedhatthena abhiñãatthena parlññatthena pahanatthena 
bhavanatthena sacchikiriyatthena. Imehi navahakarehi cattari 
saccani ekasangahitanil. Yam ekasangahitam tam ekattam, ekattam 
ekena ñanena pativiJJhatIti cattari saccan1 ekapativedhan1. 


Katham  tathatthena cattairI saccan ekapativedhani? 
Navahakarehi tathatthena cattarI saccan1 ekapativedhani: dukkhassa 
dukkhattho tathattho, samudayassa samudayattho tathattho, 
nirodhassa nirodhattho tathattho, maggassa magsattho tathattho, 
abhiññaya abhiññattho tathattho, parlãññaya parlññattho tathattho, 
pahanassa pahanattho tathattho, bhavanaya bhavanattho tathattho, 
sacchikniya sacchikmiyattho tathattho. Imehi navahakarehi 
tathatthena cattarI saccani ekasangahitanI. Yam ekasangahitam tam 
ekattam, ekattam ekena ñanena pativljhaiti cattari saccani 
ekapativedhan1. 


Katham anattatthena —pe— saccatthena —pe— pativedhatthena 
cattarl saccani ekapativedhani? Navahakarehi pativedhatthena 
cattarl saccanil ekapativedhani: dukkhassa  dukkhattho 
pativedhattho, samudayassa samudayattho  pativedhattho, 
nrodhassa nirodhattho pativedhattho, maggassa maggattho 
pativedhattho, abhiññaya abhiññattho pativedhattho, parlññaya 
parlññattho pativedhattho, pahanassa pahanattho pativedhattho, 
bhavanaya bhavanattho pativedhattho, sacchikiiyaya sacchi- 
kiriyattho pativedhattho. Imehi navahakarehi pativedhatthena 
cattarl saccanl ekasangahitani. Yam ekasangahitam tam ekattam, 
ekattam ekena ñanena patIvIjJJhatïÏti cattarI saccanl ekapativedhanI. 


' am dukkham tam aniccam' ïti Syã, PTS potthakesu na dissati. 
ˆ katihakarehi - Machasam, Syã. 


28 


Phân Tích Đạo - Tập II Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng uề Chân Lú 


Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là (có ý nghĩa) thế nào? 
Điều gì là vô thường, điều ấy là khổ não; điều gì là khổ não, điều ấy là 
vô thường. Điều gì là vô thường và khổ não, điều ấy là vô ngã. Điều gì 
là vô thường, khổ não, và vô ngã, điều ấy là thực thể. Điều gì là vô 
thường, khổ não, vô ngã, và thực thể, điều ấy là chân lý. Điều gì là vô 
thường, khổ não, vô ngã, thực thể, và chân lý, điều ấy là được tổng 
hợp chung lại. Điều gì được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. 
Nhất thể được thấu triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung 
một sự thấu triệt. 


Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là với bao nhiêu biểu 
hiện? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là với chín biểu hiện: 
theo ý nghĩa thực thể, theo ý nghĩa vô ngã, theo ý nghĩa chân lý, theo 
ý nghĩa thấu triệt, theo ý nghĩa biết rõ, theo ý nghĩa biết toàn diện, 
theo ý nghĩa từ bỏ, theo ý nghĩa tu tập, theo ý nghĩa tác chứng; bốn 
chân lý có chung một sự thấu triệt là với chín biểu hiện này. Điều gì 
được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. Nhất thể được thấu 
triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung một sự thấu triệt. 


Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa thực thể là 
(có ý nghĩa) thế nào? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý 
nghĩa thực thể là với chín biểu hiện: Ý nghĩa về khổ của Khổ là ý 
nghĩa về thực thể, ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh (Khổ) là ý 
nghĩa về thực thể, ý nghĩa về diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là ý nghĩa 
về thực thể, ý nghĩa về đạo của Đạo là ý nghĩa về thực thể, ý nghĩa về 
biết rõ của thắng trí là ý nghĩa về thực thể, ý nghĩa về biết toàn diện 
của toàn trí là ý nghĩa về thực thể, ý nghĩa về từ bỏ của sự từ bỏ là ý 
nghĩa về thực thể, ý nghĩa về tu tập của sự tu tập là ý nghĩa về thực 
thể, ý nghĩa về tác chứng của sự tác chứng là ý nghĩa về thực thể; bốn 
chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa thực thể là với chín 
biểu hiện này. Điều gì được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. 
Nhất thể được thấu triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung 
một sự thấu triệt. 


Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa vô ngã ... 
theo ý nghĩa chân lý ... theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý nghĩa) thế nào? 
Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa thấu triệt là với 
chín biểu hiện: Ý nghĩa về khố của Khổ là ý nghĩa về thấu triệt, ý 
nghĩa về nhân sanh của nhân sanh (Khổ) là ý nghĩa về thấu triệt, ý 
nghĩa về diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là ý nghĩa về thấu triệt, ý 
nghĩa về đạo của Đạo là ý nghĩa về thấu triệt, ý nghĩa về biết rõ của 
thắng trí là ý nghĩa về thấu triệt, ý nghĩa về biết toàn diện của toàn 
trí là ý nghĩa về thấu triệt, ý nghĩa về từ bỏ của sự từ bỏ là ý nghĩa về 
thấu triệt, ý nghĩa về tu tập của sự tu tập là ý nghĩa về thấu triệt, ý 
nghĩa về tác chứng của sự tác chứng là ý nghĩa về thấu triệt; bốn chân 
lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa thấu triệt là với chín biểu 
hiện này. Điều gì được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. Nhất 
thể được thấu triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung một 
sự thấu triệt. 
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Katthakarehi cattari saccani ekapativedhani? Dvadasahi akarehi 
cattari saccani ekapativedhani: tathatthena anattatthena saccatthena 
pativedhatthena abhijananatthena parijanatthena dhammatthena 
dhatutthena'  ñaãtatthena sacchikiriyatthena phusanatthena? 
abhisamayatthena. Imehi dvadasahi akarehi cattari saccani 
ekasangahitanl, yam ekasangahitam tam ekattam, ekattam ekena 
ñanena pativiJJ]hatTti cattari saccani ekapativedhanI. 


Katham tathatthena cattarI saccani ekapativedhani? Solasahi 
akarehi tathatthena cattari saccani ekapativedhani: dukkhassa 
planattho sankhatattho santapattho viparinamattho tathattho, 
samudayassa ayuhanattho nidanattho samyogattho palibodhattho 
tathattho, nirodhassa nissaranattho vivekattho asankhatattho 
amatattho tathattho, maggassa niyyanattho hetuttho! dassanattho 
adhipateyyattho tathattho. Imehi solasahi akarehi tathatthena 
cattari saccani ekasangahitani, yam ekasangahitam tam ekattam, 
ekattam ekena ñanena patIvIJJhatïÏti cattarI saccanl ekapativedhanI. 


Katham anattatthena —pe— saccatthena —pe— pativedhatthena 
—_pe—- abhijananatthena —pe— parljananatthena —pe— 
dhammatthena —pe— dhatutthena —pe— ñatatthena —pe— 
sacchikiriyatthena —pe— phusanatthena2 —pe— abhisamayatthena 
cattari saccani ekapatIvedhani? Solasahi akarehi abhisamayatthena 
cattari saccani ekapativedhani: dukkhassa pIlanattho sankhatattho 
santapattho viparinamattho abhisamayattho, samudayassa 
ayuhanattho nidanattho samyogattho palibodhattho 
abhisamayattho, nirodhassa nissaranattho vivekattho asankhatattho 
amatattho abhisamayattho, maggassa niyyanattho hetuttho 
dassanattho adhipateyyattho abhisamayattho. Imehi solasahi 
akarehi abhisamayatthena cattari saccani ekasangahitanil Yam 
ekasangahitam tam ekattam, ekattam ekena ñanena pativijJhatrti 
cattar1 saccani ekapativedham1. 


Saccanam°t kat lakkhanani? Saccanam dve lakkhanani: 
sankhatalakkhanañca asankhatalakkhanañca. Saccanam Imanil dve 
lakkhananI. 


' tathatthena - Machasam, Sya, S1, PTS. ” hetattho - Syã. 
ˆ phassatthena - Machasam, Syä, Sĩ. * saccanli - Sĩ 1, 3. 


30 


Phân Tích Đạo - Tập II Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng uề Chân Lú 


Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là với bao nhiêu biểu 
hiện? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là với mười hai biểu 
hiện: theo ý nghĩa thực thể, theo ý nghĩa vô ngã, theo ý nghĩa chân lý, 
theo ý nghĩa thấu triệt, theo ý nghĩa biết rõ, theo ý nghĩa biết toàn 
diện, theo ý nghĩa hiện tượng, theo ý nghĩa sự kiện, theo ý nghĩa điều 
đã được biết, theo ý nghĩa tác chứng, theo ý nghĩa chạm đến, theo ý 
nghĩa lãnh hội; bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là với mười 
hai biểu hiện này. Điều gì được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất 
thể. Nhất thể được thấu triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có 
chung một sự thấu triệt. 


Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa thực thể là 
(có ý nghĩa) thế nào? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý 
nghĩa thực thể là với mười sáu biểu hiện: Ý nghĩa áp bức, ý nghĩa tạo 
tác, ý nghĩa nóng nảy, ý nghĩa chuyển biến của Khổ là ý nghĩa về thực 
thể; Ý nghĩa tích lũy (nghiệp), ý nghĩa căn nguyên, ý nghĩa ràng 
buộc, ý nghĩa vướng bận của nhân sanh (Khổ) là ý nghĩa về thực thể; 
Ý nghĩa xuất ly, ý nghĩa viễn ly, ý nghĩa không tạo tác, ý nghĩa bất tử 
của sự diệt tận (Khổ) là ý nghĩa về thực thể; Ý nghĩa dẫn xuất, ý 
nghĩa nguyên nhân, ý nghĩa nhận thức, ý nghĩa pháp chủ đạo của 
Đạo là ý nghĩa về thực thể; bốn chân lý có chung một sự thấu triệt 
theo ý nghĩa thực thể là với mười sáu biểu hiện này. Điều gì được 
tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. Nhất thể được thấu triệt bởi 
một trí, như thế bốn chân lý là có chung một sự thấu triệt. 


Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa vô ngã ... 
theo ý nghĩa chân lý ... theo ý nghĩa thấu triệt ... theo ý nghĩa biết rõ 
.. theo ý nghĩa biết toàn diện ... theo ý nghĩa hiện tượng ... theo ý 
nghĩa sự kiện ... theo ý nghĩa điều đã được biết ... theo ý nghĩa tác 
chứng ... theo ý nghĩa chạm đến ... theo ý nghĩa lãnh hội là (có ý 
nghĩa) thế nào? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý Mi nghĩa 
lãnh hội là với 16 biểu hiện: Ý nghĩa á áp bức, ý nghĩa tạo tác, ý nghĩa 
nóng nảy, ý nghĩa chuyển biến của Khổ là ý nghĩa về lãnh hội; Ý 
nghĩa tích lũy (nghiệp), ý nghĩa căn nguyên, ý nghĩa ràng buộc, ý 
nghĩa vướng bận của nhân sanh (Khổ) là ý nghĩa về lãnh hội; Ý nghĩa 
xuất ly, ý nghĩa viễn ly, ý nghĩa không tạo tác, ý nghĩa bất tử của sự 
diệt tận “thổ) là ý nghĩa về lãnh hội; Ý nghĩa dẫn xuất, ý nghĩa 
nguyên nhân, ý nghĩa nhận thức, ý nghĩa pháp chủ đạo của Đạo là ý 
nghĩa về lãnh hội; bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý 
nghĩa lãnh hội là với 16 biểu hiện này. Điều gì được tổng hợp chung 
lại, điều ấy là nhất thể. Nhất thể được thấu triệt bởi một trí, như thế 
bốn chân lý là có chung một sự thấu triệt. 


Có bao nhiêu tướng trạng của chân lý? Có hai tướng trạng của 
chân lý: tướng trạng hữu vi và tướng trạng vô vi; đây là hai tướng 
trạng của chân lý. 
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Saccanam kat lakkhanani? Saccanam cha lakkhanani: 
sankhatanam saccanam uppado paññayatl, vayo paññayatl, 
thitanam aññathattam paññayati, asankhatassa saccassa na uppado 
paññayatl, na vayo paññayatl, na thitassa aññathattam paññayat. 
Saccanam Imanl cha lakkhanan1. 


Saccanam kat lakkhanani2 Saccanam dvadasa lakkhanani: 
dukkhasaccassa uppado paññayall, vayo paññayatll, thitassa 
aññathattam paññayati. Samudayasaccassa uppado paññayati, vayo 
paññayatl, thitassa aññathattam paññayati. Maggasaccassa uppado 
paññayatl, vayo paññayatl, thitassa aññathattam paññayaH. 
Nirodhasaccassa na uppado paññayatl, na vayo paññayatl, na 
thtassa aññathattam paññayati Saccanam Iimani dvadasa 
lakkhananI. 


Catunnam saccanam kati kusala, kati akusala, kati abyakata? 
Samudayasaccam akusalam, maggasaccam kusalam, nirodhasaccam 
abyakatam, dukkhasaccam siya kusalam siya akusalam siyäa 
abyakatam. 


Siya tinI saccanl ekasaccena sangahitani, ekasaccam thi saccehI 
sangahitam vatthuvasena pariyayena. 


Sivad kathañca siya? Yam dukkhasaccam  akusalam 
samudayasaccam akusalam, evam akusalatthena dve saccani 
ekasaccena sangahitanl, ekasaccam dvihi saccehi sangahitam. Yam 
dukkhasaccam kusalam, maggasaccam kusalam, evam kusalatthena 
dve saccani ekasaccena sangahitanil, ekasaccam dvihi saccehi 
sangahittam. Yam dukkhasaccam abyakatam, nirodhasaccam 
abyakatam, evam abyakatatthena dve saccanl ekasaccena 
sangahitanl, ekasaccam dvihi saccehi sangahitam. Evam siya tini 
saccanl ekasaccena sangahitani, ekasaccam thi saccehi sangahitam 
vatthuvasena pariyayenatLi. 


[Savatthinidanam] 


“Pubbeva' me bhikkhave sambodha anabhisambuddhassa 
bodhisattasseva sato etadahosil: Ko nu kho rũpassa assado, ko 
admavo, kim nissaranam? Ko vedanaya assado, ko adImnavo, kim 
nissaranam? Ko saññaya assado, ko adinavo, kim nissaranam? Ko 
sankharanam assado, ko adInavo, kim nissaranam? Ko viãñanassa 
assado, ko adInavo, kim nissarananti? 


1 pubbe - Machasam, Sya, SI, PTS, Sa. 
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Có bao nhiêu tướng trạng của chân lý? Có sáu tướng trạng của 
chân lý: Đối với các chân lý hữu vi, sự sanh khởi được nhận biết, sự 
hoại diệt được nhận biết, khi chúng tồn tại trạng thái biến đổi được 
nhận biết; đối với chân lý vô vi, sự sanh khởi không được nhận biết, 
sự hoại diệt không được nhận biết, khi tồn tại trạng thái biến đổi 
không được nhận biết; đây là sáu tướng trạng của chân lý. 


Có bao nhiêu tướng trạng của chân lý? Có mười hai tướng trạng 
của chân lý: Đối với chân lý về Khổ, sự sanh khởi được nhận biết, sự 
hoại diệt được nhận biết, khi tồn tại trạng thái biến đổi được nhận 
biết; đối với chân lý về nhân sanh (Khổ), sự sanh khởi được nhận 
biết, sự hoại diệt được nhận biết, khi tồn tại trạng thái biến đổi được 
nhận biết; đối với chân lý về Đạo, sự sanh khởi được nhận biết, sự 
hoại diệt được nhận biết, khi tồn tại trạng thái biến đổi được nhận 
biết; đối với chân lý về sự diệt tận (Khổ), không sự sanh khởi được 
nhận biết, không sự hoại diệt được nhận biết, khi tồn tại không trạng 
thái biến đổi được nhận biết; đây là mười hai tướng trạng của chân 
lý. 

Thuộc về bốn chân lý, có bao nhiêu là thiện, có bao nhiêu là bất 
thiện, có bao nhiêu là vô ký? Chân lý về nhân sanh (Khổ) là bất thiện, 
chân lý về Đạo là thiện, chân lý về sự diệt tận là vô ký, chân lý về Khổ 
có thể là thiện, có thể là bất thiện, có thể là vô ký. 

Có thể ba chân lý được tổng hợp với một chân lý, một chân lý 
được tổng hợp với ba chân lý về phương diện nền tảng theo thứ lớp? 


Có thể: Có thể là (có ý nghĩa) thế nào? (Nếu) chân lý về Khổ là 
bất thiện và chân lý về nhân sanh (Khổ) là bất thiện; như vậy theo ý 
nghĩa của bất thiện, hai chân lý được tổng hợp với một chân lý, một 
chân lý được tổng hợp với hai chân lý. (Nếu) chân lý về Khổ là thiện 
và chân lý về Đạo là thiện; như vậy theo ý nghĩa của thiện, hai chân 
lý được tổng hợp với một chân lý, một chân lý được tổng hợp với hai 
chân lý. (Nếu) chân lý về Khổ là vô ký và chân lý về sự diệt tận (Khổ) 
là vô ký; như vậy theo ý nghĩa của vô ký, hai chân lý được tổng hợp 
với một chân lý, một chân lý được tổng hợp với hai chân lý. Như vậy, 
có thế ba chân lý được tổng hợp với một chân lý, một chân lý được 
tổng hợp với ba chân lý về phương diện nền tảng theo thứ lớp. 


[Duyên khởi ở SävatthI] 

Này các tỳ khưu, trước lúc Toàn Giác, khi hãy còn là Bồ Tát chưa 
thành Chánh Đăng Giác, điều này đã khởi đến ta: Đối với sắc, điều gì 
là khoái lạc, điều gì là tai hại, điều gì là xuất ly? Đối với thọ, điều gì là 
khoái lạc, điều gì là tai hại, điều gì là xuất ly? Đối với tưởng, điều gì 
là khoái lạc, điều gì là tai hại, điều gì là xuất ly? Đối với các hành, 
điều gì là khoái lạc, điều gì là tai hại, điều gì là xuất ly? Đối với thức, 
điều gì là khoái lạc, điều gì là tai hại, điều gì là xuất ly? 
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Tassa mayham bhikkhave etadahosi: Yam kho rupam paticca 
uppajJati sukham somanassam, ayam rupassa assado. Yam rupam 
anilccam dukkham' viparinamadhammam, ayam rũpassa adInavo. 
Yo rupasmimm chandaragavinayo chandaragappahanam, Idam 
rũpassa nissaranam. Yam vedanam patleea —pe— Yam saññam 
patleea —pe— Yam sankhare patleea —pe— Yam viãñanam paticca 
uppajJJai sukham somanassam, ayam viññanassa assado. Yam 
viññanam aniccam dukkham? viparinamadhammam, ayam 
viññanassa adImnavo. Yo viãñanasmm  chandaragavinayo 
chandaragappahanam, idam viññanassa nissaranam. 


Yavakivañcaham bhikkhave Imesam pañcannam upadanak- 
khandhanam evam assadañca assadato adinavañca adInavato 
nissaranañca nissaranato vyathabhutam nabbhaññasim, neva 
tavaham bhikkhave sadevake loke samarake sabrahmake 
sassamanabrahmanya pajaya sadevamanussaya “anuttaram 
sammasambodhm abhisambuddhoti? paccaññasim. Yato ca 
khavaham  bhikkhave Imesam pañcannam pañcannam 
upadanakkhandhanam evam assadañca assadato adIinavañca 
adIinavato nissaranañca nissaranato yathabhutam abbhaññasim, 
athaham bhikkhave sadevake loke samarake sabrahmake 
sassamanabrahmanya pajaya sadevamanussaya “anuttaram 
sammäsambodhim abhisambuddhoti paccaññãsim. Ñãnañca pana 
me dassanam udapadi. “Akuppa me cetovimutti. Ayamantima JatI, 
natthidani punabbhavo'i. [2] 


Yam rupam paticea uppaJJati sukham somanassam ayam rũpassa 
assadoti pahanapativedho samudayasaccam. Yam rũpam aniccam 
dukkhamˆ viparinamadhammam ayam rupassa adInavo ti parlñña- 
patvedho  dukkhasaccam. Yo rupasmim  chandaragavinayo 
chandaragappahanam idam rũpassa nissarananti 
sacchikiriyapativedho nirodhasaccam. Ya Imesu tisu thanesu ditthi 
sankappo vaca kammanto ajvo vayamo sat samadhi 
bhavanapativedho maggasaccam. 


Yam vedanam patlecea —pe— Yam saññam patileea —pe— Yam 
sankhare patleea —pe— Yam viãñanam paticcea uppajJjati sukham 
somanassam  ayam viññanassa assadot pahanapativedho, 
samudayasaccam. Yam viññanam aniecam dukkham' 
viparinamadhammam ayam viññanassa adInavo'ti parilññapativedho 
dukkhasaccam. Yo viññanasmim chandaragavInayo 
chandaragappahanam Idam viññanassa nIssarananti 
sacchikiriyapativedho nirodhasaccam. Ya Imesu tisu thanesu ditthi 
sankappo vaca kammanto aäjJvo vayamo sai samadhi 
bhavanapativedho magsasaccam. 


tam dukkham - Machasam. 3 akuppã me vimutti - Machasam. 
°“ abhisambuddho - Syã, PTS. [z] Khandasamyutta - Bhãravagga. 
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Này các tỳ khưu, điều này đã khởi đến ta đây: Tùy thuận vào sắc, 
lạc và hỷ tâm sanh lên; điều này là khoái lạc của sắc. Sắc là vô 
thường, là khổ não, có hiện tượng chuyển biến; điều này là tai hại 
của sắc. Sự loại bỏ ước muốn và tham ái ở sắc, sự từ bỏ ước muốn và 
tham ái ở sắc; điều này là xuất ly khỏi sắc. Tùy thuận vào thọ ... Tùy 
thuận vào tưởng ... Tùy thuận vào các hành ... Tùy thuận vào thức, 
lạc và hỷ tâm sanh lên; điều này là khoái lạc của thức. Thức là vô 
thường, là khổ não, có hiện tượng chuyển biến; điều này là tai hại 
của thức. Sự loại bỏ ước muốn và tham ái ở thức, sự từ bỏ ước muốn 
và tham ái ở thức; điều này là xuất ly khỏi thức. 

Này các tỳ khưu, cho đến khi nào ta chưa biết rõ đúng theo thực 
thể khoái lạc là khoái lạc, tai hại là tai hại, xuất ly là xuất ly đối với 
năm thủ uẩn này là như vầy, này các tỳ khưu, cho đến khi ấy ta chưa 
công bố là “Đã hoàn toàn giác ngộ quả vô thượng Chánh Đăng Giác” ở 
thế gian tính luôn cõi chư thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm thiên, cho 
đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người. Này các tỳ 
khưu, và đến khi ta đã biết rõ đúng theo thực thể khoái lạc là khoái 
lạc, tai hại là tai hại, xuất ly là xuất ly đối với năm thủ uấn này là như 
vầy, này các tỳ khưu, khi ấy ta đã công bố là “Đã hoàn toàn giác ngộ 
quả vô thượng Chánh Đẳng Giác' ở thế gian tính luôn cõi chư thiên, 
cối Ma Vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư thiên và loài người. Hơn nữa, sự biết và thấy đã sanh khởi 
đến ta rằng: “Sự giải thoát của ta là không thể thay đổi. Đây là lần 
sanh cuối cùng, giờ không còn tái sanh nữa." 


“Tùy thuận vào sắc, lạc và tâm sanh lên; điều này là sự khoái lạc 
của sắc,` như thế sự thấu triệt do dứt bỏ là chân lý về nhân sanh 
(Khổ). “Sác là vô thường, là khổ não, có hiện tượng chuyển biến; điều 
này là tai hại của sắc,` như thế sự thấu triệt do biết toàn điện là chân 
lý về Khổ. “Sự loại bỏ ước muốn và tham ái, sự từ bỏ ước muốn và 
tham ái ở sắc; điều này là xuất ly khỏi sắc,` như thế sự thấu triệt do 
tác chứng là chân lý về sự diệt tận (Khổ). “Liên quan ba sự kiện này, 
có sự nhận thức, suy nghĩ, lời nói, hành động, sự nuôi mạng, sự tinh 
tấn, niệm, định , 1#! như thế sự thấu triệt do tu tập là chân lý về Đạo. 


“Tùy thuận vào thọ, ...(như trên)... Tùy thuộc vào tưởng, ...(như 
trên)... Tùy thuộc vào các hành, ...(như trên)... Tùy thuộc vào thức, 
lạc và hỷ tâm sanh lên; điều này là sự khoái lạc của thức,` như thế sự 
thấu triệt do dứt bỏ là chân lý về nhân sanh (Khổ). “Thức là vô 
thường, là khổ não, có hiện tượng chuyển biến; điều này là tai hại 
của thức,` như thế sự thấu triệt do biết toàn diện là chân lý về Khổ. 
“Sự loại bỏ ước muốn và tham ái ở thức, sự từ bỏ ước muốn và tham 
ái ở thức; điều này là xuất ly khỏi thức,'` như thế sự thấu triệt do tác 
chứng là chân lý về sự diệt tận (Khổ). “Liên quan ba sự kiện này, có 
sự nhận thức, suy nghĩ, lời nói, hành động, sự nuôi mạng, sự tỉnh 
tấn, niệm, định,' như thế sự thấu triệt do tu tập là chân lý về Đạo. 
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Saccanti' Katihakarehi saccam? Esanatthena pariggahatthena 
pativedhatthena. 


Katham esanatthena saccam? jJaramaranam kimnidanam, 
kimsamudayam, kimjatkam, kimpabhavanti, evam esanatthena 
saccam. 


Jaramaranam  jatinidanam, jatsamudayam, Jatijatkam 
Jatippabhavantl, evam pariggahatthena saccam. jJaramaranañca 
paJanati, Jaramaranasamudayañca paJanatl, Jaramarananirodhañca 
paJanati, Jaramarananirodhagaminim” patipadañca pajanati, evam 
pativedhatthena saccam. 


Jati kinnidana, kimsamudaya, kimJatika, kimpabhavati, evam 
esanatthena saccam. jati bhavanidana, bhavasamudaya, 
bhavaJatika, bhavappabhavat, evam pariggahatthena saccam. 
Jatiñca paJanati, Jatisamudayañca paJanati, Jatinrodhañca paJanaH, 
Jatinirodhagaminim patipadañca paJanati, evam pativedhatthena 
Saccam. 


Bhavo kimnidanam, kimsamudayo, kimJjatiko, kimpabhavotl, 
evam esanatthena saccam. Bhavo upadananidano, 
upadanasamudayo, upadanaJatiko, upadanappabhavotl, evam 
pariggahatthena saccam. Bhavañca paJanati, bhavasamudayañca 
pajanal, bhavanirodhañca pajanali, bhavanirodhagaminim 
patipadañca paJanaäti, evam pativedhatthena saccam. 


Upadanam  kimnidanam,  kimsamudayam, kimjatkam 
kimpabhavanti, evam esanatthena saccam. Upadanam 
tanhanidanam, tanhasamudayam, tanhaJatikam, tanhapabhavanti, 
evam parIggahatthena saccam. Upadanañca paJanaH, 
upadanasamudayañca paJanatl, upadananirodhañca paJanatl, 
upadananirodhagaminim patipadañca paJanaLi, evam 
pativedhatthena saccam. 


Tanha kimnidana, kimsamudaya, kimJatika kimpabhavatil, evam 
Jatka, vedanapabhavatl, evam pariggahatthena saccam. 
Tanhanañca paJanaLi, tanha samudayañca paJanaH, 
tanhanirodhañca pajanatl, tanhanirodhagaminm patipadañca 
paJanati, evam pativedhatthena saccam. 


1 “saccanti tãyi potthake na dissati. 
° gaminipatipadañca - PTS. 
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Chân lý: Chân lý là theo bao nhiêu biểu hiện? Là theo ý nghĩa 
tầm cầu, theo ý nghĩa nắm giữ, theo ý nghĩa thấu triệt. 


Chân lý theo ý nghĩa tâm cầu là (có ý nghĩa) thế nào? Lão tử có 
điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì là sanh 
chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa tâm cầu 
là (có ý nghĩa) như thế. 


Lão tử có sanh là căn nguyên, có sanh là nhân sanh, có sanh là 
sanh chủng, có sanh là nguồn phát khởi; chân lý theo ý nghĩa nắm 
giữ là (có ý nghĩa) như thế. Nhận biết lão tử, nhận biết nhân sanh 
của lão tử, nhận biết sự diệt tận của lão tử, nhận biết sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận của lão tử; chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý 
nghĩa) như thế. 


Sanh có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì 
là sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa 
tầm cầu là (có ý nghĩa) như thế. Sanh có hữu là căn nguyên, có hữu là 
nhân sanh, có hữu là sanh chủng, có hữu là nguồn phát khởi; chân lý 
theo ý nghĩa nắm giữ là (có ý nghĩa) như thế. Nhận biết sanh, nhận 
biết nhân sanh của sanh, nhận biết sự diệt tận của sanh, nhận biết sự 
thực hành đưa đến sự diệt tận của sanh; chân lý theo ý nghĩa thấu 
triệt là (có ý nghĩa) như thế. 

Hữu có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì 
là sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa 
tầm cầu là (có ý nghĩa) như thế. Hữu có thủ là căn nguyên, có thủ là 
nhân sanh, có thủ là sanh chủng, có thủ là nguồn phát khởi; chân lý 
theo ý nghĩa nắm giữ là (có ý nghĩa) như thế. Nhận biết hữu, nhận 
biết nhân sanh của hữu, nhận biết sự diệt tận của hữu, nhận biết sự 
thực hành đưa đến sự diệt tận của hữu; chân lý theo ý nghĩa thấu 
triệt là (có ý nghĩa) như thế. 

Thủ có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì là 
sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa tâm 
cầu là (có ý nghĩa) như thế. Thủ có ái là căn nguyên, có ái là nhân 
sanh, có ái là sanh chủng, có ái là nguồn phát khởi; chân lý theo ý 
nghĩa nắm giữ là (có ý nghĩa) như thế. Nhận biết thủ, nhận biết nhân 
sanh của thủ, nhận biết sự diệt tận của thủ, nhận biết sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận của thủ; chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý 
nghĩa) như thế. 

Ái có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì là 
sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa tâm 
cầu là (có ý nghĩa) như thế. Ái có thọ là căn nguyên, có thọ là nhân 
sanh, có thọ là sanh chủng, có thọ là nguồn phát khởi; chân lý theo ý 
nghĩa nắm giữ là (có ý nghĩa) như thế. Nhận biết ái, nhận biết nhân 
sanh của ái, nhận biết sự diệt tận của ái, nhận biết sự thực hành đưa 
đến sự diệt tận của ái; chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý nghĩa) 
như thế. 
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Vedana kimnidana, kimsamudaya, kimJatika, kimpabhavati, 
evam essanatthena saccam. Vedana phassanidana phassasamudaya, 
phassaJatika, phassapabhavatl' evam pariggahatthena saccam. 
Vedanañca paJanati, vedanasamuyañca paJanati, vedananirodhañca 
paJanali, vedananirodhagaminm patipadañca pajanatl, evam 
pativedhatthena saccam. 


Phasso kimnidano kimsamudayo, kimjJatiko, kữnpabhavotl, evam 
esanatthena saccam. Phasso salayatananidano, salayatana- 
samudayo, salayatanaJatiko, salayatanapabhavotll, evam parig- 
gahatthena saccam. Phassañca pajanatl, phassasamudayañca 
paJanal, phassanirodhañca pajanatl, phassanirodhagaminim 
patipadañca paJanati, evam pativedhatthena saccam. 


Salayatanam  kimnidanam, kimsamudayam, kimJatikam, 
kimpabhavani, evam esanatthena saccam. Salayatanam 
namarupanidanam, namarũpasamudayam, namarupaJatikam, 
namarupapabhavanti, evam pariggatthena saccam. Salayatanañca 
paJanati, sa]ayatanasamudayañca pajanati, salayatananirodhañca 
paJanati, salayatananirodhagaminim patipadañca pajanati, evam 
pativedhatthena saccam. 


Namaruipam  kimnidanam, kimsamudayam, kimJatkam 
kimpabhavani, evam esanatthena saccam. Namarupam 
viññananidanam, viãñanasamudayam, viãñanaJatkam, viãñana- 
pabhavanti, evam pariggahatthena saccam. Namarupañca paJanati, 
namarupasamudayañca pajanati, namaruipanirodhañca paJanati, 
namarupanirodhagaminim patipadañca paJanati, evam pative- 
dhatthena saccam. 


Viãñanam  kimnidanam, kimsamudayam, kimJatikam, 
kimpabhavanti, evam esanatthena saccam. Viãñanam 
sankharanidanam, sankharasamudayam, sankharaJatikam, 


sankharapabhavanti, evam pariggahatthena saccam. Viãñanañca 
paJanal, viãñanasamudayañca pajanal, viãñananirodhañca 
paJanali, viãñananirodhagaminim patipadañca pajanatl evam 
pativedhatthena saccam. 


! phassappabhaväti - Machasam. 
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Thọ có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì là 
sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa tâm 
cầu là (có ý nghĩa) như thế. Thọ có xúc là căn nguyên, có xúc là nhân 
sanh, có xúc là sanh chủng, có xúc là nguồn phát khởi; chân lý theo ý 
nghĩa nắm giữ là (có ý nghĩa) như thế. Nhận biết thọ, nhận biết nhân 
sanh của thọ, nhận biết sự diệt tận của thọ, nhận biết sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận của thọ; chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý 
nghĩa) như thế. 


Xúc có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì là 
sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa tâm 
cầu là (có ý nghĩa) như thế. Xúc có sáu xứ là căn nguyên, có sáu xứ là 
nhân sanh, có sáu xứ là sanh chủng, có sáu xứ là nguồn phát khởi; 
chân lý theo ý nghĩa nắm giữ là (có ý nghĩa) như thế. Nhận biết xúc, 
nhận biết nhân sanh của xúc, nhận biết sự diệt tận của xúc, nhận biết 
sự thực hành đưa đến sự diệt tận của xúc; chân lý theo ý nghĩa thấu 
triệt là (có ý nghĩa) như thế. 


Sáu xứ có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều 
gì là sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa 
tầm cầu là (có ý nghĩa) như thế. Sáu xứ có danh sắc là căn nguyên, có 
danh sắc là nhân sanh, có danh sắc là sanh chủng, có danh sắc là 
nguồn phát khởi; chân lý theo ý nghĩa nắm giữ là (có ý nghĩa) như 
thế. Nhận biết sáu xứ, nhận biết nhân sanh của sáu xứ, nhận biết sự 
diệt tận của sáu xứ, nhận biết sự thực hành đưa đến sự diệt tận của 
sáu xứ; chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý nghĩa) như thế. 


Danh sắc có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có 
điều gì là sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý 
nghĩa tầm cầu là (có ý nghĩa) như thế. Danh sắc có thức là căn 
nguyên, có thức là nhân sanh, có thức là sanh chủng, có thức là 
nguồn phát khởi; chân lý theo ý nghĩa nắm giữ là (có ý nghĩa) như 
thế. Nhận biết danh sắc, nhận biết nhân sanh của danh sắc, nhận 
biết sự diệt tận của danh sắc, nhận biết sự thực hành đưa đến sự diệt 
tận của danh sắc; chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý nghĩa) như 
thế. 


Thức có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì 
là sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa 
tầm cầu là (có ý nghĩa) như thế. Thức có các hành là căn nguyên, có 
các hành là nhân sanh, có các hành là sanh chủng, có các hành là 
nguồn phát khởi; chân lý theo ý nghĩa nắm giữ là (có ý nghĩa) như 
thế. Nhận biết thức, nhận biết nhân sanh của thức, nhận biết sự diệt 
tận của thức, nhận biết sự thực hành đưa đến sự diệt tận của thức; 
chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý nghĩa) như thế. 
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Sankhara kimnidana, kimsamudaya, kimjatika, kimpabhavatli, 
evam esanatthena saccam. Sankhara avijJanidana, avijJjasamudaya, 
ca paJanati, sankharasamudayañca paJanati, sankharanirodhañca 
paJjanati, sankharanirodhagaminim patipadañca paJanatil, evam 
pativedhatthena saccam. 


Jaramaranam dukkhasaccam, Jatisamudayasaccam, ubhinnampi 
nissaranam nirodhasaccam, nirodhapaJanana' maggasaccam. JjatI 
dukkhasaccam, bhavo samudayasaccam, ubhinnampi nissaranam 
nirodhasaccam, nirodhapaJanana maggasaccam. Bhavo dukkha- 
saccam, upadanam samudayasaccam, ubhinnampI nissaranam 
nirodhasaccam, nirodhapajanana maggasaccam. Upadanam 
dukkhasaccam, tanha samudayasaccam, ubhinnampi nissaranam 
nirodhasaccam, nirodhapaJanana maggasaccam. Tanha dukkha- 
saccam, vedana samudayasaccam, ubhinnampI nissaranam nirodha- 
saccam, nirodhapaJanana maggasaccam. Vedana dukkhasaccam, 
phasso samudayasaccam, ubhinnampi nissaranam nirodhasaccam, 
nirodhapaJanana magsasaccam. Phasso dukkhasaccam, sa]ayatanam 
samudayasaccam, ubhinnampI nissaranam nirodhasaccam, nirodha- 
paJanana magsgasaccam. Salayatanam dukkhasaccam, namarupam 
samudayasaccam, ubhinnampI nissaranam nirodhasaccam, nirodha- 
paJanana maggasaccam. Namarupam dukkhasaccam, viãñanam 
samudayasaccam, ubhinnampI nissaranam nirodhasaccam, nirodha- 
paJanana maggasaccam. Viãñanam dukkhasaccam, sankhara 
samudayasaccam  ubhinnampI nissaranaam  nirodhasaccam, 
nirodhapaJanana maggasaccam. Sankhara dukkhasaccam, avijja 
samudayasaccam, ubhinnampi nissaraaam  nirodhasaccam, 
nirodhapaJanana maggasaccam. 


Jaramaranam dukkhasaccam, Jat siya dukkhasaccam siya 
samudayasaccam,°  ubhinnampl nissaraqam  nirodhasaccam, 
nirodhapajanana maggasaccam. JjJati dukkhasaccam, bhavo siya 
dukkhasaccam siya samudayasaccam, ubhinnampI nissaranam 
nirodhasaccam, nirodhapaJanana magsasaccam. —pe— Sankhara 
dukkhasaccam, avijja siya dukkhasaccam, siya samudayasaccam, 
ubhinnampI  nissaranan  nirodhasaccam, nirodhapajanana 
maggasaccanHI.? 


Saccakatha samattä. 


Bhanavaram. 


! nirodhappajananã - Machasam, Syä. 

° Jaramaranam siya dukkhasaccam siya samudayasaccam - Machasam; 
Jaramaranam dukkhasaccam siya samudayasaccam - S1. 

”*sankhara dukkhasaccam' yãävapariyosanam - Machasam, 
katthaci Sihala-potthakesu ca na dissati. 
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Các hành có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có 
điều gì là sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý 
nghĩa tâm cầu là (có ý nghĩa) như thế. Các hành có vô minh là căn 
nguyên, có vô minh là nhân sanh, có vô minh là sanh chủng, có vô 
minh là nguồn phát khởi; chân lý theo ý nghĩa nắm giữ là (có ý 
nghĩa) như thế. Nhận biết các hành, nhận biết nhân sanh của các 
hành, nhận biết sự diệt tận của các hành, nhận biết sự thực hành đưa 
đến sự diệt tận của các hành; chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý 
nghĩa) như thế. 


Lão tử là chân lý về Khổ, sanh là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly 
cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của 
Đạo. Sanh là chân lý về Khổ, hữu là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly 
cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của 
Đạo. Hữu là chân lý về Khổ, thủ là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả 
hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của 
Đạo. Thủ là chân lý về Khổ, ái là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả 
hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của 
Đạo. Ái là chân lý về Khổ, thọ là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả 
hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của 
Đạo. Thọ là chân lý về Khổ, xúc là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả 
hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của 
Đạo. Xúc là chân lý về Khổ, sáu xứ là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly 
cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của 
Đạo. Sáu xứ là chân lý vê Khổ, danh sắc là chân lý về nhân sanh, sự 
xuất ly cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là 
chân lý của Đạo. Danh sắc là chân lý về Khổ, thức là chân lý về nhân 
sanh, sự xuất ly cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt 
tận là chân lý của Đạo. Thức là chân lý về Khổ, các hành là chân lý về 
nhân sanh, sự xuất ly cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự 
diệt tận là chân lý của Đạo. Các hành là chân lý vê Khổ, vô minh là 
chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận 
biết về sự diệt tận là chân lý của Đạo. 

Lão tử là chân lý về Khổ, sanh có thể là chân lý về Khổ, có thể là 
chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận 
biết về sự diệt tận là chân lý của Đạo. Sanh là chân lý về Khổ, hữu có 
thể là chân lý về Khổ, có thể là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả hai 
là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của Đạo 
...(như trên)... Các hành là chân lý về Khổ, vô minh có thể là chân lý 
về Khổ, có thể là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả hai là chân lý về 
sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của Đạo. 


Phân Giảng vê Chân Lý được đây đủ. 
Tụng Phẩm. 


--OOOOO-- 
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HI. BOJJHANÑGAKATHA 


[Savatthinidanam] 


'Sattime bhikkhave bojJjhanga. Katame satta? Satisambojjhango 
dhammavicayasambojjhango viriyasamboJJjhango pItisamboJjhango 
passaddhisamboJjhango samadhisambojjhango upekkhasamboJ- 
Jhango. Ime kho bhikkhave satta boJjhanga. [2] 


Bojjhangäati kenatthena boJjhanga? Bodhaya' samvattantiti 
bojJjhanga, bujjhaniti bojjhanga, anubujjhantti bojjhanga, 
patibuJjhantiti bojjhanga, sambujJjhantiii boJjhanga. 


BujJjhanatthena bojjhanga, anubulJjhanatthena boJjhanga, 
patibuJjhanatthena boJJhanga, sambuJJhanatthena boJjhanga. 


Bodhentiti boJjhanga, anubodhentiti bojjhanga, patibodhentiti 
bojjhanga, sambodhentiti boJjhanga. 


Bodhanatthena bojjhanga, anubodhanatthena boJjhanga, 
patibodhanatthena bojjhanga, sambodhanatthena boJJhanga. 


Bodhipakkhiyatthena  bojjhanga,  anubodhipakkhiyatthena 
bojjhanga, patibodhipakkhiyatthena bojjhanga, sambodhipakkhi- 
yatthena bojJjhanga. 


Buddhilabhatthena? bojjhanga, buddhipatilabhatthena? boJ- 
Jhanga, buddhiropanatthena bojjhanga, buddhi-abhiropanatthena 
bojJjhanga, buddhipapanatthena' bojJhanga, buddhisam- 
papanatthena boJJhanga. 


Mulatthena bojjhanga, mulacariyatthena bojjhanga, mula- 
pariggahatthena bojjhanga, mulaparivaratthena bojJhanga, 
mulaparipuratthena?” boJjhanga, mulaparipakatthena boJJhanga, 
mũulapatisambhidatthena bojJjhanga, mũulapatisambhida- 
papanatthena bojjhanga, mulapatisambhidaya vasibhavatthena 
boJjhanga, mulapatisambhidaya vasibhavappattanamp1 bojjhanga. 


[=] Bojjhangasamyutta. ' bodhiyã - Syã. 
*“ buddhilabhanatthena - Machasam, Sa.  “pãpunanatthena - Sa; papatthena - S1. 
“buddhipatilabhanatthena - Machasam.  ” paripũranatthena - Machasam, Sa. 
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II. GLÁNG VỀ GIÁC CHI: 


[Duyên khởi ở SävatthI] 

Này các tỳ khưu, có bảy giác chi. Bảy là gì? Niệm giác chi, trạch 
pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chỉ, xả 
giác chi. Này các tỳ khưu, đây là bảy giác chi. 

Các giác chỉ: Các giác chỉ là với ý nghĩa gì? “Đưa đến giác ngộ là 
các giác chi. “Được giác ngộ (Sơ Đạo)” là các giác chi. “Được giác ngộ 
(Nhị Đạo)” là các giác chi. “Được giác ngộ (Tam Đạo) là các giác chi. 
“Được giác ngộ (Tứ Đạo) là các giác chĩ.I*] 


Với ý nghĩa được giác ngộ (Sơ Đạo) là các giác chi. Với ý nghĩa 
được giác ngộ (Nhị Đạo) là các giác chi. Với ý nghĩa được giác ngộ 
(Tam Đạo) là các giác chi. Với ý nghĩa được giác ngộ (Tứ Đạo) là các 
giác ch1. 

“Làm cho giác ngộ (Sơ Đạo)” là các giác chi. Làm cho giác ngộ 
(Nhị Đạo)” là các giác chi. “Làm cho giác ngộ (Tam Đạo} là các giác 
chi. Làm cho giác ngộ (Tứ Đạo)” là các giác chi. 

Với ý nghĩa làm cho giác ngộ (Sơ Đạo) là các giác chi. Với ý nghĩa 
làm cho giác ngộ (Nhị Đạo) là các giác chi. Với ý nghĩa làm cho giác 
ngộ (Tam Đạo) là các giác chi. Với ý nghĩa làm cho giác ngộ (Tứ Đạo) 
là các giác ch1. 

Với ý nghĩa góp phần vào việc làm cho giác ngộ (Sơ Đạo) là các 
giác chi. Với ý nghĩa góp phần vào việc làm cho giác ngộ (Nhị Đạo) là 
các giác chỉ. Với ý nghĩa góp phần vào việc làm cho giác ngộ (Tam 
Đạo) là các giác chi. Với ý nghĩa góp phần vào việc làm cho giác ngộ 
(Tứ Đạo) là các giác ch1. 

Với ý nghĩa nhận lãnh tánh giác là các giác chi. Với ý nghĩa tiếp 
nhận tánh giác là các giác chi. Với ý nghĩa tạo lập tánh giác là các 
giác chi. Với ý nghĩa thành lập tánh giác là các giác chi. Với ý nghĩa 
hoàn thành tánh giác là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn thiện tánh giác 
là các giác ch1. 

Với ý nghĩa của nguồn gốc là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi của 
nguồn gốc là các giác chi. Với ý nghĩa nắm giữ về nguồn gốc là các 
giác chi. Với ý nghĩa phụ trợ của ngưồn gốc là các giác chỉ. Với ý 
nghĩa hoàn bị của nguồn gốc là các giác chi. Với ý nghĩa chín muồi 
của nguồn gốc là các giác chỉ. Với ý nghĩa phân tích về nguồn gốc là 
các giác chi. Với ý nghĩa hoàn thành việc phân tích về nguồn gốc là 
các giác chi. Với ý nghĩa bản chất quyền lực ở việc phân tích về 
nguồn gốc là các giác chi. Với ý nghĩa đạt đến bản chất quyền lực ở 
việc phân tích về nguồn gốc là các giác chỉ. 
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Hetutthena bojJjhanga, hetucariyatthena bojJjhanga, 
hetupariggahatthena bojjhanga, hetuparivaratthena boJJhanga, 
hetuparipuratthena bojJjhanga, hetuparipakatthena bojJhanga, 
hetupatisambhidatthena  bojjhanga, hetupatisambhidapapanat- 
thena bojjhanga, hetupatisambhidaya vasibhavatthena boJJhanga, 
hetupatisambhidaya vasibhavappattanampI boJJhanga. 


Paccayatthena boJjhanga, paccayacariyatthena boJJjhanga, pacca- 
vapariggahatthena bojJjhanga, paccayaparivaratthena bojjhanga, 
paccayaparipuratthena boJjhanga, paccayaparipakatthena boJJhanga, 
paccayapatisambhidatthena bojJjhanga, paccayapatisambhidapapa- 
natthena bojJjhanga, paccayapatisambhidaya vasibhavatthena 
bojJjhanga, paccayapatisambhidaya vasibhavappattanampi 
bojJjhanga. 


Visuddhatthena bojjhanga, visuddhicariyatthena bojjhanga, 
visuddhipariggahatthena bojJhanga, visuddhiparivaratthena 
bojJjhanga, visuddhiparipuratthena bojJhanga, visuddhi- 
paripakatthena bojjhanga, visuddhipatisambhidatthena boJJjhanga, 
visuddhipatisambhidapapanatthena bojjhanga, visuddhi- 
patisambhidaya vasIibhavatthena bojJhanga, visuddhi- 
patisambhidaya vasTbhavappattanampl boJjhanga. 


Anavajjatthena bojjhanga, anavajjacariyatthena bojjhanga, 


anavaJJjaparIiggahatthena bojJhanga, anavaJJaparIvaratthena 
bojJhanga, anavaJJjaparIpuratthena bojJjhanga, anavaJJa- 
paripakatthena boJjhanga, anavaJJapatisambhidatthena boJJhanga, 
anavaJJjapatisambhidapapanatthena bojjhanga, anavaJJa- 


patisambhidaya vastibhavatthena bojjhanga, anavaJJapatisambhidaya 
vasibhavappattanampI boJJjhanga. 


Nekkhammatthena bojJhanga, nekkhammacariyatthena 
bojjhanga, nekkhammapariggahatthena bojjhanga, nekkhamma- 
parivaratthena bojjhanga, nekkhammaparipuratthena bojJJhanga, 
nekkhammaparipakatthena bojjhanga, nekkhammapatisam- 
bhidatthena  bojjhanga, nekkhammapatisambhidapapanatthena 
bojJjhanga, nekkhammapatisambhidaya vasibhavatthena boJJhanga, 
nekkhammapatisambhidaya vasibhavappattanampl boJjhanga. 
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Với ý nghĩa chủng tử là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi của 
chủng tử là các giác chi. Với ý nghĩa nắm giữ về chủng tử là các giác 
chi. Với ý nghĩa phụ trợ của chủng tử là các giác chị. Với ý nghĩa 
hoàn bị của chủng tử là các giác chi. Với ý nghĩa chín muồi của chủng 
tử là các giác chi. Với ý nghĩa phân tích về chủng tử là các giác chi. 
Với ý nghĩa hoàn thành việc phân tích về chủng tử là các giác chỉ. Với 
ý nghĩa bản chất quyền lực ở việc phân tích về chủng tử là các giác 
chỉ. Với ý nghĩa đạt đến bản chất quyền lực ở việc phân tích về chủng 
tử là các giác chi. 

Với ý nghĩa của duyên là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi của 
duyên là các giác chi. Với ý nghĩa nắm giữ về duyên là các giác chỉ. 
Với ý nghĩa phụ trợ của duyên là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn bị của 
duyên là các giác chỉ. Với ý nghĩa chín muồi của duyên là các giác 
chi. Với ý nghĩa phân tích về duyên là các giác chỉ. Với ý nghĩa hoàn 
thành việc phân tích về duyên là các giác chi. Với ý nghĩa bản chất 
quyên lực ở việc phân tích về duyên là các giác chỉ. Với ý nghĩa đạt 
đến bản chất quyền lực ở việc phân tích về duyên là các giác chỉ. 

Với ý nghĩa của sự thanh tịnh là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi 
của sự thanh tịnh là các giác chi. Với ý nghĩa nắm giữ về sự thanh 
tịnh là các giác chi. Với ý nghĩa phụ trợ của sự thanh tịnh là các giác 
chi. Với ý nghĩa hoàn bị của sự thanh tịnh là các giác chi. Với ý nghĩa 
chín muồi của sự thanh tịnh là các giác chỉ. Với ý nghĩa phân tích về 
sự thanh tịnh là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn thành việc phân tích 
về sự thanh tịnh là các giác chỉ. Với ý nghĩa bản chất quyền lực ở việc 
phân tích về sự thanh tịnh là các giác chi. Với ý nghĩa đạt đến bản 
chất quyền lực ở việc phân tích về sự thanh tịnh là các giác chi. 

Với ý nghĩa của sự không sai trái là các giác chi. Với ý nghĩa hành 
vi của sự không sai trái là các giác chỉ. Với ý nghĩa nắm giữ về sự 
không sai trái là các giác chị. Với ý nghĩa phụ trợ của sự không sai 
trái là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn bị của sự không sai trái là các 
giác chi. Với ý nghĩa chín muồi của sự không sai trái là các giác chi. 
Với ý nghĩa phân tích về sự không sai trái là các giác chi. Với ý nghĩa 
hoàn thành việc phân tích về sự không sai trái là các giác chỉ. Với ý 
nghĩa bản chất quyền lực ở việc phân tích về sự không sai trái là các 
giác chi. Với ý nghĩa đạt đến bản chất quyền lực ở việc phân tích về 
sự không sai trái là các giác chi. 

Với ý nghĩa của sự thoát ly là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi của 
sự thoát ly là các giác chi. Với ý nghĩa nắm giữ về sự thoát ly là các 
giác chi. Với ý nghĩa phụ trợ của sự thoát ly là các giác chị. Với ý 
nghĩa hoàn bị của sự thoát ly là các giác chi. Với ý nghĩa chín muồi 
của sự thoát ly là các giác chi. Với ý nghĩa phân tích về sự thoát ly là 
các giác chi. Với ý nghĩa hoàn thành việc phân tích về sự thoát ly là 
các giác chỉ. Với ý nghĩa bản chất quyền lực ở việc phân tích về sự 
thoát ly là các giác chi. Với ý nghĩa đạt đến bản chất quyền lực ở việc 
phân tích về sự thoát ly là các giác chi. 
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Vimuttatthena bojjhanga, vimutticariyatthena bojjhanga, 
vimuttipariggahatthena boJJhanga, vimuttiparivaratthena boJjhanga, 
vimuttiparipuratthena bojjhanga, vimuttiparipakatthena bojjhanga, 
vimuttipatisambhidatthena bojJjhanga, vimuttipatisambhida- 
papanatthena bojjhanga, vimuttipatisambhidaya vasibhavatthena 
bojJjhanga, vimuttipatisambhidaya vasibhavappattanampl boJJjhanga. 


Anasavatthena bojjhanga, anasavacariyatthena bojjhanga, 
anasavapariggahatthena bojJhanga, anasavaparivaratthena 
bojJjhanga, anasavaparipuratthena bojJjhanga, anasava- 
paripakatthena bojjhanga, anasavapatisambhidatthena boJJhanga, 
anasavapatisambhidapapanatthena bojJhanga, anasavapatI- 
sambhidaya vasibhavatthena boJjhanga, anasavapatisambhidaya 
vasibhavappattanampI boJjhanga. 


Vivekatthena bojjhanga, vivekacariyatthena bojjhanga, 
vivekapariggahatthena bojjhanga, vivekaparivaratthena boJJhanga, 
vivekaparipuratthena bojjhanga, vivekaparipakatthena bojjhanga, 
vivekapatisambhidatthena bojjhanga, vivekapatisambhida- 
papanatthena bojjhanga, vivekapatisambhidaya vasibhavatthena 
bojjhanga, vivekapatisambhidaya vasibhavappattanampi boJjhanga. 


Vossagsatthena' bojJjhanga, vossaggacariyatthena bojjhanga, 
VOSSaggaparIggahatthena bojJhanga, VOSSaggaparIvaratthena 
bojJjhanga, VOSSagsgaparIpuratthena bojJhanga, VOSSagga- 
paripakatthena boJJjhanga, vossaggapatisambhidatthena boJJhanga, 
vOoSSagsgapatisambhidapapanatthena bojjhanga, vossaggapatisam- 
bhidaya vasibhavatthena bojjhanga, vossaggapatisambhidaya 
vasibhavappattanamplI boJJjhanga. 


Mulatham buJjhaniti bojjhanga, hetuttham? buJjhaniti 
bojjhanga, paccayattham bujjhaniti bojjhanga, visuddhattham 
buJjhantti boJjhanga, anavaJJattham bujjhantiti bojjhanga, nek- 
khammattham buJjhantti bojjhanga, vimuttattham buJjhanuiti 
bojjhanga, anasavavattham bujjhaniti bojjhanga, vivekattham 
buJJhantitIi boJjhanga, vossaggattham? buJjhantiti boJjhanga. 


! vosaggatthena - Machasam. 
° hetattham - Syä. 
Ỷ vosaggattham - Machasam. 
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Với ý nghĩa của sự giải thoát là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi 
của sự giải thoát là các giác chi. Với ý nghĩa nắm giữ về sự giải thoát 
là các giác chi. Với ý nghĩa phụ trợ của sự giải thoát là các giác chi. 
Với ý nghĩa hoàn bị của sự giải thoát là các giác chi. Với ý nghĩa chín 
muồi của sự giải thoát là các giác chi. Với ý nghĩa phân tích về sự giải 
thoát là các giác chỉ. Với ý nghĩa hoàn thành việc phân tích về sự giải 
thoát là các giác chi. Với ý nghĩa bản chất quyền lực ở việc phân tích 
về sự giải thoát là các giác chỉ. Với ý nghĩa đạt đến bản chất quyền 
lực ở việc phân tích về sự giải thoát là các giác ch1. 


Với ý nghĩa vô lậu là các giác chi. Với ý nghĩa hành vĩ của vô lậu là 
các giác chỉ. Với ý nghĩa nắm giữ về vô lậu là các giác chỉ. Với ý nghĩa 
phụ trợ của vô lậu là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn bị của vô lậu là 
các giác chi. Với ý nghĩa chín muôồi của vô lậu là các giác chỉ. Với ý 
nghĩa phân tích về vô lậu là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn thành việc 
phân tích về vô lậu là các giác chi. Với ý nghĩa bản chất quyền lực ở 
việc phân tích về vô lậu là các giác chi. Với ý nghĩa đạt đến bản chất 
quyền lực ở việc phân tích về vô lậu là các giác chỉ. 


Với ý nghĩa của sự viễn ly là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi của 
sự viễn ly là các giác chi. Với ý nghĩa nắm giữ về sự viễn ly là các giác 
chi. Với ý nghĩa phụ trợ của sự viễn ly là các giác chi. Với ý nghĩa 
hoàn bị của sự viễn ly là các giác chi. Với ý nghĩa chín muồi của sự 
viễn ly là các giác chi. Với ý nghĩa phân tích về sự viễn ly là các giác 
chi. Với ý nghĩa hoàn thành việc phân tích về sự viễn ly là các giác 
chi. Với ý nghĩa bản chất quyền lực ở việc phân tích về sự viễn ly là 
các giác chi. Với ý nghĩa đạt đến bản chất quyền lực ở việc phân tích 
về sự viễn ly là các giác chI. 


Với ý nghĩa của sự xả ly là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi của sự 
xả ly là các giác chi. Với ý nghĩa nắm giữ về sự xả ly là các giác chi. 
Với ý nghĩa phụ trợ của sự xả ly là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn bị 
của sự xả ly là các giác chi. Với ý nghĩa chín muôồi của sự xả ly là các 
giác chi. Với ý nghĩa phân tích về sự xả ly là các giác chỉ. Với ý nghĩa 
hoàn thành việc phân tích về sự xả ly là các giác chi. Với ý nghĩa bản 
chất quyền lực ở việc phân tích về sự xả ly là các giác chi. Với ý nghĩa 
đạt đến bản chất quyền lực ở việc phân tích về sự xả ly là các giác chỉ. 


“Được giác ngộ ý nghĩa của nguồn gốc' là các giác chi. “Được giác 
ngộ ý nghĩa của chủng tử là các giác chi. Được giác ngộ ý nghĩa của 
duyên là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự thanh tịnh là 
các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự không sai trái là các giác 
chi. Được giác ngộ ý nghĩa của sự thoát ly' là các giác chi. “Được giác 
ngộ ý nghĩa của sự giải thoát là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa 
của vô lậu' là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự viễn ly' là các 
giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự xả ly” là các giác chi. 
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Mulacaryattham  bujjhaniti bojjhanga, hetucariyattham 
buJjhaniti bojjhanga, paccayacariyattham bujjhaniti boJJhanga, 
visuddhicariyattham bujJjhantti bojjhanga, anavaJJacariyattham 
buJJhantiti bojjhanga, nekkhammacariyattham bujjhantiti boJJhanga, 
vimutticariyatham bujjhaniti bojJjhanga, anasavacariyattham 
buJjhaniti bojjhanga, vivekacariyattham bujjhantti bojJJhanga, 
VOSSaggacariyattham buJJhantiti boJjhanga. 


Mulapariggahattham bujjhantti bojjhanga, —pe— vossagga- 
pariggahattham  buJjhaniti bojjhanga, mulaparivarattham 
buJjhaniti bojjhanga, —pe— vossaggaparivarattham buJJjhaniti 
bojjhanga, mulaparipuratthham buJjhaniti bojjhanga, —pe— 
vOoSSagsaparipurattham bujJjhantiti boJjhanga, mulaparipakattham 
buJjhaniti bojJjhanga, —pe— vossagsgaparipakattham buJJjhantiti 
bojjhanga, mulapatisambhidattham buJjhantiti bojjhanga, —pe— 
vossagsapatisambhidattham bujjhantti bojjhanga, mulapatisam- 
bhidapapanattham bujjhaniti bojjhanga, —pe— vossaggøa- 
patisambhidapapanattham buJjhanit bojJhanga, mula- 
patlsambhidaya vasilbhavattham' bujJjhantti bojjhanga, —pe— 
VOSSaggapatisambhadaya vasibhavattham bujJjhantiti boJJhanga. 


Pariggahattham buJjhantiti boJjhanga, parivarattham buJjhantiti 
bojjhanga, paripurattham? bujjhantti bojjhanga, ekaggattham 
buJjhaniti bojjhanga, avikkhepattham buJjhantiti bojjhanga, 
paggahattham bujjhantti bojjhanga, avisarattham buJjhantiti 
bojjhanga, anavilattham bujjhaniti bojjhanga, anlñjanattham 
buJjhaniti bojjhanga, ekattupatthanavasena cittassa thitattham 
buJjhaniti bojjhanga, arammanattham bujjhantti bojjhanga, 
gocarattham bujjhaniti bojjhanga, pahanattham bujjhantirti 
bojjhanga, pariccagattham bujJjhantti bojjhanga, vutthanattham 
buJjhaniti bojjhanga, vivattanattham buJjhantti bojjhanga, 
santattham bujJjhanttti boJjhanga, pamtattham buJJjhantiti boJjhanga, 
vimuttattham bujjhaniti bojjhanga, anasavattham buJJjhantiti 
bojjhanga, taranattham bujjhantti bojjhanga, animittattham 
buJjhaniti bojjhanga, appanihiattham bujjhanttii, bojjhanga, 
suññatattham buJjhaniti bojjhanga, ekarasattham bujjhantiti 
bojJjhanga, anativattanattham buJjhantii bojJhanga, 
yuganaddhattham” buJjhantiti bojjhanga, niyyanattham buJjhantit 
bojjhanga, hetuttham bujjhaniti bojjhanga, dassanattham 
buJJjhantiti bojJjhanga, adhipateyyattham buJJhantiti boJjhanga. 


' vasTbhãvanattham - PTS. 

° paripuranattham - Machasam. 
3 vuganandhattham - PTS. 

* niyyanikattham - Sĩ. 
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“Được giác ngộ ý nghĩa hành vi của nguồn gốc' là các giác chỉ. 
“Được giác ngộ ý nghĩa hành vi của chủng tử là các giác chi. Được 
giác ngộ ý ý nghĩa hành vi của duyên là các giác chi. “Được giác ngộ ý 
nghĩa hành vi của sự thanh tịnh" là các giác chi. “Được giác ngộ ý 
nghĩa hành vi của sự không sai trái” là các giác chi. “Được giác ngộ ý 
nghĩa hành vi của sự thoát ly' là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa 
hành vị của sự giải thoát” là các giác chi. Được giác ngộ ý nghĩa hành 
vi của vô lậu' là các giác chi. Được giác ngộ ý nghĩa hành vi của sự 
viễn ly' là các giác chi. Được giác ngộ ý nghĩa hành vi của sự xả ly' là 
các giác ch1. 

“Được giác ngộ ý nghĩa nắm giữ về nguồn gốc là các giác chi. 
...(nt)... “Được giác ngộ ý nghĩa nắm giữ về sự xả ly' là các giác chi. 
“Được giác ngộ ý nghĩa phụ trợ của nguồn gốc' là các giác chi. ...(nt)... 
“Được giác ngộ ý nghĩa phụ trợ của sự xả ly” là các giác chi. Được giác 
ngộ ý nghĩa hoàn bị của nguồn gốc' là các giác chi. ...(nt)... “Được 
giác ngộ ý nghĩa hoàn bị của sự xả ly” là các giác chi. “Được giác ngộ ý 
nghĩa chín muồi của nguồn gốc” là các giác chỉ. ...(nt)... “Được giác 
ngộ ý nghĩa chín muồi của sự xả ly là các giác chỉ. “Được giác, ngộ ý 
nghĩa phân tích về nguồn gốc' là các giác chỉ. ...(nt)... “Được giác ngộ 
ý nghĩa phân tích về sự xả ly' là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa 
hoàn thành việc phân tích về nguồn gốc" là các giác chỉ. ...(nt)... 
“Được giác ngộ ý nghĩa hoàn thành việc phân tích về sự xả ly là các 
giác chi. “Được giác ngộ ý ý nghĩa bản chất quyền lực ở việc phân tích 
về nguồn gốc' là các giác chỉ. ....(nt)... “Được giác ngộ ý nghĩa bản 
chất quyền lực ở việc phân tích về sự xả ly' là các giác SIN 

“Được giác ngộ ý nghĩa của sự nắm giữ là các giác chi. Được giác 
ngộ ý nghĩa của sự phụ trợ” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của 
sự hoàn bị' ... Được giác ngộ ý nghĩa của sự chuyên nhất'... Được 
giác ngộ ý nghĩa của sự không tản mạn ... “Được giác ngộ ý nghĩa của 
Sự ra SỨC” .. . Được giác ngộ ý nghĩa của sự không tán loạn' ... Được 
giác ngộ ý ý nghĩa của sự không Xao động... . Được giác ngộ ý nghĩa 
của sự không loạn động' ... Được giác ngộ ý y nghĩa của sự trụ tâm do 
thiết lập tính nhất thể”... “Được giác ngộ ý nghĩa của đối tượng 
(cảnh)' ... Được giác ngộ ý ý nghĩa của hành Xứ - . Được giác ngộ ý 
nghĩa của sự dứt bỏ' ... Được giác ngộ ý ý nghĩa của sự buông bỏ'. 
“Được giác ngộ ý nghĩa của sự thoát ra”... Được giác ngộ ý nghĩa của 
sự ly khai”... “Được giác ngộ ý nghĩa của tịnh' ... Được giác ngộ ý 
nghĩa của sự cao quý”... Được giác ngộ ý nghĩa của giải thoát”... 
“Được giác ngộ ý nghĩa của vô lậu' ... Được giác ngộ ý nghĩa của sự 
vượt qua' ... Được giác ngộ ý nghĩa của vô tướng” ... Được giác ngộ ý 
nghĩa của vô nguyện... . Được giác ngộ ý ý nghĩa của không tánh'. 
“Được giác ngộ ý ý nghĩa của nhất vị... Được giác ngộ ý nghĩa của sự 
không vượt quá” ... Được giác ngộ ý ý nghĩa của sự kết hợp chung' ... 
“Được giác ngộ ý nghĩa của sự dẫn Tuất, . Được giác ngộ ý nghĩa của 
chủng tử' ... Được giác ngộ ý ý nghĩa của sự nhận thức là các giác chi. 
“Được giác ngộ ý nghĩa của pháp chủ đạo' là các giác chi. 
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Samathassa avikkhepattham buJjhantiti bojjhanga, vipassanaya 
anupassanattham bujJjhantti bojjhanga, samathavipassananam 
ekarasattham buJjhanHt bojJjhanga, yuganaddhassa 
anativattanattham bujjhantiti boJJ]hanga. 


Sikkhaya samadanattham buJjhaniti boJjhanga, arammanassa 
gocarattham bujjhantiti bojjhanga, linassa cittassa paggahattham 
buJjhantiti boJJjhanga, uddhatassa cittassa niggahattham buJJjhantiti 
bojjhanga, ubhovisuddhanam ajjhupekkhanattham  bujJjhantiti 
bojjhanga, visesadhigamattham bujjhantti bojjhanga, uttarl 
patvedhattham buJjhaniti bojjhanga, saccabhisamayattham 
buJjhaniti bojjhanga, nirodhe patitthapakattham' buJjhaniti 
bojJjhanga. 


Saddhindriyassa adhimokkhattham buJjhantiti boJJ]hanga, —pe— 
paññindriyassa dassanattham bujjhantii bojJjhanga, saddhabalassa 
assaddhiye akampiyattham bujjhanii bojjhanga, —pe— 
paññabalassa avljjaya akampiyattham bujjhaniti bojjhanga, 
satisamboJJhangassa upatthanattham buJJjhaniti bojjhanga, —pe— 
upekkhasambojjhangassa patisankhanattham buJJjhantiti boJJhanga, 
sammaditthya dassanattham bujJjhaniti bojjhanga, —pe— 
sammasamadhissa avikkhepattham buJjhantiti boJjhanga. 


Indriyanam adhipateyyattham bujJjhantti bojjhanga, balanam 
akampryattham bujjhantii boJjhanga, boJj]hanganamˆ niyyanattham 
buJjhantti bojjhanga, maggassa hetuttham buJjhaniti boJJhanga, 
satipatthananam upatthanattham buJjhanit bojJhanga, 
sammappadhananam  padahanattham? buJjhaniti bojjhanga, 
iddhipadanam 1IJjhanattham bujjhaniti bojjhanga, saccanam 
tathattham bujjhantti boJjhanga, magganam' patippassaddhattham 
buJjhaniti bojjhanga, phalanam sacchikiryattham bujJJjhantiti 
bojJjhanga.° 


Vitakkassa abhiniropanattham bujjhantti bojJJjhanga, vicarassa 
upavicarattham bujjhaniti bojjhanga, pitiya pharanattham 
buJjhaniti bojjhanga, sukhassa abhisandanattham buJjhaniti 
boJjhanga, cittassa ekaggattham bujjhantiti boJJhanga. 


Avajjanattham bujjhantiti bojjhanga, vijananattham bujjhantri 
bojjhanga, paJananattham buJjhaniti bojjhanga, sañJananattham 
buJJhantiti bojjhanga, ekodattham bujjhantiti boJjhanga. 


! nrodhapatitthaãpanattham - PTS. 
? bojjhanganam' patthoyam - PTS, katthaci Siha]akkharapotthakesu ca na dissati. 
3 padahattham - PTS, Sĩ 1. 
* Dayoganam - Syä, PTS; yoganam - S1. 
” ettha paññãya pajãnanattham bujjhantiti bojjhangä ti - PTS, katthaci Sihala 
potthakesu dissati. 
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“Được giác ngộ ý nghĩa không tản mạn của chỉ tịnh" là các giác 
chi. “Được giác ngộ ý ý nghĩa quán xét của minh sát là các giác chi. 
“Được giác ngộ ý Tan nhất vị của chỉ tịnh và minh sát là các giác 
chi. “Được giác BẾP ý nghĩa không vượt quá của sự kết hợp chung' là 
các giác ch1. 

“Được giác ngộ ý ý nghĩa thọ trì của việc học tập là các giác chi. 
“Được giác ngộ ý hghữi hành xứ của đối tượng” là các giác chỉ. Được 
giác ngộ ý nghĩa ra sức đối với tâm bị trì trệ'`... Được giác ngộ ý 
nghĩa kiềm chế đối với tâm bị phóng dật' ... Được giác ngộ ý nghĩa 
dửng dưng (có trạng thái xả) đối với hai trạng thái (trì trệ và phóng 
dật) đã được trong sạch' .. - Được giác ngộ ý ý nghĩa của sự đắc chứng 
thù thắng... - Được giác ngộ ý nghĩa của sự thấu triệt bậc trên" 
“Được giác ngộ ý y nghĩa của sự lãnh hội chân lý' là các giác chi. “Được 
giác ngộ ý nghĩa của sự an lập Niết Bàn là các giác chỉ. 


“Được giác ngộ ý nghĩa cương quyết của tín quyền là các giác chi. 
...(như trên)... Được giác ngộ ý nghĩa nhận thức của tuệ quyền là các 
giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của tính chất không dao động ở sự 
không có đức tin của tín lực là các giác chị. . „(như trên)... “Được giác 
ngộ ý ý nghĩa của tính chất không dao động ở vô minh của tuệ lực' là 
các giác chi. Được giác ngộ ý nghĩa thiết lập của niệm giác chỉ là các 
giác chi. ...(như trên)... “Được giác ngộ ý ý nghĩa phân biệt rõ của xả 
giác chỉ là các giác chi. “Được giác ngộ ý ý nghĩa nhận thức của chánh 
kiến' là các giác chi. ...(như trên)... Được giác ngộ ý nghĩa không tản 
mạn của chánh định là các giác ch1. 


“Được giác: ngộ ý ý nghĩa chủ đạo của các quyền" là các giác chiị. 
“Được giác ngộ ý ý nghĩa không thể bị lay chuyển của các lực là các 
giác chi. “Được giác ngộ ý ý nghĩa dẫn xuất (ra khỏi luân hồi) là các 
giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa chủng tử của Đạo' là các giác chi. 
“Được giác ngộ ý nghĩa thiết lập của sự thiết lập niệm là các giác chỉ. 
“Được giác ngộ ý nghĩa nỗ lực của các chánh cần là các giác chỉ. 
“Được giác ngộ ý nghĩa thành tựu của các nền tảng của thần thông” là 
các giác chi. Được giác ngộ ý nghĩa thực thể của các chân lý' là các 
giác chi. Được giác ngộ ý ý nghĩa tịnh lặng của các việc thực hành 
(Thánh Đạo} là các giác chỉ. “Được giác ngộ ý nghĩa tác chứng của 
các Quả' là các giác chi. 


“Được giác ngộ ý nghĩa đưa tâm (đến đối tượng) của tầm' là các 
giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa khắn khít (vào đối tượng) của tứ là 
các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa lan tỏa của hỷ' là các giác chi. 
“Được giác ngộ ý nghĩa tràn ngập của lạc” là các giác chi. “Được giác 
ngộ ý nghĩa chuyên nhất của tâm (định} là các giác chỉ. 


“Được giác ngộ ý nghĩa của sự hướng tâm là các giác chi. “Được 
giác ngộ ý nghĩa của sự nhận biết (của thức)” là các giác chi. “Được 
giác ngộ ý nghĩa của sự nhận biết (của tuệ)” là các giác chỉ. Được giác 
ngộ ý nghĩa của sự nhận biết (của tưởng)” là các giác chi. “Được giác 
ngộ ý nghĩa của sự độc nhất là các giác chỉ. 
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Abhiiãaya ñatattham' bujjhaniti bojjhanga, parlãñaya 
tiranatham bujjhaniti bojjhanga, pahanassa pariccagattham 
buJjhaniti bojjhanga, bhavanaya ekarasatham buJjhaniti 
bojJjhanga, sacchikirayaya phassanattham bujjhantiti bojJJhanga, 
khandhanam khandhattham bujjhaniti bojjhanga, dhatinam 
dhatuttham bujJjhaniti bojjhanga, ayatananam ayatanattham 
buJjhaniti bojjhanga, sankhatanam sankhatattham buJJjhaniti 
boJjhanga, asankhatassa asankhatattham buJjhantiti boJjhanga. 


Cittattham bujjhantii bojJjhanga, cIttanantariyattham buJjhantiti 
bojjhanga, cittassa vutthanattham bujjhantti bojjhanga, cittassa 
vivattanatthamˆ buJjhantiti bojJjhanga, cittassa hetuttham bujjhantii 
bojjhanga, cittassa paccayattham bujJjhantiti bojjhanga, cittassa 
vatthuttham bujjhaniti bojjhanga, citassa bhummattham” 
buJjhaniti bojjhanga, cñitassa arammanattham buJJjhanuiti 
bojjhanga, cittassa gocarattham bujjhaniti bojjhanga, cittassa 
cariyattham bujjhantti bojjhanga, cittassa gatattham bujJjhantiti 
bojJjhanga, cittassa abhiniharattham bujjhantii boJjhanga, cittassa 
niyyanattham bujjhantti bojjhanga, citassa nissaranattham 
buJjhantiti boJjhanga. 


Ekatte avaJJanattham bujjhantiti bojjhanga, ekatte vijanattham 
buJjhaniti boJJjhanga, ekatte paJananattham bujjhantti bojjhanga, 
ekatte sañJananattham bujjhantti bojjhanga, ekatte ekodattham 
buJjhaniti bojjhanga, ekatte upanibandhanattham buJjhantiti 
bojJjhanga, ekatte pakkhandanattham bujjhantii bojjhanga, ekatte 
pasidanattham bujjhaniti bojjhanga, ekatte santitthanattham 
buJJjhantiti bojjhanga, ekatte vimuccanattham buJjhantiti boJJhanga, 
ekatte “etam santanti passanattham buJJjhantiti bojjhanga, ekatte 
yvankatatham buJjhaniti bojjhanga, ekatte vatthukatattham 
buJjhantiti bojjhanga, ekatte anutthitattham buJjhaniti boJJhanga, 
ekatte paricitattham buJJhantii bojJhanga. Ekatte 
susamaraddhattham bujJjhantiti bojjhanga, ekatte pariggahattham 
buJjhantti bojjhanga, ekatte parivarattham bujjhantti boJJhanga, 
ekatte paripurattham“ buJjhanHt bojJhanga, ekatte 
samodhanattham bujjhantiti bojjhanga, ekatte adhitthanattham 
buJjhantti boJjhanga, ekatte asevanattham buJjhantiti boJJhanga, 
ekatte bhavanattham buJjhanHt bojJhanga, ekatte 
bahulikammattham bujJjhantii bojjhanga, ekatte susamuggatattham 
buJJhantit bojjhanga, ekatte suvimuttattham bujJjhantiti boJJhanga. 


' abhiññeyyattham - Syã. 3 bhũmattham - Machasam. 
° vijananattham - PTS. * paripiranattham - Machasam. 


h3) 
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“Được giác ngộ ý nghĩa đã được biết của sự biết rố' là các giác chỉ. 
“Được giác ngộ ý nghĩa quyết đoán của sự biết toàn diện' là các giác 
chị. “Được giác ngộ ý nghĩa buông bỏ của sự dứt bỏ' ... Được giác ngộ 
ý nghĩa nhất vị của sự tu tập”... Được giác ngộ ý nghĩa chạm đến của 
sự tác chứng" ... Được giác ngộ ý nghĩa tập hợp của các uẩn' ... Được 
giác ngộ ý nghĩa bản thể của các giới... Được giác ngộ ý nghĩa vị thế 
của các xứ”... Được giác ngộ ý nghĩa tạo tác của các pháp hữu vĩ là 
các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa không tạo tác của Niết Bàn là các 
giác ch1. 

“Được giác ngộ ý nghĩa của tâm là các giác chi. “Được giác ngộ ý 
nghĩa liên tục của tâm là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa thoát ra 
của tâm' ... “Được giác ngộ ý nghĩa ly khai của tâm: ... Được giác ngộ 
ý nghĩa về chủng tử của tâm ... Được giác ngộ ý nghĩa về duyên của 
tâm' ... “Được giác ngộ ý nghĩa về vật nương của tâm' ... Được giác 
ngộ ý nghĩa về lãnh vực của tâm' ... “Được giác ngộ ý nghĩa về cảnh 
(đối tượng) của tâm' ... Được giác ngộ ý nghĩa về hành xứ của tâm: ... 
“Được giác ngộ ý nghĩa về hành vi của tâm' ... Được giác ngộ ý nghĩa 
về cảnh (đã đạt đến) của tâm' ... Được giác ngộ ý nghĩa về sự quyết 
định của tâm ... “Được giác ngộ ý nghĩa về sự dẫn xuất (ra khỏi cảnh) 
của tâm là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa về sự xuất ly của tâm” 
là các giác ch1. 

“Được giác ngộ ý nghĩa về sự hướng tâm ở nhất thể là các giác 
chỉ. “Được giác ngộ ý nghĩa về sự nhận biết (của thức) ở nhất thể là 
các giác chỉ. Được giác ngộ ý nghĩa về sự nhận biết (của tuệ) ở nhất 
thể”... Được giác ngộ ý nghĩa về sự nhận biết (của tưởng) ở nhất thể 
..- Được giác ngộ ý nghĩa độc nhất ở nhất thể'... “Được giác ngộ ý 
nghĩa về sự bám vào nhất thể” ... Được giác ngộ ý nghĩa về sự tiến 
vào nhất thể (đối với sơ thiền)” ... Được giác ngộ ý nghĩa về sự hoan 
hỷ ở nhất thể (đối với nhị thiền)' ... Được giác ngộ ý nghĩa về sự an 
trụ ở nhất thể (đối với tam thiền)' ... Được giác ngộ ý nghĩa về sự giải 
thoát ở nhất thể (đối với tứ thiền)” ... Được giác ngộ ý nghĩa về sự 
nhận thức “Đây là tịnh ở nhất thể” ... Được giác ngộ ý nghĩa về việc 
đã được tạo thành phương tiện ở nhất thể' ... Được giác ngộ ý nghĩa 
về việc đã được tạo thành nền tảng ở nhất thể”... Được giác ngộ ý 
nghĩa về việc đã được thiết lập ở nhất thể” ... Được giác ngộ ý nghĩa 
về việc đã được tích lũy ở nhất thể” ... Được giác ngộ ý nghĩa về việc 
đã được khởi đầu tốt đẹp và tĩnh lặng ở nhất thể” ... “Được giác ngộ ý 
nghĩa về sự nắm giữ ở nhất thể” ... Được giác ngộ ý nghĩa về sự phụ 
trợ ở nhất thể' ... Được giác ngộ ý nghĩa về sự hoàn bị ở nhất thể: ... 
“Được giác ngộ ý nghĩa về sự liên kết ở nhất thể”... “Được giác ngộ ý 
nghĩa về sự khăng định ở nhất thể” ... Được giác ngộ ý nghĩa về sự 
rèn luyện ở nhất thể” ... Được giác ngộ ý nghĩa về sự tu tập ở nhất 
thể”... Được giác ngộ ý nghĩa về sự làm cho sung mãn ở nhất thể: ... 
“Được giác ngộ ý nghĩa của sự khéo được hiện khởi ở nhất thể là các 
giác chi. Được giác ngộ ý nghĩa của sự khéo được giải thoát ở nhất 
thể là các giác chỉ. 


vãi 
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Ekate  bujjhanattham'  buJjhaniti bojjhanga,  ekatte 
anubujjhanattham bujjhantti bojjhanga, ekatte patibuJJhanattham 
buJJjhantiti bojJjhanga, ekatte samuJJhanattham bujjhantiti boJJhanga, 
ekatte bodhanattham buJjhanit bojJhanga, ekatte 
anubodhanattham buJjhantiti bojjhanga, ekatte patibodhanattham 
bujjhaniti bojjhanga, ekatte sambodhanattham  bujjhaniti 
bojJjhanga, ekatte bodhapakkhiyattham” bujjhanttti bojjhanga, ekatte 
anubodhapakkhiyattham bujJjhanHt bojjhanga, ekatte 
patlbodhapakkhiyattham buJjhantt bojJjhanga, ekatte 
sambodhapakkhiyattham buJjhantiti boJjhanga, ekatte Jotanattham 
buJjhantti bojjhanga, ekatte ujJjotanattham buJjhantti boJJhanga, 
ekatte anuJotanattham buJJjhantiti bojJjhanga, ekatte patiJotanattham 
buJJhantiti bojjhanga, ekatte sañJotanattham buJjhantiti boJjhanga. 


Pakasanattham" bujJjhantiti boJJhanga, virocanattham buJJjhantiti 
bojjhanga, kilesanam santapanattham buJjhaniti bojjhanga, 
amalattham bujjhaniti bojjhanga, vimalattham  bujjhantiti 
bojjhanga, nimmalattham buJjhaniti bojjhanga, samattham 
buJjhaniti bojjhanga, samayattham buJjhantiti bojjhanga, 
vivekattham bujjhaniti bojjhanga, vivekacariyattham bujjhaniti 
bojJjhanga, viragattham bujjhantii bojjhanga, viragacariyattham 
buJjhaniti bojjhanga, nirodhattham bujjhaniti bojjhanga, 
nirodhacariyattham buJJhantiti boJjhanga, vossaggattham buJJhantiti 
bojJjhanga, vossaggacariyattham buJJhantiti bojJJjhanga, vimuttattham 
buJJhantiti boJjhanga, vimutticariyattham buJjhantatI boJJhanga. 


Chandattham buJjhaniti bojjhanga, chandassa mulattham 
buJjhaniti boJjhanga, chandassa padattham bujjhantiti bojjhanga, 
chandassa padhanattham buJjhantiti bojjhanga, chandassa 
1JJhanattham bujjhantti bojjhanga, chandassa adhimokkhattham 
buJjhaniti bojjhanga, chandassa paggahattham  bujjhantiti 
bojJjhanga, chandassa upatthanattham bujJjhantiti bojjhanga, 
chandassa avikkhepattham bujjhaniti bojjhanga, chandassa 
dassanattham buJJhantiti bojjhanga. 


' buñjanattham - PTS. 

ˆ bodhipakkhiyattham - Machasam, Syã, PTS. 

3 patapanattham - Machasam, Syä, PTS; vimamsaya jadattham ... nirodhattham ... 
- Syä; pahanattham ... nrodhattham ... - PTS adhikapadani dissante. 
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“Được giác ngộ ý nghĩa của sự được giác ngộ (Sơ Đạo) ở nhất thể 
là các giác chi. Được giác ngộ ý nghĩa của sự được giác ngộ (Nhị 
Đạo) ở nhất thể là các giác chỉ. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự được 
giác ngộ (Tam Đạo) ở nhất thể là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa 
của sự được giác ngộ (Tứ Đạo) ở nhất thể” là các giác chi. “Được giác 
ngộ ý nghĩa của sự làm cho giác ngộ (Sơ Đạo) ở nhất thể là các giác 
chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự làm cho giác ngộ (Nhị Đạo) ở nhất 
thể là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự làm cho giác ngộ 
(Tam Đạo) ở nhất thể là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự 
làm cho giác ngộ (Tứ Đạo) ở nhất thể” là các giác chi. “Được giác ngộ 
ý nghĩa của sự dự phần làm cho giác ngộ (Sơ Đạo) ở nhất thể là các 
giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự dự phần làm cho giác ngộ 
(Nhị Đạo) ở nhất thể là các giác chỉ. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự 
dự phần làm cho giác ngộ (Tam Đạo) ở nhất thể là các giác chi. 
“Được giác ngộ ý nghĩa của sự dự phần làm cho giác ngộ (Tứ Đạo) ở 
nhất thể là các giác chỉ. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự phát quang 
(Sơ Đạo) ở nhất thể là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự 
phát quang (Nhị Đạo) ở nhất thể là các giác chi. “Được giác ngộ ý 
nghĩa của sự phát quang (Tam Đạo) ở nhất thể là các giác chỉ. Được 
giác ngộ ý nghĩa của sự phát quang (Tứ Đạo) ở nhất thể” là các giác 
chi. 


“Được giác ngộ ý nghĩa của sự làm sáng tỏ' là các giác chi. “Được 
giác ngộ ý nghĩa của sự chói sáng" là các giác chi. “Được giác ngộ ý 
nghĩa thiêu đốt các phiền não' là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa 
không nhơ bẩn' là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa tách rời nhơ 
bẩn' là các giác chỉ. Được giác ngộ ý nghĩa hết nhơ bẩn là các giác 
chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của tĩnh lặng" là các giác chi. “Được giác 
ngộ ý nghĩa của thời điểm' là các giác chi. Được giác ngộ ý nghĩa của 
tách ly' là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của hạnh tách ly' là các 
giác chi. Được giác ngộ ý nghĩa của ly dục' là các giác chi. “Được giác 
ngộ ý nghĩa của hạnh ly dục' là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa 
của điệt tận' là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của hạnh diệt tận” 
là các giác ch1. “Được giác ngộ ý nghĩa của xả ly' là các giác chi. “Được 
giác ngộ ý nghĩa của hạnh xả ly' là các giác chi. “Được giác ngộ ý 
nghĩa của giải thoát” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của hạnh 
giải thoát là các giác chi. 

“Được giác ngộ ý nghĩa của ước muốn là các giác chi. “Được giác 
ngộ ý nghĩa nguồn gốc của ước muốn là các giác chi. “Được giác ngộ 
ý nghĩa cơ sở của ước muốn là các giác chỉ. “Được giác ngộ ý nghĩa 
nỗ lực của ước muốn là các giác chỉ. “Được giác ngộ ý nghĩa thành 
tựu của ước muốn là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa cương 
quyết của ước muốn là các giác chỉ. “Được giác ngộ ý nghĩa ra sức 
của ước muốn là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa thiết lập của 
ước muốn là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa không tản mạn của 
ước muốn là các giác chỉ. Được giác ngộ ý nghĩa nhận thức của ước 
muốn là các giác ch. 


3o 
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Viriyattham bujJjhantiti bojJjhanga, —pe— Cittattham buJjhantiti 
bojJjhanga, —pe— Vimamsattham buJjhanttti boJjhanga, vImamsaya 
mulattham buJjhaniti bojJjhanga, vimamsaya padattham buJJjhantiti 
bojJjhanga, vimamsaya padhanattham buJjhaniti bojJhanga, 
vmamsaya lJjhanattham bujjhaniti bojjhanga, vimamsaya 
adhimokkhattham buJJhantiti boJJjhanga, vimamsaya paggahattham 
buJjhaniti bojJjhanga, vimamsaya upatthanattham buJJjhaniti 
bojjhanga, vimamsaya avikkhepattham buJjhantti bojjhanga, 
vimamsaya dassanattham buJJhantiti boJjhanga. 


[| Dukkhassa pllanattham bujJjhaniti bojjhanga, dukkhassa 
sankhatattham bujjhaniti bojjhanga, dukkhassa santapattham 
buJjhaniti bojjhanga, dukkhassa viparinamattham buJJjhantiti 
boJjhanga. Samudayassa ayuhanattham —pe— nidanattham —pe— 
saññogattham —pe— palibhodhattham bujjhantti bojjhanga. 
Nirodhassa nissarananattham _—pe— vivekattham —pe— 
asankatattham —pe— amatattham buJjhantiti boJjhanga. Maggassa 
niyyanattham —pe— hetuttham —pe— dassanattham —pe— 
adhipateyyattham buJjhantii boJjhanga. 


Tathattham bujjhaniti bojjhanga, anattattham' buJjhaniti 
bojjhanga, saccattham buJjhaniti bojjhanga, pativedhattham 
buJjhaniti bojjhanga, abhijananattham buJjhaniti bojjhanga, 
parlJananattham bujjhantti bojjhanga, dhammattham bujJjhantiti 
bojJjhanga, dhatuttham bujJjhantiti boJJjhanga, ñatattham buJJjhantit 
bojJjhanga, sacchikiriyattham bujjhantii boJJjhanga, phassanattham 
buJJhantit bojjhanga, abhisamayattham buJJjhantiti boJjhanga. 


Nekkhammam bujJjhanit bojJhanga, 
abyapadam bujJjhanHt bojJhanga, 
alokasaññam buJJhanit bojjhanga, 
avikkhepam buJJhanit bojJhanga, 
dhammavavatthanam buJjhanit bojJhanga, 
ñanam buJjhantii bojJhanga, 
pamojjam bujJjhanHt bojJhanga. 

Pathamam Jhanam buJjhani bojJjhanga, —Dpe— 
nevasaññanasaññayatanasamapattim buJjhanHt bojjhanga, 
aniccanupassanam buJjhantiti bojJjhanga, —pe— sotapattimagsam 
buJjhaniti  bojjhanga, —pe— arahattamaggam  buJJhantii 


boJjhanga, arahattaphalasamapattim buJJhantiti boJjhanga. 


[£] saccanam tathalakkhanavasena niddithe solasake “dukkhattham 
samudayattham ... nirodhattham ... magsattham bujjhaniti bojjhangaiti - 
Machasam potthake payuttam padacatukkam aññattha na dissatl, atthakathAayapi 
na sameti. 

' anaññathattham - PTS. 
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“Được giác ngộ ý nghĩa của tỉnh tấn là các giác chi. ...(như trên)... 
“Được giác ngộ ý nghĩa của tâm là các giác chi. ...(như trên)... “Được 
giác ngộ ý nghĩa của thẩm xét là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa 
nguồn cội của thẩm xét là các giác chi. Được giác ngộ ý nghĩa cơ sở 
của thẩm xét là các giác chỉ. “Được giác ngộ ý nghĩa nỗ lực của thẩm 
xét là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa thành tựu của thẩm xét là 
các giác chỉ. “Được giác ngộ ý nghĩa cương quyết của thẩm xét là các 
giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa ra sức của thẩm xét là các giác chi. 
“Được giác ngộ ý nghĩa thiết lập của thẩm xét là các giác chi. Được 
giác ngộ ý nghĩa không tản mạn của thẩm xét là các giác chỉ. Được 
giác ngộ ý nghĩa nhận thức của thẩm xét là các giác chi. 

“Được giác ngộ ý nghĩa áp bức của Khổ là các giác chi. Được giác 
ngộ ý nghĩa tạo tác của Khổ là các giác chỉ. “Được giác ngộ ý nghĩa 
nóng nảy của Khổ là các giác chỉ. “Được giác ngộ ý nghĩa chuyển biến 
của Khổ là các giác chỉ. Được giác ngộ ý nghĩa của nhân sanh (Khổ) 
...(nt)... ý nghĩa tích lũy (nghiệp) ...(nt)... ý nghĩa cắn nguyên ...(n†)... 
ý nghĩa ràng buộc ...(nt)... ý nghĩa vướng bận của nhân sanh (Khổ 
là các giác chỉ. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự diệt tận (Khổ)' ...(nt)... ý 
nghĩa xuất ly ...(nt)... ý nghĩa viễn ly ...(nt)... ý nghĩa không tạo tác 
...(nt)... ý nghĩa bất tử của sự diệt tận (Khổ) là các giác chi. “Được 
giác ngộ ý nghĩa của Đạo' ...(nt)... ý nghĩa dẫn xuất ...(nt)... ý nghĩa 
chủng tử ...(nt)... ý nghĩa nhận thức ...(nt)... ý nghĩa pháp chủ đạo 
của Đạo' là các giác chi. 

“Được giác ngộ ý nghĩa của thực thể là các giác chi. “Được giác 
ngộ ý nghĩa của vô ngã” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của 
chân lý là các giác chỉ. Được giác ngộ ý nghĩa của thấu triệt là các 
giác chỉ. Được giác ngộ ý nghĩa của biết rõ” là các giác chỉ. Được giác 
ngộ ý nghĩa của biết toàn diện' là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa 
của hiện tượng là các giác chỉ. “Được giác ngộ ý nghĩa của bản thể là 
các giác chi. Được giác ngộ ý nghĩa của điều đã được biết là các giác 
chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của tác chứng” là các giác chị. “Được giác 
ngộ ý nghĩa của chạm đến là các giác chi. Được giác ngộ ý nghĩa của 
lãnh hột là các giác chi. 

“Được giác ngộ về sự thoát ly' là các giác chi. “Được giác ngộ về sự 
không sân độc' là các giác chỉ. “Được giác ngộ về sự nghĩ tưởng đến 
ánh sáng” là các giác chi. “Được giác ngộ về sự không tản mạn là các 
giác chỉ. Được giác ngộ về sự xác định pháp là các giác chi. Được 
giác ngộ về trí (đối kháng vô minh) là các giác chỉ. “Được giác ngộ về 
sự hân hoan là các giác chi. 

“Được giác ngộ về sơ thiền là các giác chỉ. ...(như trên)... Được 
giác ngộ sự chứng đạt về phi tưởng phi phi tưởng xứ là các giác chỉ. 
“Được giác ngộ sự quán xét về vô thường" là các giác chi ...(như 
trên)... Được giác ngộ Đạo Nhập Lưu' là các giác chi ...(như trên)... 
“Được giác ngộ Đạo A-la-hán' là các giác chi. Được giác ngộ sự chứng 
đạt Quả A-la-hán' là các giác chi. 


Si 
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Adhimokkhatthena saddhindryam bujjhaniti bojjhanga, 
—pe— dassanatthena paññindriyam buJjhaniti bojjhanga, 
assaddhiye akampiyatthena saddhabalam bujjhaniti bojjhanga, 
—pe— avijJjaya akampiyatthena paññabalam buJJhantiti bojJjhanga, 
upatthanatthena satisambojjhanga paññabalam bujJjhantiti 
bojJjhanga, upatthanatthena satisamboJjhanga bujJjhantiti boJjhanga 
—pe— patisankhanatthena upekkhasambojjhangam bujjhantiti 
bojjhanga, dassanatthena sammaditthiim buJjhaniti boJjhanga 
—pe€— avIkkhepatthena sammasamadhim buJjhantiti boJjhanga. 


Adhipateyyatthena indriyam buJJhanit bojJhanga, 


akampliyatthena balam bujJjhanHt bojJhanga, 
niyyanatthena bojj]hangam buJJhani' bojJjhanga, 
hetutthena magsam bujJjhantt bojjhanga, 


upatthanatthena satipatthanam bujJjhantt bojJhanga, 
padahanatthena sammappadhanam  buJjhaniti bojjhanga, 
1Jhanatthena iddhipadam bujJjhanit bojJhanga, 
tathatthena saccam  buJjhaniti bojjhanga. 


Avikkhepatthena samatham buJjhanHt bojJhanga, 
anupassanatthena Vipassanam bujJjhanHt bojJhanga, 
ekarasatthena samathavipassanam  bujjhanatti bojjhanga, 
anativattanatthena vuganaddham  buJjhanti bojjhanga. 


Samvaratthena silavisuddhim bujJjhantt bojJjhanga, 
avikkhepatthena cittavisuddhim buJjhantt bojJhanga, 
dassanatthena ditthivisuddhim bujJjhantt bojJhanga, 


muttatthena vimokkham buJJhanHt bojJhanga, 
pativedhatthena vijjam buJjhanHt bojJhanga, 
pariccagatthena vimuttim bujJjhanit boJjhanga, 


samucchedatthena khaye ñanam  bujjhantiti bojjhanga, 
patIppassaddhatthena anuppade ñanam bujjhantti bojjhanga. 


Chandam mulatthena buJjhantti boJjhanga, manasikaram 
samutthanatthena buJJhantiti bojjhanga, phassam samodhanatthena 
bujjhaniti bojjhanga, vedanam samosaranatthena bujjhantii 
bojJjhanga, samadhim pamukhatthena buJjhantti bojjhanga, satim 


adhipateyyatthena buJjhanut bojjhanga, paññãam 
taduttaratthena? buJjhantiii bojjhanga, vimuttim 
saratthena bujJjhantt bojJhanga, amatogadham 


nibbanam pariIyosanatthena buJJhantiti boJJhanga. 


' niyyanattham bujjhantiti - sabbattha. 
° tatuttaratthena - Pu, Machasam, PTS. 
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“Được giác ngộ tín quyền theo ý nghĩa cương quyết là các giác 
chỉ. ...(như trên)... Được giác ngộ tuệ quyền theo ý nghĩa nhận thức” 
là các giác chi. “Được giác ngộ tín lực theo ý nghĩa không dao động ở 
sự không có đức tin là các giác chị. ...(như trên)... Được giác ngộ tuệ 
lực theo ý nghĩa không dao động ở vô minh' là các giác chi. “Được 
giác ngộ niệm giác chi theo ý nghĩa thiết lập' là các giác chi. ...(như 
trên)... “Được giác ngộ xả giác chi theo ý nghĩa phân biệt rõ” là các 
giác chi. “Được giác ngộ chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức' là các 
giác chi. ...(như trên)... Được giác ngộ chánh định theo ý nghĩa 
không tản mạn là các giác ch1. 


“Được giác ngộ các quyền theo pháp chủ đạo' là các giác chi. 
“Được giác ngộ các lực theo ý nghĩa không thể bị lay chuyển là các 
giác chi. Được giác ngộ các giác chi theo ý nghĩa dẫn xuất (ra khỏi 
luân hồi)' là các giác chi. “Được giác ngộ Đạo theo ý nghĩa chủng tử 
là các giác chi. Được giác ngộ các sự thiết lập niệm theo ý nghĩa thiết 
lập' là các giác chỉ. “Được giác ngộ ý nghĩa các chánh cần theo ý nghĩa 
nỗ lực là các giác chi. “Được giác ngộ các nền tảng của thần thông 
theo ý nghĩa thành tựu là các giác chi. “Được giác ngộ chân lý theo ý 
nghĩa thực thể là các giác ch1. 


“Được giác ngộ chỉ tịnh theo ý nghĩa không tản mạn là các giác 
chi. “Được giác ngộ minh sát theo ý nghĩa quán xét là các giác chi. 
“Được giác ngộ chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa nhất vị là các giác 
chi. “Được giác ngộ sự kết hợp chung theo ý nghĩa không vượt quá' là 
các giác ch1. 


“Được giác ngộ giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc” là các giác 
chi. “Được giác ngộ tâm thanh tịnh theo ý nghĩa không tản mạn là 
các giác chi. “Được giác ngộ kiến thanh tịnh theo ý nghĩa nhận thức” 
là các giác chi. Được giác ngộ sự giải thoát theo ý nghĩa thoát khỏï là 
các giác chi. “Được giác ngộ về minh theo ý nghĩa thấu triệt là các 
giác chi. “Được giác ngộ sự giải thoát theo ý nghĩa buông bỏ' là các 
giác chi. “Được giác ngộ trí về sự đoạn tận theo ý nghĩa đoạn trừ là 
các giác chi. “Được giác ngộ trí về sự vô sanh theo ý nghĩa tĩnh lặng” 
là các giác ch1. 


“Được giác ngộ về sự ước muốn theo ý nghĩa nguồn cột là các giác 
chi. “Được giác ngộ về sự tác ý theo ý nghĩa nguồn sanh khởi là các 
giác chi. “Được giác ngộ về xúc theo ý nghĩa liên kết là các giác chi. 
“Được giác ngộ về thọ theo ý nghĩa hội tụ là các giác chi. “Được giác 
ngộ về định theo ý nghĩa dẫn đầu' là các giác chỉ. “Được giác ngộ về 
niệm theo ý nghĩa pháp chủ đạo' là các giác chi. “Được giác ngộ về tuệ 
theo ý nghĩa của sự cao thượng trong các pháp thiện' là các giác chi. 
“Được giác ngộ về giải thoát theo ý nghĩa cốt lỏi” là các giác chỉ. “Được 
giác ngộ về Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc' là các 
giác ch1. 
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[Savatthinidanam] 


Tata kho ayasma sariputto bhikkhu amantesil “avuso 
bhikkhavolti' “avusoti kho te bhikkhu ayasmato sariputtassa 
paccassosum. Ayasma sariputto etadavoca: 


Sattime avuso bojjhanga. Katame satta? SatisamboJjhango 
dhammavicayasambojjhango —pe— upekkhasambojJjhango, Ime kho 
avuso satta boJjhanga. 


Imesam khvaham avuso sattannam bojjhanganam yena yena 
bojJjhangena akankhami pubbanhasamayam” viharitum, tena tena 
bojjhangena pubbanhasamayam viharamIi, yena yena bojjhangena 
akankhami maJjhanhasamayam” —pe— sayanhasamayam viharitum, 
tena tena bojjhangena sayanhasamayam viharamI, 
'satsambojjhango' it ce me avuso hotl, “appamanoti me hot, 
'susamaraddho'ti me hoi, titthantam ca nam! titthatti paJanami, 
sacep'LÐ me cavat, “'dappaccaya me cavati paJanami, 
'dhammavicayasambojJjhango` Iti ce me avuso hot —pe— 
“upekkhasasambojJjhango' ItI ce me avuso hot, 'appamano'ti me hot, 
“susamaraddho'ti me hoi, titthantam ca nan” “titthatTti paJanami, 
sacep1 me cavati, 1dappaccaya me cavatÏti paJanam1. 


Seyyathap1 avuso rañño va raJamahamattassa va nanarattanam 
dussanam dussakarandako puro assa, so yaññadeva dussayugam 
akankheyya pubbanhasamayam parupitum, tam tadeva dussayugam 
pubbanhasamayam parupeyya. Yaññadeva dussayugam akankheyya 
majjhanhasamayam —pe— sayanhasamayam parupitum, tam tadeva 
dussayugam sayanhasamayam parupeyya. Evameva khvaham avuso 
Imesam sattannam bojjhanganam yena yena boJjhangena akankami 
pubbanhasamayam  viharatuim, tena tena bojjhangena 
pubbanhasamayam viharamI. Yena yena bojjhangena akankhami 
majjhanhasamayam —pe— sayanhasamayam viharitum, tena tena 
bojjhangena sasanhasamayam viharamI. “SatisambojJjhango' Iti ce 
me avuso hoti, “appamanoti me hoti, “susamaraddhoti me hotl, 
tithantam ca nam '“tithati paJanaml, sacepl me cavati 
1dappaccaya me cavatTti pajanamI. “DhammavicayasambojJjhango' 
—pe— “upekkhasamboJJhango' Iti ce me avuso hoti, 'appamano'ti me 
hot, “susamaraddhoti me hot, tithantam ca nam 'tithatrti 
paJanami, sacepI me cavati, 1dappaccaya me cavatTti paJanamI. [^] 


1 ãvusoti - Syä. [“] Bojjhangasamyutta - Pabbatavagsa - 4 Vatthasuttam. 
“ pubbanham - Machasam, Sa, Syä, PTS. 

3 majjhanahika samayam - Machasam; majjhantikasamayam - Syã, PTS. 

* titthantam caram - Syã; ti{thantam vacanam - PTS. 


60 


Phân Tích Đạo - Tập II Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng uề Giác Chỉ 


[Duyên khởi ở SävatthI] 

Tại nơi ấy, đại đức SarIputta đã bảo các vị tỳ khưu rằng: “Này các 
đại đức tỳ khưu.” “Thưa đại đức.” Các vị tỳ khưu ấy đã trả lời đại đức 
SarIputta. Đại đức SarIputta đã nói điều này: 


- Này các đại đức, đây là bảy giác chi. Bảy là gì? Niệm giác chi, 
trạch pháp giác chi ...(như trên)... xả giác chi. Này các đại đức, đây là 
bảy giác chi. 


Này các đại đức, trong số bảy giác chi này, (nếu) tôi đây mong 
muốn an trú vào buổi sáng với bất cứ giác chỉ nào thì tôi an trú vào 
buổi sáng với chính giác chỉ ấy. (Nếu) tôi đây mong muốn an trú vào 
giữa trưa ...(như trên)... vào buổi chiều với bất cứ giác chi nào thì tôi 
an trú vào buổi chiều với chính giác chi ấy. Này các đại đức, nếu 
(điều gọi là) “niệm giác chỉ hiện hữu ở tôi, là “vô lượng' ở tôi, là “khởi 
đầu thật tĩnh lặng” ở tôi, và tôi nhận biết về điều ấy đang tồn tại là 
“Nó tồn tại.` Nếu điều ấy biến mất ở tôi, tôi nhận biết rằng: “Nó biến 
mất ở tôi do duyên ấy.` Nếu (điều gọi là) 'trạch pháp giác chỉ' ...(như 
trên)... xả giác chỉ hiện hữu ở tôi, là vô lượng' ở tôi, là khởi đầu 
thật tĩnh lặng” ở tôi, và tôi nhận biết về điều ấy đang tồn tại là “Nó 
tồn tại.` Nếu điều ấy biến mất ở tôi, tôi nhận biết rằng: “Nó biến mất 
ở tôi do duyên ấy." 


Này các đại đức, cũng giống như trường hợp đức vua hoặc vị 
quan đại thần của đức vua có chiếc rương đầy các loại vải nhiều màu 
sắc khác nhau. Nếu vị ấy mong muốn choàng lên vào buổi sáng một 
cặp vải nào đó thì có thể choàng lên vào buổi sáng chính cặp vải ấy. 
Nếu vị ấy mong muốn choàng lên vào giữa trưa ...(như trên)... vào 
buổi chiều một cặp vải nào đó thì có thể choàng lên vào buổi sáng 
chính cặp vải ấy. Này các đại đức, tương tợ y như thế trong số bảy 
giác chỉ này, (nếu) tôi mong muốn an trú vào buổi sáng với bất cứ 
giác chi nào thì tôi an trú vào buổi sáng với chính giác chi ấy. (Nếu) 
tôi mong muốn an trú vào giữa trưa ...(như trên)... vào buổi chiều với 
bất cứ giác chi nào thì tôi an trú vào buổi chiều với chính giác chỉ ấy. 
Này các đại đức, nếu (điều gọi là) “niệm giác chỉ hiện hữu ở tôi, là “vô 
lượng' ở tôi, là “khởi đầu thật tĩnh lặng' ở tôi, và tôi nhận biết về điều 
ấy đang tồn tại là “Nó tồn tại. Nếu điều ấy biến mất ở tôi, tôi nhận 
biết rằng: “Nó biến mất ở tôi do duyên ấy.` Nếu (điều gọi là) “trạch 
pháp giác chỉ ...(như trên)... xả giác chỉ hiện hữu ở tôi, là *vô lượng” 
ở tôi, là “khởi đầu thật tĩnh lặng' ở tôi, và tôi nhận biết về điều ấy 
đang tồn tại là “Nó tồn tại. Nếu điều ấy biến mất ở tôi, tôi nhận biết 
rằng:: “Nó biến mất ở tôi do duyên ấy.' 
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Katham “satisambojJjhango 1t ce hotiti bojjhango? Yavata 
nirodhupatthati tavata “satisambojJjhango 1t ce hotfti bojjhango. 
SeyyathapI telappadIpassa Jhayato yavata acci tavata vanno, yavata 
vanạo tavata acel evameva yavata nirodhupatthatl, tavata 
'satilsambojJjhango Iti ce hotfti bojJjhango. 


Katham “appamano Iti ce' hotfti bojjhango? Pamanabaddha? 
kilesa sabbe ca pariyutthana ye ca sankhara ponobhavika, appamano 
nirodho acalatthena asankhatatthena, yavata nirodhupatthati, tavata 
“appamano Iti ce? hotfti boJJjhango. 


Katham “susamaraddho I1ti ce hotiti bojjhango? Visama kilesa 
sabbe ca parIiyutthana ye ca sankhara ponobhavika, samadhammo 
nirodho santatthena pamtatthena, yavata nirodhupatthati tavata 
'“susamaraddho 1t ce hotrti boJ]hango. 


Katham titthantam ca nam 't{thatiti paJanami, sacepl cavati, 
dappaccaya me cavatiti paJanami? Katihakarehi satisamboJJjhango 
titthati, katThakareh1 satisambajJjhango cavati? 


Atthahakarehi satisambojjhango titthatl,  atthahakarehi 
satisamboJjhango cavati. 


Katamehi atthahakarehi satisambojJjhango nitthat? Anuppadam 
avajjitata satisambojjhango titthal, uppadam anavalJjitatta 
satisamboJJhango titthitl, appavattam avaJJitatta satisambojjhanga 
tithatI, pavattam anavaJjitatta satisambojjhango titthatIi, animittam 
avajjitata satsambojjhango ti{thal, nimittam anavajjitatta 
satisamboJjhango titthati, nirodham avaJjitattä satisamboJJjhango 
tithat, sankhare anavaljitatta satisambojjhango titthaH. Imehi 
atthahakarehI satisambojJjhango titthatl. 


hjti ce me - Machasam. 
ˆ pamãnabandha - PTS; pamãnavantä - Syã. 
”ïti me - PTS. 
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Có giác chi như vầy: “Nếu (điều gọi là) “niệm giác chỉ hiện hữu” là 
(có ý nghĩa) thế nào? Cho đến khi nào sự diệt tận còn được thiết lập 
thì cho đến khi ấy còn có giác chi như vầy: “Nếu (điều gọi là) “niệm 
giác chỉ hiện hữu.” Cũng giống như đối với cây đèn đầu đang được 
đốt cháy, cho đến khi nào còn có ngọn lửa thì cho đến khi ấy còn có 
ánh sáng, cho đến khi nào còn có ánh sáng thì cho đến khi ấy còn có 
ngọn lửa. Tương tợ y như thế, cho đến khi nào sự diệt tận còn được 
thiết lập thì cho đến khi ấy còn có giác chi như vầy: “Nếu (điều gọi là) 
“niệm giác chỉ hiện hữu.” 

Có giác chỉ như vầy: “Nếu (niệm giác chỉ) là “vô lượng” là (có ý 
nghĩa) thế nào? Các phiền não, toàn bộ các pháp đã xâm nhập, và các 
hành đưa đến tái sanh là có tính chất hạn lượng: sự diệt tận theo ý 
nghĩa không thể bị lay chuyển, theo ý nghĩa không tạo tác là vô hạn 
lượng. Cho đến khi nào sự diệt tận còn được thiết lập thì cho đến khi 


2 22 


ấy còn có giác chi như vầy: “Nếu (niệm giác chị) là “vô lượng'. 


Có giác chi như vầy: “Nếu (niệm giác chi) là “khởi đầu tốt đẹp và 
tnh lặng” là (có ý nghĩa) thế nào? Các phiền não, toàn bộ các pháp 
đã xâm nhập, và các hành đưa đến tái sanh là không tính lặng: sự 
diệt tận theo ý nghĩa thanh tịnh, theo ý nghĩa cao quý là pháp tĩnh 
lặng. Cho đến khi nào sự diệt tận còn được thiết lập thì cho đến khi 
ấy còn có giác chi như vầy: “Nếu (niệm giác chi) là “khởi đầu tốt đẹp 
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và tĩnh lặng”. 


“Và tôi nhận biết về điều ấy đang tồn tại là “Nó tồn tại. Nếu điều 
ấy biến mất, tôi nhận biết rằng “Nó biến mất ở tôi do duyên ấy” là 
(có ý nghĩa) thế nào? Niệm giác chỉ tồn tại với bao nhiêu biểu hiện? 
Niệm giác chi biến mất với bao nhiêu biểu hiện? 


Niệm giác chi tồn tại với tám biểu hiện. Niệm giác chi biến mất 
với tám biểu hiện. 


Niệm giác chi tồn tại với tám biểu hiện gì? Do hướng tâm đến sự 
không sanh khởi, niệm giác chỉ tồn tại; do không hướng tâm đến sự 
sanh khởi, niệm giác chỉ tồn tại; do hướng tâm đến sự không vận 
hành, niệm giác chỉ tồn tại; do không hướng tâm đến sự vận hành, 
niệm giác chỉ tồn tại; do hướng tâm đến vô tướng, niệm giác chi tồn 
tại; do không hướng tâm đến hiện tướng, niệm giác chỉ tồn tại; do 
hướng tâm đến sự diệt tận, niệm giác chi tồn tại; do không hướng 
tâm đến các hành, niệm giác chỉ tồn tại; niệm giác chỉ tồn tại với tám 
biểu hiện này. 
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Katamehi atthahakarehi satisamboJjhango cavati? Uppadam 
avajjitata satsambojjhango cavatl, anuppadam anavajjitatta 
satilsamboJjhango cavatl, pavattam avajjitatta satisambojjhanga 
cavatl, appavattam anavaJjitatta satisambo]Jjhango cavati, nimittam 
avajjitata satisambojjhango cavaH, animittam  anavaJjitatta 
satisamboJjhango cavatl, sankhare avalJJitatta satisamboJjhango 
cavatl, nirodha anavaljitta satisambojjhango cavai. Imehi 
atthahakareh1 satisambojJjhango cavaIl. 


Evam titthantam ca nam titthatiti paJanaml, sacepil cavatl, 
“Idapaccaya me cavatTtI paJanamI. 


Katham dhammavicayasamboJJjhango —pe— 


Katham “upekkhasambojjhango Iti ce hotfti boJjhango? Yavata 
nirodhupatthati tavata upekkhasamboJjhango 1tI ce hotfti boJjhango. 
SeyyathapI telappadIpassa Jhayato yavata acci tavata vanno, yavata 
vanno tavata accl evameva yavata nirodhupatthal, tavata 
“upekkhasambojJjhango 1ti ce hotTti boJjhango. 


Katham “appamano I1ti ce hotiti boJj]hango? Pamanabaddha kilesa 
sabbe ca pariyutthana ye ca sankhara ponobhavika, appamano 
nirodho acalatthena asankhatatthena, yavata nirodhupatthatIi tavata 
“appamano 1ti ce hotfti boJjhango. 


Katham “susamaraddho I1ti ce hotiti bojjhango? Visama kilesa 
sabbeva pariyutthana ye ca sankhara ponobhavika, samadhammo 
nirodho santatthena pamtatthena yavata nirodhupatthatl, tavata 
'“susamaraddho 1t ce hotrti boJ]hango. 


Katham “t{thantam ca nam ti{thatiiti paJanami, sacepl cavatl, 
dappaccaya me cavatTti paJanam1? Katthakarehi 
upekkhasambojjhango titthat, katihakarehi upokkhasambajjhango 
cavatI? 


Atthahakarehi upokkhasambojjhango tithatl, atthahakarehi 
upekkhasambojjhango cavati. 
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Niệm giác chi biến mất với tám biểu hiện gì? Do hướng tâm đến 
sự sanh khởi, niệm giác chi biến mất; do không hướng tâm đến sự 
không sanh khởi, niệm giác chi biến mất; do hướng tâm đến sự vận 
hành, niệm giác chi biến mất; do không hướng tâm đến sự không 
vận hành, niệm giác chi biến mất; do hướng tâm đến hiện tướng, 
niệm giác chi biến mất; do không hướng tâm đến vô tướng, niệm 
giác chi biến mất; do hướng tâm đến các hành, niệm giác chi biến 
mất; do không hướng tâm đến sự diệt tận, niệm giác chỉ biến mất; 
niệm giác chi biến mất với tám biểu hiện này. 

“Và tôi nhận biết về điều ấy đang tồn tại là “Nó tồn tại. Nếu điều 
ấy biến mất, tôi nhận biết rằng “Nó biến mất ở tôi do duyên ấy” là 
(có ý nghĩa) như thế. 


Có giác chi như vây: “Nếu (điều gọi là) 'trạch pháp giác chỉ hiện 
hữu” là (có ý nghĩa) thế nào? ...(như trên)... 

Có giác chỉ như vầy: “Nếu (điều gọi là) “xả giác chỉ hiện hữu” là 
(có ý nghĩa) thế nào? Cho đến khi nào sự diệt tận còn được thiết lập 
thì cho đến khi ấy còn hiện hữu giác chi như vầy: “Nếu (điều gọi là) 
“xả giác chỉ hiện hữu.” Cũng giống như đối với cây đèn dầu đang 
được đốt cháy, cho đến khi nào còn có ngọn lửa thì cho đến khi ấy 
còn có ánh sáng, cho đến khi nào còn có ánh sáng thì cho đến khi ấy 
còn có ngọn lửa. Tương tợ y như thế, cho đến khi nào sự diệt tận còn 
được thiết lập thì cho đến khi ấy còn có giác chi như vầy: “Nếu (điều 
gọi là) “xả giác chỉ hiện hữu.” 

Có giác chỉ như vầy: “Nếu (xả giác chĩ) là vô lượng” là (có ý 
nghĩa) thế nào? Các phiền não, toàn bộ các pháp đã xâm nhập, và các 
hành đưa đến tái sanh là có tính chất hạn lượng: sự diệt tận theo ý 
nghĩa không thể bị lay chuyển, theo ý nghĩa không tạo tác là vô hạn 
lượng. Cho đến khi nào sự diệt tận còn được thiết lập thì cho đến khi 
ấy còn có giác chi như vây: “Nếu (xả giác chị) là “vô lượng”.” 

Có giác chỉ như vầy: “Nếu (xả giác chï) là “khởi đầu tốt đẹp và tĩnh 
lặng” là (có ý nghĩa) thế nào? Các phiền não, toàn bộ các pháp đã 
xâm nhập, và các hành đưa đến tái sanh là không tĩnh lặng; sự diệt 
tận theo ý nghĩa thanh tịnh, theo ý nghĩa cao quý là pháp tĩnh lặng. 
Cho đến khi nào sự diệt tận còn được thiết lập thì cho đến khi ấy còn 
có giác chi như vây: “Nếu (xả giác chỉ) là “khởi đầu tốt đẹp và tĩnh 
lặng”.” 

“Và tôi nhận biết về điều ấy đang tồn tại là “Nó tồn tại. Nếu điều 
ấy biến mất, tôi nhận biết rằng: “Nó biến mất ở tôi do duyên ấy” là 
(có ý nghĩa) thế nào? Xả giác chỉ tồn tại với bao nhiêu biểu hiện? Xả 
giác chỉ biến mất với bao nhiêu biểu hiện? 

Xả giác chỉ tồn tại với tám biểu hiện. Xả giác chỉ biến mất với tám 
biểu hiện. 
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Pafisambhidamaggo II 


Yuganaddhaquaggga - Bojhangakatha 


Katamehi atthahakarehi 
Anuppadam avaJjitatta 


uppadam anavajjitatta 
appavattam avaJJItatta 
pavattam anavaJjItatta 
animittam avaJJItatta 
nImrittam anavaJjitatta 
nirodham avaJJItatta 
sankhare anavaJJItatta 


upekkhasamboJjhango 


upekkhasambojjhango 
upekkhasamboJjhango 
upekkhasambojJjhanga 
upekkhasambejjhange 
upekkhasamboJjhango 
upekkhasamboJjhango 


upekkhasamabojjhango 


upekkhasamboJjhango 


imehl atthahakarehi upekkhasamboJjhango titthati. 


Katamehi  atthahakarehi 


Uppadam avajJjitatta 
anuppadam anavaJjitatta 
pavattam avaJJItatta 
appavattam anavaJjitatta 
nimrittam avaJJItatta 
animittam anavaJjitatta 
sankhare avaJjitatta 
nirodha anavaJjItta 


upekkhasambojjhango 


upekkhasamboJjhango 


upekkhasamboJjhango 


upekkhasamboJjhanga 


upekkhasambojjhange 


upekkhasamboJjhango 


upekkhasamboJjhango 


upekkhasamboJjhango 
upekkhasamboJjhango 


Imehi atthahakarehi upekkhasamboJJjhango cavati. 


tithat? 
titthati, 
titthati, 
titthati, 
titthati, 
titthati, 
titthaui, 
nItthati, 
titthati, 


cavatI? 
cavatl, 
cavatl, 
cavatl, 
cavatl, 
cavatl, 
cavatl, 
cavatl, 
cavatl. 


Evam titthantam ca nam titthafÄti pajanami, sacepl cavatI 
“Idapaccaya me cavatÏti paJanamI. 


Bojjhangakathã samatta. 


--ooOOO-- 
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Xả giác chi tôn tại với tám biểu hiện gì? Do hướng tâm đến sự 
không sanh khởi, xả giác chỉ tồn tại; do không hướng tâm đến sự 
sanh khởi, xả giác chỉ tồn tại; do hướng tâm đến sự không vận hành, 
xả giác chi tồn tại; do không hướng tâm đến sự vận hành, xả giác chỉ 
tôn tại; do hướng tâm đến vô tướng, xả giác chỉ tồn tại; do không 
hướng tâm đến hiện tướng, xả giác chỉ tồn tại; do hướng tâm đến sự 
diệt tận, xả giác chi tồn tại; do không hướng tâm đến các hành, xả 
giác chỉ tồn tại. Xả giác chỉ tồn tại với tám biểu hiện này. 


Xả giác chi biến mất với tám biếu hiện gì? Do hướng tâm đến sự 
sanh khởi, xả giác chi biến mất; do không hướng tâm đến sự không 
sanh khởi, xả giác chỉ biến mất; do hướng tâm đến sự vận hành, xả 
giác chi biến mất; do không hướng tâm đến sự không vận hành, xả 
giác chi biến mất; do hướng tâm đến hiện tướng, xả giác chi biến 
mất; do không hướng tâm đến vô tướng, xả giác chỉ biến mất; do 
hướng tâm đến các hành, xả giác chỉ biến mất; do không hướng tâm 
đến sự diệt tận, xả giác chỉ biến mất. Xả giác chi biến mất với tám 
biểu hiện này. 


“Và tôi nhận biết về điều ấy đang tồn tại là “Nó tồn tại. Nếu điều 
ấy biến mất, tôi nhận biết rằng: “Nó biến mất ở tôi do duyên ấy” là 
(có ý nghĩa) như thế. 

Phân Giảng vê Giác Chỉ được đây đủ. 


--ooOOO-- 
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IV. METTAKATHA 


[Savatthinidanam] 


“Mettaya bhikkhave cetovmuttiya asevitaya bhavitaya 
bahulikataya yanikataya vatthukataya anutthiaya paricitaya 
susamaraddhaya ekadasanisamsa patikankha. Katame ekadasa? 
Sukham supatIl, sukham patibuJjhati, na papakam supInam passatl, 
manussanam piyo hoti, amanussanam piyo hotl, devata rakkhanti, 
nassa agøl va visam va sattham va kamatl, tuvatam cittam 
samadhiyati, mukhavanno vippasidati, asammulho kalam karotli, 
uttarim' appatIivijj]hanto brahmalokupago hoti. Mettaya bhikkhave 
cetovimuttya asevitaya bhaviaya bahulhkarataya yanikataya 
vatthukataya anutthitaya parictaya susamaraddhaya. Ime 
ekadasanisamsa patikankha. [^] 


Atthi anodhiso pharana mettacetovimutti, atthi odhiso pharana 
mettacetovimutti, atthi disapharana mettacetovimutHi. 


Katihakarehi anodhiso pharana mettacetovimutti, katihakarehi 
odhiso pharana mettacetovimuttl, kathakarehi disapharana 
mettacetovimutti? 


Pañcahakarehi anodhiso pharana mettacetovimutti, 
sattahakarehi odhiso pharana mettacetovimutii, dasahakarehi 
disapharana mettacetovimutt1. 


Katamehi pañcahakarehi anodhiso pharana mettacetovimutti? 
Sabbe satta avera abyapalJJa? anigha? sukhi attanam pariharantu. 
Sabbe pana —pe— Sabbe bhutaä —pe— Sabbe puggala —pe— Sabbe 
attabhavapariyapanna avera abyapajja anipha sukhIi attanam 
parlharantuI. Imehi pañcahakarehi anodhiso pharana 
mettacetovimutti. 


Katamehi sattahakarehi odhiso pharana mettacetovimutti? Sabba 
Itthiyo avera abyapajJa anigha sukhi attanam pariharantu. Sabbe 
pur1sa —pe— Sabbe arlya —pe— Sabbe anariya —pe— Sabbe deva — 
pe— Sabbe manussa —pe— Sabbe vInipatika avera abyapaJJa anigha 
sukhI attanam pariharantutIi. Imehi sattahakarehi odhiso pharana 
mettacetovimuttl. 


! uttari - Machasam. 
[z] Ekadasakanguttara - Dutiyavagga (11, 2, 5). 
° abyapajjhä - Syã, PTS, Sa. 
3 anigghã - Syã. 
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IV. GLÀNG VÈE TƯ ÁI: 
[Duyên khởi ở SävatthI] 

“Này các tỳ khưu, khi từ tâm giải thoát[*1 là được rèn luyện, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, được tạo thành phương tiện, được 
tạo thành nền tảng, được thiết lập, được tích lũy, được khởi đầu tốt 
đẹp và tĩnh lặng, mười một điều lợi ích là có thể mong mỏi. Mười 
một là gì? (Vị ấy) ngủ an lạc, thức dậy an lạc, không nhìn thấy mộng 
mị xấu xa, được loài người thương mến, được phi nhân thương mến, 
chư Thiên hộ trì, lửa hoặc thuốc độc hoặc dao gươm không hại được 
vị ấy, tâm được định nhanh chóng, sắc mặt trầm tỉnh, từ trần không 
mê mờ, (nếu) chưa thấu triệt pháp tối thượng thì được sanh về thế 
giới Phạm thiên. Này các tỳ khưu, khi từ tâm giải thoát là được rèn 
luyện, được tu tập, được làm cho sung mãn, được tạo thành phương 
tiện, được tạo thành nền tảng, được thiết lập, được tích lũy, được 
khởi đầu tốt đẹp và tĩnh lặng, mười một điều lợi ích này là có thể 
mong mỏi. 


Có (loại) từ tâm giải thoát có sự lan tỏa không giới hạn, có (loạI) 
từ tâm giải thoát có sự lan tỏa giới hạn, có (loại) từ tâm giải thoát có 
sự lan tỏa khắp các phương. 

Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa không giới hạn là với bao nhiêu 
biểu hiện? Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa giới hạn là với bao nhiêu 
biểu hiện? Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa khắp các phương là với bao 
nhiêu biểu hiện? 

Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa không giới hạn là với năm biểu 
hiện. Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa giới hạn là với bảy biểu hiện. Từ 
tâm giải thoát có sự lan tỏa khắp các phương là với mười biểu hiện. 

Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa không giới hạn là với năm biểu 
hiện gì? “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, không độc hại, 
không khổ sở, hãy sống được an lạc cho bản thân. Tất cả các sinh 
mạng ...(nt)... Tất cả các hiện hữu ...(nt)... Tất cả các cá nhân ...(nt)... 
Tất cả các hạng có bản ngã hãy là không thù nghịch, không độc hại, 
không khổ sở, hãy sống được an lạc cho bản thân.' Từ tâm giải thoát 
có sự lan tỏa không giới hạn là với năm biểu hiện này. 

Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa giới hạn là với bảy biểu hiện gì? 
“Tất cả nữ nhân hãy là không thù nghịch, không độc hại, không khổ 
sở, hãy sống được an lạc cho bản thân. Tất cả nam nhân ... Tất cả 
Thánh nhân ... Tất cả phàm nhân ... Tất cả chư thiên ... Tất cả loài 
người ... Tất cả hàng đọa xứ hãy là không thù nghịch, không độc hại, 
không khổ sở, hãy sống được an lạc cho bản thân.' Từ tâm giải thoát 
có sự lan tỏa giới hạn là với bảy biểu hiện này. 
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Katamehi dasahakarehi disapharana mettacetovimutti? Sabbe 
puratthimaya disaya satta avera abyapaJJa anigha sukhi attanam 
pariharantu. Sabbe pacchimaya disaya satta —pe— Sabbe uttaraya 
disaya satta —pe— Sabbe dakkhinaya disaya satta —pe— Sabbe 
puratthimaya anudisaya sattä —pe— Sabbe pacchimaya anudisaya 
satta —pe— Sabbe uttaraya anudisaya satta —pe— Sabbe dakkhinaya 
anudisaya satta —pe— Sabbe hetthimaya disaya satta —pe— Sabbe 
uparimaya disaya satta avera abyapajja anipha sukhi attanam 
pariharantu. Sabbe puratthimaya disaya pana —pe— bhuta —pe— 
puggala —pe— attabhavapariyapanna —pe— sabba Itthiyo —pe— 
sabbe purlsa —pe— sabbe arlya —pe— sabbe anariya —pe— sabbe 
deva —pe— sabbe manussa —pe— sabbe vinipatika avera abyapajJja 
angha sukhi attanam pariharantu. Sabbe pacchimaya dđisaya 
vinipatka —pe— Sabbe uttaraya disaya vinipatika —pe— Sabbe 
dakkhinaya disaya vinipatika —pe— Sabbe puratthimaya anudisaya 
vinipatka —pe— Sabbe pacchimaya anudisaya vinipatika —pe— 
Sabbe uttaraya anudisaya vinipatika —pe— Sabbe dakkhinaya 
anudisaya vinipatika —pe— Sabbe hetthimaya disaya vinipatika — 
pe— Sabbe uparimaya disaya vinipatika avera abyapaJJa anIgha 
sukhIi attanam pariharantuti. Imehi dasahakarehi disapharana 
mettacetovimuttl. 


Sabbesam sattanam pllanam vajjetva apllanaya, upaghatam 
vajJJetva anupaghatena, santapam vaJJetva asantapena, pariyadanam 
vaJJetva apariyadanena, vihesam vajJJetva avihesaya sabbe satta 
averino hontu mã verino, sukhino hontu mã dukkhino, sukhitatta 
honu mã dukkhitattati. Imehi atthahakarehi sabbe satte' 
mettayatIt metta, tam dhammam cetayatti ceto, 
sabbabyapadapariyutthanehi vimuccatIti vimutti, metta ca ceto ca 
vimutti cati mettacetovimuttI. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
saddhaya adhimucecatl, saddhindriyaparibhavita hoti 
mettacetovImuttI. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
viriyam pagganhati, viriyIndriyaparibhavita hoti mettacetovimutHI. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
satim upatthapeti, satindriyaparTbhavita hoti mettacetovimutH. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
cittam samadahatl, samadhindriyaparibhavita hoti 
mettacetovImuttI. 


! sabbe sattã - PTS. 
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Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa khắp các hướng là với mười biểu 
hiện gì? “Tất cả chúng sanh ở hướng đông hãy là không thù nghịch, 
không độc hại, không khổ sở, hãy sống được an lạc cho bản thân. Tất 
cả chúng sanh ở hướng tây ... Tất cả chúng sanh ở hướng bắc ... Tất 
cả chúng sanh ở hướng nam... Tất cả chúng sanh ở hướng đông nam 
... Tất cả chúng sanh ở hướng tây bắc ... Tất cả chúng sanh ở hướng 
đông bắc ... Tất cả chúng sanh ở hướng tây nam... Tất cả chúng sanh 
ở hướng dưới ... Tất cả chúng sanh ở hướng trên hãy là không thù 
nghịch, không độc hại, không khổ sở, hãy sống được an lạc cho bản 
thân. “Tất cả các sinh mạng ở hướng đông ... các hiện hữu ... các cá 
nhân ... các hạng có bản ngã ... Tất cả nữ nhân ... Tất cả nam nhân ... 
Tất cả Thánh nhân ... Tất cả phàm nhân ... Tất cả chư thiên ... Tất cả 
loài người ... Tất cả hàng đọa xứ ở hướng đông ... Tất cả hàng đọa xứ 
ở hướng tây ... Tất cả hàng đọa xứ ở hướng bắc ... Tất cả hàng đọa xứ 
ở hướng nam... Tất cả hàng đọa xứ ở hướng đông nam... Tất cả 
hàng đọa xứ ở hướng tây bắc ... Tất cả hàng đọa xứ ở hướng đông bắc 
.. Tất cả hàng đọa xứ ở hướng tây nam... Tất cả hàng đọa xứ ở 
hướng dưới ...(như trên)... Tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên hãy là 
không thù nghịch, không độc hại, không khổ sở, hãy sống được an 
lạc cho bản thân." Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa khắp các hướng là 
với mười biểu hiện này. 


Đối với tất cả chúng sanh, xua đi sự áp bức bằng sự không áp bức, 
xua đi sự hãm hại bằng sự không hãm hại, xua đi sự bực bội bằng sự 
không bực bội, xua đi sự hủy hoại bằng sự không hủy hoại, xua đi sự 
quấy rối bằng sự không quấy rối rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là 
không thù nghịch chớ có thù nghịch, hãy được an lạc chớ bị khổ đau, 
bản thân hãy được an lạc bản thân chớ bị khổ đau.' “Thể hiện từ ái 
đến tất cả chúng sanh với tám biểu hiện này' là từ ái. Suy xét về 
pháp ấy' là tâm. “Được giải thoát khỏi sự xâm nhập của tất cả các độc 
hại là giải thoát. “Từ ái và tâm và giải thoát là từ tâm giải thoát. 


Cương quyết với đức tin rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không 
thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là 
được tăng cường bởi tín quyền. 

Ra sức tỉnh tấn rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi tấn quyền. 

Thiết lập niệm rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi niệm quyền. 

Tập trung tâm rằng: “Fất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi định quyền. 
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Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
paññaya paJanati, paññindriyaparibhavita hoti mettacetovimutHI. 


Imani pañcindriyani mettaya cetovimuttiya asevana honti, imehi 
pañcahi Indriyehi mettacetovimutti aseviyati. ImanI pañcindriyani 
mettaya cetovimuttya bhavana honti, imehi pañcahi Indriyehi 
mettacetovmutti bhaviyal. Imani pañcmndriyan mettaya 
cetovmuttiya bahulhkata honti, imehi pañcahr Indriyehi 
mettacetovmutti bahulikaryati. Imani pañcindriyani mettaya 
cetovmuttiya alankara honti, Imehi pañcahi Indriyehi 
mettacetovmutti svalankata hoti Imani pañcindriyanl mettaya 
cetovmuttiya parilkkhara hontl, Iimehi pañcahi Indriyehi 
mettacetovimutti suparikkhata hoti. Imani pañcindriyani mettaya 
cetovmuttya parlvara hont, Iimehi pañcah Indriyehi 
mettacetovimutti suparivuta hoti. 


Imani pañcindriyan mettaya cetovimuttiya asevana honti 
bhavana honti, bahulikata honti, alankara honti, parikkhara honH, 
parivara honti, paripurI honti, sahagata hontl, sahajata honti, 
samsattha honti, sampayutta honti, pakkhandana honti, samsidana' 
honHi, santitthana honti, vimuccana honti, “etam santanti phassana 
honHi, yanikata honti, vatthukata honti, anutthita honHi, paricita 
honHi, susamaraddha honti, subhavita honti, svadhitthra honti, 
susamugøata honti, suvimutta, honti, nibbattenti, Jotenti, pakasenti.? 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
assaddhiye na kampatl, saddhabalaparibhavita” hoti 
mettacetovImuttI. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
kosajJJje na kampatl, viriyabalaparIibhavita hoti mettacetovimutiI. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
pamade na kampati, satibalaparibhavita hoti mettacetovimutt1. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
uddhacce na kampatl, samadhribalaparibhavita hoti 
mettacetovImuttI. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
avIjjaya na kampati, paññabalaparibhavita hoti mettacetovimutti. 


' pasidana - Machasam, PTS. 
ˆ patäpenti - Machasam, Syã; pabhãsenti - PTS 
3 saddhãbalam paribhävitä - PTS. 
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Nhận biết bằng tuệ rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi tuệ quyền. 


Năm quyền này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ vào năm quyền này. Năm quyền này là sự 
tu tập của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được tu tập nhờ vào 
năm quyền này. Năm quyền này là được làm cho sung mãn nhờ vào 
từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được làm cho sung mãn nhờ vào 
năm quyền này. Năm quyền này là sự tô điểm của từ tâm giải thoát, 
từ tâm giải thoát được tô điểm khéo léo nhờ vào năm quyền này. 
Năm quyền này là sự bảo trì của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát 
được bảo trì tốt đẹp nhờ vào năm quyền này. Năm quyền này là sự 
phụ trợ của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được phụ trợ tốt đẹp 
nhờ vào năm quyền này. 


Đối với từ tâm giải thoát, năm quyền này là sự rèn luyện, là sự tu 
tập, là được làm cho sung mãn, là sự tô điểm, là sự bảo trì, là sự phụ 
trợ, là có sự toàn vẹn, là đồng hành, là đồng sanh, là đã được nối liền, 
là đã được liên kết, là sự tiến vào, là sự tạo niềm tin, là sự an trụ, là 
sự giải thoát, là sự chạm đến “Điều này là an tịnh, là đã được tạo 
thành phương tiện, là đã được tạo thành nền tảng, là đã được thiết 
lập, là đã được tích lũy, là đã được khởi đầu tốt đẹp và tĩnh lặng, là 
đã được tu tập tốt đẹp, là đã được khẳng định tốt đẹp, là đã được 
hiện khởi tốt đẹp, là đã được giải thoát tốt đẹp; chúng làm cho sanh 
trưởng, làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 


(Khi tác ý) rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc,` như thế (vị ấy) không rung động bởi sự 
không có đức tin; từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi tín lực. 


(Khi tác ý) rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc,` như thế (vị ấy) không rung động bởi sự 
biếng nhác; từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi tấn lực. 


(Khi tác ý) rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc,` như thế (vị ấy) không rung động bởi sự 
buông lung: từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi niệm lực. 


(Khi tác ý) rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc,` như thế (vị ấy) không rung động bởi sự 
phóng dật; từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi định lực. 


(Khi tác ý) rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc,` như thế (vị ấy) không rung động bởi vô 
minh; từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi tuệ lực. 
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Imani pañca balani mettaya cetovimuttiya asevana honti, imehi 
pañcahi balehi mettacetovimutti aseviyati. Imani pañca balani 
mettaya cetovimuttiya bhavana honti, Imehi pañcahi balehi mettaya 
cetovimutti bhavIyati. Imani pañca balani mettaya cetovimuttiya 
bahulkata honti ¡imehi pañcahi balehi mettacetovimutti 
bahulikariyati. Imani pañca balani mettaya cetovimuttiya alankara 
honti, imehi pañcahi balehi mettacetovimutti svalankata hoti. Imani 
pañca balani mettaya cetovImuttiya parikkhara honti, Imehi pañcahi 
balehi mettacetovimutti suparikkhata hoti. Imani pañca balani 
mettaya cetovimuttiya parivara honti, Imehi pañcahi balehi 
mettacetovimutti suparivuta hoti. 


Imanl pañca balani mettaya cetovimuttiya asevana honti bhavana 
honti, bahulikata honti, alankara honti, parilkkhara honHi, parIvara 
honHi, paripurI honti, sahagata honti, sahajata honti, samsattha 
honti, sampayutta honti, pakkhandana honti, pasidana honHh, 
santitthana honti, vimuccana honti, 'etam santan ti phassana honti, 
vankkata honHi, vatthukata honti, anutthita honH, parlcita honH, 
susamaraddha honti, subhavta honti, svadhithta honti, 
susamugsata honti, suvimutta honti, nibbattenti, Jotenti, pakasenti. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
satim upatthapetl, satisamboJJhanga'paribhavita hot 
mettacetovImuttI. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
paññaya pavicinati,/” đdhammavicayasambojjhangaparibhavita hot 
mettacetovImutiI. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
viriyam pagganhaH, viriyasambojJjhangaparTbhavita hoti 
mettacetovImuttI. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
parlaham patippassambhetl, pItisambojjhangaparibhavta hoti 
mettacetovImuttI. 

Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 


dutthullam patippassambheti, passaddhisamboJJjhangaparibhavita 
hoti mettacetovimutiI. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
cttam samadahatl samadhisambojjhangaparibhavta hoti 
mettacetovImutHI. 

Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
ñanena kilese patisankhati, upekkhasamboJjhangaparibhavita hoti 
mettacetovImutHI. 


' satisambojjhangam paribhavitä - PTS. ° parivicinäti - PTS. 
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Năm lực này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ vào năm lực này. Năm lực này là sự tu tập 
của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được tu tập nhờ vào năm lực 
này. Năm lực này là được làm cho sung mãn nhờ vào từ tâm giải 
thoát, từ tâm giải thoát được làm cho sung mãn nhờ vào năm lực 
này. Năm lực này là sự tô điểm của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được tô điểm khéo léo nhờ vào năm lực này. Năm lực này là sự 
bảo trì của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được bảo trì tốt đẹp 
nhờ vào năm lực này. Năm lực này là sự phụ trợ của từ tâm giải 
thoát, từ tâm giải thoát được phụ trợ tốt đẹp nhờ vào năm lực này. 


Đối với từ tâm giải thoát, năm quyền này là sự rèn luyện, là sự tu 
tập, đã được làm cho sung mãn, là sự tô điểm, là sự bảo trì, là sự phụ 
trợ, là có sự toàn vẹn, là đồng hành, là đồng sanh, là đã được nối liền, 
là đã được liên kết, là sự tiến vào, là sự tạo niềm tin, là sự an trụ, là 
sự giải thoát, là sự chạm đến “Điều này là an tịnh, là đã được tạo 
thành phương tiện, là đã được tạo thành nền tảng, là đã được thiết 
lập, là đã được tích lũy, là đã được khởi đầu tốt đẹp và tĩnh lặng, là 
đã được tu tập tốt đẹp, là đã được khẳng định tốt đẹp, là đã được 
hiện khởi tốt đẹp, là đã được giải thoát tốt đẹp; chúng làm cho sanh 
trưởng, làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 


Thiết lập niệm rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi niệm giác ch1. 

Suy xét bằng tuệ rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi trạch pháp giác chi. 


Ra sức tỉnh tấn rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi cần giác chi. 

Làm an tịnh sự bực bội rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi hỷ giác chỉ. 

Làm an tịnh sự thô xấu rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi tịnh giác chi. 

Tập trung tâm rằng: “Fất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi định giác chi. 

Phân biệt rõ các phiền não bằng trí rằng: “Tất cả chúng sanh hãy 
là không thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải 
thoát là được tắng cường bởi xả giác chi. 
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Ime satta bojjhanga mettaya cetovimuttiya asevana honti, imehi 
sattahi boJjhangehi mettacetovimutti asevIyati. 


Ime satta boJjhanga mettaya cetovimuttiya bhavana honti, imehi 
sattahi boJjhangehi mettacetovimutti bhavIyatl. 


Ime satta bojjhanga mettaya cetovimuttiya bahulikata honti, 
imehlI sattahi boJj]hangehi mettacetovimutti bahulikariyaHi. 


Ime satta boJjhanga mettaya cetovimuttiya alankara honti, Imehi 
sattahi boJjhangehi mettacetovimutti svalankata hoH. 


Ime satta bojjhanga mettaya cetovimuttiya parikkhara honti, 
imehl sattahi boJj]hangehi mettacetovimutti suparikkhata hot. 


Ime satta bojJjhanga mettaya cetovimuttiya parIvara honti, imehi 
sattahi boJjhangehi mettacetovimutti suparIvuta hot1. 


Ime satta bojjhanga mettaya cetovimuttiya asevana honti, 
bhavana honti, bahulikata honti, alankara honti, parikkhara honHi, 
parivara honti, parIpurI honti, sahagata honti, sahajata honti, 
samsattha honti, sampayutta honti pakkhandana honti, pasidana 
honHi, santitthana honti, vimuccana honti, “etam santan ti phassana 
honHi, yanikata honti, vatthukata honti, anutthita honHi, paricita 
honHi, susamaraddha honti, subhavita honti, svadhitthira honti, 
susamugøata honti, suvimutta honti, nibbattenti, Jotenti, pakasentl. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
samma passati, sammadhitthiparibhavita hoti mettacetovimutti. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
samma abhiniropetl, sammasankappaparibhavita hot 
mettacetovImutiI. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
samma pariganhati, sammavacaparIbhavita hoti mettacetovimutHI. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
samma samutthapet, sammakammantaparibhavita hoti 
mettacetovimuti. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
samma vodapeti, samma-ajivaparibhavita hoti mettacetovimutti. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino 


hontii samma pagganhatl, sammavayamaparibhavta hoti 
mettacetovimutHI. 
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Bảy giác chi này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ vào bảy giác chi này. 

Bảy giác chi này là sự tu tập của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được tu tập nhờ vào bảy giác chi này. 

Bảy giác chi này là được làm cho sung mãn nhờ vào từ tâm giải 
thoát, từ tâm giải thoát được làm cho sung mãn nhờ vào bảy giác chỉ 
này. 

Bảy giác chi này là sự tô điểm của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được tô điểm khéo léo nhờ vào bảy giác chi này. 

Bảy giác chi này là sự bảo trì của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được bảo trì tốt đẹp nhờ vào bảy giác chỉ này. 

Bảy giác chi này là sự phụ trợ của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được phụ trợ tốt đẹp nhờ vào bảy giác chỉ này. 


Đối với từ tâm giảì thoát, bảy giác chỉ này là sự rèn luyện, là sự tu 
tập, đã được làm cho sung mãn, là sự tô điểm, là sự bảo trì, là sự phụ 
trợ, có sự toàn vẹn, là đồng hành, là đồng sanh, là đã được nối liền, là 
đã được liên kết, là sự tiến vào, là sự tạo niềm tin, là sự an trụ, là sự 
giải thoát, là sự chạm đến “Điều này là an tịnh, là đã được tạo thành 
phương tiện, là đã được tạo thành nền tảng, là đã được thiết lập, là 
đã được tích lũy, là đã được khởi đầu tốt đẹp và tĩnh lặng, là đã được 
tu tập tốt đẹp, là đã được khăng định tốt đẹp, là đã được hiện khởi 
tốt đẹp, là đã được giải thoát tốt đẹp; chúng làm cho sanh trưởng, 
làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 


Nhận thức đúng đắn rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi chánh kiến. 


Gắn chặt đúng đắn (tâm vào cảnh) rằng: “Tất cả chúng sanh hãy 
là không thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi chánh tư duy. 


Gìn giữ đúng đắn rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi chánh ngữ. 


Làm cho sanh khởi đúng đắn rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là 
không thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi chánh nghiệp. 

Làm cho trong sạch rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi chánh mạng. 

Ra sức đúng đắn rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi chánh tỉnh tấn. 
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Sabbe sat averino hontu, khemino hontu, sukhino 
hontii samma upatthapel, sammasatiparibhavta hoti 
mettacetovImuttI. 


Sabbe satta averno hontu, khemino hontu, sukhino 
hontii samma samadahatl, sammasamadhiparibhavta hoti 
mettacetovImuttI. 


Ime attha magganga mettaya cetovimuttiya asevana honti, 
Inmehi  atthah magsangehi mettacetovimutti asSevIyatl. 
Ime attha magganga mettaya cetovimuttya bhavana hontHi, 
Imehi atthah maggangehi mettacetovimmutti bhavIyatl. 
Ime attha magganga mettaya cetovimuttiya bahulikata honti, 
Imehi atthahi maggangehi mettacetovmutti bahulikariyatl. 
Ime attha magganga mettaya cetovimuttiya alankara honHi, 
Imehi atthahi maggangehi mettacetovimmutti svalankata hotl. 
Ime attha magganga mettaya cetovimuttiya parikkhara honH], 
Iimehi atthahi maggangehi mettacetovimutti suparikkhata hoti. 
Ime attha magganga mettaya cetovimuttiya parivara honHi, 
1mehl atthahi magsgangeh1 mettacetovimutti suparivuta hoi. 


Ime attha magganga mettaya cetovimuttiya asevana honti, 
bhavana honti, bahulikata honti, alankara honti, parikkhara honHi, 
parivara honti, parIpurI honti, sahagata honti, sahajata honti, 
samsattha honti, sampayutta honti, pakkhandana honti, 
pasidana honHi, santitthana honti, vimuccata honti, “etam santan ti 
phassana honHi, yanikata honti, vatthukata honti, anutthita honti, 
paricita honti, susamaraddha honti, subhavita honti, svadhitthita 
honti, susamugsata honti, suvimutta honti, nibbattenti, Jotenti, 
pakasenti. 


Sabbesam pananam —pe— sabbesam bhutanam —pe— sabbesam 
puggalanam —pe— sabbesam attabhavapariyapannanam —pe— 
sabbasam Itthinam —pe— sabbesam purisanam —pe— sabbesam 
arlyanam —pe— sabbesam anariyanam —pe— sabbesam devanam 
—pe— sabbesam manussanam —pe— sabbesam vinipatikanam 
planam vajjetva apllanaya, upaghatam vajJJetva anupaghatena, 
santapam vaJJetva asantapena, parIyadanam vaJJetva apariyadanena, 
vihesam vajjetva avihesaya, sabbe vinipatka averino hontu mã 
verino, sukhino hontu mã dukkhino, sukhitata hontu mã 
dukkhitattati, Imehi atthahakarehi sabbe vinipatike mettayatiti 
metta, tam dhammam cetayatiti ceto, sabbabyapadapariyutthanehi 
vimuccatiti vimutti, metta ca ceto ca viImutti catiI mettacetovimutiI. 
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Thiết lập đúng đắn rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi chánh niệm. 


Tập trung (tâm) đúng đắn rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không 
thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là 
được tăng cường bởi chánh định. 


Tám chỉ đạo này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ vào tám chi đạo này. Tám chi đạo này là sự 
tu tập của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được tu tập nhờ vào 
tám chi đạo này. Tám chi đạo này là được làm cho sung mãn nhờ vào 
từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được làm cho sung mãn nhờ vào 
tám chỉ đạo này. Tám chỉ đạo này là sự tô điểm của từ tâm giải thoát, 
từ tâm giải thoát được tô điểm khéo léo nhờ vào tám chi đạo này. 
Tám chỉ đạo này là sự bảo trì của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát 
được bảo trì tốt đẹp nhờ vào tám chỉ đạo này. Tám chỉ đạo này là sự 
phụ trợ của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được phụ trợ tốt đẹp 
nhờ vào tám chi đạo này. 


Đối với từ tâm giải thoát, tám chỉ đạo này là sự rèn luyện, là sự tu 
tập, đã được làm cho sung mãn, là sự tô điểm, là sự bảo trì, là sự phụ 
trợ, có sự toàn vẹn, là đồng hành, là đồng sanh, là đã được nối liền, là 
đã được liên kết, là sự tiến vào, là sự tạo niềm tin, là sự an trụ, là sự 
giải thoát, là sự chạm đến “Điều này là an tịnh, là đã được tạo thành 
phương tiện, là đã được tạo thành nền tảng, là đã được thiết lập, là 
đã được tích lũy, là đã được khởi đầu tốt đẹp và tĩnh lặng, là đã được 
tu tập tốt đẹp, là đã được khẳng định tốt đẹp, là đã được hiện khởi 
tốt đẹp, là đã được giải thoát tốt đẹp; chúng làm cho sanh trưởng, 
làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 


Đối với tất cả các sinh mạng ... Đối với tất cả các hiện hữu ... Đối 
với tất cả các cá nhân ... Đối với tất cả các hạng có bản ngã ... Đối với 
tất cả nữ nhân ... Đối với tất cả nam nhân ... Đối với tất cả Thánh 
nhân ... Đối với tất cả phàm nhân ... Đối với tất cả chư thiên ... Đối 
với tất cả loài người ... Đối với tất cả hàng đọa xứ, xua đi sự áp bức 
bằng sự không áp bức, xua đi sự hãm hại bằng sự không hãm hại, xua 
đi sự bực bội bằng sự không bực bội, xua đi sự hủy hoại bằng sự 
không hủy hoại, xua đi sự quấy rối bằng sự không quấy rối rằng: “Tất 
cả chúng sanh hãy là không thù nghịch chớ có thù nghịch, hãy được 
an lạc chớ bị khổ đau, bản thân hãy được an lạc bản thân chớ bị khổ 
đau. “Thể hiện từ ái đến tất cả hàng đọa xứ với tám biểu hiện này' là 
từ ái. “Suy xét về pháp ấy là tâm. “Được giải thoát khỏi sự xâm nhập 
của tất cả các độc hại là giải thoát. “Từ ái và tâm và giải thoát” là từ 
tâm giải thoát. 


79 


Pafisanbhidamnaggo II Yuganaddhauagga - Mettakatha 


Sabbe vinipatika averino hontu, khemino hontu, sukhino hontutI 
saddhaya adhimuccatl, saddhindriyaparibhavta hot metta 
cetovimutti —pe— nibbattenti, Jotenti, pakasenHi. 


Sabbesam puratthimaya disaya sattanam —pe— sabbesam 
pacchimaya disaya sattanam —pe— sabbesam uttaraya disaya 
sattanam —pe— sabbesam dakkhinaya disaya sattanam —pe— 
sabbesam puratthimaya anudisaya sattanam —pe— sabbesam 
pacchmaya anudisaya sattanan —pe— sabbesam uttaraya 
anudisaya sattanam —pe— sabbesam dakkhinaya anudisaya 
sattanam —pe— sabbesam hetthimaya disaya sattanam —pe— 
sabbesam uparimaya đisaya sattanam pllanam vaJJetva apllanaya, 
upaghatam vaJJetva anupaghatena, santapam vajJetva asantapena, 
pariyadanam vajjetva apariyadanena, vihesam vaJJetva avihesaya, 
sabbe uparimaya disaya satta averino hontu mã verino, sukhino 
hontu ma dukkhino, sukhitatta hontu ma dukkhitattatl, Imehi 
atthahakarehIi sabbe uparimaya disaya satte mettayatiti metta, tam 
dhammam cetayatiti ceto, sabbabyapadapariyutthanehi vimuccatiti 
vimutti, metta ca ceto ca vImuttI catI mettacetovImuttI. 


Sabbe uparimaya disaya satta averino hontu, khemino hontu, 
sukhino hontu, saddhaya adhimuccati, saddhindriyaparibhavita hoti 
metta cetovimutti —pe— nibbattenti, Jotenti, pakasenti. 


Sabbesam puratthimaya disaya pananam —pe— bhutanam — 
pe— puggalanam —pe— attabhavaparlyapannanam —pe— sabbasam 
1tthmam —pe— sabbesam purisanam —pe— sabbesam arlyanam  — 
pe— sabbesam anariyanam —pe— sabbesam devanam —pe— 
sabbesam manussanam —pe— sabbesam vinipatkanam —pe— 
sabbesam pacchimaya disaya vinipatkanam —pe— sabbesam 
uttaraya disaya vinipatikanam —pe— sabbesam dakkhimaya disaya 
vinipatikanam  -_—pe— sabbesan puratthimaya anudisaya 
vinipatikanaam  _—pe— sabbesamn pacchamaya anudisaya 
vinipatkanam —pe— sabbesam uttaraya anudisaya vinipatikanam 
—pe— sabbesam dakkhinaya anudisaya vinipatkanam —pe— 
sabbesam hetthimaya disaya vinipatkanam —pe— sabbesam 
uparimaya disaya vinipatkanam pllanam vajJJetva apllanaya, 
upaghatam vaJJetva anupaghatena, santapam vajJJetva asantapena, 
pariyadanam vajjetva apariyadanena, vihesam vaJJetva avihesaya, 
sabbe uparimaya disaya vinipatika averino hontu ma verino, sukhino 
hontu ma dukkhino, sukhitattaa hontu mã dukkhitattati, imehi 
atthahakarehi sabbe uparimaya disaya vinipatike mettayatiti metta, 
tam đdhammam cetayaiti  ceto, sabbabyapadapariyutthanehi 
vimuccatItI vimutti, metta ca ceto ca vImutti catI mettacetovIimuttI. 
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Cương quyết với đức tin rằng: “Tất cả hàng đọa xứ hãy là không 
thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là 
được tăng cường bởi tín quyền ...(như trên)...; chúng làm cho sanh 
trưởng, làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 


Đối với tất cả chúng sanh ở hướng đông ... Đối với tất cả chúng 
sanh ở hướng tây ... Đối với tất cả chúng sanh ở hướng bắc ... Đối với 
tất cả chúng sanh ở hướng nam ... Đối với tất cả chúng sanh ở hướng 
đông nam... Đối với tất cả chúng sanh ở hướng tây bắc ... Đối với tất 
cả chúng sanh ở hướng đông bắc ... Đối với tất cả chúng sanh ở 
hướng tây nam ... Đối với tất cả chúng sanh ở hướng dưới ... Đối với 
tất cả chúng sanh ở hướng trên, xua đi sự áp bức bằng sự không áp 
bức, xua đi sự hãm hại bằng sự không hãm hại, xua đi sự bực bội 
bằng sự không bực bội, xua đi sự hủy hoại bằng sự không hủy hoại, 
xua đi sự quấy rối bằng sự không quấy rối rằng: “Tất cả chúng sanh ở 
hướng trên hãy là không thù nghịch chớ có thù nghịch, hãy được an 
lạc chớ bị khổ đau, bản thân hãy được an lạc bản thân chớ bị khổ 
đau.' “Thể hiện từ ái đến tất cả hàng đọa xứ với tám biểu hiện này' là 
từ ái. “Suy xét về pháp ấy là tâm. “Được giải thoát khỏi sự xâm nhập 
của tất cả các độc hại là giải thoát. “Từ ái và tâm và giải thoát” là từ 
tâm giải thoát. 

Cương quyết với đức tin rằng: “Tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên 
hãy là không thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm 
giải thoát là được tăng cường bởi tín quyền ...(như trên)...; chúng 
làm cho sanh trưởng, làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 

Đối với tất cả các sinh mạng ở hướng đông ... Đối với tất cả các 
hiện hữu ... Đối với tất cả các cá nhân ... Đối với tất cả các hạng có 
bản ngã ... Đối với tất cả nữ nhân ... Đối với tất cả nam nhân ... Đối 
với tất cả Thánh nhân ... Đối với tất cả phàm nhân ... Đối với tất cả 
chư thiên ... Đối với tất cả loài người ... Đối với tất cả hàng đọa xứ... 
Đối với tất cả hàng đọa xứ ở hướng tây ... Đối với tất cả hàng đọa xứ 
ở hướng bắc ... Đối với tất cả hàng đọa xứ ở hướng nam... Đối với tất 
cả hàng đọa xứ ở hướng đông nam... Đối với tất cả hàng đọa xứ ở 
hướng tây bác ... Đối với tất cả hàng đọa xứ ở hướng đông bắc ... Đối 
với tất cả hàng đọa xứ ở hướng tây nam... Đối với tất cả hàng đọa xứ 
ở hướng dưới ... Đối với tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên, xua đi sự 
áp bức bằng sự không áp bức, xua đi sự hãm hại bằng sự không hãm 
hại, xua đi sự bực bội bằng sự không bực bội, xua đi sự hủy hoại bằng 
sự không hủy hoại, xua đi sự quấy rối bằng sự không quấy rối rằng: 
“Tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên hãy là không thù nghịch chớ có thù 
nghịch, hãy được an lạc chớ bị khổ đau, bản thân hãy được an lạc 
bản thân chớ bị khổ đau.' “Thể hiện từ ái đến tất cả hàng đọa xứ với 
tám biểu hiện này' là từ ái. Suy xét về pháp ấy' là tâm. “Được giải 
thoát khỏi sự xâm nhập của tất cả các độc hại là giải thoát. “Từ ái và 
tâm và giải thoát là từ tâm giải thoát. 
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Sabbe uparimaya disaya vinapatika averino hontu, khemino 
hontu, sukhimo hontuti saddhaya adhimuccati, saddhindriya- 
parlbhavta hot mettacetovimutH. Sabbe uparimaya dđisaya 
vinapatika averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti viriyam 
pagganhat, viriyindriyaparibhavita hoti mettacetovimuttl. —pe— 
saim upatthapetl, satindriyaparibhavita hot mettacetovimutHi. 
—pe—- cñitam samadahal, samadhindriyaparlbhavta hoti 
mettacetovimutti. —pe— paññaya paJanati, paññindriyaparTbhavita 
hoti mettacetovimuttI. 


Imanl pañcindriyani mettaya cetovimuttiya asevana honti, Imehi 
pañcahi Indriyehi mettacetovimutti aseviyat —pe— nibbattenti, 
Jotenti, pakasenti. 


Sabbe uparimaya disaya vinipatika averino hontu, khemino 


hontu, sukhino hontuti assaddhiye na kampatti, 
saddhabalaparilbhavita hoti mettacetovimutti. —pe— kosalJe na 
kampatl, viriyabalaparlbhavta hot mettacetovimutti. —pe— 


pamade na kampatl, satibalaparibhavia hoti mettacetovimutH. 
—pe— uddhaccee na kampatli, samadhibalaparibhavta hoti 
mettacetovimutti. —pe— avijjaya na kampati, paññabalaparibhavita 
hoti mettacetovimutiI. 


Imani pañca balani mettaya cetovimuttiya asevana honti, imehi 
pañcahi balehi mettacetovimuttI aseviyati —pe— nIibbattenti, Jotenti, 
pakasenti. 


Sabbe uparimaya disaya vinapaHika averino hontu, 
khemmo hontu sukhmo hontũtil satim  upatthapeti, 


satisamboJJhangaparlbhavta hoi mettacetovimutHi. ——pe— 
paññaya pavicinati, đdhammavicayasambojjhangaparibhavta hoti 
mettacetovImutiI. —pe— viriyam pagganhati, Viriya- 
sambojjhangaparlbhavta hot mettä cetovimuti. —pe— 
parlaham patippassambhetl, pItisambojjhangaparilbhavta hoti 
mettacetovImutiI. —pe— dutthullam patlppassambhet, 


passaddhisambojjhangaparibhavia hot mettacetovimuttl. —pe— 
cttam samadahatl samadhisambojjhangaparibhavta hoti 
mettacetovmuttl, ñanena kilese patisankhatl upekkha- 
sambojjhangaparTbhavita hoti mettacetovimutHi. 


Ime satta bojjhanga mettaya cetovimuttiya asevana honti, imehi 
sattahi boJjhangehi mettacetovimutti aseviyati —pe— nibbattenti, 
Jotenti, pakasenti. 
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Cương quyết với đức tin rằng: “Tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên 
hãy là không thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm 
giải thoát là được tăng cường bởi tín quyền. Ra sức tỉnh tấn rằng: 
“Tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên hãy là không thù nghịch, được yên 
ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi tấn 
quyền. Thiết lập niệm rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát 
là được tăng cường bởi niệm quyền. Tập trung tâm rằng: ...(như 
trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi định quyền. 
Nhận biết bằng tuệ rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát là 
được tăng cường bởi tuệ quyền. 

Năm quyền này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ vào năm quyền này. ...(như trên)...; chúng 
làm cho sanh trưởng, làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 


Không dao động ở sự không có đức tin rằng: “Tất cả hàng đọa xứ 
ở hướng trên hãy là không thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;” 
như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi tín quyền. Không 
dao động ở sự biếng nhác rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi tấn lực. Không dao động ở sự buông 
lung rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi niệm lực. Không dao động ở sự phóng dật rằng: ...(như 
trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi định lực. 
Không dao động ở vô minh rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi tuệ lực. 


Năm lực này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ vào năm quyền này. ...(như trên)...; chúng 
làm cho sanh trưởng, làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 


Thiết lập niệm rằng: “Tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên hãy là 
không thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải 
thoát là được tắng cường bởi niệm giác chi. Suy xét bằng tuệ rằng: 
...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi trạch 
pháp giác chi. Ra sức tinh tấn rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm 
giải thoát là được tăng cường bởi cần giác chi. Làm an tịnh sự bực 
bội rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường 
bởi hỷ giác chỉ. Làm an tịnh sự thô xấu rằng: ...(như trên)... như thế 
từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi tịnh giác chi. Tập trung tâm 
rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi 
định giác chi. Phân biệt rõ các phiền não bằng trí rằng: ...(như 
trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi xả giác chi. 


Bảy giác chi này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ bảy giác chi này. ...(như trên)...; chúng làm 


cho sanh trưởng, làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 
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Sabbe uparmaya disaya vinipatika avermo hontu, 


khemino hontu, sukhino hontuti samma passat, 
sammaditthiparibhavita hot mettacetovimutHi. —pe— samma 
abhinrropetl, sammasankappaparibhavita hot mettacetovimutHi. 
—pe-  samma pariganhal, sammavacaparibhavta hoti 
mettacetovimutti. ——pe— samma samutthapet, samma- 
kammantaparibhavta hot mettacetovimutti. —pe— samma 
vodapetIl, samma-ajIvaparibhavita hoti mettacetovimutti.  —pe— 


samma pagganhatl, sammavayamaparibhavta hot metta- 
cetovimutti. —pe— samma upatthati, sammasatiparibhavita hoti 
mettacetovimutti. —Dpe— samma  samadahatl, samma- 
samadhiparibhavita hoti mettacetovimutii. 


Ime attha magganga mettaya cetovimuttiya asevana honti, 
Imehi atthahi maggangehi mettacetovimuti aseviyall —pe— 
Ime attha magganga mettaya cetovimuttiya parivara honHi, 
1mehl atthahi maggangeh1 mettacetovimutti suparivuta hoi. 


Ime attha magganga mettaya cetovimuttya asevana honti, 
bhavana honti, bahulikata honti, alankara honti, parikkhara honHi, 
parivara honti, parIpurI honti, sahagata honti, sahajata honti, 
samsattha honti, sampayutta honti, pakkhandana honti, pasidana 
honHi, santitthana honti, vimuccana honti, 'etam sattanti phassana 
honHi, yanikata honti, vatthukata honti, anutthita honHi, paricita 
honHi, susamaraddha honti, subhavita honti, svadhitthira honti, 
susamugsata honti, suvimutta honti, nibbattenti, Jotenti, pakasent1I. 


Mettäkatha samattä. 


--OOOOO-- 
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Nhận thức đúng đắn rằng: “Tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên hãy 
là không thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi chánh kiến. Gắn chặt đúng đắn (tâm 
vào cảnh) rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi chánh tư duy. Gìn giữ đúng đắn rằng: ...(như trên)... như 
thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi chánh ngữ. Làm cho 
sanh khởi đúng đắn rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát là 
được tăng cường bởi chánh nghiệp. Làm cho trong sạch rằng: ...(như 
trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi chánh 
mạng. Ra sức đúng đắn rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi chánh tỉnh tấn. Thiết lập đúng đắn 
rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi 
chánh niệm. Tập trung (tâm) đúng đắn rằng: ...(như trên)... như thế 
từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi chánh định. 


Tám chỉ đạo này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ vào tám chi đạo này. ...(như trên)... Tám 
chi đạo này là sự phụ trợ của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được 
phụ trợ tốt đẹp nhờ vào tám chỉ đạo này. 


Đối với từ tâm giải thoát, tám chỉ đạo này là sự rèn luyện, là sự tu 
tập, đã được làm cho sung mãn, là sự tô điểm, là sự bảo trì, là sự phụ 
trợ, có sự toàn vẹn, là đồng hành, là đồng sanh, là đã được nối liền, là 
đã được liên kết, là sự tiến vào, là sự tạo niềm tin, là sự an trụ, là sự 
giải thoát, là sự chạm đến “Điều này là an tịnh, là đã được tạo thành 
phương tiện, là đã được tạo thành nền tảng, là đã được thiết lập, là 
đã được tích lũy, là đã được khởi đầu tốt đẹp và tĩnh lặng, là đã được 
tu tập tốt đẹp, là đã được khăẳng định tốt đẹp, là đã được hiện khởi 
tốt đẹp, là đã được giải thoát tốt đẹp; chúng làm cho sanh trưởng, 
làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 


Phần Giảng vê Từ Ái được đây đủ. 


--OOOOO-- 
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V. VIRAGAKATHA 


Virago magøgo, vimutti phalam. 


Katham virago maggo? Sotapattimagsakkhane dassanatthena 
sammaditthi micchadithiya virajjai, tadanuvattakakilesehi ca 
khandhehi ca viraJJatIl, bahiddha ca sabbanimittehi viraJJatI. 


Virago viragarammano viragagocaro virage samudagato' virage 
thito virage patitthito. 


Viragoti dve viraga: nibbanañca virago, ye ca nibbana- 
rammanataJata đhamma sabbe viraga hontii viraga, sahaJatani 
sattangani viragam gacchantii virago maggo, etena maggena 
buddha ca savaka ca agatam disam nibbanam gacchantiti atthangiko 
magso, yavata puthusamanabrahmananam parappavadanam magga 
ayameva ariyo atthangiko maggo aggo ca settho ca pamokkho? ca 
uttamo ca pavaro cati magganam atthangiko settho. 


Abhiniropanatthena sammasankappo micchasankappaä viraJjatIi 
—pe— pariggahatthena sammavaca micchavayaya virajJJall —pe— 
samutthanatthena sammakammanto micchakammanta viraJJjati 
—pe— vodanatthena samma-ajvo miccha-ajiva virajJall —pe— 
paggahatthena sammavayamo micchavayama virajjal —pe— 
upatthanatthena sammasat micchasatya virajjali —pe— 
avikkhepatthena sammasamadhi micchasamadhio viraJJatl, 
tadanuvattakakllesehi ca khandhehi ca virajjail, bahiddha ca 
sabbanimittehi virajJJatl, virago viragarammano virägagocaro virage 
samudagato virage thito virage patitthito. 


Viragoi dve viraga: nibbanañca virago, ye ca 
nibbanarammanatajata dhamma sabbe viraga hontii viraga, 
sahaJatani sattangani viragam gacchaniii virago maggo, etena 
magsena buddhã ca savaka ca agatam disam nibbanam 
gacchantti atthangiko maggo, yavata puthusamanabrahmananam 
parappavadanam magga ayameva arlyo atthangilko maggo aggo ca 
settho ca pamokkho2 ca uttamo ca pavaro cati magganam 
atthangiko settho. 


' samupägato - Syä. ° vimokkho - Syã; mokkho - Sa. 
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V. GLÁNG VỀ LY THAM ÁI: 


Ly tham ái là Đạo, sự giải thoát là Quả. 


Ly tham ái là Đạo là (có ý nghĩa) thế nào? Vào sát-na Đạo Nhập 
Lưu, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức loại bỏ tà kiến, loại bỏ các 
phiền não xu hướng theo điều ấy và các uẩn, loại bỏ tất cả các hiện 
tướng ở ngoại phần. 


Ly tham ái có đối tượng là ly tham ái, có hành xứ là ly tham ái, 
được hiện khởi ở ly tham ái, được tồn tại ở ly tham ái, được thiết lập 
ở ly tham ái.!*1 


Ly tham ái: Có hai ly tham ái: Niết Bàn là ly tham ái, và tất cả 
các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là ly tham ái. “Bảy chi 
phần đồng sanh đi đến ly tham ái,1*! như thế ly tham ái là đạo lộ. 
“Bằng đạo lộ ấy, chư Phật và các Thinh Văn đi đến Niết Bàn là hướng 
chưa đi,` như thế là đạo lộ có tám chỉ phần. “Cho đến các đạo lộ của 
các học thuyết khác của số đông Sa-môn và Bà-la-môn, chính Thánh 
Đạo tám chỉ phần này là tột đỉnh, hạng nhất, dẫn đầu, tối thượng, và 
ưu tú,` như thế trong số các đạo lộ, tám chi phần là hạng nhất. 


Chánh tư duy, theo ý nghĩa gắn chặt (tâm vào cảnh), loại bỏ tà tư 
duy. ...(như trên)... Chánh ngữ, theo ý nghĩa gìn giữ, loại bỏ tà ngữ. 
...(như trên)... Chánh nghiệp, theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, loại bỏ 
tà nghiệp. ...(như trên)... Chánh mạng, theo ý nghĩa trong sạch, loại 
bỏ tà mạng. ...(như trên)... Chánh tỉnh tấn, theo ý nghĩa ra sức, loại 
bỏ tà tỉnh tấn. ...(như trên)... Chánh niệm, theo ý nghĩa thiết lập, loại 
bỏ tà niệm. ...(như trên)... Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, 
loại bỏ tà định, loại bỏ các phiền não xu hướng theo điều ấy và các 
uẩn, loại bỏ tất cả các hiện tướng ở ngoại phần. Ly tham ái có đối 
tượng là ly tham ái, có hành xứ là ly tham ái, được hiện khởi ở ly 
tham ái, được tồn tại ở ly tham ái, được thiết lập ở ly tham ái. 


Ly tham ái: Có hai ly tham ái: Niết Bàn là ly tham ái, và tất cả 
các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là ly tham ái. “Bảy chi 
phần đồng sanh đi đến ly tham ái,` như thế ly tham ái là đạo lộ. “Bằng 
đạo lộ ấy, chư Phật và các Thinh Văn đi đến Niết Bàn là hướng chưa 
đi, như thế là đạo lộ có tám chỉ phần. “Cho đến các đạo lộ của các 
học thuyết khác của số đông Sa-môn và Bà-la-môn, chính Thánh 
Đạo tám chi phần này là tột đỉnh, hạng nhất, dẫn đầu, tối thượng, và 
ưu tú,` như thế trong số các đạo lộ, tám chi phần là hạng nhất. 
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Sakadagamimagsakkhane dassanatthena sammaditthi —pe— 
avikkhepatthena sammasamadhi olarlka kamaragasaññoJana 
patghasaññojana olarlka kamaraganusaya patighanusaya 
virajJJjaHl, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca viraJJatl, 
bahiddha ca sabbanimittehi virajjaHl, virago viragarammano 
Viragagocaro virage samudagato virage thito virage patitthito. 


Viragoi dve viraga: nibbanañca virago, ye ca 
nibbanarammanatajata dhamma sabbe viraga hontiti viraga, 
sahaJatani sattangani viragam gacchaniii virago maggo, etena 
magsena buddha ca savaka ca agatam disam nibbanam gacchantiti 
atthangiko magso, yavata puthusamanabrahmananam 
parappavadanam magøza, ayameva ariyo atthangiko maggo agøo ca 
settho ca pamokkho ca uttamo ca pavaro cati magsanam_ atthangiko 
settho. 


Anagamimagsakkhane dassanatthena sammaditthi —pe— 
avikkhepatthena sammasamadhi anusahagata kamaragasaññoJana 
patighasaññojana anusahagata kamaraganusaya patighanusaya 
virajJJati, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca virajJjati, bahiddha 
ca sabbanimittehI viraJJat, virago viragarammano —pe— magganam 
atthangiko settho. 


Arahattamagsakkhane dassanatthena sammaditthi —pe— 
avikkhepatthena sammasamadhi ruparaga aruparaga mana 
uddhacca avijaya mananusaya bhavaraganusaya avijJjanusaya 
viraJJati, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca viraJJati, bahiddha 
ca sabbanimittehi virajjatl, virago viragarammano viragagocaro 
virage samudagato virage thito virage patitthito. 


Viragoi dve viraga: nibbanañca virago, ye ca 
nibbanarammanatajata dhamma sabbe viraga hontil viraga, 
sahaJatani sattangani viragam gacchanHii virago maggo, etena 
magsena buddhã ca savaka ca agatam disam nibbanam 
gacchantti atthangiko maggo, yavata puthusamanabrahmananam 
parappavadanam magza, ayameva ariyo atthangiko maggo agøo ca 
settho ca pamokkho ca uttamo ca pavaro cati magsøanam_ atthangiko 
settho. 


Dassanavirago sammaditthi abhiniropanavirago samma- 
sankappo parlggahavrago sammavaca, samutthanavirago 
sammakammanto, vodanavirago samma-ajIvo, paggahavirago 
sammavayamo, upatthanavirago sammasatl avikkhepavirago 
sammasamadhi. 
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Vào sát-na Đạo Nhất Lai, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức 
...(như trên)... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn loại bỏ sự 
ràng buộc của ái dục, sự ràng buộc của bất bình có tính chất thô 
thiển, ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có tính chất thô thiển, 
loại bỏ các phiền não xu hướng theo điều ấy và các uẩn, loại bỏ tất cả 
các hiện tướng ở ngoại phần. Ly tham ái có đối tượng là ly tham ái, 
có hành xứ là ly tham ái, được hiện khởi ở ly tham ái, được tồn tại ở 
ly tham ái, được thiết lập ở ly tham ái. 


Ly tham ái: Có hai ly tham ái: Niết Bàn là ly tham ái, và tất cả 
các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là ly tham ái. “Bảy chi 
phần đồng sanh đi đến ly tham ái,` như thế ly tham ái là đạo lộ. “Bằng 
đạo lộ ấy, chư Phật và các Thinh Văn đi đến Niết Bàn là hướng chưa 
đi, như thế là đạo lộ có tám chỉ phần. “Cho đến các đạo lộ của các 
học thuyết khác của số đông Sa-môn và Bà-la-môn, chính Thánh 
Đạo tám chi phần này là tột đỉnh, hạng nhất, dẫn đầu, tối thượng, và 
ưu tú;` như thế trong số các đạo lộ, tám chỉ phần là hạng nhất. 


Vào sát-na Đạo Bất Lai, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức 
...(như trên)... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn loại bỏ sự 
ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính chất vi tế, 
ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có tính chất vi tế loại bỏ các 
phiền não xu hướng theo điều ấy và các uẩn, loại bỏ tất cả các hiện 
tướng ở ngoại phần. Ly tham ái có đối tượng là ly tham ái ...(như 
trên)... như thế trong số các đạo lộ, tám chỉ phần là hạng nhất. 


Vào sát-na Đạo A-la-hán, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức 
...(nt)... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn loại bỏ ái sắc, ái vô 
sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, ngã mạn ngủ ngầm, ái hữu ngủ 
ngầm, vô minh ngủ ngầm, loại bỏ các phiền não xu hướng theo điều 
ấy và các uẩn, loại bỏ tất cả các hiện tướng ở ngoại phần. Ly tham ái 
có đối tượng là ly tham ái, có hành xứ là ly tham ái, được hiện khởi ở 
ly tham ái, được tồn tại ở ly tham ái, được thiết lập ở ly tham ái. 


Ly tham ái: Có hai ly tham ái: Niết Bàn là ly tham ái, và tất cả 
các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là ly tham ái. “Bảy chi 
phần đồng sanh đi đến ly tham ái,` như thế ly tham ái là đạo lộ. “Bằng 
đạo lộ ấy, chư Phật và các Thinh Văn đi đến Niết Bàn là hướng chưa 
đi, như thế là đạo lộ có tám chỉ phần. “Cho đến các đạo lộ của các 
học thuyết khác của số đông Sa-môn và Bà-la-môn, chính Thánh 
Đạo tám chi phần này là tột đỉnh, hạng nhất, dẫn đầu, tối thượng, và 
ưu tú, như thế trong số các đạo lộ, tám chi phần là hạng nhất. 


Ly tham ái là nhận thức, tức là chánh kiến. Ly tham ái là sự gắn 
chặt (tâm vào cảnh), tức là chánh tư duy. Ly tham ái là sự gìn giữ, tức 
là chánh ngữ. Ly tham ái là nguồn sanh khởi, tức là chánh nghiệp. Ly 
tham ái là sự trong sạch, tức là chánh mạng. Ly tham ái là sự ra sức, 
tức là chánh tỉnh tấn. Ly tham ái là sự thiết lập, tức là chánh niệm. 
Ly tham ái là sự không tản mạn, tức là chánh định. 
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Upatthanavirago satisambojjhango, pavicayavirago dhamma- 
vicayasambojjhango, paggahavirago viriyasambojjhango, pharana- 
virago pItisambojjhango, upasamavirago passaddhisambojJjhango, 
avikkhepavirago samadhisamboJjhango, patisankhanavirago 
upekkhasamboJJhango. 


Assaddhiye akampiyavirago saddhabalam, kosalJJe akampliya- 
virago viriyabalam, pamade akamplyavirago satibalam, uddhacce 
akamplyavirago samadhrbalam, avijjaya akamplyavirago 
paññabalam. 


Adhimokkhavirago saddhindriyam, paggahavirago viriyindriyam, 
upatthanavirago satindriyam, avikkhepavirago samadhindriyam, 
dassanavirago paññindriyam. 


Adhipateyyatthena ïindriyani virago, akampiyatthena balam 
virago, niyyanatthena bojjhanga virago, hetutthena maggo virago, 
upatthanatthena satipatthana virago, padahanatthena sammap- 
padhana virago, 1J]hanatthena Iddhipada virago,' tathatthena sacca 
virago, avikkhepatthena samatho virago, anupassanatthena 
vipassana virago, ekarasatthena samathavipassana  virago, 
anativattanatthena  yuganaddham?  virago, samvaratthena 
slavisuddhi virago, avikkhepatthena cñtavisuddhi virago, 
dassanatthena ditthivisuddhi virago, vimuttatthena vimokkho 
virago, pativedhatthena vIjJJa virago, parlccagatthena vimuttI virago, 
samucchedatthena khaye ñanam virago, chando mulatthena virago, 
manasikaro samutthanatthena virago, phasso samodhanatthena 
virago, vedana samosaranatthena virago, samadhi pamukhatthena 
virago, sati adhipateyyatthena virago, pañña taduttaratthena? virago, 
vimutti saratthena VIrA8O0, amatogadham nibbanam 
pariyosanatthena virago. 


Dassanamaggo sammaditthi, abhiniropanamaggo samma- 
sankappo —pe— amatogadham nibbanam pariyosanatthena magso. 
Evam vIrago magso. 


Katham vimutti phalam? Sotapattiphalakkhane dassanatthena 
sammaditthi micchaditthiya vimutta hoti, tadanuvattakakilesehi ca 
khandhehi ca vimutta hoti, bahiddha ca sabbanimittehi vimutta hot. 
Vimutti vimuttaramnmanäa vimuttigocara vimuttiya samudagata 
vimuttiya thita vimuttiya patitthita. 


viragä - Sĩ. 3 tatuttaratthena - Machasam, PTS. 
yuganandham - PTS. ” sabbe ca - Machasam. 
pariyosanatthena maggo - Machasam; pariyosana virago - Sĩ; 
“amatogadham —pe— virago ti - Sya, PTS potthakesu na dissatl. 


1 
2 
4 
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Ly tham ái là sự thiết lập, tức là niệm giác chi. Ly tham ái là sự 
suy xét, tức là trạch pháp giác chỉ. Ly tham ái là sự ra sức, tức là cần 
giác chi. Ly tham ái là sự lan tỏa, tức là hỷ giác chi. Ly tham ái là sự 
an tịnh, tức là tịnh giác chi. Ly tham ái là sự không tản mạn, tức là 
định giác chi. Ly tham ái là sự phân biệt rõ, tức là xả giác chi. 


Ly tham ái là không dao động ở sự không có đức tin, tức là tín lực. 
Ly tham ái là không dao động ở sự biếng nhác, tức là tấn lực. Ly 
tham ái là không dao động ở sự buông lung, tức là niệm lực. Ly tham 
ái là không dao động ở sự phóng dật, tức là định lực. Ly tham ái là 
không dao động ở sự vô minh, tức là tuệ lực. 


Ly tham ái là sự cương quyết, tức là tín quyền. Ly tham ái là sự ra 
sức, tức là tấn quyền. Ly tham ái là sự thiết lập, tức là niệm quyền. Ly 
tham ái là sự không tản mạn, tức là định quyền. Ly tham ái là sự 
nhận thức, tức là tuệ quyền. 


Các quyền, theo ý nghĩa chủ đạo, là ly tham ái. Lực, theo ý nghĩa 
không thể bị lay chuyển, là ly tham ái. Các giác chi, theo ý nghĩa dẫn 
xuất, là ly tham ái. Đạo, theo ý nghĩ chủng tử, là ly tham ái. Sự thiết 
lập niệm, theo ý nghĩa thiết lập, là ly tham ái. Các chân lý, theo ý 
nghĩa của thực thể, là ly tham ái. Chỉ tịnh, theo ý nghĩa không tản 
mạn, là ly tham ái. Minh sát theo ý nghĩa quán xét, là ly tham ái. Chỉ 
tịnh và minh sát, theo ý nghĩa nhất vị, là ly tham ái. Sự kết hợp 
chung, theo ý nghĩa không vượt quá, là ly tham ái. Giới thanh tịnh, 
theo ý nghĩa thu thúc, là ly tham ái. Tâm thanh tịnh, theo ý nghĩa 
không tản mạn, là ly tham ái. Kiến thanh tịnh, theo ý nghĩa nhận 
thức, là ly tham ái. Giải thoát, theo ý nghĩa thoát khỏi, là ly tham ái. 
Minh, theo ý nghĩa thấu triệt, là ly tham ái. Giải thoát, theo ý nghĩa 
buông bỏ, là ly tham ái. Trí về sự đoạn tận, theo ý nghĩa đoạn trừ, là 
ly tham ái. Ước muốn, theo ý nghĩa nguồn cội, là ly tham ái. Tác ý, 
theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, là ly tham ái. Xúc, theo ý nghĩa liên 
kết, là ly tham ái. Thọ, theo ý nghĩahội tụ, là ly tham ái. Định, theo ý 
nghĩa dẫn đầu, là ly tham ái. Niệm, theo ý nghĩa chủ đạo, là ly tham 
ái. Tuệ, theo ý nghĩa cao thượng trong các pháp thiện, là ly tham ái. 
Giải thoát, theo ý nghĩa của cốt lỏi, là ly tham ái. Niết Bàn liên quan 
đến bất tử, theo ý nghĩa kết thúc, là ly tham ái. 


Sự nhận thức là Đạo, tức là chánh kiến. Sự gắn chặt (tâm vào 
cảnh) là Đạo, tức là chánh tư duy ...nt)... Niết Bàn liên quan đến bất 
tử, theo ý nghĩa kết thúc, là Đạo. Ly tham ái là Đạo là (có ý nghĩa) 
như thế. 


Sự giải thoát là Quả là (có ý nghĩa) thế nào? Vào sát-na Đạo Nhập 
Lưu, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức được giải thoát khỏi tà kiến, 
được giải thoát khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các 
uẩn, được giải thoát khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phần. Sự giải 
thoát có đối tượng là giải thoát, có hành xứ là giải thoát, được hiện 
khởi ở giải thoát, được tồn tại ở giải thoát, được thiết lập ở giải thoát. 
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VimutHti dve vimuttiyo: nibbanañca vimuttl, ye ca nibbana- 
rammanataJata dhamma sabbe” vimutta hontiti viImuttiphalam. 


Abhiniropanatthena' sammasankappo micchasankappo vimutto 
hoti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vimutto hoti, bahiddha 
ca sabbanimittehi vimutto hot Vimuti  vimuttärammana 
vimuttigocara vimuttya samudagata vimuttya thitã vimuttiya 
patitthita. 


Vimuttti dve vimuttiyo: nibbanañca vimuttii, ye ca nibbana- 
rammanataJata dhamma sabbe vimutta honti vimutti phalam. 


Pariggahatthena sammavaca micchavacaya vimutto hoti —pe— 
Samutthanatthena sammakammanto micchakammanta vimutto 
hotl, —pe— Vodanatthena samma-ajIvo miccha-ajJva vimutto hot, 
—pe— Paggahatthena sammavayamo micchavayama vimutto hoti, 
—pe— Upatthanatthena sammasat micchasatya vimutto hotl, 
—pe— Avikkhepatthena sammasamadhi micchasamadhito vimutto 
hoti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vimutto hoti, bahiddha 
ca sabbanimittehi vimutto hot. Vimutti vimuttarammana 
vimuttigocara vimuttya samudagata vimuttiya thitã vimuttiya 
patitthita. 


Vimuttti dve vimuttiyo: nibbanañca vimutii, ye ca nibbana- 
rammanataJata dhamma sabbe vimutta hontiti vimuttiphalam. 


Sakadagamiphalakkhane dassanatthena sammaditthi —pe— 
avikkhepatthena sammasamadhi olarka kamaragasaññaJana 
patighasaññojana olarika kamaraganusaya patighanusaya vimutto 
hoti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vimutto hoti, bahiddha 
ca sabbanimittehi vimutto hoti. Vimutti vimuttarammana vimutti 
Ø0cara vimuttiya samudagata vimuttiya thita vimuttiya patitthita. 


Vimuttti dve vimuttiyo: nibbanañca vimuttii, ye ca nibbana- 
rammanataJata dhamma sabbe vimutta hontiti vimmutti phalam. 


Anagamiphalakkhane dassanatthena sammadithi —pe— 
avikkhepatthena sammasamadhi anusahagata kamaragasaññoJana 
patighasaññojana, anusahagata kamaraganusaya patighanusaya 
vimutto hotIl, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vimutto hotl, 
bahiddha ca sabbanimittehi vimutto hoti. Vimutti vimuttarammana 
vimutti gocara vimuttiya samudagata vimuttiya thitã vimuttiya 
patitthita. 


' abhiropanatthena - Syã, PTS. 
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Sự giải thoát: Có hai sự giải thoát: “Niết Bàn là sự giải thoát, và 
tất cả các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là sự giải thoát; 
như thế, giải thoát là Quả. 


Chánh tư duy, theo ý nghĩa gắn chặt (tâm vào cảnh), giải thoát 
khỏi tà tư duy, giải thoát khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy 
và các uẩn, giải thoát khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Sự giải 
thoát có đối tượng là giải thoát, có hành xứ là giải thoát, được hiện 
khởi ở giải thoát, được tồn tại ở giải thoát, được thiết lập ở giải thoát. 

Sự giải thoát: Có hai sự giải thoát: “Niết Bàn là sự giải thoát, và 
tất cả các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là sự giải thoát; 
như thế, giải thoát là Quả. 


Chánh ngữ, theo ý nghĩa gìn giữ, giải thoát khỏi tà ngữ... Chánh 
nghiệp, theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, giải thoát khỏi tà nghiệp ... 
Chánh mạng, theo ý nghĩa trong sạch, giải thoát khỏi tà mạng ... 
Chánh tỉnh tấn, theo ý nghĩa ra sức, giải thoát khỏi tà tỉnh tấn ... 
Chánh niệm, theo ý nghĩa thiết lập, giải thoát khỏi tà niệm ... Chánh 
định, theo ý nghĩa không tản mạn, giải thoát khỏi tà định, giải thoát 
khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các uẩn, giải thoát 
khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phần. Sự giải thoát có đối tượng là 
giải thoát, có hành xứ là giải thoát, được hiện khởi ở giải thoát, được 
tồn tại ở giải thoát, được thiết lập ở giải thoát. 

Sự giải thoát: Có hai sự giải thoát: “Niết Bàn là sự giải thoát, và 
tất cả các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là sự giải thoát; 
như thế, sự giải thoát là Quả. 


Vào sát-na Quả Nhất Lai, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức 
...(như trên)... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn giải thoát 
khỏi sự ràng buộc của ái dục, sự ràng buộc của bất bình có tính chất 
thô thiển, ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có tính chất thô 
thiển, giải thoát khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi 
các uẩn, giải thoát khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phần. Sự giải 
thoát có đối tượng là giải thoát, có hành xứ là giải thoát, được hiện 
khởi ở giải thoát, được tồn tại ở giải thoát, được thiết lập ở giải thoát. 

Sự giải thoát: Có hai sự giải thoát: “Niết Bàn là sự giải thoát, và 
tất cả các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là sự giải thoát;” 
như thế, giải thoát là Quả. 


Vào sát-na Quả Bất Lai, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức 
...(như trên)... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn giải thoát 
khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính 
chất vi tế, ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có tính chất vi tế 
giải thoát khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các uẩn, 
giải thoát khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phần. Sự giải thoát có 
đối tượng là giải thoát, có hành xứ là giải thoát, được hiện khởi ở giải 
thoát, được tồn tại ở giải thoát, được thiết lập ở giải thoát. 
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Vimuttiti dve vimuttiyo: —pe— vimutti phalam. 


Arahattaphalakkhane dassanatthena sammaditthi —pe— 
avikkhepatthena sammasamadhi ruparaga aruparaga mana 
uddhacca avijjaya mananusaya bhavaraganusayä avijjayanusaya 
vimutto hoti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vimutto hotli, 
bahiddha ca sabbanimittehi vimutto hoti. Vimutti vinmuttarammana 
vimutti gocara vimuttiya thitã vimuttiya patitthita. 


Vimuttti dve vimuttiyo: nibbanañca vimutii, ye ca nibbana- 
rammanataJata dhamma sabbe vimutta hontiti vimmutti phalam. 


Dassanavmuti sammadithi —pe— Avikkhepavimutti 
sammasamadhl upatthanavmuti satisambojjhango —pe— 
patisankhanavimutti upekkhasambojjhango, assaddhiye akampiya- 
vimutti saddhabalam —pe— avijJJaya akamplyavimutti paññabalam, 
adhimokkhavmutti  saddhindriyam —pe— dassanavimutti 
paññindriyam. 


Adhipateyyatthena indriya vimutti, akampiyatthena balã vimutti, 
niyyanatthena bojjhanga vimutti, hetutthena maggo vimutti, 
upatthanatthena satipatthana vimutti, padahanatthena sammap- 
padhana vimuttl, 1JJhanatthena 1ddhipada vimutiI, tathatthena sacca 
vimutti, avikkhepatthena samatho vimutti, anupassanatthena 
vipassana vimuttl, ekarasatthena samathavipassana vimuti, 
anativattanatthena  vuganaddham  vimutHi, samvaratthena 
slavisuddhi vimutHi, avikkhepatthena cittavisuddhi vimutHi, 
dassanatthena ditthivisuddhi vimutti, vimuttatthena vimokkho 
vimmuttii, pativedhatthena vijja vimutti, pariccagatthena vimutti 
vimuttI, patippassaddhiyatthena anuppade ñanam vimutti, chando 
mulatthena vimutti, manasikaro samutthanatthena vimutti, phasso 
samodhanatthena vimutti, vedana samosaranatthena vimutH, 
samadhi pamukhatthena vimutti, sati adhipateyyatthena vimutHi, 
pañña taduttaratthena vimuti, vimutti saratthena vimuti, 
amatogadham nibbanam pariyosanatthena vimuttil, evam vimutti 
phalam. 


Evam virago magøo, vimutti phalanti. 
Viragakatha samatta. 
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Sự giải thoát: Có hai sự giải thoát: ...(n†)... giải thoát là Quả. 


Vào sát-na Quả A-la-hán, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức 
...(như trên)... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn giải thoát 
khỏi ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, ngã mạn ngủ 
ngầm, ái hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm, giải thoát khỏi các 
phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các uẩn, giải thoát khỏi tất 
cả các hiện tướng ở ngoại phần. Sự giải thoát có đối tượng là giải 
thoát, có hành xứ là giải thoát, được tồn tại ở giải thoát, được thiết 
lập ở giải thoát. 

Sự giải thoát: Có hai sự giải thoát: “Niết Bàn là sự giải thoát, và 
tất cả các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là sự giải thoát;” 
như thế, giải thoát là Quả. 


Giải thoát là sự nhận thức, tức là chánh kiến. ...(như trên)... Giải 
thoát là sự không tản mạn, tức là chánh định. Giải thoát là sự thiết 
lập, tức là niệm giác chi. ...(như trên)... Giải thoát là sự phân biệt rõ, 
tức là xả giác chị. Giải thoát là không dao động ở sự không có đức tin, 
tức là tín lực. ...(như trên)... Giải thoát là không dao động ở vô minh, 
tức là tuệ lực. Giải thoát là sự cương quyết, tức là tín quyền ...(như 
trên)... Giải thoát là sự nhận thức, tức là tuệ quyền. 


Các quyền, theo ý nghĩa chủ đạo, là sự giải thoát. Các lực, theo ý 
nghĩa không bị dao động, là sự giải thoát. Các giác chi, theo ý nghĩa 
dẫn xuất, là sự giải thoát. Đạo, theo ý nghĩ chủng tử, là sự giải thoát. 
Sự thiết lập niệm, theo ý nghĩa thiết lập, là sự giải thoát. Chánh cần, 
theo ý nghĩa nỗ lực là sự giải thoát. Các nền tảng của thần thông, 
theo ý nghĩa thành tựu, là sự giải thoát. Các chân lý, theo ý nghĩa 
thực thế, là sự giải thoát. Chỉ tịnh, theo ý nghĩa không tản mạn, là sự 
giải thoát. Minh sát theo ý nghĩa quán xét, là sự giải thoát. Chỉ tịnh 
và minh sát, theo ý nghĩa nhất vị, là sự giải thoát. Sự kết hợp chung, 
theo ý nghĩa không vượt quá, là sự giải thoát. Giới thanh tịnh, theo ý 
nghĩa thu thúc, là sự giải thoát. Tâm thanh tịnh, theo ý nghĩa không 
tản mạn, là sự giải thoát. Kiến thanh tịnh, theo ý nghĩa nhận thức, là 
sự giải thoát. Giải thoát, theo ý nghĩa thoát khỏi, là sự giải thoát. 
Minh, theo ý nghĩa thấu triệt, là sự giải thoát. Giải thoát, theo ý nghĩa 
buông bỏ, là sự giải thoát. Trí về vô thủ, theo ý nghĩa an tịnh, là sự 
giải thoát. Ước muốn, theo ý nghĩa nguồn cội, là sự giải thoát. Tác ý, 
theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, là sự giải thoát. Xúc, theo ý nghĩa liên 
kết, là sự giải thoát. Thọ, theo ý nghĩa hội tụ, là sự giải thoát. Định, 
theo ý nghĩa dẫn đầu, là sự giải thoát. Niệm, theo ý nghĩa chủ đạo, là 
sự giải thoát. Tuệ, theo ý nghĩa cao thượng trong các pháp thiện, là 
sự giải thoát. Giải thoát, theo ý nghĩa của cốt lỏi, là sự giải thoát. Niết 
Bàn liên quan đến bất tử, theo ý nghĩa kết thúc, là sự giải thoát. Sự 
giải thoát là Quả là (có ý nghĩa) như thế. 

Ly tham ái là Đạo, sự giải thoát là Quả là (có ý nghĩa) như thế. 

Phần Giảng về Ly Tham Ái được đây đủ. 
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VI. PATISAMBHIDAKATHA 


Evam me sutam, ekam samayam bhagava Baranasiyam viharatI 
Isipatane migadaye tatra kho bhagava pañcavagsiye bhikkhU 
amantesi: 


“Dveme bhikkhave, anta pabbajitena na sevitabba. Katame dve? 
Yo cayam kamesu kamasukhallikanuyogo hIino gammo pothujJjaniko 
anariyo anatthasamhito yo cayam attakilamathanuyogo dukkho 
anariyo anatthasamhito, ete te' bhikkhave ubho ante anupagamma 
majhima patipada tathagatena abhisambuddha cakkhukaram 
ñanakaramï upasamaya abhiññaya sambodhaya nibbanaya 
samvattat. 


Katama ca sa bhikkhave majjhima patipada tathagatena 
abhisambuddha cakkhukaram ñanakaram upasamaya abhiãññaya 
sambodhaya nibbanaya samvattati? Ayameva arlyo atthangiko 
maggo, seyyathdam sammaditthi sammasankappo sammavaca 
sammakammanto samma-ajivo sammavayamo sammasati 
sammasamadhi, ayam kho sa bhikkhave, majjhima patipada 
tathagatena abhisambuddha cakkhukaranIl ñanakarajnI upasamaya 
abhiññãaya sambodhaya nibbanaya samvattati. 


Idam kho pana bhikkhave, dukkham ariyasaccam: JatipI dukkha, 
Jarapl dukkha, vyadhipi dukkho, maranampi dukkham, appiyehi 
sampayogo dukkho, piyehi vippayogo dukkho, yampiccham na 
labhai tampi dukkham, sankhitena pañcupadanakkhandha 
dukkha. 


Idam kho pana bhikkhave, dukkhasamudayo” ariyasaccam 
yayam tanha ponobhavika nandiragasahagata tatratatrabhinandini, 
seyyathidam kamatanha bhavatanha vibhavatanha. 


Idam kho pana bhikkhave, dukkhanirodho? ariyasaccam yo tassa 
yeva tanhaya asesaviraganirodho cago patinissagso muttI analayo. 


Idam kho pana bhikkhave, dukkhanirodhagamimr patipada 
arlyasaccam ayameva ariyo atthangiko maggo, seyyathidam 
sammadithi —pe— sammasamadhi. 


ldam dukkham ariyasaccanti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, ñanam udapadi, pañña 
udapadl, vijJa udapadi, aloko udapadli, “tam kho panidam dukkham 


' ete kho - Machasam. 
ˆ dukkhasamudayam - Sĩ, Machasam, PTS, Sa. 
3 dukkhanirodham - SI, Machasam, PTS. 
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VI. GIẢNG VỀ SỰ PHÂN TÍCH: 


Tôi đã được nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại 
Baranasl, Isipatana, nơi vườn nai. Tại đó, đức Thế Tôn đã nói với các 
vị tỳ khưu nhóm năm vị rằng: 


- Này các tỳ khưu, đây là hai cực đoan mà bậc xuất gia không nên 
thực hành. Hai là gì? Đây là sự say đắm về dục lạc trong các dục, kém 
cỏi, thô thiển, tâm thường, không cao thượng, không đem lại lợi ích, 
và đây là sự gắn bó với việc hành hạ bản thân, đau khổ, không cao 
thượng, không đem lại lợi ích. Này các tỳ khưu, sau khi không tiếp 
cận cả hai cực đoan ấy, lối thực hành trung hòa đã được đức Như lai 
tự mình giác ngộ khiến cho mắt được thấy, khiến cho trí được sáng, 
dẫn đến tịch tịnh, thắng trí, hoàn toàn giác ngộ, Niết Bàn. 


Và này các tỳ khưu, lối thực hành trung hòa đã được đức Như lai 
tự mình giác ngộ khiến cho mắt được thấy, khiến cho trí được sáng, 
dẫn đến tịch tịnh, thắng trí, hoàn toàn giác ngộ, Niết Bàn, (lối thực 
hành trung hòa) ấy là gì? Đó chính là Thánh Đạo tám chi phần tức là 
chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh cần, chánh niệm, chánh định. Này các tỳ khưu, lối thực hành 
trung hòa ấy đã được đức Như lai tự mình giác ngộ khiến cho mắt 
được thấy, khiến cho trí được sáng, dẫn đến tịch tịnh, thắng trí, hoàn 
toàn giác ngộ, Niết Bàn. 

Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng tức là sự Khổ: sanh là 
khổ, già cũng là khổ, bệnh cũng là khổ, chết cũng là khổ, sự gắn bó 
với những gì không ưa thích cũng là khổ, sự chia ha với những gì ưa 
thích cũng là khổ, không đạt được điều ước muốn cũng là khổ, một 
cách tóm tắt năm thủ uẩn là khổ. 


Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng tức là nhân sanh của 
Khổ. Điều ấy chính là ái đưa đến tái sanh, liên kết với khoái lạc và 
tham ái, có sự thỏa thích ở nơi này nơi khác tức là: dục ái, hữu ái, phi 
hữu ái. 

Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng tức là sự diệt tận Khổ. 
Điều ấy là sự diệt tận và ly tham ái không còn dư sót, là sự buông bỏ, 
là sự từ bỏ, là sự giải thoát, là sự không còn chỗ nương tựa đối với 
chính ái ấy. 

Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng tức là sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận Khổ. Đó chính là Thánh Đạo tám chi phần tức là 
chánh kiến ...(như trên)... chánh định. 


Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã 
sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh 
khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý 
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arlyasaccam pariññeyyanti me bhikkhave, —pe— parlññatan'ti me 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, 
ñanam udapadli, pañña udapadl, viJJa udapadi, aloko udapadi. 


dam dukkhasamudayo' arlyasaccanti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, ñanam udapadi, pañña 
udapadi, vijja udapadi, aäloko udapadl “tam kho panidam 
dukkhasamudayo ariyasaccam pahatabban'ti me bhikkhave, —pe— 
pahImnanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi, ñanam udapadi, pañña udapadi, viJja udapadi, aloko 
udapadl. 


dam dukkhanirodho2 ariyasaccanti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu đhammesu cakkhum udapadli, ñanam udapadi, pañña 
udapadi, vijja udapadi, aäloko udapadl “tam kho panidam 
dukkhanirodho ariyasaccam sacchikatabban ti me bhikkhave, —pe— 
sacchikatanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu đdhammesu 
cakkhum udapadi, ñanam udapadi, pañña udapadi, viJJa udapadl, 
aloko udapadli. 


dam dukkhanirodhagamimr patipada ariyasaccanti me 
bhikkhave, pubbe ananussutesu đdhammesu cakkhum udapadl, 
ñanam udapadli, pañña udapadi, vijJja udapadli, aloko udapadi. “Fam 
kho panidam dukkhanirodhagamin patipada  ariyasaccam 
bhavetabbanti me bhikkhave —pe— bhavitanti me bhikkhave, 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, ñanam udapadi 
pañña udapadl, viJJa udapadli, aloko udapadi. 


Yavakivañca me bhikkhave, Imesu catisu ariyasaccesu evam 
tiparivatam dvadasakaram yathabhutam ñanadassanam na 
suvisuddham ahosi. Neva tavaham bhikkhave, sadevake loke 
samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya pajaya sadeva- 
manussaya “'“anuttaram sammasambodhim abhisambuddho'ti 
paccaññasim. Yato ca kho me bhikkhave, Imesu catusu ariyasaccesu 
evam tiparivatam dvadasakaram yathabhutam ñanadassanam 
suvisuddham ahosi, athaham bhikkhave, sadevake loke samarake 
sabrahmake  sassamanabrahmaniya pajaya sadevamanussaya 
'anuttaram sammasambodhim abhisambuddhoti paccaññasim. 
Ñanañca pana me dassanam udapadi: “akuppä me vimutti,' 
ayamantima JatIl, natthidani punabbhavo't1. 


' eetovimutti - Sya, PTS. 
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cao thượng tức là sự Khổ.` Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn 
đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, 
ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được 
nghe: “Đây là chân lý cao thượng tức là sự Khổ cần được biết toàn 
diện.' ...(như trên)... đã được biết toàn diện.” 


Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã 
sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh 
khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý 
cao thượng tức là nhân sanh Khổ. Này các tỳ khưu, ta có được 
(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh 
đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa 
từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng tức là nhân sanh Khổ cần 
được dứt bỏ.' ...(như trên)... đã được dứt bỏ. 


Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã 
sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh 
khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý 
cao thượng tức là sự diệt tận Khổ.` Này các tỳ khưu, ta có được 
(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh 
đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa 
từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng tức là sự diệt tận Khổ cần 
được tác chứng. ...(như trên)... đã được tác chứng.' 


Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã 
sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh 
khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý 
cao thượng tức là sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ.' Này các tỳ 
khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã 
sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các 
Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng tức 
là sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ cần được tu tập.` ...(như 
trên)... đã được tu tập.. 


Này các tỳ khưu, cho đến khi nào sự biết và thấy đúng theo thực 
thể của ta về ba Luân và mười hai Thể của bốn chân lý cao thượng 
này chưa được thực sự thanh tịnh; này các tỳ khưu, cho đến khi ấy ta 
chưa công bố là “Đã hoàn toàn giác ngộ quả vô thượng Chánh Đắng 
Giác` ở thế gian tính luôn cối chư thiên, cối Ma Vương, cối Phạm 
thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người. 
Và này các tỳ khưu, bởi vì sự biết và thấy đúng theo thực thể của ta 
về ba Luân và mười hai Thể trong bốn chân lý cao thượng này đã 
được thực sự thanh tịnh; này các tỳ khưu, khi ấy ta đã công bố là “Đã 
hoàn toàn giác ngộ quả vô thượng Chánh Đẳng Giác' ở thế gian tính 
luôn cõi chư thiên, cối Ma Vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người. Hơn nữa, sự biết và 
thấy đã sanh khởi đến ta rằng: “Sự giải thoát của ta là không thể thay 
đổi. Đây là lần sanh cuối cùng, giờ không còn tái sanh nữa." 
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Idamavoca bhagava, attamana pañcavagsiya bhikkhu bhagavato 
bhastam abhinandunti Imasmlñca pana veyyakaranasmim 
bhaññamane ayasmato kondaññassa virajam vitamalam 
dhammacakkhum udapadi: “vam kiãci samudayadhammam sabbam 
tam nirodhadhamman'ti. 


Pavattite ca pana bhagavata dhammacakke bhumma deva 
saddamanussavesun “etam bhagavata baranasiyam Isipatane 
migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam, appativatiyam' 
samanena va brahmanena va devena va marena va brahmuna va 
kenacli va lokasmin ti. Bhummanam devanam saddam sutva catum- 
maharaJIka? deva saddamanussavesum —De— 
Catummaharajikanam devanam saddam sutva tavatimsa deva —pe— 
Yama deva —pe— Tusita deva —pe— Nimmanarati deva —pe— 
Paranmmitavasavatil deva _—pe— Brahmakayika deva 
saddamanussavesun “etam bhaga-vata baranasiyam Isipatane 
migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam, appativattiyam 
samanena va brahmanena va devena va marena va brahmuna va 
kenacl va lokasmin”i. 


Itha tena khanena [2] tena muhuttena yava brahmaloka saddo 
abbhuggañchi" ayañca dasasahass lokadhatu samkampi 
sampakampIl sampavedhil, appamano ca ularo obhaso loke 
paturahosi atkamma“ devanam devanubhavantLi. 


Atha kho bhagava Iimam udanam udanesl: “aññasi vata bho 
kondañño aññasi vata bho kondaññati. Iti hidam ayasmato 
kondaññassa “aññakondañño' tveva° namam ahosi. [P] 


dam dukkham ariyasaccanti pubbe ananussutesu đhammesu 
cakkhum udapadi, ñanam udapadi, pañña udapadli, viJja udapadi, 
aloko udapadli. 


“Cakkhum udapadrti kenatthena, “ñanam udapadrti kenatthena, 
'pañña udapadTti kenatthena, “vIjja udapadrTti kenatthena, “aloko 
udapadTti kenatthena? “Cakkhum udapadrTti dassanatthena, “ñanam 
udapaditi ñatatthena, “pañña udapaditi pajananatthena, “*Ijja 
udapadTti pativedhatthena, “aloko udapadTti obhasatthena. 

Cakkhum dhammo, ñanam dhammo, pañña dhammo, vijja 
dhammo, aloko dhammo, Ime pañca dhamma đdhamma- 
patisambhidaya arammana ceva honti øocara ca, ye tassa arammana 
te tassa øOcara, ye tassa gocara, te tassa arammana. Tena vuccati: 
“dhammesu ñanam dhammapatisambhida.' 


! appativattiyam - Machasam, Syã, PTS. ”abbhuggacchi - Machasam, Syã, PTS. 
ˆ catumaharäjikã - Machasam. * atikkammeva - Syä, PTS. 

” aññãsikondañño - Machasam; aññãtakondañño - PTS. 

[“] tena layenati - Machasam potthakam adhikam. 

[P] Saccasamyutta - Dhammacakkapavattanavagga. 
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Đức Thế Tôn đã giảng về điều ấy. Các tỳ khưu nhóm năm vị đã 
hoan hỷ thâu nhận lời dạy của đức Thế Tôn. Và trong khi bài kinh 
này được thuyết giảng, Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết 
nhơ đã sanh khởi đến đại đức Kondañña: “Điều gì có bản tánh được 
sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. 


Khi bánh xe Pháp được chuyển vận bởi đức Thế Tôn, chư thiên ở 
địa cầu đã đồn đãi lời rằng: “Bánh xe Pháp tối thượng ấy đã được đức 
Thế Tôn chuyển vận tại Baranasl, Isipatana, nơi vườn nai không thể 
bị chuyển vận nghịch lại bởi Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên nhân, Ma 
Vương, Phạm thiên, hoặc bất cứ ai ở trên đời.` Sau khi nghe được 
tiếng đồn của chư thiên ở địa cầu, chư thiên ở cõi Tứ Đại Thiên 
Vương đã đồn đãi lời rằng: ...(như trên)... Sau khi nghe được tiếng 
đồn của chư thiên ở cõi Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên ở cõi Đạo Lợi 
đã đồn đãi lời rằng: ...(như trên)... chư thiên ở cối Dạ Ma ...(như 
trên)... chư thiên ở cối Đẩu Suất ...(như trên)... chư thiên ở cõi Hóa 
Lạc Thiên ...(như trên)... chư thiên ở cối Tha Hóa Tự Tại ...(như 
trên)... chư thiên thuộc hàng Phạm thiên đã đồn đãi lời rằng: “Bánh 
xe Pháp tối thượng ấy đã được đức Thế Tôn chuyển vận tại Baranasil, 
Isipatana, nơi vườn nai không thể bị chuyển vận nghịch lại bởi Sa- 
môn, Bà-la-môn, thiên nhân, Ma Vương, Phạm thiên, hoặc bất cứ ai 
ở trên đời.” 

Vào thời khắc ấy, vào giây phút ấy, lời đồn đãi ấy đã đi đến các 
cõi trời Phạm thiên. Và mười ngàn thế giới này đã bị lay chuyển, 
rung động, chấn động. Và ánh sáng vô lượng tuyệt vời đã hiện ra ở 
thế gian, vượt quá hào quang siêu phàm của chư thiên. 

Khi ấy, đức Thế Tôn đã thốt lên lời cảm hứng này: “Quà nhiên 
Kondañña đã hiểu được! Quà nhiên Kondañña đã hiểu được! Do đó, 
đại đức Kondañña đã có tên là “Aññakondañña. 1*] 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước 
đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng tức là sự Khổ.` 


“(Pháp) nhãn đã sanh khởi theo ý nghĩa gì? “Trí đã sanh khởi 
theo ý nghĩa gì? “Tuệ đã sanh khởi theo ý nghĩa gì? “Minh đã sanh 
khởi theo ý nghĩa gì? “Ánh sáng đã sanh khởi theo ý nghĩa gì? 
“(Pháp) nhãn đã sanh khởi theo ý nghĩa nhận thức. “Trí đã sanh 
khởi theo ý nghĩa đã được biết. “Tuệ đã sanh khởi theo ý nghĩa nhận 
biết. 'Minh đã sanh khởï theo ý nghĩa thấu triệt. 'Ánh sáng đã sanh 
khởi theo ý nghĩa chiếu sáng. 


(Pháp) nhãn là pháp, trí là pháp, tuệ là pháp, minh là pháp, ánh 
sáng là pháp. Năm pháp này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự 
phân tích các pháp. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ 
của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. 
Vì thế, được nói rằng: “Trí uề các pháp là sự phân tích các pháp.” 
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Dassanattho attho, ñatattho attho, pajananattho attho, 
patvedhattho attho, obhasattho attho  Ime pañca attha 
atthapatisambhidaya arammana ceva honti gocara ca, ye tassa 
arammana te tassa øocara, ye tassa øocara te tassa arammana. Tena 
vuccati: “atthesu ñanam atthapatisambhida.' 


Pañca dhamme sandassetum byañJananiruttabhilapa, pañca 
atthe sandassetum byañJananiruttabhilapa. Ima dasa nïiruttiyo 
niruttipatisambhidaya arammana ceva honti gocara ca, ye tassa 
arammana te tassa øocara, ye tassa øocara te tassa arammana. Tena 
vuccatï: “nruttisu ñanam niruttipatisambhida.' 


Pañcasu dhammesu ñananl, pañcasu atthesu ñanani, dasasu 
nirutisu ñananl Iimani visat ñanani patibhanapatisambhidaya 
arammana ceva honti øocara ca, ye tassa arammana te tassa øgocara, 
ye tassa gocara te tassa arammana. Tena vuccati: “patibhanesu 
ñanam patibhanapatisambhida.' 


“Tam kho panidam dukkham ariyasaccam parlññeyyanti 
—pe— 'parlññatanti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi, ñanam udapadi, pañña udapadi, vijja udapadi, aloko 
udapadi. 


“Cakkhum udapadrti kenatthena, “ñanam udapadrti kenatthena, 
paññãaya udapadft kenatthena, 'vljja udapadrti kenatthena, 
“aloko udapadTti kenatthena? “Cakkhum udapadTti dassanatthena, 
'ñanam udapaditi ñatatthena, “pañña udapadTti pajananatthena, 
*vijja udapadTti pativedhatthena, “aloko udapadrti obhasatthena. 


Cakkhum dhammo, ñanam dhammo, pañña dhammo, vijja 
dhammo, aloko dhammo, Ime pañca dhamma đdhamma- 
patisambhidaya arammana ceva honti øocara ca, ye tassa arammana 
te tassa øOcara, ye tassa gocara te tassa arammana. Tena vuccaH: 
“dhammesu ñanam dhammapatisambhida'. 


Dassanattho attho, ñatattho attho, pajananattho attho, 
patvedhattho attho, obhasattho attho. Ime pañca attha 
atthapatisambhidaya arammana ceva honti gocara ca, ye tassa 
arammana te tassa øocara, ye tassa øocara te tassa arammana. Tena 
vuccati: “atthesu ñanam atthapatisambhida.' 
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Ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa, ý nghĩa của điều đã được biết 
là ý nghĩa, ý nghĩa của sự nhận biết là ý nghĩa, ý nghĩa của sự thấu 
triệt là ý nghĩa, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm ý nghĩa này 
vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ý nghĩa. Các đối 
tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của 
việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói rằng: “Trí 
Uề các Ú nghĩa là sự phân tích các ú nghĩa.” 

Nói đến văn tự và ngôn từ để chỉ rõ về năm pháp. Nói đến văn tự 
và ngôn từ để chỉ rõ về năm ý nghĩa. Mười ngôn từ này vừa là đối 
tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ngôn từ. Các đối tượng của 
việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng 
là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói rằng: “Trí uề các ngôn 
từ là sự phân tích các ngôn từ.” 

Các trí vê năm pháp, các trí về năm ý nghĩa, các trí về mười ngôn 
từ; hai mươi trí này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích 
các phép biện giải. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của 
việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì 
thế, được nói rằng: “Trí uề các phép biện giải là sự phân tích các 
phép biện giỏi.” 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước 
đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng tức là sự Khổ 
cần được biết toàn diện.' ...(như trên)... đã được biết toàn diện.` 


“(Pháp) nhãn đã sanh khởi' theo ý nghĩa gì? “Trí đã sanh khởi 
theo ý nghĩa gì? “Tuệ đã sanh khởi theo ý nghĩa gì? “Minh đã sanh 
khởi theo ý nghĩa gì? “Ánh sáng đã sanh khởi theo ý nghĩa gì? 
“(Pháp) nhãn đã sanh khởi theo ý nghĩa nhận thức. “Trí đã sanh 
khởi theo ý nghĩa đã được biết. “Tuệ đã sanh khởi theo ý nghĩa nhận 
biết. 'Minh đã sanh khởï theo ý nghĩa thấu triệt. 'Ánh sáng đã sanh 
khởi theo ý nghĩa chiếu sáng. 


(Pháp) nhãn là pháp, trí là pháp, tuệ là pháp, minh là pháp, ánh 
sáng là pháp. Năm pháp này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự 
phân tích các pháp. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ 
của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. 
Vì thế, được nói rằng: “Trí uề các pháp là sự phân tích các pháp.” 

Ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa, ý nghĩa của điều đã được biết 
là ý nghĩa, ý nghĩa của sự nhận biết là ý nghĩa, ý nghĩa của sự thấu 
triệt là ý nghĩa, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm ý nghĩa này 
vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ý nghĩa. Các đối 
tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của 
việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói rằng: “Trí 
Uề các Ú nghĩa là sự phân tích các ú nghĩa.” 
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Pañca dhamme sandassetum byañJananiruttabhilapa, pañca 
atthe sandassetum byañJananiruttabhilapa. Ima dasa nïiruttiyo 
niruttipatisambhidaya arammana ceva honti gocaraä ca, ye tassa 
arammana te tassa øocara, ye tassa øocara te tassa arammana. Tena 
vuccatï: “mruttisu ñanam niruttipatisambhida.' 


Pañcasu dhammesu ñananl, pañcasu atthesu ñanani, dasasu 
nirutisu ñanani Iimani visat ñanani patibhanapatisambhidaya 
arammana ceva honti øocara ca, ye tassa arammana te tassa gocara, 
ye tassa gocara te tassa arammana. Tena vuccati: “patibhanesu 
ñanam patibhanapatisambhida.' 


Dukkhe ariyasacce pannarasa dhamma, pannarasa attha, timsa 
niruttiyo, satthi ñananI. 


l1dam dukkhasamudayo ariyasaccanti pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko udapadi —pe— “Tam kho 
pandam dukkhasamudayo ariyasaccam pahatabbanti —pe— 
“pahiman'ti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi —pe— 
aloko udapadi —pe— 


Dukkhasamudaye ariyasacce pannarasa dhamma, pannarasa 
attha, timsa niruttiyo, satth1i ñanan1. 


l1dam dukkhanirodho ariyasaccanti pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko udapadi —pe— “tam kho 
pandam dukkhanirodho ariyasaccam sacchikatabbanti —pe— 
sacchikatanti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi 
—pe— aloko udapadi, —pe— 


Dukkhanirodhe ariyasacce pannarasa dhamma, pannarasa attha, 
timsa niruttiyo, satthi ñanan1. 


l1dam dukkhanirodhagamin patipada ariyasaccanti pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko udapadi 
—pe—- tam kho panidamn dukkhanirodhagamim  patipada 
arlyasaccam bhavetabban”t —pe— “bhavitan ti pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko udapadi, —pe— 


Dukkhanirodhagaminiya patipadaya ariyasacce pannarasa 
dhamma, pannarasa attha, timsa niruttiyo, satthi ñanan1. 


Catusu arlyasaccesu satthi dhamma, satthi attha visamsatam' 
niruttiyo, cattarIsañca? dve ca ñanasatan1. 


! visatisata - Machasam; visasatä - Sya, PTS. ? cattalisañca - Machasam. 
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Nói đến văn tự và ngôn từ để chỉ rõ về năm pháp. Nói đến văn tự 
và ngôn từ để chỉ rõ về năm ý nghĩa. Mười ngôn từ này vừa là đối 
tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ngôn từ. Các đối tượng của 
việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng 
là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói rằng: “Trí uề các ngôn 
từ là sự phân tích các ngôn từ.” 

Các trí về năm pháp, các trí về năm ý nghĩa, các trí về mười ngôn 
từ; hai mươi trí này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích 
các phép biện giải. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của 
việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì 
thế, được nói rằng: “Trí uề các phép biện giải là sự phân tích các 
phép biện giỏi.” 

Ở chân lý cao thượng tức là sự Khổ có 15 pháp, 15 ý nghĩa, 3O 
ngôn từ, và 6O trí. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao 
thượng tức là nhân sanh Khổ.' ...(như trên)... (Pháp) nhãn đã sanh 
khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây 
chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng tức là nhân sanh 
Khổ cần được dứt bỏ.' ...(như trên)... đã được dứt bỏ.' ...(như trên)... 


Ở chân lý cao thượng tức là nhân sanh Khổ có 15 pháp, 15 ý 
nghĩa, 30 ngôn từ, và 6O trí. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao 
thượng tức là sự diệt tận Khổ.' ...(như trên)... (Pháp) nhãn đã sanh 
khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây 
chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng tức là sự diệt tận 
Khổ cần được tác chứng.' ...(như trên)... đã được tác chứng.' ...(như 
trên)... 


Ở chân lý cao thượng tức là sự diệt tận Khổ có 15 pháp, 15 ý 
nghĩa, 30 ngôn từ, và 6O trí. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao 
thượng tức là sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ.' ...(như trên)... 
(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối 
với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao 
thượng tức là sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ cần được tu tập.” 
...(như trên)... đã được tu tập.' ...(như trên)... 


Ở chân lý cao thượng tức là sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ 
có 15 pháp, 15 ý nghĩa, 3o ngôn từ, và 6o trí. 


Ở bốn chân lý cao thượng có 6o pháp, 6o ý nghĩa, 12o ngôn từ, và 
24O trí. 
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“Ayam kaye kayanupassana ti me bhikkhave, pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko udapadi. “Sãä kho 
panayam kaye kayanupassana bhavetabba'ti me bhikkhave, —pe— 
bhavitati me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi —pe— aloko udapadi. 


'Ayam vedanasu —pe— ayam citte —pe— ayam đdhammesu 
dhammanupassanati me bhikkhave, pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko udapadi. “Sãä kho 
panayam dhammesu dhammanupassana bhavetabbatil —pe— 
bhavitati me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi —pe— aloko udapadi.['] 


“Ayam kaye kayanupassanati pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapadi —pe— aloko udapadi —pe— “Sa kho panayam kaye 
kayanupassana bhavetabba'ti —pe— bhavitati pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi, ñanam udapadi, pañña udapadl, viJJa 
udapadli, aloko udapadi. 


“Cakkhum udapadrti kenatthena, “ñanam udapadrti kenatthena, 
'pañña udapadTti kenatthena, *IjJJa udapadrti kenatthena,  “aloko 
udapadTti kenatthena? “Cakkhum udapadrti dassanatthena, “ñanam 
udapaditi ñatatthena, “pañña udapaditi pajananatthena, “*Ijja 
udapadTti pativedhatthena, “aloko udapadT†ti obhasatthena. 


Cakkhum dhammo, ñanam dhammo, pañña dhammo, vijja 
dhammo, aloko dhammo, Ime pañca dhamma đdhamma- 
patisambhidaya arammana ceva honti øocara ca, ye tassa arammana 
te tasSa øOcara, ye tassa gocara te tassa arammana. Tena vuccati: 
“dhammesu ñanam dhammapatisambhida'. 


Dassanattho attho, ñatattho attho, pajananattho attho, 
patvedhattho attho, obhasattho attho  Ime pañca attha 
atthapatisambhidaya arammana ceva honti gocara ca, ye tassa 
arammana te tassa øocara, ye tassa øocara te tassa arammana. Tena 
vuccati: “atthesu ñanam atthapatisambhida.' 


Pañca dhamme sandassetum byañJananiruttabhilapa, pañca 
atthe sandassetum byañJananiruttabhilapa. Ima dasa nïiruttiyo 
niruttipatisambhidaya arammana ceva honti gocara ca, ye tassa 
arammana te tassa øocara, ye tassa øocara te tassa arammana. Tena 
vuccatï: “mruttisu ñanam niruttipatisambhida.' 


['] Satipatthãnasamyutta - Ananussutavagga. 
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Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: “Đây là sự quán xét thân trên thân." Này các tỳ khưu, ta có 
được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Sự quán xét thân 
trên thân này đây cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu tập." 


Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: “Đây là sự quán xét thọ trên các thọ.” ... tâm trên tâm.'... 
pháp trên các pháp. Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã 
sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp 
trước đây chưa từng được nghe: “Sự quán xét pháp trên các pháp này 
đây cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu tập." 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là sự quán xét 
thân trên thân.' ...(như trên)... (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh 
khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Sự quán xét thân 
trên thân này đây cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu tập." 


“(Pháp) nhãn đã sanh khởi theo ý nghĩa gì? “Trí đã sanh khởi 
theo ý nghĩa gì? “Tuệ đã sanh khởi theo ý nghĩa gì? “Minh đã sanh 
khởi theo ý nghĩa gì? “Ánh sáng đã sanh khởi theo ý nghĩa gì? 
“(Pháp) nhãn đã sanh khởi theo ý nghĩa nhận thức. “Trí đã sanh 
khởi theo ý nghĩa đã được biết. “Tuệ đã sanh khởi theo ý nghĩa nhận 
biết. 'Minh đã sanh khởï theo ý nghĩa thấu triệt. 'Ánh sáng đã sanh 
khởi theo ý nghĩa chiếu sáng. 


(Pháp) nhãn là pháp, trí là pháp, tuệ là pháp, minh là pháp, ánh 
sáng là pháp. Năm pháp này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự 
phân tích các pháp. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ 
của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. 
Vì thế, được nói rằng: “Trí uề các pháp là sự phân tích các pháp.” 

Ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa, ý nghĩa của điều đã được biết 
là ý nghĩa, ý nghĩa của sự nhận biết là ý nghĩa, ý nghĩa của sự thấu 
triệt là ý nghĩa, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm ý nghĩa này 
vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ý nghĩa. Các đối 
tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của 
việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói rằng: “Trí 
Uề các Ú nghĩa là sự phân tích các ú nghĩa.” 

Nói đến văn tự và ngôn từ để chỉ rõ về năm pháp. Nói đến văn tự 
và ngôn từ để chỉ rõ về năm ý nghĩa. Mười ngôn từ này vừa là đối 
tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ngôn từ. Các đối tượng của 
việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng 
là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói rằng: “Trí uề các ngôn 
từ là sự phân tích các ngôn từ.” 
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Pañcasu dhammesu ñananl, pañcasu atthesu ñanani, dasasu 
nirutisu ñanani, Imanil visat ñanani patibhanapatisambhidaya 
arammana ceva honti øocara ca, ye tassa arammana te tassa øgocara, 
ye tassa gocara te tassa arammana. Tena vuccati: “patibhanesu 
ñanam patibhanapatisambhida.' 


Kaãye kayanupassanasatipatthane pannarasa dhamma, pannarasa 
attha, timsa niruttiyo, satthi ñanan1. 


Ayam vedanasu —pe— ayam citte —pe— “ayam dhammesu 
dhammanupassanati pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi —pe— aloko udapadi —pe— sa kho panayam dhammesu 


dhammanupassana bhavetabbati ——pe— bhavtati pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko udapadi 
—pe— dhammesu dhammanupassanasatipatthane pannarasa 


dhamma, pannarasa attha, timsa niruttiyo, satthi ñanan1. 


Catusu satipatthanesu satthi dhamma satthi attha visamsatam' 
niruttiyo, cattarIsañca? dve ca ñanasatan1. 


'Ayam chandasamadhipadhanasankharasamannagato  ¡iddhi- 
padoti me bhikkhave, pubbe ananussutesu đhammesu cakkhum 
udapadlL —pe— aloko udapadi So kho panayam chanda- 
samadhipadhanasankharasamannagato iddhipado bhavetabbo'ti me 
bhikkhave, —pe— bhavitoti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko udapadl. 


“Ayam viriyasamadhi —pe— “ayam cittasamadhi —pe— “ayam 
viImamsasamadhipadhanasankharasamannagato Iddhipadoti me 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi 
—pe— aloko udapadi “So kho panayam vimamsasamadhi- 
padhanasankharasamannagatdo ¡iddhipado bhavetabboti me 
bhikkhave —pe— bhavitoti me bhikkhave, pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko udapadi. 


'Ayam chandasamadhipadhanasankharasamannagato  ¡iddhi- 
pado'ti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi —pe— 
aloko udapadi —pe— so kho panayam chandasamadhipadhana- 
sankharasamantagato Iddhipado bhavetabboti —pe— bhavito'ti 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, ñanam udapadl, 
pañña udapadl, viJJa udapadl, aloko udapadi. 


! visatisata - Machasam; visasatä - Sya, PTS. ° cattalisañca - Machasam. 
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Các trí về năm pháp, các trí về năm ý nghĩa, các trí về mười ngôn 
từ; hai mươi trí này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích 
các phép biện giải. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của 
việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì 
thế, được nói rằng: “Trí uề các phép biện giải là sự phân tích các 
phép biện giải.” 

Ở sự thiết lập niệm về quán thân trên thân có 15 pháp, 15 ý nghĩa, 
3o ngôn từ, và 6O trí. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là sự quán xét 
thọ trên các thọ.'... tâm trên tâm.'... pháp trên các pháp." ...(như 
trên)... (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước 
đây chưa từng được nghe: “Sự quán xét pháp trên các pháp này đây 
cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu tập. ...(như trên)... Ở sự 
thiết lập niệm về quán pháp trên các pháp có 15 pháp, 15 ý nghĩa, 3O 
ngôn từ, và 6O trí. 


Ở bốn sự thiết lập niệm có 6o pháp, 6o ý nghĩa, 120 ngôn từ, và 
24O trí. 


Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: “Đây là nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định 
do ước muốn và các tạo tác do nõ lực.` Này các tỳ khưu, ta có được 
(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối 
với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Nền tảng của thần 
thông hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn và các tạo tác do nỗ lực 
này đây cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu tập. 


Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: “Đây là nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định 
do tỉnh tấn... định do tâm ... định do thẩm xét và các tạo tác do nỗ 
lực.` Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: “Nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do 
thẩm xét và các tạo tác do nỗ lực này đây cần được tu tập ...(như 
trên)... đã được tu tập.' 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là nền tảng 
của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn và các tạo tác 
do nỗ lực.' ...(như trên)... (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, 
tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với 
các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Nền tảng của thần thông 
hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn và các tạo tác do nỗ lực này 
đây cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu tập." 
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“Cakkhum udapadrti kenatthena, “ñanam udapadrti kenatthena, 
“pañña udapadTti kenatthena, *IjJJa udapadrti kenatthena,  “aloko 
udapadTti kenatthena? “Cakkhum udapadrti dassanatthena, “ñanam 
udapaditi ñatatthena, “pañña udapaditi pajananatthena, “*Ijja 
udapadTti pativedhatthena, “aloko udapadTti obhasatthena. 


Cakkhum dhammo, ñanam dhammo, pañña dhammo, vijja 
dhammo, aloko dhammo, Ime pañca dhamma đdhamma- 
patisambhidaya arammana ceva honti øocara ca, ye tassa arammana 
te tassa øOcara, ye tassa gocara te tassa arammana. Tena vuccati: 
“dhammesu ñanam dhammapatisambhida.' 


Dassanattho attho, ñatattho attho, pajananattho attho, 
patvedhattho attho, obhasattho attho  Ime pañca attha 
atthapatisambhidaya arammana ceva honti gocara ca, ye tassa 
arammana te tassa øocara, ye tassa øocara te tassa arammana. Tena 
vuccati: “atthesu ñanam atthapatisambhida.' 


Pañca dhamme sandassetun byañJananiruttabhilapa, pañca 
atthe sandassetum byañJananiruttabhilapa. Ima dasa niruttiyo 
niruttipatisambhidaya arammana ceva honti gocara ca, ye tassa 
arammana te tassa øocara, ye tassa øocara te tassa arammana. Tena 
vuccatï: “nruttisu ñanam niruttipatisambhida.' 


Pañcasu dhammesu ñananl, pañcasu atthesu ñananl, dassu 
nirutisu ñanani Imani visat ñanani patibhanapatisambhidaya 
arammana ceva honti øocara ca, ye tassa arammana te tassa øgocara, 
ye †assa gocara te tassa arammana. Tena vuccati: “patibhanesu 
ñanam patibhanapatisambhida.' 


Chandasamadhipadhanasankharasamannagate iddhipade 
pannarasa dhamma, pannarasa attha, timsa niruttiyo, satthi ñanan1. 


'Ayam viriyasamadhi —pe— “ayam cittasamadhi —pe— ayam 
vinamsasamadhipadhanasankharasamannagato iddhipado ti pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko udapadi 
—pe— “So kho panayam vimamsasamadhipadhanasankhara- 
samannagato Iddhipado bhavetabboti —pe— bhavitoti pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko udapadi 
—pe— vImamsasamadhipadhanasankharasamannagato Iddhipade 
pannarasa dhamma, pannarasa attha, timsa niruttiyo, satthi ñanan1. 
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“(Pháp) nhãn đã sanh khởi theo ý nghĩa gì? “Trí đã sanh khởi 
theo ý nghĩa gì? “Tuệ đã sanh khởi theo ý nghĩa gì? “Minh đã sanh 
khởi theo ý nghĩa gì? “Ánh sáng đã sanh khởi theo ý nghĩa gì? 
“(Pháp) nhãn đã sanh khởi theo ý nghĩa nhận thức. “Trí đã sanh 
khởi theo ý nghĩa đã được biết. “Tuệ đã sanh khởi theo ý nghĩa nhận 
biết. 'Minh đã sanh khởï theo ý nghĩa thấu triệt. 'Ánh sáng đã sanh 
khởi theo ý nghĩa chiếu sáng. 


(Pháp) nhãn là pháp, trí là pháp, tuệ là pháp, minh là pháp, ánh 
sáng là pháp. Năm pháp này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự 
phân tích các pháp. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ 
của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. 
Vì thế, được nói rằng: “Trí uề các pháp là sự phân tích các pháp.” 

Ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa, ý nghĩa của điều đã được biết 
là ý nghĩa, ý nghĩa của sự nhận biết là ý nghĩa, ý nghĩa của sự thấu 
triệt là ý nghĩa, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm ý nghĩa này 
vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ý nghĩa. Các đối 
tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của 
việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói rằng: “Trí 
Uề các Ú nghĩa là sự phân tích các ú nghĩa.” 


Nói đến văn tự và ngôn từ để chỉ rõ về năm pháp. Nói đến văn tự 
và ngôn từ để chỉ rõ về năm ý nghĩa. Mười ngôn từ này vừa là đối 
tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ngôn từ. Các đối tượng của 
việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng 
là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói rằng: “Trí uề các ngôn 
từ là sự phân tích các ngôn từ.” 

Các trí về năm pháp, các trí về năm ý nghĩa, các trí về mười ngôn 
từ; hai mươi trí này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích 
các phép biện giải. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của 
việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì 
thế, được nói rằng: “Trí uề các phép biện giải là sự phân tích các 
phép biện giỏi.” 

Ở nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn 
và các tạo tác do nỗ lực có 15 pháp, 15 ý nghĩa, 30 ngôn từ, và 6O trí. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là nền tảng 
của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do thấm xét và các tạo tác do 
nỗ lực.' ...(như trên)... (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh 
sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: 
“Nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do thấm xét và các 
tạo tác do nỗ lực này đây cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu 
tập.` Ơ nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do thẩm xét 
và các tạo tác do nỗ lực có 15 pháp, 15 ý nghĩa, 3o ngôn từ, và 6O trí. 


II 


Pafisambhidamnaggo II Yuganaddhauagga - Paf†isanbhidakatha 


Catusu iddhipadesu satthi dhamma, satthi attha, visamsatam 
niruttiyo, cattarIsañca dve ca ñanasatan1. 


'Samudayo samudayo'ti kho bhikkhave, Vipassissa bodhisattassa 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko 
udapadl. “Nirodho nirodhoti kho bhikkhave, Vipasslssa 
bodhisattassa pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi 
—pe— aloko udapadi. Vipassissa bodhisattassa veyyakarane dasa 
dhamma, dasa attha, visati niruttiyo, cattarlsam' ñanan1. 


'Samudayo samudayoti kho bhikkhave, Sikhissa bodhisattassa 
—_pe—- Vessabhussa bodhisattassa —pe— Kakusandhassa 
bodhisattassa —pe— Konagamanassa bodhisattassa —pe— 
Kassapassa bodhisattassa pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi —pe— aloko udapadi. “Nirodho nirodho ti kho bhikkhave, 
Kassapassa bodhisattassa pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadlL ——pe— aloko udapadi Kassapassa bodhisattassa 
veyyakarane dasa dhamma, dasa attha, vIsati niruttiyo, cattarlsam' 
ñananI1. 

“Samudayo samudayo ti kho bhikkhave, Gotamassa bodhisattassa 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko 
udapadl “Nirodho nirodhoti kho bhikkhave, Gotamassa 
bodhisattassa pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi 
—pe— aloko udapadi. Gotamassa bodhisattassa veyyakarane dasa 
dhamma, dasa attha, vIsati niruttiyo, cattarIsam' ñanan1. 


Sattannam bodhisatanam sattasu veyyakaranesu sattatl 
dhamma, sattati attha, cattarilsamsatam? niruttiyo, asIti ca dve ca 
ñanasatan1. 


Yavata abhiññaya abhiãñattho ñato dittho vidito sacchikato 
phassito paññaya. Aphassito paññaya abhiññattho natthiti cakkhum 
udapadi, ñanam udapadi, pañña udapadi, vijja udapadi, aloko 
udapadi. Abhiññaya abhiññatthe pañcavisati dhamma, pañcavisatI 
attha, paññasan? niruttiyo, satam ñanan1. 


Yavatäa parlññaya pariñãatho ——pe— Yavata pahanassa 
pahanattho —pe— Yavata bhavanaya bhavanattho —pe— Yavata 
sacchikiriyaya sacchikiriyattho ñato dittho vidito sacchikato phassito 
paññaya. Aphassio paññaya sacchikiriyattho natthmi cakkhum 
udapadi, ñanam udapadi, pañña udapadi, viJja udapadi, aloko 
udapadi. Sacchikiriyaya sacchikiriyatthe pañcavisai dhamma, 
pañcavisatIi attha, paññasam niruttiyo, satam ñanän1. 


1 cattalIsa - Machasam. 3 paññãsa - Machasam, Syã, PTS. 
° cattalisasatam - Machasam; cattärIsasatä - Syã, PTS. 
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Ở bốn nền tảng của thần thông có 6o pháp, 6o ý nghĩa, 12o ngôn 
từ, và 24O trí. 


Này các tỳ khưu, Bồ Tát Vipassi có được (Pháp) nhãn đã sanh 
khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây 
chưa từng được nghe: “Nhân sanh, nhân sanh. Này các tỳ khưu, Bồ 
Tát Vipassi có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh 
sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: 
Sự diệt tận, sự diệt tận. Ơ lời tuyên bố của Bồ Tát VipassIl có 1O 
pháp, 1o ý nghĩa, 2o ngôn từ, và 4O trí. 


Này các tỳ khưu, Bồ Tát Sikhi... Bồ Tát Vessabhi ... Bồ Tát 
Kakusandha ... Bồ Tát Konagamana ... Bồ Tát Kassapa có được 
(Pháp) nhãn đã sanh khởi ... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp 
trước đây chưa từng được nghe: “Nhân sanh, nhân sanh." Này các tỳ 
khưu, Bồ Tát Kassapa có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: “Sự diệt tận, sự diệt tận. Ơ lời tuyên bố của Bồ Tát 
Kassapa có 1o pháp, 1o ý nghĩa, 2o ngôn từ, và 4O trí. 


Này các tỳ khưu, Bồ Tát Gotama có được (Pháp) nhãn đã sanh 
khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây 
chưa từng được nghe: “Nhân sanh, nhân sanh. Này các tỳ khưu, Bồ 
Tát Gotama có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh 
sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: 
Sự diệt tận, sự diệt tận.` Ơ lời tuyên bố của Bồ Tát Gotama có 10 
pháp, 1o ý nghĩa, 2o ngôn từ, và 4O trí. 

Ở bảy lời tuyên bố của bảy vị Bồ Tát có 7o pháp, 7o ý nghĩa, 14O 
ngôn từ, và 28o trí. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi: “Cho đến ý nghĩa biết rõ 
của sự biết rõ là đã được biết, đã được thấy, đã được hiểu, đã được 
tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa của sự biết rõ 
là không được chạm đến bởi tuệ.` Ơ ý nghĩa biết rõ của sự biết rõ có 
25 pháp, 25 ý nghĩa, 5o ngôn từ, và 100 trí. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi: “Cho đến ý nghĩa biết 
toàn diện của sự biết toàn diện ...(như trên)... Cho đến ý nghĩa dứt 
bỏ của sự dứt bỏ ...(như trên)... Cho đến ý nghĩa về tu tập của sự tu 
tập ...(như trên)... Cho đến ý nghĩa về tác chứng của sự tác chứng là 
đã được biết, đã được thấy, đã được hiểu, đã được tác chứng, đã được 
chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa tác chứng là không được chạm 
đến bởi tuệ.` Ở ý nghĩa về tác chứng của sự tác chứng có 25 pháp, 25 
ý nghĩa, 50 ngôn từ, và 100 trí. 
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Abhiñãaya abhiññatthe, parlññaya parlññatthe, pahanaya 
pahanatthe, bhavanaya bhavanatthe, sacchikiriyaya sacchikiriyatthe 
pañcavIsamsatam dhamma, pañcavisamsatam attha, addhateyyanl 
niruttisatan1, pañca ñanasatan1. 


Yavata khandhanam khandhattho ñato dittho vidito sacchikato 
phassito paññaya. Aphassito paññaya khandhattho natthiti cakkhum 
udapadi, ñanam udapadi, pañña udapadi, vijja udapadi, aloko 
udapadi Khandhanam khandhatthe pañcavissati dhamma, 
pañcavisatIi attha, paññasam' niruttiyo, satam ñanan1. 


Yavataa dhatinam dhatuttho ——pe— Yavata ayatananam 
ayatanattho —pe— Yavata sankhatanam sankhatattho —pe— Yavata 
asankhatassa asankhatattho ñato dittho vidito sacchikato phassito 
paññaya. Aphassito paññaya asankhatattho natthii cakkhum 
udapadi, —pe— aloko udapadi  Asankhatassa asankhatatthe 
pañcavisati dhamma, pañcavisati attha, paññasam niruttiyo, satam 
ñananI. 

Khandhanam khandhatthe, dhatunam dhatutthe, ayatananam 
ayatanatthe, sankhatanam sankhatatthe, asankhatassa 
asankhatatthe pañcavIsamsatam dhamma, pañcavIsamsatamˆ attha, 
addhateyyanl niruttisatanI,° pañca ñanasatan1. 


Yavata dukkhassa dukkhattho ñato diftho vidito sacchikato, 
phassito paññaya, aphassito paññaya dukkhattho natthiti cakkhum 
udapadi, ñanam udapadi, pañña udapadi, vijja udapadi, aloko 
udapadi. Dukkhassa dukkhatthe pañcavisati dhamma, pañcavisatI 
attha, paññasam nïiruttiyo, satam ñanan1. 


Yavata samudayassa samudayattho —pe— Yavata nirodhassa 
nirodhattho —pe— Yavata maggassa magsattho ñato dittho vidito 
sacchikato, phassito paññaya, aphassito paññaya magsattho natthiti 
cakkhum udapadi, ñanam udapadli, pañña udapadli, viJja udapadi, 
aloko udapadil Maggsassa magsatthe pañcavisai dhamma, 
pañcavisatIi attha, paññasam niruttiyo, satam ñanän1. 


Catuisu ariyasaccesu satamn dhamma, satam attha, dve 
nIruttisatanl, cattarI ñanasatanI. 


Yavata atthapatisambhidaya atthapatisambhidattho ñato dittho 
vdito sacchikato, phassto paññaya, aphassto paññaya 
atthapatisambhidattho natthiti cakkhum udapadi, —pe— aloko 
udapadi. Atthapatisambhidaya atthapatisambhadatthe pañcavisati 
dhamma pañcavIsati attha, paññasam niruttiyo satam ñanan1. 


' Daññãsa - Machasam. 
ˆ pañcavIsasatam - Machasam, Sya, PTS. addhateyyaniruttisatani - Syã, PTS. 
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Ở ý nghĩa biết rõ của sự biết rõ, về ý nghĩa biết toàn diện của sự 
biết toàn diện, về ý nghĩa dứt bỏ của sự dứt bỏ, về ý nghĩa tu tập của 
sự tu tập, về ý nghĩa về tác chứng của sự tác chứng có 125 pháp, 125 ý 
nghĩa, 250 ngôn từ, và 5OO trí. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi: “Cho đến ý nghĩa về uẩn 
của các uấn là đã được biết, đã được thấy, đã được hiểu, đã được tác 
chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa về uẩn là không 
được chạm đến bởi tuệ.` Ở ý nghĩa về uẩn của các uẩn có 25 pháp, 25 
ý nghĩa, 5O ngôn từ, và 10O trí. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi: “Cho đến ý nghĩa về giới 
của các giới ... Cho đến ý nghĩa về xứ của các xứ ... Cho đến ý nghĩa 
tạo tác của các tạo tác ... Cho đến ý nghĩa không tạo tác của không 
tạo tác là đã được biết, đã được thấy, đã được hiểu, đã được tác 
chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa của không tạo 
tác là không được chạm đến bởi tuệ.` Ơ ý nghĩa không tạo tác của 
không tạo tác có 25 pháp, 25 ý nghĩa, 50 ngôn từ, và 10O trí. 

Ở ý nghĩa về uẩn của các uẩn, ở ý nghĩa về giới của các giới, ở ý 
nghĩa về xứ của các xứ, ở ý nghĩa tạo tác của các tạo tác, ở ý nghĩa 
không tạo tác của không tạo tác có 125 pháp, 125 ý nghĩa, 250 ngôn 
từ, và 5OO trí. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi: “Cho đến ý nghĩa về khổ 
của Khổ là đã được biết, đã được thấy, đã được hiểu, đã được tác 
chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa của Khổ là 
không được chạm đến bởi tuệ.` Ơ ý nghĩa về khổ của Khổ có 25 pháp, 
25 ý nghĩa, 50 ngôn từ, và 100 trí. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi: 
“Cho đến ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh ...(như trên)... 'Cho 
đến ý nghĩa về diệt tận của sự diệt tận ...(như trên)... Cho đến ý 
nghĩa về đạo của Đạo là đã được biết, đã được thấy, đã được hiểu, đã 
được tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa của 
Đạo là không được chạm đến bởi tuệ.` Ở ý nghĩa về đạo của Đạo có 
25 pháp, 25 ý nghĩa, 5o ngôn từ, và 10O trí. 


Ở bốn chân lý cao thượng có 1oo pháp, 1oo ý nghĩa, 2oo ngôn từ, 
và 4OO trí. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(nt)... ánh sáng đã sanh khởi: “Cho 
đến ý nghĩa về phân tích ý nghĩa của sự phân tích ý nghĩa là đã được 
biết, đã được thấy, đã được hiểu, đã được tác chứng, đã được chạm 
đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa của sự phân tích ý nghĩa là không 
được chạm đến bởi tuệ.` Ơ ý nghĩa về phân tích ý nghĩa của sự phân 
tích ý nghĩa có 25 pháp, 25 ý nghĩa, 5O ngôn từ, và 10O trí. 
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Yavataa dhammapatisambhidaya dhammapatisambhidattho 
—pe— Yavata niruttipatisambhidaya niruttipatisambhidattho —pe— 
Yavata patibhanapatisambhidaya patibhanapatisambhidattho ñato 
ditho vidito sacchikato phassito paññaya, aphassito paññaya 
patibhanapatisambhidattho natthii cakkhum udapadi —pe— aloko 
udapadi.  Patibhanapatisambhidatthe pañcavisat dhamma, 
pañcavIsati attha, paññasam niruttiyo, satam ñanan1. 


Catusu patisambhidasu satam dhamma, satam attha, dve 
nIruttisatanI, cattarI ñanasatanI. 


Yavata Indriyaparopariyatte ñanam ñatam ditthim viditam 
sacchikatam phasstam paññaya, aphasstam paññaya 
Indriyaparopariyatte ñanam natthrti cakkhum udapadi, —pe— aloko 
udapadi. Indriyaparopariyatte ñane pañcavisati dhamma pañcavisatI 
attha, paññasam nïiruttiyo satam ñanan1. 


Yavata sattanam asayanusaye ñanam —pe—  XYavata 
yvamakapatihire ñanam —pe— Yavata mahakarunasamapattiya 
ñanam —pe— Yavata sabbaññutañanam ñatam —pe— Yavata 
anavaranam ñanam ñatam dittham viditam sacchikatam phassitam 
paññaya. Aphassitam paññaya anavaranam ñanam natthiti cakkhum 
udapadi, ñanam udapadi, pañña udapadi, vijja udapadi, aloko 
udapadi. Anavarane ñane pañcavIsati dhamma, pañcavisati attha 
paññasam niruttiyo, satam ñanan1. 


Chasu buddhadhamme diyaddhasatam dhamma, diyaddhasatam 
attha, tinï niruttisatani, cha ñanasatan1. 


Patisambhidadhikarane' addhanavadhammasatani? addhanava- 
atthasatan, niruttisahassañca satta ca niruttisatan, tạ ca 
ñanasahassanl cattarI ca ñanasatanIu. 

Patisambhidakatha samatta. 


--OOOOO-- 


! patisambhidapakarane - Syä. 
ˆ addhanavamäni dhammasatäni - Sya, PTS. 
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(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi: 
“Cho đến ý nghĩa về phân tích pháp của sự phân tích pháp ...(như 
trên)... 'Cho đến ý nghĩa về phân tích ngôn từ của sự phân tích ngôn 
từ ...(như trên)... Cho đến ý nghĩa về phân tích phép biện giải của sự 
phân tích phép biện giải là đã được biết, đã được thấy, đã được hiểu, 
đã được tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa của 
sự phân tích phép biện giải là không được chạm đến bởi tuệ.` Ơ ý 
nghĩa về phân tích phép biện giải của sự phân tích phép biện giải có 
25 pháp, 25 ý nghĩa, 5o ngôn từ, và 100 trí. 

Ở bốn phân tích có 1oo pháp, 1oo ý nghĩa, 2oo ngôn từ, và 400 
trí. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi: 
“Cho đến trí biết được khả năng người khác là đã được biết, đã được 
thấy, đã được hiểu, đã được tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. 
Không có trí biết được khả năng người khác là không được chạm đến 
bởi tuệ.` Ơ trí biết được khả năng người khác có 25 pháp, 25 ý nghĩa, 
5O ngôn từ, và 10O trí. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi: “Cho đến bảy thiên kiến 
và xu hướng ngủ ngầm ...(như trên)... Cho đến trí song thông ...(như 
trên)... Cho đến trí về sự thể nhập đại bi ...(như trên)... 'Cho đến trí 
Toàn Giác ...(như trên)... 'Cho đến trí không bị ngăn che là đã được 
biết, đã được thấy, đã được hiểu, đã được tác chứng, đã được chạm 
đến bởi tuệ. Không có trí không bị ngăn che là không được chạm đến 
bởi tuệ.” Ơ trí không bị ngăn che có 25 pháp, 25 ý nghĩa, 50 ngôn từ, 
và 100 trí. 


Ở sáu pháp của đức Phật có 1o pháp, 1o ý nghĩa, 3oo ngôn từ, 
và 6OO trí. 


Ở trường hợp về phân tích có 85o pháp, 85o ý nghĩa, 17oo ngôn 
từ, và 34OO trí. 


Phân Giảng về sự Phân Tích được đây đủ. 


--OOOOO-- 
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VII.DHAMMACAKKAKATHA 


“Ekam samayam Bhagava Baranasiyam viharati —pe— Itihidam 
ayasmato Kondaññassa Aññakondañño' tveva namam ahosi. [3] 


dam dukkham ariyasaccanti pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapadi, ñanam udapadi, pañña udapadli, viJja udapadi, 
aloko udapadli. 


“Cakkhum udapadrti kenatthena, “ñanam udapadrti kenatthena, 
“pañña udapadTti kenatthena, “ñanam udapadrti kenatthena, ˆpañña 
udapadTti kenatthena, 'vIJJa udapadTti kenatthena, “aloko udapadTti 
kenatthena? “Cakkhum udapadrti dassanatthena, “ñanam udapadTti 
ñatatthena, “pañña udapadïti paJananatthena vijja udapadfti 
pativedhatthena, “aloko udapadTti obhasatthena. 

Cakkhum dhammo dassanattho attho, ñanam dhammo ñatattho 
attho, pañña dhammo pajananattho attho, vijja dhammo 
pativedhattho attho, aloko dhammo obhasattho attho. Ime pañca 
dhamma pañca attha dukkhavatthuka saccavatthuka saccarammana 
Saccagocara saccasangahita saccapariyapanna sacce samudagata 
sacce thita sacce patitthita. 


Dhammacakkanti kenatthena dhammacakkam? Dhammañca 
pavattei cakkañcai dhammacakkam, cakkañca pavattelti 
dhammañcati dhammacakkam, dhammena pavattetrti 
dhammacakkam, dhammacarlyaya pavatteiti dhammacakkam, 
dhamme thito pavatteiti dhammacakkam, dhamme patitthito 
pavatteii dhammacakkam, dhamme patitthapento pavattetitIi 
dhammacakkam, đdhamme vasippatto pavattetiti dhammacakkam, 
dhamme vasim papento pavatiti dhammacakkam, dhamme 
paramippatto pavatteiti dhammacakkam, dhamme päramim 
papento pavatteiti đdhammacakkam, dhamme vesarajjappatto 
pavatteii đdhammacakkam, đdhammam sakkaronto pavatteHi, 
dhammacakkam, dhammam garum karonto? pavattetti 
dhammacakkam, dhammam manento pavattetri dhammacakkam, 
dhammam pũjento pavatteii đdhammacakkam, đdhammam 
apacayamano pavatteii dhammacakkam, đhammaddhajo 
pavatteiti dhammacakkam, dhammaketu pavattetrti 
dhammacakkam, dhammadhipateyyo pavattetiti dhammacakkam, 
tam kho pana dhammacakkam, appativatiyam” samanena va 
brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenacl va 
lokasminti dhammacakkam. 


' aññãsikondañão - Machasam; aññatakondañãño - Syã, PTS. 
[“] Sammasamyutta - Dhammacakkapavattanavagga. 
° garukaronto - Syã, PTS. 3 appativattiyam - Machasam, Syã, PTS. 
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VII.GLÁNG VỀ PHÁP LUÂN: 


Một thời, đức Thế Tôn ngự tại Baranasi ...(như trên)... Do đó, đại 
đức Kondañña đã có tên là “Aññakondañña.' 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước 
đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng tức là sự Khổ. 


“(Pháp) nhãn đã sanh khởi theo ý nghĩa gì? “Trí đã sanh khởi 
theo ý nghĩa gì? “Tuệ đã sanh khởi theo ý nghĩa gì? “Minh đã sanh 
khởi theo ý nghĩa gì? “Ánh sáng đã sanh khởi theo ý nghĩa gì? 
“(Pháp) nhãn đã sanh khởi theo ý nghĩa nhận thức. “Trí đã sanh 
khởi theo ý nghĩa đã được biết. “Tuệ đã sanh khởi theo ý nghĩa nhận 
biết. 'Minh đã sanh khởï theo ý nghĩa thấu triệt. 'Ánh sáng đã sanh 
khởi theo ý nghĩa chiếu sáng. 


(Pháp) nhãn là pháp, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. Trí là 
pháp, ý nghĩa của điều đã được biết là ý nghĩa. Tuệ là pháp, ý nghĩa 
của sự nhận biết là ý nghĩa. Minh là pháp, ý nghĩa của sự thấu triệt là 
ý nghĩa. Ánh sáng là pháp, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm 
pháp này là năm ý nghĩa có Khổ là nền tảng, có Chân Lý là nền tảng, 
có Chân Lý là đối tượng, có Chân Lý là hành xứ, được tổng hợp lại ở 
Chân Lý, được hệ thuộc vào Chân Lý, được hiện khởi ở Chân Lý, 
được tồn tại ở Chân Lý, được thiết lập ở Chân Lý. 


Pháp luân: Pháp Luân với ý nghĩa gì? “Chuyển vận Pháp và 
bánh xe' là Pháp luân. “Chuyển vận bánh xe và Pháp' là Pháp luân. 
“Chuyển vận theo Pháp' là Pháp luân. “Chuyển vận theo hành vi của 
Pháp' là Pháp luân. “Chuyển vận khi tồn tại ở Pháp là Pháp Luân. 
“Chuyển vận khi được thiết lập ở Pháp là Pháp Luân. “Chuyển vận 
trong khi thiết lập (người khác) ở Pháp' là Pháp Luân. “Chuyển vận 
khi đạt được năng lực là Pháp Luân. “Chuyển vận trong khi tạo cho 
(người khác) đạt được năng lực ở Pháp' là Pháp Luân. “Chuyển vận 
khi đạt được sự toàn hảo ở Pháp' là Pháp Luân. “Chuyển vận trong 
khi tạo cho (người khác) đạt được sự toàn hảo ở Pháp' là Pháp Luân. 
“Chuyển vận khi đạt được sự tự tín ở Pháp là Pháp Luân. “Chuyển 
vận trong khi tạo cho (người khác) đạt được sự tự tín ở Pháp' là Pháp 
Luân. “Chuyển vận trong khi tôn vinh Pháp' là Pháp Luân. “Chuyển 
vận trong khi tôn kính Pháp là Pháp Luân. “Chuyển vận trong khi 
tôn trọng Pháp' là Pháp Luân. “Chuyển vận trong khi cúng dường 
Pháp là Pháp Luân. “Chuyến vận trong khi sùng kính Pháp' là Pháp 
Luân. “Chuyển vận có Pháp là ngọn cờ là Pháp Luân. “Chuyển vận có 
Pháp là biểu hiệu' là Pháp Luân. “Chuyển vận có Pháp là chủ đạo' là 
Pháp Luân. “Hơn nữa, Pháp luân ấy là không thể bị chuyển vận 
nghịch lại bởi Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên nhân, Ma Vương, Phạm 
thiên, hoặc bất cứ ai ở trên đời là Pháp Luân. 
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Saddhindryam dhammo, tam dhammam  pavatteHtIi 
dhammacakkam, viriyindriyam dhammo, tam dhammam pavattetiti 
dhammacakkam, satindriyam dhammo, tam dhammam pavattetrti 
dhammacakkam, samadhindriyam dhammo, tam đdhammam 
pavatteitti dhammacakkam, paññindriyam dhammo, tam dhammam 
pavatteiti dhammacakkam. 


Saddhabalam dhammo, tam dhammam pavattetrtI 
dhammacakkam, viribalam dhammo, tam dhammam pavattetrti 
dhammacakkam, satibalam dhammo, tam dhammam pavattetiti 
dhammacakkam, samadhibalam dhammo, tam dhammam 
pavatteiti dhammacakkam, paññabalam dhammo, tam dhammam 
pavatteitti dhammacakkam. 


SatisamboJjhango dhammo, tam dhammam pavattetiti dhamma- 
cakkam, dhammavicayasambojhango dhammo, tam dhammam 
pavattetti dhammacakkam, viriyasambojjhango đhammo, tam 
dhammam pavattetiti dhammacakkam, pitisamboJjhango dhammo, 
tam dhammam pavattetiti dhammacakkam, passaddhisambojjhango 
dhammo, tam dhammam  pavatteiti dhammacakkam, 
samadhisambojJjhango dhammo, tam dhammam pavattetiti 
dhammacakkam, upekkhasambojjhango dhammo, tam dhammam 
pavatteitti dhammacakkam. 


Sammaditthi dhammo, tam dhammam pavattetrt 
dhammacakkam, sammasankappo đdhammo, tam đdhammam 
pavatteiti đdhammacakkam, sammavaca dhammo, tam dhammam 
pavatteii dhammacakkam, sammakampanto dhammo, tam 
dhammam pavattetrti dhammacakkam, samma-ajivo đhammo, tam 
dhammam pavatteii dhammacakkam, sammavayamo tam 
dhammam pavatteti đhammacakkam, sammasati dhammo, tam 
dhammam pavattetiti dhammacakkam, sammasamadhi dhammo, 
tam dhammam pavattetrti dhammacakkam. 


Adhipateyyatthena indriyam đhammo, tam đhammam pavattetiti 
dhammacakkam, akampiyatthena balam dhammo, tam dhammam 
pavatteiti dhammacakkam, akampliyatthena balam dhammo, tam 
dhammam pavatteiti đdhammacakkam, niyyanatthena boJjhango 
dhammo, tam dhammam pavattetii dhammacakkam, hetutthena 
maggeo đdhammo, tam dhammam pavatteii dhammacakkam, 
upatthanatthena satipatthana dhammo, tam dhammam pavattetiti 
dhammacakkam, pahadanatthena sammappadhana dhammo, tam 
dhammam pavattetti dhammacakkam, 1jjhanatthena Iiddhipada 
dhammo, tam đdhammam pavattetiti dhammacakkam, tathatthena 
sacca dhammo, tam dhammam pavatteiti dhammacakkam, 
avikkhepatthena samatho dhammo, tam dhammam pavattetiti 
dhammacakkam, anupassanatthena vipassana đdhammo, tam 
dhammam pavattetiti dhammacakkam, ekarasatthena samatha- 
vipassana dhammo, tam dhammam pavattetiti dhammacakkam, 
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“Tín quyền là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Tấn quyền 
là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Niệm quyền là pháp, 
chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Định quyền là pháp, chuyển vận 
pháp ấy' là Pháp luân. “Tuệ quyền là pháp, chuyển vận pháp ấy' là 
Pháp luân. 


“Tín lực là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Tấn lực là 
pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Niệm lực là pháp, chuyển 
vận pháp ấy là Pháp luân. “Định lực là pháp, chuyển vận pháp ấy' là 
Pháp luân. “Tuệ lực là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. 


“Niệm giác chi là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Trạch 
pháp giác chi là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Tỉnh tấn 
giác chi là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Hỷ giác chỉ là 
pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Tịnh giác chi là pháp, 
chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Định giác chi là pháp, chuyển vận 
pháp ấy' là Pháp luân. “Xả giác chi là pháp, chuyển vận pháp ấy' là 
Pháp luân. 


“Chánh kiến là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. Chánh tư 
duy là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Chánh ngữ là pháp, 
chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Chánh nghiệp là pháp, chuyển 
vận pháp ấy là Pháp luân. “Chánh mạng là pháp, chuyển vận pháp 
ấy' là Pháp luân. “Chánh tỉnh tấn là pháp, chuyển vận pháp ấy' là 
Pháp luân. “Chánh niệm là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. 
“Chánh định là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. 


“Quyền theo ý nghĩa chủ đạo là pháp, chuyển vận pháp ấy' là 
Pháp luân. “Lực theo ý nghĩa không thể bị lay chuyển là pháp, chuyển 
vận pháp ấy' là Pháp luân. “Giác chi theo ý nghĩa dẫn xuất (ra khỏi 
luân hồi) là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Đạo theo ý 
nghĩa chủng tử là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Các sự 
thiết lập niệm theo ý nghĩa thiết lập là pháp, chuyển vận pháp ấy' là 
Pháp luân. “Các chánh cần theo ý nghĩa nỗ lực là pháp, chuyển vận 
pháp ấy là Pháp luân. “Các nền tảng của thần thông theo ý nghĩa 
thành tựu là pháp, chuyển vận pháp ấy là Pháp luân. “Các chân lý 
theo ý nghĩa thực thể là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Chỉ 
tịnh theo ý nghĩa không tản mạn là pháp, chuyển vận pháp ấy' là 
Pháp luân. “Minh sát theo ý nghĩa quán xét là pháp, chuyển vận pháp 
ấy là Pháp luân. “Chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa nhất vị là pháp, 
chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Sự kết hợp chung theo ý nghĩa 
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anativattanatthena vuganaddham dhammo, tam đdhammam 
pavatteiti dhammacakkam, samvaratthena silavisuddhi dhammo, 
tam dhammam pavatteiti dhammacakkam, avikkhepatthena 
cittavisuddhi dhammo, tam dhammam pavattetiti dhammacakkam. 
dassanatthena ditthivisuddhi dhammo, tam dhammam pavattetiti 
dhammacakkam, samucchedatthena khaye ñanam dhammo, tam 
dhammam pavatteiti dhammacakkam, patippassaddhatthena 
anuppade  ñanam  dhammo, tam đdhammam pavattetti 
dhammacakkam, chando mulatthena dhammo, tam dhammam 
pavatteiti dhammacakkam, manasikaro samutthanatthena 
dhammo, tam dhammam pavattetti dhammacakkam, phasso 
samodhanatthenaa dhammo, tam dhammam  pavattetti 
dhammacakkam, vedana samosaranatthena dhammo, tam 
dhammam pavattetti dhammacakkam samadhi pamukhatthena 
dhammo, tam đdhammam pavatteiti dhammacakkam, sati 
adhipateyyatthena silavisuddhi dhammo, tam dhammam pavattetiti 
dhammacakkam, pañña taduttaratthena dhammo, tam dhammam 
pavatteiti dhammacakkam, vimutti saratthena dhammo, tam 
dhammam pavattetiti dhammacakkam, amatogadham nibbanam 
pariyosanatthena đhammo, tam đdhammam  pavatteiti 
dhammacakkam. 


Tam kho panidam dukkham ariyasaccam parlññeyan'ti —pe— 
parlññatanti pubbe anunussutesu dhammesu cakkhum udapadi 
—pe— aloko udapadl. 


'Cakkhum udapadrti kenatthena, —pe— '“aloko udapadTti 
kenatthena? “Cakkhum udapaditi dassananatthena, —pe— “aloko 
udapadTti obhasatthena. 


Cakkhum dhammo dassanattho attho, —pe— aloko dhammo, 
obhasattho attho. Ime pañca dhamma pañca attha dukkhavatthuka 
saccavatthuka saccaramnmana saccagocara saccasangahita 
Saccapariyapanna sacce samudagata sacce thitã sacce patitthirta. 


Dhammacakkanti kenatthena dhammacakkam? Dhammañca 
pavatteti cakkañcati đdhammacakkam, cakkañca pavattei đdham- 
mañcati dhammacakkam, dhammena pavatteiti dhammacakkam, 
dhammacariyaya pavatteii dhammacakkam, dhamme thito 
pavatteii dhammacakkam, dhamme patithito pavatteiti 
dhammacakkam, —pe— amatogadham nibbanam pariyosanatthena 
dhammo tam dhammam pavattetiti dhammacakkam. 


dam dukkhasamudayo ariyasaccanti pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko udapadi —pe— tam kho 
pandam dukkhasamudayo ariyasaccam pahatabbanti —pe— 
pahimanti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadIi —pe— 
aloko udapadli. 


25 


Phân Tích Đạo - Tập II Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng uê Pháp Luân 


không vượt quá là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Giới 
thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc là pháp, chuyển vận pháp ấy' là 
Pháp luân. “Tâm thanh tịnh theo ý nghĩa không tản mạn là pháp, 
chuyển vận pháp ấy là Pháp luân. “Kiến thanh tịnh theo ý nghĩa 
nhận thức là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Trí về sự đoạn 
tận theo ý nghĩa đoạn trừ là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. 
“Trí về sự vô sanh theo ý nghĩa tĩnh lặng là pháp, chuyển vận pháp 
ấy' là Pháp luân. “Ước muốn theo ý nghĩa nguồn cội là pháp, chuyển 
vận pháp ấy' là Pháp luân. “Tác ý theo ý nghĩa nguồn sanh khởi là 
pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Xúc theo ý nghĩa liên kết là 
pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Thọ theo ý nghĩa hội tụ là 
pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Định theo ý nghĩa dẫn đầu 
là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Niệm theo ý nghĩa pháp 
chủ đạo là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Tuệ theo ý nghĩa 
cao thượng trong các pháp thiện là pháp, chuyển vận pháp ấy' là 
Pháp luân. “Sự giải thoát theo ý nghĩa cốt lỏi là pháp, chuyển vận 
pháp ấy' là Pháp luân. “Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết 
thúc là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao 
thượng tức là sự Khổ cần được biết toàn diện.' ...(như trên)... đã được 
biết toàn diện." 

'(Pháp) nhãn đã sanh khởi theo ý nghĩa gì? ...(nt)... Ánh sáng đã 
sanh khởï' theo ý nghĩa gì? “(Pháp) nhãn đã sanh khởi theo ý nghĩa 
nhận thức. ...(nt)... Ánh sáng đã sanh khởï theo ý nghĩa chiếu sáng. 


(Pháp) nhãn là pháp, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. ...(như 
trên)... Ảnh sáng là pháp, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm 
pháp này là năm ý nghĩa có Khổ là nền tảng, có Chân Lý là nền tảng, 
có Chân Lý là đối tượng, có Chân Lý là hành xứ, được tổng hợp lại ở 
Chân Lý, được hệ thuộc vào Chân Lý, được hiện khởi ở Chân Lý, 
được tồn tại ở Chân Lý, được thiết lập ở Chân Lý. 


Pháp luân: Pháp Luân (Bánh xe Pháp) với ý nghĩa gì? “Chuyển 
vận Pháp và bánh xe' là Pháp luân. “Chuyển vận bánh xe và Pháp' là 
Pháp luân. “Chuyển vận với Pháp là Pháp luân. “Chuyển vận với 
hành vi của Pháp là Pháp luân. “Chuyển vận khi tồn tại ở Pháp là 
Pháp Luân. “Chuyển vận khi được thiết lập ở Pháp' là Pháp Luân. 
...(như trên)... “Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là 
pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao 
thượng tức là nhân sanh Khổ.' ...(như trên)... (Pháp) nhãn đã sanh 
khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây 
chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng tức là nhân sanh 
Khổ cần được dứt bỏ.' ...(như trên)... đã được dứt bỏ.' ...(như trên)... 
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'Cakkhum udapaditi kenatthena —pe— '“aloko udapadTti 
kenatthena? “Cakkhum udapaditi dassananatthena, —pe— “aloko 
udapadTti obhasatthena. 


Cakkhum dhammo dassanattho attho —pe— aloko dhammo 
obhasattho attho  Ime pañca dhamma pañca  attha 
samudayavatthuka saccavatthuka —pe— nirodhavatthuka 
saccavatthuka —pe— maggavatthuka saccavatthuka saccarammana 
Saccagocara saccasangahita saccapariyapanna sacce samudagata 
sacce thita sacce patitthita. 


Dhammacakkanti kenatthena dhammacakkam? Dhammañca 
pavattei cakkañcai đdhammacakkam, cakkañca pavattetI 
dhammañcati dhammacakkam, dhammena pavattetiti dhamma- 
cakkam, dhammacariyaya pavatteiti đhammacakkam, dhamme 
tho pavatteiti dhammacakkam, dhamme patitthio pavatteitIi 
dhammacakkam, —pe— amatogadham nibbanam pariyosanatthena 
dhammo tam dhammam pavattetiti dhammacakkam. 


Ayam kaye kayanupassanat me bhikkhave pubbe 
anananussutesu dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko udapadl, 
sa kho panayam kaye kayanupassana bhavetabbati me bhikkhave 
—pe— bhavitati me bhikkhave pubbe ananussutesu đdhammesu 
cakkhum udapadi —pe— aloko udapadi. 


“Ayam vedanasu —pe— “Ayam citte —pe— “Ayam dhammesu 
dhammanupassana ti me bhikkhave pubbe ananussutesu đhammesu 
cakkhum udapadi —pe— aloko udapadl, —pe— “sa kho panayam 
dhammesu dhammanupassana bhavetabbati me bhikkhave —pe— 
bhavitati me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi —pe— aloko udapadi. 


“Ayam kaye kayanupassana ti pubbe anananussutesu dhammesu 
cakkhum udapadi —pe— aloko udapadi, “sa kho panayam kaye 
kayanupassana bhavetabba'ti —pe— bhavitati pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko udapadl. 


'Cakkhum udapaditi kenatthena, —pe— aloko udapadTti 
kenatthena? “Cakkhum udapaditi dassananatthena —pe— “aloko 
udapadTti obhasatthena. 


124 


Phân Tích Đạo - Tập II Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng uê Pháp Luân 


'(Pháp) nhãn đã sanh khởï theo ý nghĩa gì? ...(như trên)... 'Ánh 
sáng đã sanh khởi theo ý nghĩa gì? “(Pháp) nhãn đã sanh khởi theo ý 
nghĩa nhận thức. ...(như trên)... Ánh sáng đã sanh khởï theo ý nghĩa 
chiếu sáng. 


(Pháp) nhãn là pháp, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. ...(như 
trên)... Ánh sáng là pháp, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm 
pháp này là năm ý nghĩa có Nhân Sanh là nền tảng, có Chân Lý là 
nền tảng ...(như trên)... có sự Diệt Tận là nền tảng, có Chân Lý là nền 
tảng ...(như trên)... có Đạo là nền tảng, có Chân Lý là nền tảng, có 
Chân Lý là đối tượng, có Chân Lý là hành xứ, được tổng hợp lại ở 
Chân Lý, được hệ thuộc vào Chân Lý, được hiện khởi ở Chân Lý, 
được tồn tại ở Chân Lý, được thiết lập ở Chân Lý. 


Pháp luân: Pháp Luân (Bánh xe Pháp) với ý nghĩa gì? “Chuyển 
vận Pháp và bánh xe” là Pháp luân. “Chuyển vận bánh xe và Pháp' là 
Pháp luân. “Chuyển vận với Pháp là Pháp luân. “Chuyển vận với 
hành vi của Pháp là Pháp luân. “Chuyển vận khi tồn tại ở Pháp' là 
Pháp Luân. “Chuyển vận khi được thiết lập ở Pháp' là Pháp Luân. 
...(như trên)... “Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là 
pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. 


Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: “Đây là sự quán xét thân trên thân.” Này các tỳ khưu, ta có 
được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Sự quán xét thân 
trên thân này đây cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu tập." 


Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: “Đây là sự quán xét thọ trên các thọ." ...(như trên)... tâm 
trên tâm.' ...(như trên)... pháp trên các pháp.` Này các tỳ khưu, ta có 
được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Sự quán xét pháp 
trên các pháp này đây cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu tập. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là sự quán xét 
thân trên thân.” ...(như trên)... (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: “Sự quán xét thân trên thân này đây cần được tu tập 
...(như trên)... đã được tu tập.' 

'(Pháp) nhãn đã sanh khởï theo ý nghĩa gì? ...(như trên)... Ánh 
sáng đã sanh khởi theo ý nghĩa gì? “(Pháp) nhãn đã sanh khởi theo ý 
nghĩa nhận thức. ...(như trên)... 'Ánh sáng đã sanh khởï' theo ý nghĩa 
chiếu sáng. 
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Cakkhum dhammo, dassanattho attho —pe— aloko dhammo, 
obhasettho attho, Ime pañca dhamma pañca attha kayavatthuka 
satipatthanavatthuka —pe— vedanavatthuka satipatthanavatthuka 
—pe— cittavatthuka satipatthavatthuka —pe— dhammavatthuka 
satipatthanavatthuka  satipatthanarammana  satipatthanagocara 
satipatthanasangahita patipatthanapariyapanna satipatthane 
samudagata satipatthane thitã satipatthane patitthita. 


Dhammacakkanti kenatthena dhammacakkam? Dhammañca 
pavattei cakkañcai đdhammacakkam, cakkañca pavatteti 
dhammañcati dhammacakkam, dhammena pavattetrt 
dhammacakkam, dhammacariyaya pavatteiti dhammacakkam, 
dhamme thito pavatteiti dhammacakkam, dhamme patitthito 


pavatteii dhammacakkam, —pe— amatogadham nibbanam 
pariyosanatthena đhammo, tam đdhammam  pavatteiti 
dhammacakkam. 


'Ayam chandasamadhipadhanasankharasamannagato  ¡iddhi- 
padoti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi —pe— aloko udapadi, so kho panayam chandasamadhi- 
padhanasankharasamannagatdo ¡iddhipado bhavetabboti me 
bhikkhave —pe— bhavitoti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko udapadi. 


“Ayam viriyasamadhi —pe— “Ayam cittasamadhi —pe— “Ayam 
vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatdo Iddhipadoti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi —pe— 
aloko udapadli, so kho panayam vimamsasamadhipadhanasankhara- 
samannagato iddhipado “bhavetabboti me bhikkhave —pe— 
bhavitoti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi, —pe— aloko udapadi. 


'Ayam chandasamadhipadhanasankharasamannagato  ¡iddhi- 
pado'ti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi —pe— 
aloko udapadi, so kho panayam chandasamadhipadhanasankhara- 
samannagato Iddhipado bhavetabboti —pe— bhavitoti pubbe 
ananussutesu đdhammesu cakkhum udapadi, ñanam udapadl, 
paññãaya udapadl, vijJja udapadl, aloko udapadi. 

Cakkhum udapadrti kenatthena, —pe— '“aloko udapadrti 
kanatthena? “Cakkhum udapaditi dassanatthena, —pe— “aloko 


udapadTti obhasatthena. 
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(Pháp) nhãn là pháp, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. ...(như 
trên)... Ánh sáng là pháp, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm 
pháp này là năm ý nghĩa có thân là nền tảng, có sự thiết lập niệm là 
nền tảng ...(như trên)... có thọ là nền tảng, có sự thiết lập niệm là 
nền tảng ...(như trên)... có tâm là nền tảng, có sự thiết lập niệm là 
nền tảng ...(như trên)... có pháp là nền tảng, có sự thiết lập niệm là 
nền tảng ...(như trên)... có sự thiết lập niệm là đối tượng, có sự thiết 
lập niệm là hành xứ, được tổng hợp lại ở sự thiết lập niệm, được hệ 
thuộc vào sự thiết lập niệm, được hiện khởi ở sự thiết lập niệm, được 
tồn tại ở sự thiết lập niệm, được thiết lập ở sự thiết lập niệm. 


Pháp luân: Pháp Luân (Bánh xe Pháp) với ý nghĩa gì? “Chuyển 
vận Pháp và bánh xe' là Pháp luân. “Chuyển vận bánh xe và Pháp' là 
Pháp luân. “Chuyển vận với Pháp là Pháp luân. “Chuyển vận với 
hành vi của Pháp là Pháp luân. “Chuyển vận khi tồn tại ở Pháp là 
Pháp Luân. “Chuyển vận khi được thiết lập ở Pháp' là Pháp Luân. 
...(như trên)... “Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là 
pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. 


Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: “Đây là nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định 
do ước muốn và các tạo tác do nõ lực.` Này các tỳ khưu, ta có được 
(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối 
với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Nền tảng của thần 
thông hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn và các tạo tác do nỗ lực 
này đây cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu tập." 


Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(nt)... 
ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được 
nghe: “Đây là nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do 
tỉnh tấn và các tạo tác do nõ lực.' ...(nt)... định do tâm và các tạo tác 
do nỗ lực.' ...(nt)... định do thấm xét và các tạo tác do nỗ lực." Này các 
tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(nt)... ánh sáng đã 
sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Nền 
tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do thẩm xét và các tạo 
tác do nỗ lực này đây cần được tu tập ...(nt)... đã được tu tập. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(nt)... ánh sáng đã sanh khởi đối với 
các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là nền tảng của thần 
thông hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn và các tạo tác do nỗ lực.” 
(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(nt)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các 
Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Nền tảng của thần thông hội 
đủ (các yếu tố) định do ước muốn và các tạo tác do nỗ lực này đây 
cần được tu tập ...(nt)... đã được tu tập. 


'(Pháp) nhãn đã sanh khởi theo ý nghĩa gì? ...(nt)... Ánh sáng đã 
sanh khởi theo ý nghĩa gì? “(Pháp) nhãn đã sanh khởi theo ý nghĩa 
nhận thức. ...(n†)... “Ánh sáng đã sanh khởi theo ý nghĩa chiếu sáng. 
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Cakkhum dhammo dassanattho attho, —pe— aloko dhammo 
obhasattho attho, ime pañca dhamma pañca attha chandavatthuka 
iddhipadavatthuka iddhipadarammana 1ddhipadagocara Iddhipada- 
sangahta Iddhipadapariyapanna Iddhipade thitaã Iddhipade 
patitthita. 


Dhammacakkanti kenatthena dhammacakkam? Dhammañca 
pavatteti cakkañcati đhammacakkam, cakkañca pavattei đdham- 
mañcati dhammacakkam, dhammena pavatteiti dhammacakkam, 
dhammacariyaya pavatteii dhammacakkam, dhamme thito 
pavatteii dhammacakkam, dhamme patithito pavattetti 
dhammacakkam, dhamme patitthapento pavattetiti dhamma- 
cakkam, dhamme vasippatto pavatteiti dhammacakkam, dhamme 
vasim papento pavattetiti dhammacakkam, dhamme paramippatto 
pavattetri dhammacakkam, dhamme paramim papento pavattetrti 
dhammacakkam, —pe— dhammam apacayamano pavattetti 
dhammacakkam, dhammaddhajo pavatteiti dhammacakkam, 
dhammaketu pavatteiti đdhammacakkam, dhammadhipateyyo 
pavatteii dhammacakkam, tam kho pana dhammacakkam, 
appativattyam samanena va brahmanena vã devena va marena va 
brahmuna va kenacl va lokasminti dhammacakkam. 


Saddhindriyam dhammo, tam dhammam pavatteti dhamma- 
cakkam —pe— amatogadham nibbanam pariyosanatthena dhammo, 
tam dhammam pavattetti dhammacakkam. 


“Ayam viriyasamadhipadhanasankharasamantagato Iddhipado'ti 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko 
udapadi —pe— so kho panayam viriyasamadhipadhanasankhara- 
samannagato Iddhipado bhavetabboti —pe— bhavitoti pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, —pe— aloko udapadl. 


'Cakkhum udapaditi kenatthena —pe— '“aloko udapadrti 
kenatthena? “Cakkhum udapadrTti dassanatthena, —pe— '“aloko 
udapadTti obhasatthena. 


Cakkhum dhammo dassanattho attho, —pe— aloko đhammo 
obhasattho attho. Ime pañca dhamma, pañca attha, viriyavatthuka 
iddhipadavatthuka —pe— cittavatthukaä —pe— vimamsavatthuka 
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(Pháp) nhãn là pháp, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. ...(như 
trên)... Ánh sáng là pháp, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm 
pháp này là năm ý nghĩa có ước muốn là nền tảng, có nền tảng của 
thần thông là nền tảng, có nền tảng của thần thông là đối tượng, có 
nền tảng của thần thông là hành xứ, được tổng hợp lại ở nền tảng 
của thần thông, được hệ thuộc vào nền tảng của thần thông, được 
hiện khởi ở nền tảng của thần thông, được tồn tại ở nền tảng của 
thần thông, được thiết lập ở nền tảng của thần thông. 

Pháp luân: Pháp Luân (Bánh xe Pháp) với ý nghĩa gì? “Chuyển 
vận Pháp và bánh xe' là Pháp luân. “Chuyển vận bánh xe và Pháp' là 
Pháp luân. “Chuyển vận với Pháp' là Pháp luân. “Chuyển vận với 
hành vi của Pháp là Pháp luân. “Chuyển vận khi tồn tại ở Pháp là 
Pháp Luân. “Chuyển vận khi được thiết lập ở Pháp' là Pháp Luân. 
“Chuyển vận trong khi thiết lập (người khác) ở Pháp' là Pháp Luân. 
“Chuyển vận khi đạt được năng lực là Pháp Luân. “Chuyển vận trong 
khi tạo cho (người khác) đạt được năng lực ở Pháp là Pháp Luân. 
“Chuyển vận khi đạt được sự toàn hảo ở Pháp' là Pháp Luân. “Chuyển 
vận trong khi tạo cho (người khác) đạt được sự toàn hảo ở Pháp' là 
Pháp Luân. ...(như trên)... Chuyển vận trong khi sùng kính Pháp' là 
Pháp Luân. “Chuyển vận có Pháp là ngọn cờ” là Pháp Luân. “Chuyển 
vận có Pháp là biểu hiệu' là Pháp Luân. “Chuyển vận có Pháp là chủ 
đạo' là Pháp Luân. “Hơn nữa, Pháp luân ấy là không thể bị chuyển 
vận nghịch lại bởi Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên nhân, Ma Vương, 
Phạm thiên, hoặc bất cứ ai ở trên đời là Pháp Luân. 


“Tín quyền là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. ...(như 
trên)... “Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là pháp, 
chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là nền tảng 
của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do tỉnh tấn và các tạo tác do 
nỗ lực.' (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh 
khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Nền tảng của 
thần thông hội đủ (các yếu tố) định do tỉnh tấn và các tạo tác do nỗ 
lực này đây cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu tập.” 


'(Pháp) nhãn đã sanh khởï theo ý nghĩa gì? ...(như trên)... 'Ánh 
sáng đã sanh khởi theo ý nghĩa gì? “(Pháp) nhãn đã sanh khởi theo ý 
nghĩa nhận thức. ...(như trên)... Ánh sáng đã sanh khởï theo ý nghĩa 
chiếu sáng. 


(Pháp) nhãn là pháp, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. ...(nt)... 
Ánh sáng là pháp, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm pháp này 
là năm ý nghĩa có tỉnh tấn là nền tảng, có nền tảng của thần thông là 
nền tảng ...(nt)... có tâm là nền tảng, ...(nt)... có thẩm xét là nền tảng, 
có nền tảng của thần thông là nền tảng, có nền tảng của thần thông 
là đối tượng, có nền tảng của thần thông là hành xứ, được tổng hợp 
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iddhipadavatthuka iddhipadarammana I1ddhipadagocara Iddhipada- 
sangahita Iddhipade thita iddhipade patitthita. 


Dhammacakkanti kenatthena dhammacakkam? Dhammañca 
pavattei cakkañcai dhammacakkam, cakkañca pavatteti 
dhammañcati dhammacakkam, dhammena pavattetiti dhamma- 
cakkam, dhammacariyaya pavatteiti đhammacakkam, dhamme 
tho pavatteiti dhammacakkam, dhamme patitthio pavatteitI 
dhammacakkam, —pe— amatogadham nibbanam pariyosanatthena 
dhammo, tam dhammam pavattetiti dhammacakkanHi. 


Dhammacakkakatha samattä. 


VI.LOKUTTARAKATHA 


Katame dhamma lokruttara? Cattaro satipatthana, cattaro 
sammappadhana, cattaro Iddhipada, pañcindriyani, pañca balänl, 
satta boJjhaga, ariyo atthangiko magøo, cattaro ariyamagga, cattari 
ca samaññaphalanl, nibbanañca. Ime đhamma lokuttara. 


Lokuttarä ti kenatthena lokuttara? Lokam tarantiti lokuttara, 
lokã uttarantiti lokuttara, lokato uttarantiti lokuttara, lokamha 
uttaranii lokuttara, lokam atikkamantti lokruttara, lokam 
samatikkamantiti lokuttara, lokena atirekati lokuttara, lokantam 
tarantiti lokuttara. 


Loka nissarantiti lokuttara, lokato nissarantiti lokuttara, lokamha 
nisasarantiti lokuttara, loka nissatati lokuttara, lokena nissatati 
lokuttara, lokamha nissatati lokuttara. 


Loke na titthantti lokuttara, lokasmim na titthantiti lokuttara, 
loke na lippantii' lokuttara, lokena na lippantiti lokuttara, loke 
asamlittati lokuttara, lokena asamlittati lokuttara, loke anupalittati 
lokuttara, lokena anupalittatI lokuttara. 


Loke vippamuttati lokuttara, lokena vippamuttati lokuttara, loka 
vippamuttati lokuttara, lokato vippamuttat lokuttara, lokamha 
vippamuttati lokuttara. 


']impantiti - Machasam. ˆ n†thahantiti - Sa. 


130 


Phân Tích Đạo - Tập II Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng Uuề Tối Thượng 


lại ở nền tảng của thần thông, được hệ thuộc vào nền tảng của thần 
thông, được hiện khởi ở nền tảng của thần thông, được tồn tại ở nền 
tảng của thần thông, được thiết lập ở nền tảng của thần thông. 


Pháp luân: Pháp Luân với ý nghĩa gì? “Chuyển vận Pháp và 
bánh xe' là Pháp luân. “Chuyển vận bánh xe và Pháp' là Pháp luân. 
“Chuyển vận với Pháp' là Pháp luân. “Chuyển vận với hành vi của 
Pháp' là Pháp luân. “Chuyển vận khi tồn tại ở Pháp là Pháp Luân. 
“Chuyển vận khi được thiết lập ở Pháp' là Pháp Luân. ...(như trên)... 
“Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là pháp, chuyển 
vận pháp ấy' là Pháp luân. 


Phân Giảng vê Pháp Luân được đây đủ. 


VIII. GLẢNG VỀ TỐI THƯỢNG Ở THẾ GIAN: 


Các pháp tối thượng ở thế gian là gì? Bốn sự thiết lập niệm, bốn 
chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy 
giác chỉ, Thánh Đạo tám chi phần, bốn Thánh Đạo, bốn Quả vị Sa- 
môn, và Niết Bàn; các pháp này là tối thượng ở thế gian. 


Tối thượng ở thế gian: Tối thượng ở thế gian với ý nghĩa gì? 
“Chúng (các pháp ấy) vượt qua thế gian là tối thượng ở thế gian. 
“Chúng vượt lên ra khỏi thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng 
vượt lên khỏi thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng vượt lên từ 
thế gian là tối thượng ở thế gian. “Chúng vượt quá thế gian' là tối 
thượng ở thế gian. “Chúng hoàn toàn vượt quá thế gian' là tối thượng 
ở thế gian. “Chúng là trên hắn thế gian là tối thượng ở thế gian. 
“Chúng vượt qua tận cùng của thế gian' là tối thượng ở thế gian. 


“Chúng xuất ly ra khỏi thế gian là tối thượng ở thế gian. “Chúng 
xuất ly khỏi thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng xuất ly từ thế 
gian là tối thượng ở thế gian. “Chúng được xuất ly ra khỏi thế gian là 
tối thượng ở thế gian. 'Chúng được xuất ly bởi thế gian là tối thượng 
ở thế gian. “Chúng được xuất ly từ thế gian là tối thượng ở thế gian. 


“Chúng không trụ ở thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng 
không trụ tại thế gian là tối thượng ở thế gian. “Chúng không bị 
nhiễm ô ở thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng không bị nhiễm 
ô bởi thế gian” là tối thượng ở thế gian. “Chúng không tự làm vấy bẩn 
ở thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng không tự làm vấy bẩn với 
thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng là không bị vấy bẩn ở thế 
gian là tối thượng ở thế gian. “Chúng là không bị vấy bẩn bởi thế 
gian là tối thượng ở thế gian. 


“Chúng là được phóng thích ở thế gian' là tối thượng ở thế gian. 
“Chúng là được phóng thích bởi thế gian' là tối thượng ở thế gian. 
“Chúng là được phóng thích ra khỏi thế gian' là tối thượng ở thế gian. 
“Chúng là được phóng thích khỏi thế gian' là tối thượng ở thế gian. 
“Chúng là được phóng thích từ thế gian' là tối thượng ở thế gian. 
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Loke visañfuttati lokuttara, lokena visaññuttati lokuttara, loka 
visaññuttati lokuttara, lokasmim visaññuttati lokuttara, lokato 
visaññuttati lokuttara, lokamha visaññuttati lokuttara. 


Loka sujjhantiti lokuttara, lokato sujj]hantiti lokuttara, lokamha 
suJjhanttt lokuttara, loka visuJjhantiti lokuttara, lokato visuJJhantiti 
lokuttara, lokamha visuJjhantiti lokuttara. 


Loka vutthahantit? lokuttara, lokato vutthahaniti lokuttara, 
lokamha vutthahantit lokuttara. 


Loka vivattaniti lokruttara, lokato vivattantti lokuttara, 
lokamha vivattantiti lokuttara. 


Lokena saJJantiti lokuttara, loke na gayhantiti lokuttara, loke na 
bajJjhantiti lokuttara. 


Lokam samucchindantti lokuttara, lokam samucchinnattati 
lokuttara lokam patippassambheniti lokuttara, lokam 
patippassambhitattatI lokuttara. 


Lokassa apathati lokuttara, lokassa agatiti lokuttara, lokassa 
avisayatI lokuttara, lokassa asadharanati lokuttara. 


Lokam vamantiti lokuttara, lokam na paccavamantii' lokuttara, 
lokam paJahantiti lokuttara, lokam na upadiyantiti lokuttara, lokam 
visnentti lokuttara, lokam na ussinentiti lokuttara, lokam 
vidhupenti lokuttara, lokam na sandhupentii lokuttara, lokam 
samatikkamma abhibhuyya titthantiti lokuttara. 


Lokuttarakathäã samatta. 


--OOOOO-- 


' paccägamantiti - PTS. 
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“Chúng là được cách ly ở thế gian' là tối thượng ở thế gian. Chúng 
là được cách ly với thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng là được 
cách ly ra khỏi thế gian” là tối thượng ở thế gian. “Chúng là được cách 
ly tại thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng là được cách ly khỏi 
thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng là được cách ly từ thế gian” 
là tối thượng ở thế gian. 


“Chúng là được trong sạch ra khỏi thế gian' là tối thượng ở thế 
gian. “Chúng là được trong sạch khỏi thế gian là tối thượng ở thế 
gian. “Chúng là được trong sạch từ thế gian' là tối thượng ở thế gian. 
“Chúng là được thanh tịnh ra khỏi thế gian là tối thượng ở thế gian. 
“Chúng là được thanh tịnh khỏi thế gian' là tối thượng ở thế gian. 
“Chúng là được thanh tịnh từ thế gian' là tối thượng ở thế gian. 


“Chúng thoát ra khỏi thế gian là tối thượng ở thế gian. “Chúng 
thoát khỏi thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng thoát ra từ thế 
gian là tối thượng ở thế gian. 


“Chúng ly khai ra khỏi thế gian” là tối thượng ở thế gian. “Chúng ly 
khai khỏi thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng ly khai từ thế 
gian là tối thượng ở thế gian. 


“Chúng không bám víu ở thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng 
không bị nắm giữ ở thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng không 
bị giam cầm ở thế gian' là tối thượng ở thế gian. 

“Chúng đoạn trừ thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng có tính 
chất đã đoạn trừ thế gian là tối thượng ở thế gian. “Chúng làm an 
tịnh thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng có tính chất đã làm an 
tịnh thế gian là tối thượng ở thế gian. 


“Chúng không là đường lối của thế gian' là tối thượng ở thế gian. 
“Chúng không là cảnh giới của thế gian' là tối thượng ở thế gian. 
“Chúng không là mục tiêu của thế gian' là tối thượng ở thế gian. 
“Chúng là không phổ quát đối với thế gian là tối thượng ở thế gian. 


“Chúng chối từ thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng không 
tiếp nhận lại thế gian (sau khi chối từ) là tối thượng ở thế gian. 
“Chúng từ bỏ thế gian là tối thượng ở thế gian. “Chúng không chấp 
thủ thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng lìa khỏi sự quyến luyến 
thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng không quyến luyến thế 
gian là tối thượng ở thế gian. “Chúng nhàm chán thế gian' là tối 
thượng ở thế gian. “Chúng không hứng thú thế gian' là tối thượng ở 
thế gian. “Sau khi vượt qua hắn và chế ngự thế gian, chúng an trự' là 
tối thượng ở thế gian. 


Phân Giảng vê Tối Thượng ở Thế Gian được đây đủ. 


--ooOOO-- 
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IX. BALAKATHA 


[Savatthinidanam] 


“Pañcimani bhikkhave balani. Katamani pañca? Saddhabalam 
viiyabalam satibalam samadhibalam paññabalam. Imani kho 
bhikkhave, pañcabalam1.” ['] 


Apl ca atthasatthi balani: saddhabalam viriyabalam satibalam 
samadhibalam paññabalam hiribalam ottappabalam patisankhana- 
balam bhavanabalam anavajjabalam sangahabalam khantibalam 
paññattibalam mijjhattibalam Issariyabalam adhitthanabalam 
samathabalam vipassanabalam dasa sekhabalani dasa asekhabalani 
dasa khinasavabalam1 dasa Iddhibalani dasa tathagatabalan1. 


Katamam saddhabalam? Asaddhiye na kampatiti saddhabalam, 
sahaJatanam dhammanam upatthambhanatathena saddhabalam, 
kilesanam  pariyadanatthena saddhabalam,  pativedhadiviso- 
dhanatthena saddhabalam, cittassa adhitthanatthena saddhabalam, 
citassa  vodanatthena saddhabalam,  visesadhigamatthena 
saddhabalam, uttarimm pativedhatthena saddhabalam, 
saccabhisamayatthena saddhabalam, nirodhe patitthapakatthena 
saddhabalam. Idam saddhabalam. 


Katamam viriyabalam? Kosajje na kampatti viriyabalam, 
sahaJatanam dhammanam upatthambhanatthena viriyabalam, 
kilesanam  pariyadanatthena viryabalam,  pativedhadiviso- 
dhanatthena viriyabalam, cittassa adhitthanatthena viriyabalam, 
cittassa vodanatthena viriyabalam, visesadhigamatthena 
viriyabalam, uttarim pativedhatthena viriyabalam, 
saccabhisamayatthena viriyabalam, nirodhe patitthapakatthena 
viriyabalam. Idam viriyabalam. 


Katamam satibalam? Pamade na kampatti satibalam, 
sahaJatanam dhammanam upatthambhanatthena satibalam, —pe— 
nirodhe patitthapakatthena satibalam. Idam satibalam. 


Katamam samadhibalam? Uddhacace na kampatii samadhi- 
balam, sahaJatanam dhammanam upatthambhanatthena samadhi- 
balam, —pe— nirodhe patitthapakatthena samadhibalam. Idam 
samadhibalam. 


Katamam paññabalam? Avijjaya na kampatiti paññabalam, 
sahaJatanam dhammanam upatthambhinatthena paññabalam, 


~~—= 


—pe— nirodhe patitthapakatthena paññabalam. Idam paññabalam. 


[l] Pañcakanguttara - Balavagga. 
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IX. GIẢNG VỀ LỰC: 
[Duyên khởi ở SävatthI] 


Này các tỳ khưu, đây là năm lực. Năm là gì? Tín lực, tấn lực, niệm 
lực, định lực, tuệ lực. Này các tỳ khưu, đây là năm lực. 


Vả lại, có 68 lực là tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, lực 
của sự hổ thẹn (tội lõi), lực của sự ghê sợ (tội lõi), lực của sự phân 
biệt rõ, lực của sự tu tập, lực của sự không sai trái, lực của sự củng cố, 
lực của sự nhãn nại, lực của sự chuẩn bị, lực của sự thuyết phục, lực 
của sự thống lãnh, lực của sự khăng định, lực của chỉ tịnh, lực của 
minh sát, mười lực của bậc Hữu Học, mười lực của bậc Vô Học, mười 
lực của bậc Lậu Tận, mười lực của thần thông, mười lực của đức Như 
LaI. 


Tín lực là gì? “Không dao động ở sự không có đức tin' là tín lực. 
Với ý nghĩa nâng đỡ các pháp đồng sanh là tín lực. Theo ý nghĩa 
chấm dứt các phiền não là tín lực. Theo ý nghĩa làm trong sạch phần 
đầu sự thấu triệt là tín lực. Theo ý nghĩa khẳng định của tâm là tín 
lực. Theo ý nghĩa thanh lọc của tâm là tín lực. Theo ý nghĩa đắc 
chứng pháp đặc biệt là tín lực. Theo ý nghĩa thấu triệt hướng thượng 
là tín lực. Theo ý nghĩa chứng ngộ chân lý là tín lực. Theo ý nghĩa 
thiết lập vào sự diệt tận là tín lực. Điều này là tín lực. 


Tấn lực là gì? Không dao động ở sự biếng nhác' là tấn lực. Với ý 
nghĩa nâng đỡ các pháp đồng sanh là tấn lực. Với ý nghĩa chấm dứt 
các phiền não là tấn lực. Với ý nghĩa làm trong sạch phần đầu của sự 
thấu triệt là tấn lực. Với ý nghĩa khắng định của tâm là tấn lực. Với ý 
nghĩa thanh lọc của tâm là tấn lực. Với ý nghĩa đắc chứng pháp đặc 
biệt là tấn lực. Với ý nghĩa thấu triệt hướng thượng là tấn lực. Với ý 
nghĩa chứng ngộ chân lý là tấn lực. Với ý nghĩa thiết lập vào sự diệt 
tận. Điều này là tấn lực. 


Niệm lực là gì? “Không dao động ở sự buông lung” là niệm lực. Với 
ý nghĩa nâng đỡ các pháp đồng sanh là niệm lực. ...(như trên)... Với ý 
nghĩa thiết lập vào sự diệt tận là niệm lực. Điều này là niệm lực. 


Định lực là gì? Không dao động ở sự phóng dật là định lực. Với ý 
nghĩa nâng đỡ các pháp đồng sanh là định lực. ...(như trên)... Với ý 
nghĩa thiết lập vào sự diệt tận là định lực. Điều này là định lực. 


Tuệ lực là gì? “Không dao động ở vô minh' là tuệ lực. Với ý nghĩa 
nâng đỡ các pháp đồng sanh là tuệ lực. ...(như trên)... Với ý nghĩa 


thiết lập vào sự diệt tận là tuệ lực. Điều này là tuệ lực. 
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Katamam hiribalam? Nekkhammena kamacchandam hiryatii' 
hiribalam, abyapadena byapadam hiryatti hiribalam, aloka- 
saññaya thinamiddham` hiryatti hirbalam, avikkhepena 
uddhaccam hiriyattti hiribalam, dhammavavatthanena vicikiecham 
hiriyatti hiribalam, ñanena avijjam hiriyati hiribalam, pamojJjena 
aratim hiriyatiti hiribalam, pathamena Jhanena nIvarane hiriyatrti 
hiribalam —pe— arahattamaggena sabbakilese hiriyatti hiribalam. 
Idam hiribalam. 


Katamam ottappabalam? Nekkhammena kamacchandam 
ottappaiti  ottappabalam, abyapadena byapadam ottappatiti 
ottappabalam, alokasaññaya thmnmamiddham ottappatIti 
ottappabalam, avikkhepena uddhaccam ottappati ottappabalam, 
dhammavavatthanena vicikiccham ottappatiti ottappabalam, ñanena 
avijam ottappatiti ottappabalam, pamojjena aratm ottappatiti 
ottappabalam,  pathamena jhanena nIvarane  ottappattti 
ottappabalam —pe— arahattamaggena sabbakilese ottappatiti 
ottappabalam. Idam ottappabalam. 


Katamam patisankhanabalam? Nekkhammena kamacchandam 
patisankhatti patisankhanabalam, abyapadena byapadam patisan- 
khatti patisankhanabalam, avikkhepena uddhaccam patisankhati 
patisankhanabalam, dhammavavatthanena vielkiccham patisan- 
khatti patisankhanabalam, ñanena avijJam patisankhatti patisan- 
khanabalam, pamojJena aratim patisankhati patisankhanabalam, 
pathamena jhanena nIvarane patisankhatti satisankhanabalam 
—pe— arahattamagena sabbakilese patisankhaiti patisankhana- 
balam Idam patisankhanabalam. 


Katamam bhavanabalam? Kamacchandam paJahanto 
nekkhammam bhavetti bhavanabalam, byapadam paJahanto 
abyapadam bhavetti bhavanabalam, thmmamiddham pajahanto 
alokasaññam bhavetiti bhavanabalam, uddhaccam pajahanto 
avikkhepam bhavetti bhavanabalam, vicikiccham pajahanto 
dhammavavatthanam bhavettti bhavanabalam, avijjam paJahanto 
ñanam bhavetti bhavanabalam, aratim pajahanto pamojJjam 
bhavetti bhavanabalam, nivarane pajahanto pathamam Jhanam 
bhavetti bhavanabalam, —pe— sabbakilese paJahanto arahatta- 
magsam bhavetiti bhavanabalam. Idam bhavanabalam. 


' hiriyatii - Sya, PTS. °“thinamiddham - Machasam. 
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Lực của sự hổ thẹn (tội lõi) là gì? “Do sự thoát ly, (hành giả) hổ 
thẹn về ước muốn trong các dục' là lực của sự hổ thẹn. “Do không sân 
độc, hổ thẹn về sự sân độc' là lực của sự hổ thẹn. “Do nghĩ tưởng về 
ánh sáng, hổ thẹn về sự lờ đờ buồn ngửủ' là lực của sự hổ thẹn. “Do 
không tản mạn, hổ thẹn về sự phóng dật là lực của sự hổ thẹn. “Do 
xác định pháp, hổ thẹn về hoài nghĩ là lực của sự hổ thẹn. “Do trí, hổ 
thẹn về vô minh là lực của sự hổ thẹn. “Do hân hoan, hổ thẹn về sự 
không hứng thú” là lực của sự hổ thẹn. “Do sơ thiền, hổ thẹn về các 
pháp ngăn che' là lực của sự hổ thẹn. ...(như trên)... Do Đạo A-la- 
hán, hổ thẹn về toàn bộ phiền não' là lực của sự hổ thẹn. Điều này là 
lực của sự hổ thẹn. 


Lực của sự ghê sợ (tội lõï) là gì? “Do sự thoát ly, (hành giả) ghê sợ 
về ước muốn trong các dục' là lực của sự ghê sợ. “Do không sân độc, 
ghê sợ về sự sân độc" là lực của sự ghê sợ. “Do nghĩ tưởng về ánh 
sáng, ghê sợ về sự lờ đờ buồn ngử' là lực của sự ghê sợ. “Do không 
tản mạn, ghê sợ về sự phóng dật là lực của sự ghê sợ. “Do xác định 
pháp, ghê sợ về hoài nghỉ là lực của sự ghê sợ. “Do trí, ghê sợ về vô 
minh' là lực của sự ghê sợ. “Do hân hoan, ghê sợ về sự không hứng 
thứ là lực của sự ghê sợ. “Do sơ thiền, ghê sợ về các pháp ngăn che là 
lực của sự ghê sợ. ...(như trên)... Ðo Đạo A-la-hán, ghê sợ về toàn bộ 
phiền não' là lực của sự ghê sợ. Điều này là lực của sự ghê sợ. 


Lực của sự phân biệt rõ là gì? “Do sự thoát ly, (hành giả) phân biệt 
rõ về ước muốn trong các dục' là lực của sự phân biệt rõ. “Do không 
sân độc, phân biệt rõ về sự sân độc' là lực của sự phân biệt rõ. “Do 
nghĩ tưởng về ánh sáng, phân biệt rõ về sự lờ đờ buồn ngủ' là lực của 
sự phân biệt rõ. “Do không tản mạn, phân biệt rõ về sự phóng dật là 
lực của sự phân biệt rõ. “Do sự xác định pháp, phân biệt rõ về hoài 
nghĩ là lực của sự phân biệt rõ. “Do trí, phân biệt rõ về vô minh' là 
lực của sự phân biệt rõ. Do hân hoan, phân biệt rõ về sự không hứng 
thú” là lực của sự phân biệt rõ. “Do sơ thiền, phân biệt rõ về các pháp 
ngăn che' là lực của sự phân biệt rõ. ...(như trên)... Do Đạo A-la-hán, 
phân biệt rõ về toàn bộ phiền não' là lực của sự phân biệt rõ. Điều 
này là lực của sự phân biệt rõ. 

Lực của sự tu tập là gì? “Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các 
dục, (hành giả) tu tập sự thoát ly' là lực của sự tu tập. “Trong khi dứt 
bỏ sân độc, tu tập sự không sân độc' là lực của sự tu tập. “Trong khi 
dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, tu tập sự nghĩ tưởng về ánh sáng' là lực 
của sự tu tập. “Trong khi dứt bỏ phóng dật, tu tập sự không tản mạn” 
là lực của sự tu tập. “Trong khi dứt bỏ hoài nghị, tu tập sự xác định 
pháp: là lực của sự tu tập. “Trong khi dứt bỏ vô minh, tu tập trf là lực 
của sự tu tập. “Trong khi dứt bỏ sự không hứng thú, tu tập sự hân 
hoan' là lực của sự tu tập. “Trong khi dứt bỏ các pháp ngăn che, tu 
tập sơ thiền' là lực của sự tu tập. ...(như trên)... “Trong khi dứt bỏ 
toàn bộ phiền não, tu tập Đạo A-la-hán' là lực của sự tu tập. Điều này 
là lực của sự tu tập. 
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Katamam anavaJJabalam? Kamacchandassa pahInatta nekkham- 
me natthi kiñãci vajjanti anavajJjabalam, byapadassa pahInatta 
abyapade natthi kiãci vajjanti anavajjabalam, thinamiddhassa 
pahmatta alokasaññaya natthi kiñci vajjani anavaJJjabalam, 
uddhaccasa pahmatta avikkhepe natth kiãc vajjanti 
anavaJJabalam, vicikicchaya pahinatta dhammavavatthane natthi 
kiñci vaJJanti anavaJJabalam, avijjaya pahinatta ñane natthi kiãci 
vajjantL anavajjabalam, aratya pahIinatta pamojje natthi kiñcl 
vajJjani anavajjabalam, nIvarananam pahinattä pathamajjhane 
natthi kiñãcI vaJJanti anavaJJjabalam, —pe— sabbakilesanam pahiInatta 
arahattamagge natthi kiñãci vajjanti anavajjabalam, Idam 
anavaJJabalam. 


Katamam sangahabalam? Kamacchandam paJjahanto nekkham- 
mavasena cittam sanganhatitti sangahabalam, byapadam paJahanto 
abyapadavasena cittam sanganhatiti sangahabalam, thinamiddham 
paJahanto alokasaññavasena cittam sanganhatiti sangahabalam, 
—pe— sabbakilese paJahanto arahattatamaggavasena cittam 
sanganhatii sangahabalam, Idam sangahabalam. 


Katamam khantibalam? Kamacchandassa pahimatta 
nekkhammam khamatti khantibalam, byapadassa pahInatta 
abyapado khamatti khantibalam, thmmamiddhassa pahinatta 
alokasañña khamatli khantibalam, uddhaccassa pahInatta 
avkkhepo khamatli khantibalam, vicikicchaya pahInatta 
dhammavavatthanam khamati khantibalam, avijjaya pahInatta 
ñanam khamati khantibalam, aratiya pahimattä pamojjam 
khamatiti khantibalam, nivarananam pahinattaä pathamam Jhanam 
khamaiti khantibalam, —pe_— sabbakilesanam  pahInatta 
arahattamaggo khamatiti khantibalam, idam khantibalam. 


Katamam paññattibalam? Kamacchandam paJahanto 
nekkhammavasena cittam paññapetti paññattibalam, byapadam 
paJjahanto abyapadavasena citam paññapeHiti paññãattibalam, 
thnamiddham pajahanto alokasaññavasena cittam paññapeli 
paññattibalam —pe— sabbakilese paJahanto arahattamaggavasena 
cittam paññapetItl paññattibalam, idam paññattibalam. 
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Lực của sự không sai trái là gì? “Do trạng thái dứt bỏ ước muốn 
trong các dục, không có gì sai trái ở sự thoát ly' là lực của sự không 
sai trái. Do trạng thái dứt bỏ sân độc, không có gì sai trái ở sự không 
sân độc' là lực của sự không sai trái. “Do trạng thái dứt bỏ sự lờ đờ 
buồn ngủ, không có gì sai trái ở sự nghĩ tưởng về ánh sáng' là lực của 
sự không sai trái. “Do trạng thái dứt bỏ phóng dật, không có gì sai 
trái ở sự không tản mạn là lực của sự không sai trái. “Do trạng thái 
dứt bỏ hoài nghĩ, không có gì sai trái ở sự xác định pháp là lực của sự 
không sai trái. “Do trạng thái dứt bỏ vô minh, không có gì sai trái ở 
trf là lực của sự không sal trái. “Do trạng thái dứt bỏ sự không hứng 
thú, không có gì sal trái ở sự hân hoan' là lực của sự không sai trái. 
“Do trạng thái dứt bỏ các pháp ngăn che, không có gì sai trái ở sơ 
thiền' là lực của sự không sai trái. ...(như trên)... Do trạng thái dứt 
bỏ toàn bộ phiền não, không có gì sai trái ở Đạo A-la-hán' là lực của 
sự không sai trái. Điều này là lực của sự không sai trái. 


Lực của sự củng cố là gì? “Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các 
dục, nhờ vào tác động của sự thoát ly (hành giả) củng cố lại tâm' là 
lực của sự củng cố. “Trong khi dứt bỏ sân độc bằng sự không sân độc 
(hành giả) củng cố lại tâm' là lực của sự củng cố. “Trong khi dứt bỏ sự 
lờ đờ buồn ngủ bằng sự nghĩ tưởng về ánh sáng (hành giả) củng cố 
lại tâm' là lực của sự củng cố. ...(như trên)... “Trong khi dứt bỏ toàn 
bộ phiền não bằng Đạo A-la-hán (hành giả) củng cố lại tâm' là lực 
của sự củng cố. Điều này là lực của sự củng cố. 


Lực của sự nhãn nại là gì? “Do trạng thái dứt bỏ ước muốn trong 
các dục, (hành giả) chấp nhận sự thoát ly' là lực của sự nhãn nại. “Do 
trạng thái dứt bỏ sân độc, chấp nhận sự không sân độc' là lực của sự 
nhãn nại. “Do trạng thái dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, chấp nhận sự nghĩ 
tưởng về ánh sáng" là lực của sự nhãn nại. “Do trạng thái dứt bỏ 
phóng dật, chấp nhận sự không tản mạn là lực của sự nhãn nại. “Do 
trạng thái dứt bỏ hoài nghi, chấp nhận sự xác định pháp” là lực của 
sự nhãn nại. “Do trạng thái dứt bỏ vô minh, chấp nhận trí là lực của 
sự nhãn nại. “Do trạng thái dứt bỏ sự không hứng thú, chấp nhận hân 
hoan' là lực của sự nhãn nại. “Do trạng thái dứt bỏ các pháp ngăn 
che, chấp nhận sơ thiền' là lực của sự nhãn nại. ...(như trên)... “Do 
trạng thái dứt bỏ toàn bộ phiền não, chấp nhận Đạo A-la-hán' là lực 
của sự nhãn nại. Điều này là lực của sự nhãn nại. 


Lực của sự chuẩn bị là gì? “Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các 
dục, nhờ vào tác động của sự thoát ly (hành giả) chuẩn bị tâm là lực 
của sự chuẩn bị. “Trong khi dứt bỏ sân độc, nhờ vào tác động của sự 
không sân độc (hành giả) chuẩn bị tâm' là lực của sự chuẩn bị. 
“Trong khi dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, nhờ vào tác động của sự nghĩ 
tưởng về ánh sáng (hành giả) chuẩn bị tâm' là lực của sự chuẩn bị. 
...(như trên)... “Trong khi dứt bỏ toàn bộ phiền não, nhờ vào tác động 
của Đạo A-la-hán (hành giả) chuẩn bị tâm' là lực của sự chuẩn bị. 
Điều này là lực của sự chuẩn bị. 
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Katamam nIJJhattibalam? Kamacchandam paJahanto 
nekkhammavasena cittam nijjhapelti njJJhattibalam, byapadam 
paJahanto abyapadavasena cittam nijjhapelti nïjjhattibalam, 
thnamiddham pajahanto alokasaññavasena cittam nịj]hapettT 
nlJhattibalam —pe— sabbakilese paJjahanto arahattamaggavasena 
cittam nijj]hapetiti nijj]hattibalam, idam nIjJJhattibalam. 


Katamam 1ssariyabalam? Kamacchandam paJahanto 
nekkhammavasena cittam vasam vattetiti issariyabalam, byapadam 
paJahanto abyapadavasena cittam vasam vattetiti Issariyabalam, 
thnamiddham pajahanto alokasaññavasena cittam vasam vattetIti 
Issariyabalam, —pe— sabbakilese paJahanto arahattamaggavasena 
cittam vasam vattetItI Issariyabalam, idam 1ssariyalabam. 


Katamam  adhitthanabalam? Kamacchandam  pajahanto 
nekkhammavasena cittam adhitthati adhitthanabalam, byapadam 
paJjahanto abyapadavasena citam adhitthaiti adhitthanabalam, 
thnamiddham pajahanto alokasaññavasena citam adhitthatti 
adhitthanabalam, —pe— sabba kilese pajahanto arahattamagga- 
vasena cittam adhitthatiii adhitthanabalam, Idam adhitthanabalam. 


Katamam samathabalam? Nekkhammavasena cittassa ekaggata 
avikkhepo samathabalam, abyapadavasena cittassa ekaggata 
avikkhepo samathabalam, alokasaññavasena cittassa ekaggata 
avikkhepo samathabalam, —pe— pat{inissagøanupassI assasavasena 
cittassa ekaggata avikkhepo samathabalam, patinissagganupassl 
passasavasena cittassa ekaggata avikkhepo samathabalam. 


Samathabalanti kenatthena samathabalam? Pathamena 
Jhanena nivarane na kampatiti samathabalam, dutiyena Jhanena 
vitakkavicare na kampatiti samathabalam, tatiyena Jhanena pItiya 
na kampatiti samathabalam, catutthena Jjhanena sukhadukkhe 
na kampatIti samathabalam, 
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Lực của sự thuyết phục là gì? “Trong khi dứt bỏ ước muốn trong 
các dục, nhờ vào tác động của sự thoát ly (hành giả) khiến tâm được 
thuyết phục' là lực của sự thuyết phục. “Trong khi dứt bỏ sân độc, 
nhờ vào tác động của sự không sân độc (hành giả) khiến tâm được 
thuyết phục' là lực của sự thuyết phục. “Trong khi dứt bỏ sự lờ đờ 
buồn ngủ, nhờ vào tác động của sự nghĩ tưởng về ánh sáng (hành 
giả) khiến tâm được thuyết phục' là lực của sự thuyết phục. ...(như 
trên)... “Trong khi dứt bỏ toàn bộ phiền não, nhờ vào tác động của 
Đạo A-la-hán (hành giả) khiến tâm được thuyết phục' là lực của sự 
thuyết phục. Điều này là lực của sự thuyết phục. 


Lực của sự thống lãnh là gì? “Trong khi dứt bỏ ước muốn trong 
các dục, nhờ vào tác động của sự thoát ly (hành giả) chuyển tâm 
thành ưu thể là lực của sự thống lãnh. “Trong khi dứt bỏ sân độc, 
nhờ vào tác động của sự không sân độc (hành giả) chuyển tâm thành 
ưu thế là lực của sự thống lãnh. “Trong khi dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, 
nhờ vào tác động của sự nghĩ tưởng về ánh sáng (hành giả) chuyển 
tâm thành ưu thế” là lực của sự thống lãnh. ...(như trên)... “Trong khi 
dứt bỏ toàn bộ phiền não, nhờ vào tác động của Đạo A-la-hán (hành 
giả) chuyển tâm thành ưu thế là lực của sự thống lãnh. Điều này là 
lực của sự thống lãnh. 


Lực của sự khẳng định là gì? “Trong khi dứt bỏ ước muốn trong 
các dục, nhờ vào tác động của sự thoát ly (hành giả) khẳng định tâm” 
là lực của sự khẳng định. “Trong khi dứt bỏ sân độc, nhờ vào tác động 
của sự không sân độc (hành giả) khẳng định tâm là lực của sự khẳng 
định. “Trong khi dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, nhờ vào tác động của sự 
nghĩ tưởng về ánh sáng (hành giả) khẳng định tâm' là lực của sự 
khăng định. ...(như trên)... “Trong khi dứt bỏ toàn bộ phiền não, nhờ 
vào tác động của Đạo A-la-hán (hành giả) khẳng định tâm là lực của 
sự khẳng định. Điều này là lực của sự khẳng định. 


Lực của chỉ tịnh là gì? Do tác động của sự thoát ly, trạng thái 
chuyên nhất không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. Do tác động 
của sự không sân độc, trạng thái chuyên nhất không tản mạn của 
tâm là lực của chỉ tịnh. Do tác động của sự nghĩ tưởng về ánh sáng, 
trạng thái chuyên nhất không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. 
...(như trên)... Có sự quán xét về từ bỏ, do tác động của hơi thở vào, 
trạng thái chuyên nhất không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. Có 
sự quán xét về từ bỏ, do tác động của hơi thở ra, trạng thái chuyên 
nhất không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. 


Lực của chỉ tịnh: Lực của chỉ tịnh với ý nghĩa gì? Nhờ vào sơ 
thiền, (hành giả) không rung động đối với các pháp ngăn che' là lực 
của chỉ tịnh. “Nhờ vào nhị thiền, (hành giả) không rung động đối với 
tâm và tứ là lực của chỉ tịnh. “Nhờ vào tam thiền, (hành giả) không 
rung động đối với hỷ là lực của chỉ tịnh. “Nhờ vào tứ thiền, (hành 
giả) không rung động đối với lạc và khổ” là lực của chỉ tịnh. 
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Akãsanañcayatanasamapattiya rũpasaññaya patighasaññaya 
nanattasaññaya na kampatiti samathabalam, viãñanañcayatana- 
akiñcaññayatanasamapattiya viññanañcayatanasaññaya na 
kampattIl  samathabalam, nevasaññanasaññayatanasamapattiya 
akiñcaññayatanasaññaya na kampatiti samathabalam, uddhacce ca 
uddhaccasahagatakilese ca khandhe ca na kampati na calati na 
vedhatiti samathabalam, Idam samathabalam. 


Katamam vipassanabalam? Aniccanupassana vipassanabalam 
—pe— patinissagøsanupassana vipassanabalam, rupe aniccanupas- 
sana vipassanabalam, rupe dukkhanupassana vipassanabalam 
—pe— rupe patinissagganupassana vipassanabalam, vedanaya 
—pe— saññaya —pe— sankharesu —pe— viãñane —pe— 
cakkhusmim —pe— Jaramarane aniccanupassana vipassanabalam, 
Jaramarane dukkhanupassana vipassanabalam patinissagganupas- 
sana vIipassanabalam. 


Vipassanabalanti kenatthena vipassanabalam? 
Aniccanupassanaya niccasaññaya na kampatiti vipassanabalam, 
dukkhanupassanaya sukhasaññaya na kampatiti vipassanabalam, 
anattanupassanaya attasaññaya na kampatlti vipassanabalam, 
nibbidanupassanaya nandiya na kampatli  vipassanabalam, 
viraganupassanaya rupe na kampatltl vipassanabalam, 
nirodhanupassanaya samudaye na kampatiti vipassanabalam, 
patinissagsanupassanaya adane na kampatti vipassanabalam, 
avljaya ca avijjasahagatakilese ca khandhe ca na kampati 
na calati na vedhatiti vipassanabalam, idam vipassanabalam. 


Katamanl dasa sekhabalani, dasa asekhabalani? Sammaditthim 
skkhaii sekhabalam, tattha sikkhiattaä asekhabalam; 
sammasankappam sikkhatti sekhabalam tattha sikkhitatta 
asekhabalam, sammavacam —pe— sammakammantam —pe— 
Ssamma-aj]vam —pe— sammavayamam —pe— sammasatIm —pe— 
sammasamadhim —pe— sammañanam —pe— sammavimuttim 
sikkhatiti sekhabalam, tattha sikkhitatta asekhabalam, Imani dasa 
sekhabalanl, dasa asekhabalanI. 
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“Nhờ vào sự chứng đạt không vô biên xứ, (hành giả) không rung 
động đối với sự nghĩ tưởng về sắc, đối với sự nghĩ tưởng về bất bình, 
đối với sự nghĩ tưởng về sự khác biệt là lực của chỉ tịnh. “Nhờ vào sự 
chứng đạt thức vô biên xứ, (hành giả) không rung động đối với sự 
nghĩ tưởng về không vô biên xứ là lực của chỉ tịnh. “Nhờ vào sự 
chứng đạt vô sở hữu xứ, (hành giả) không rung động đối với sự nghĩ 
tưởng về thức vô biên xứ là lực của chỉ tịnh. “Nhờ vào sự chứng đạt 
phi tưởng phi phi tưởng xứ, (hành giả) không rung động đối với sự 
nghĩ tưởng về vô sở hữu xứ là lực của chỉ tịnh. “(Hành giả) không 
rung động không lay động không chao động đối với các sự phóng 
dật, đối với các phiền não đi cùng với phóng dật, và đối với các uẩn' 
là lực của chỉ tịnh. Đây là lực của chỉ tịnh. 


Lực của minh sát là gì? Sự quán xét về vô thường là lực của minh 
sát. ...(như trên)... Sự quán xét về từ bỏ là lực của minh sát. Sự quán 
xét về vô thường ở sắc là lực của minh sát. Sự quán xét về khổ não ở 
sắc là lực của minh sát. ...(như trên)... Sự quán xét về từ bỏ ở sắc là 
lực của minh sát. Sự quán xét về vô thường ở thọ ... ở tưởng ... ở các 
hành ... ở thức ... ở mắt ... ở lão tử là lực của minh sát. Sự quán xét về 
khổ não ở lão tử là lực của minh sát. ...(như trên)... Sự quán xét về từ 
bỏ ở lão tử là lực của minh sát. 


Lực của minh sát: Lực của minh sát với ý nghĩa gì? “Do quán 
xét về vô thường, (hành giả) không rung động đối với sự nghĩ tưởng 
về thường” là lực của minh sát. “Do quán xét về khổ não, không rung 
động đối với sự nghĩ tưởng về lạc" là lực của minh sát. Do quán xét 
về vô ngã, không rung động đối với sự nghĩ tưởng về ngã” là lực của 
minh sát. 'Do quán xét về nhàm chán, không rung động đối với sự 
nghĩ tưởng về vui thích' là lực của minh sát. 'Do quán xét về ly tham 
ái, không rung động đối với sự nghĩ tưởng về tham ái là lực của 
minh sát. Do quán xét về diệt tận, không rung động đối với sự nghĩ 
tưởng về nhân sanh khởi là lực của minh sát. “Do quán xét về từ bỏ, 
không rung động đối với sự nghĩ tưởng về nắm giữ là lực của minh 
sát. không rung động không chuyển động không chao động đối với 
vô minh, đối với các phiền não đi cùng với vô minh, và đối với các 
uẩn' là lực của minh sát. Đây là lực của minh sát. 


Mười lực của bậc Hữu Học, mười lực của bậc Vô Học là gì? 
“(Hành giả) học tập chánh kiến' là lực của bậc Hữu Học. “Do trạng 
thái đã học tập xong ở điều ấy' là lực của bậc Vô Học. “(Hành giả) học 
tập chánh tư duy' là lực của bậc Hữu Học. “Do trạng thái đã học tập 
xong ở điều ấy' là lực của bậc Vô Học. “(Hành giả) học tập chánh ngữ 
... chánh nghiệp ... chánh mạng ... chánh tỉnh tấn ... chánh niệm ... 
chánh định ... chánh trí ... chánh giải thoát” là lực của bậc Hữu Học. 
“Do trạng thái đã học tập xong ở điều ấy' là lực của bậc Vô Học. Đây 
là mười lực của bậc Hữu Học, mười lực của bậc Vô Học. 
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Katamanl dasa khinasavabalani? Idha khinasavassa bhikkhuno 
aniccato sabbe sankhara yathabhutam sammappaññaya sudittha 
honti. Yampi khinasavassa bhikkhuno aniccato sabbe sankhara 
yathabhutam sammappaññaya sudittha honti, idampi khinasavassa 
bhikkhuno balam hotl, yam balam agamma khinasavo bhikkhu 
asavanam khayam patiJanati ˆkhina me ãsava ti. 


Puna ca param khinasavassa bhikkhuno angarakasupama kamä' 
yvathabhutam sammappaññaya sudittha honti. Yampi khinasavassa 
bhikkhuno angarakasupama kama yathabhutam sammappaññaya 
sudittha honti, Idampi khinasavassa bhikkhuno balam hoti, yam 
balam agamma khinasavo bhikkhu asavanam khayam patijanati 
“khima me asaväÌtI. 


Puna ca param khinasavassa bhikkhuno vivekaninnam cittam 
hoi vivekaponam vivekapabbharam vivekattham nekkhamma- 
bhiratam byantibhutam sabbaso asavatthaniyehIi dhammehi, yampi 
khimasavassa bhikkhuno vivekaninnam cittam hoti vivekaponam 
vivekapabbharam vivekattham nekkhammabhiratam byantibhutam 
sabbaso asavatthaniyehi dhammehi IdampI khinasavassa 
bhikkhuno balam hotl, yam balam agamma khinasavo bhikkhu 
asavanam khayam patlJanati ˆkhina me ãsava ti. 


Puna ca param khinasavassa bhikkhuno cattaro satipatthana 
bhavita honti subhavita. Yampi khinasavassa bhikkhuno cattaro 
satipatthana bhavta honti subhavia, Idampi khimasavassa 
bhikkhuno balam hotl, yam balam agamma khinasavo bhikkhu 
asavanam khayam patiJanati ˆkhina me ãsava ti. 


Puna ca param khinasavassa bhikkhuno cattaro sammappadhana 
bhavita honti subhavita —pe— cattaro Iiddhipada bhavita honti 
subhavitäa —pe— pañcindriyani bhavita honti subhavitanl —pe— 
pañca balani bhavitani honti subhavitani —pe— satta bojJjhanga 
bhavita honti subhavitaä —pe— ariyo atthangiko maggo bhavito hoti 
subhavito, yampi khinasavassa bhikkhuno atthangiko bhavito hoti 
subhavito, Idampi khinasavassa bhikkhuno balam hotl, yam balam 
agamma khinasavo bhikkhu asavanam khayam patijanati khina me 
asava'ti. Imanl dasa khinasavabalan1. 
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Mười lực của bậc Lậu Tận là gì? Ở đây, đối với vị tỳ khưu là bậc 
Lậu Tận, tất cả các hành là vô thường được thấy rõ đúng theo thực 
thể nhờ vào sự nhận biết đúng đắn. Sự việc đối với vị tỳ khưu là bậc 
Lậu Tận, tất cả các hành là vô thường được thấy rõ đúng theo thực 
thể nhờ vào sự nhận biết đúng đắn; điều này cũng là lực của vị tỳ 
khưu là bậc Lậu Tận. Sau khi đạt đến lực ấy, vị tỳ khưu là bậc Lậu 
Tận nhận biết sự đoạn tận của các lậu hoặc rằng: “Các lậu hoặc của ta 
đã cạn kiệt." 


Hơn nữa, đối với vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận, các dục tợ như hố 
than cháy đỏ được thấy rõ đúng theo thực thể nhờ vào sự nhận biết 
đúng đắn. Sự việc đối với vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận, các dục tợ như 
hố than cháy đỏ được thấy rõ đúng theo thực thể nhờ vào sự nhận 
biết đúng đắn; điều này cũng là lực của vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận. 
Sau khi đạt đến lực ấy, vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận nhận biết sự đoạn 
tận của các lậu hoặc rằng: “Các lậu hoặc của ta đã cạn kiệt.” 


Hơn nữa, đối với vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận, tâm là thuận theo sự 
viễn ly, là xuôi theo sự viễn ly, là nghiêng theo sự viễn ly, là tồn tại ở 
sự viễn ly, là hứng thú với sự thoát ly, là được hoàn toàn chấm dứt 
đối với các pháp đưa đến lậu hoặc. Sự việc đối với vị tỳ khưu là bậc 
Lậu Tận, tâm là thuận theo sự viễn ly, là xuôi theo sự viễn ly, là 
nghiêng theo sự viễn ly, là tồn tại ở sự viễn ly, là hứng thú với sự 
thoát ly, là được hoàn toàn chấm dứt đối với các pháp đưa đến lậu 
hoặc; điều này cũng là lực của vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận. Sau khi đạt 
đến lực ấy, vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận nhận biết sự đoạn tận của các 
lậu hoặc rằng: “Các lậu hoặc của ta đã cạn kiệt.” 


Hơn nữa, đối với vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận, bốn sự thiết lập niệm 
là đã được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp. Sự việc đối với vị tỳ khưu 
là bậc Lậu Tận, bốn sự thiết lập niệm là đã được tu tập, là đã được tu 
tập tốt đẹp; điều này cũng là lực của vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận. Sau 
khi đạt đến lực ấy, vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận nhận biết sự đoạn tận 
của các lậu hoặc rằng: “Các lậu hoặc của ta đã cạn kiệt.” 


Hơn nữa, đối với vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận, bốn chánh cần là đã 
được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp. ...(nt)... bốn nền tảng của thần 
thông là đã được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp. ...(nt)... năm quyền 
là đã được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp. ...(nt)... năm lực là đã 
được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp. ...(nt)... bảy chi phần đưa đến 
giác ngộ là đã được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp. ...(nt)... Thánh 
Đạo tám chi phần là đã được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp. Sự việc 
đối với vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận, Thánh Đạo tám chi phần là đã 
được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp; điều này cũng là lực của vị tỳ 
khưu là bậc Lậu Tận. Sau khi đạt đến lực ấy, vị tỳ khưu là bậc Lậu 
Tận nhận biết sự đoạn tận của các lậu hoặc rằng: “Các lậu hoặc của ta 
đã cạn kiệt. Đây là mười lực của bậc Lậu Tận. 
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Katamanl dasa 1ddhibalani? Adhitthana iddhi, vikubbana i1ddhi, 
manomaya 1ddhi, ñanavipphara iddhi, samadhivipphara iddhi, ariya 
iddhi, kammavipakaJa Iddhi, puññavato iddhi, vijjamaya 1ddhi, 
tattha tattha samma payogappaccaya 1jJhanatthena iddhi. Imani 
dasa Iddhibalam1. 


Katamanl dasa tathagatabalanï? Idha tathagato thanañca thanato 
atthanañca atthanato yathabhutam pajanatl, yampi tathagato 
thanañca thanato atthanañca atthanato yathabhutam paJanaHi, 
Idampi tathagatassa tathagatabalam hot. Yam balam agamma 
tathagato asabham thanam patiJanati, parlsasu sihanadam nadaHi, 
brahmacakkam pavatteti. 


Punaa ca param tathagato  atitanagatapaceuppannanam 
kammasamadananam thanaso hetuso vipakam yathabhutam 
paJanai, yampi tathagato atitanagatapaccuppannanam 
kammasamadananam thanaso hetuso vipakam yathabhutam 
paJanatl, IdampI tathagatassa tathagatabalam hotl, yam balam 
agamma tathagato asabham thanam patlJanati, parisasu sihanadam 
nadatil, brahmacakkam pavattetI. 


Puna ca param tathagato sabbatthagaminim patipadam 
yvathabhutam pajanall, yampi tathagato sabbatthagaminim 
patpadam'  vathabhutam pajanal, IdampI tathagatassa 
tathagatabalam hotl, yam balam agamma tathagato asabham 
thanam patljanatl, parisasu sihanadam nadati, brahmacakkam 
pavattetI. 


Punaa ca param tathagato anekadhatunanadhatulokam 
yathabhutam paJanati, yampI tathagato anekadhatunanadhatulokam 
yvathabhutam paJanati, Idampi tathagatassa —pe— brahmacakkam 
pavattetI. 


Puna ca param tathagato sattanam nanadhimuttikatam 
yathabhutam paJanail, yampi tathagato sattanam 
nanadhimuttikatam yathabhutam paJanati, Idampi tathagatassa 
—pe— brahmacakkam pavattet. 


! sabbatthagaminipatipadam - Syã. 
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Mười lực của thần thông là gì? Thần thông do chú nguyện, thần 
thông do biến hóa, thần thông do ý tạo thành, thần thông do sự can 
thiệp của trí, thân thông do sự can thiệp của định, thần thông thuộc 
về bậc Thánh, thần thông sanh lên do kết quả của nghiệp, thần thông 
của người có phước báu, thần thông do sự hiểu biết, thần thông với ý 
nghĩa thành công do duyên ứng dụng đúng đắn tùy theo trường hợp; 
đây là mười lực của thần thông. 


Mười lực của đức Như Lai là gì? Ở đây, đức Như Lai nhận biết 
đúng theo thực thể về điều hợp lý là hợp lý và điều phi lý là phi lý. Sự 
việc đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể về điều hợp lý là hợp 
lý và điều phi lý là phi lý, điều này cũng là Như Lai lực của đức Như 
Lai. Sau khi đạt đến lực ấy, đức Như Lai công bố về tư thế tối thượng, 
rống lên tiếng rống sư tử ở giữa hội chúng, chuyển vận Pháp Luân tối 
thượng. 


Hơn nữa, đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể kết quả các 
sự thọ nhận về nghiệp ở thời quá khứ hiện tại vị lai tùy theo sự kiện, 
tùy theo chủng tử. Sự việc đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể 
kết quả các sự thọ nhận về nghiệp ở thời quá khứ hiện tại vị lai tùy 
theo sự kiện, tùy theo chủng tử, điều này cũng là Như Lai lực của đức 
Như Lai. Sau khi đạt đến lực ấy, đức Như Lai công bố về tư thế tối 
thượng, rống lên tiếng rống sư tử ở giữa hội chúng, chuyển vận Pháp 
Luân tối thượng. 


Hơn nữa, đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể sự thực hành 
đưa đến tất cả các cối tái sanh. Sự việc đức Như Lai nhận biết đúng 
theo thực thể sự thực hành đưa đến tất cả các cõi tái sanh, điều này 
cũng là Như Lai lực của đức Như Lai. Sau khi đạt đến lực ấy, đức Như 
Lai công bố về tư thế tối thượng, rống lên tiếng rống sư tử ở giữa hội 
chúng, chuyển vận Pháp Luân tối thượng. 


Hơn nữa, đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể thế giới có vô 
số bản chất và có các bản chất khác biệt. Sự việc đức Như Lai nhận 
biết đúng theo thực thể thế giới có vô số bản chất và có các bản chất 
khác biệt, điều này cũng là Như Lai lực của đức Như Lai. ..(như 
trên)... chuyển vận Pháp Luân tối thượng. 


Hơn nữa, đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể về khuynh 
hướng khác biệt của các chúng sanh. Sự việc đức Như Lai nhận biết 
đúng theo thực thể về khuynh hướng khác biệt của các chúng sanh, 
điều này cũng là Như Lai lực của đức Như Lai. ...(như trên)... chuyển 
vận Pháp Luân tối thượng. 
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Puna ca param tathagato parasattanam parapuggalanam 
Indriyaparopariyattam yathabhutam pajJanatli, yampI tathagato 
parasattanam parapuggalanam Indriyaparopariyattam yathabhutam 
paJanati, Idampi tathagatassa —pe— brahmacakkam pavatteti. 


Puna ca param tathagato Jhanavimokkhasamadhisamapattinam 
samkllesam vodanam vutthanam yathabhutam pajanatl, yampi 
tathagato Jhanavimokkhasamadhisamapattinam sankilesam 
vosanam vutthanam yathabhutam pajanati Idampi tathagatassa 
—pe— brahmacakkam pavattet. 


Puna ca param tathagato anekavihtam pubbenivasam 
anussaratI, seyyathidam ekampi Jatim dveplI Jatiyo —pe— 1ti sakaram 
sauddesam anekavihtam pubbenivasam anussaratl, yampi 
tathagato anekavihiam pubbenivasam anussarati, seyyathidam 
ekampi Jjatm dvepl Jatyo —pe— Idampil tathagatassa —pe— 
brahmacakkam pavattetl. 


Puna ca param tathagato dibbena cakkhuna visuddhena 
atikkantamanusakena satte passati cavamane uppajjamane —pe— 
yampl tathagato dibbena cakkhuna visuddhena atikkanta- 
manusakena satte passati cavamane uppajjamane —pe— Idampi 
tathagatassa —pe— brahmacakkam pavattetl. 


Puna ca param tathagato asavanam khaya anasavam 
cetoviImuttm paññavimuttim dittheva dhamme sayam abhiñña 
sacchikatva upasampaJJa viharati, yampl tathagato asavanam khaya 
anasavam cetovimuttim paññavimuttim dittheva dhamme sayam 
abhiñña sacchikatva upasampajja viharati, Idampi tathagatassa 
tathagatabalam hotl, yam balam agamma tathagato asabham 
thanam patljanatl, parisasu sihanadam nadatl, brahmacakkam 
pavatteti. ImanIi dasa tathagatabalan1. 


Kenatthena saddhabalam, kenatthena viriyabalam, kenatthena 
satibalam, kenatthena samadhibalam, kenatthena paññabalam, 
kenatthena hiribalam, kenatthena ottappabalam, kenatthena 
patisankhanabalam, —pe— kenatthena tathagatabalam? 
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Hơn nữa, đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể khả năng về 
các quyền của các chúng sanh khác, của các cá nhân khác. Sự việc 
đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể khả năng về các quyền của 
các chúng sanh khác, của các cá nhân khác, điều này cũng là Như Lai 
lực của đức Như Lai. ..(như trên)... chuyển vận Pháp Luân tối 
thượng. 


Hơn nữa, đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể về phiền 
não, sự thanh lọc, sự thoát ra của thiền, của giải thoát, của định, và 
của sự chứng đạt. Sự việc đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể 
về phiền não, sự thanh lọc, sự thoát ra của thiền, của giải thoát, của 
định, và của sự chứng đạt, điều này cũng là Như Lai lực của đức Như 
Lai. ...(như trên)... chuyển vận Pháp Luân tối thượng. 


Hơn nữa, đức Như Lai nhớ về nhiều kiếp sống trước như là một 
lần sanh, hai lần sanh ...(như trên)...; như thế Ngài nhớ lại nhiều 
kiếp sống trước với các nét cá biệt và đại cương. Sự việc đức Như Lai 
nhớ về nhiều kiếp sống trước như là một lần sanh, hai lần sanh 
...(như trên)... điều này cũng là Như Lai lực của đức Như Lai. ...(như 
trên)... chuyển vận Pháp Luân tối thượng. 


Hơn nữa, đức Như Lai, bằng thiên nhãn thuần tịnh vượt trội loài 
người, nhìn thấy chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh lại ...(như 
trên)... Sự việc đức Như Lai, bằng thiên nhãn thuần tịnh vượt trội 
loài người, nhìn thấy chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh lại ...(như 
trên)... điều này cũng là Như Lai lực của đức Như Lai. ...(như trên)... 
chuyển vận Pháp Luân tối thượng. 


Hơn nữa, đức Như Lai, do sự đoạn tận của các lậu hoặc ngay 
trong kiếp hiện tại, sau khi tác chứng sự không còn lậu hoặc, sự giải 
thoát của ý, sự giải thoát của tuệ bằng thắng trí của tự thân, đã thể 
nhập và an trú. Sự việc đức Như Lai, do sự đoạn tận của các lậu hoặc 
ngay trong kiếp hiện tại, sau khi tác chứng sự không còn lậu hoặc, sự 
giải thoát của ý, sự giải thoát của tuệ bằng thắng trí của tự thân, đã 
thể nhập và an trú, điều này cũng là Như Lai lực của đức Như Lai. 
Sau khi đạt đến lực ấy, đức Như Lai công bố về tư thế tối thượng, 
rống lên tiếng rống sư tử ở giữa hội chúng, chuyển vận Pháp Luân tối 
thượng. 


Tín lực với ý nghĩa gì? Tấn lực với ý nghĩa gì? Niệm lực với ý 
nghĩa gì? Định lực với ý nghĩa gì? Tuệ lực với ý nghĩa gì? Lực của sự 
hổ thẹn (tội lõi) với ý nghĩa gì? Lực của sự ghê sợ (tội lõi) với ý nghĩa 
gì? Lực của sự phân biệt rõ với ý nghĩa gì? ...(như trên)... Lực của đức 
Như Lai với ý nghĩa gì? 
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Assaddhiye akampliyatthena saddhabalam, kosaJJe 
akampryatthena viriyabalam, pamade akampiyathena satibalam, 
uddhacce akampryatthena samadhibalam, avijJaya akampiyatthena 
paññabalam, hiryati papake akusale dhammetL hiribalam, 
ottappati papake akusale đhammeti ottappabalam, ñanena kilese 
patisankhatti patisankhanabalam, tattha JjJata đdhamma ekarasa 
hontiti bhavanabalam tattha natthi kiãcI vajjanti anavaJJabalam, 
tena citam sanganhatti sangahabalam, tam khamatitl' 
khantibalam, tena cittam paññapetti paññattibalam tena cittam 
njjhapetti nIjJhattibalam, tena cittam vasam vattetIti Issarlya- 
balam, tena citam adhitthatti adhitthanabalam, tena cittam 
ekaggant samathabalam, tattha jate dhamme anupassatti 
vipassanabalam, tattha sikkhatiti sekhabalam, tattha sikkhitatta 
asekhabalam, tena asava khimnati khinasavabalam, tassa 1JJhattti 
iddhibalam, appameyyatthena tathagatabalanui. 


Balakathäã samatta. 


--ooOOO-- 


' tam tassa khamatiti - tayi PTS; tassa khamatiti- S1. 
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Với ý nghĩa của sự không dao động ở sự không có đức tin là tín 
lực. Với ý nghĩa của sự không dao động ở sự biếng nhác là tấn lực. 
Với ý nghĩa của sự không dao động ở sự buông lung là niệm lực. Với 
ý nghĩa của sự không dao động ở sự phóng dật là định lực. Với ý 
nghĩa của sự không dao động ở vô minh. là tuệ lực. “Hổ thẹn về các 
ác bất thiện pháp: là lực của sự hổ thẹn (tội lõi). 'Ghê sợ về các ác bất 
thiện pháp là lực của sự ghê sợ (tội lõi). “Phân biệt rõ các phiền não 
bằng trf là lực của sự phân biệt rõ. “Các pháp sanh lên trong trường 
hợp ấy là có nhất vị là lực của sự tu tập. Không có gì sai trái ở điều 
ấy' là lực của sự không sai trái. Do điều ấy, (hành giả) củng cố lại 
tâm là lực của sự củng cố. “(Hành giả) chấp nhận điều ấy' là lực của 
sự nhãn nại. “Do điều ấy, (hành giả) chuẩn bị tâm' là lực của sự 
chuẩn bị. “Do điều ấy, (hành giả) khiến tâm được thuyết phục là lực 
của sự thuyết phục. “Do điều ấy, (hành giả) chuyển tâm thành ưu thế 
là lực của sự thống lãnh. “Do điều ấy, (hành giả) khẳng định tâm là 
lực của sự khẳng định. “Do điều ấy, tâm được chuyên nhất là lực của 
chỉ tịnh. “(Hành giả) quán xét các pháp sanh lên trong trường hợp ấy' 
là lực của minh sát. (Hành giả) học tập ở điều ấy' là lực của bậc Hữu 
Học. “Do trạng thái đã học tập xong ở điều ấy' là lực của bậc Vô Học. 
“Do điều ấy, các lậu hoặc được cạn kiệt là lực của bậc Lậu Tận. “Được 
thành công cho vị ấy' là lực của thần thông. Với ý nghĩa vô lượng là 
lực của đức Như Lai. 


Phân Giảng vê Lực được đây đủ. 


--OOOOO-- 
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X. SUÑÑATAKATHA 


“Evam me sutam, ekam samayam bhagava Savatthiyam 
viharati Jetavane Anathapindikassa arame atha kho ãyasma Anando 
yvena bhagava tenupasankamil, upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantamn nisidi, ekamantam nisininno kho 
ayasma Anando bhagavantam etadavoca: 


“Suñño loko, suñño lokoti bhante vuccatl, kittavata nu kho 
bhante “suñño loko'ti vuccatiti?” “Yasma kho Ananda suññam attena 
va attaniyena va, tasma “suñño loko'ti vuccati. Kiãcananda, suññam 
attena va attaniyena va? Cakkhum kho! Ananda, suññam attena vã 
attaniyena va, rupa suñña attena va attaniyena va, cakkhuviññanam 
suññam attena va attaniyena va, cakkhusamphasso suñño attena va 
attamyena va, yampidam cakkhusamphassapaccaya uppajJJati 
vedayItam sukham va dukkham va adukkhamasukham va, tampi 
suñfñam attena va attaniyena va. 


Sotam suññam —pe— Sadda suñña —pe— Ghanam suññam 
—pe— Gandha suñña —pe— Jivha suñña —pe— Rasa suñña —pe— 
Kãyo suñño —pe— Photthabba suñña —pe— Mano suñño attena va 
attaniyena va, dhamma suñña attena va attanyena va, 
manoviññanam suññam attena va attaniyena va, manosamphasso 
suñño attena va attaniyena va, yampidam manosamphassapaccaya 
uppajJati vedayitam sukham va dukkham va adukkhamasukham va, 
tampi suññam attena vã attaniyena vã, yasma kho Ananda, suãññam 
attena va attaniyena va, tasma “suñño loko'tI vuccatii. [2] 


Suññasuññam” sankharasuññam, viparinamasuññam agga- 
suññam, lakkhanasuññam, vikkhambhanasuññam, tadangasuññam, 
samucchedasuññam, patippassaddhisuññam, nissaranasuññam, 
aJjhattasuññam, bahiddhasuññam, dubhatosuññam, sabhaga- 
suññam, visabhagasuññam, esanasuññam, pariggahasuññam, 
patlabhasuññam, pativedhasuññam, ekattasuññam, nanatta- 
suññam khantisuññam, adhitthanasuññam, pariyogahanasuññam,? 
sampaJanassa pavattapariyadanam sabbasuññatanam paramattha- 
suññam. 


' eakkhum kho - Machasam. 
° suññam suññam - Syã. 3 pariyogahanasuññam - Pu. 
[“] Samyuttanikaya Sa]ayatanasamyutta Channavagga Suññatalokasutta. 
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X. GLÁNG VỀ KHÔNG TÁNH: 


Tôi đã được nghe như vầy: Một thời, đức Thế Tôn ngự tại 
SavatthI, Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Khi ấy, đại đức 
Ananda đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế 
Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Ananda đã bạch với đức Thế Tôn điều này: 

- Bạch ngài, được nói rằng: “Thế giới là không, thế giới là không. 
Bạch ngài, cho đến như thế nào được nói rằng: “Thế giới là không”? 

- Này Ananda, bởi vì là không đối với tự ngã hoặc đối với vật 
thuộc về tự ngã, do đó được nói rằng: “Thế giới là không.` Và này 
Ananda, cái gì là không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự 
ngã? Này Ananda, mắt là không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc 
về tự ngã. Các sắc là không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự 
ngã. Nhãn thức là không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự 
ngã. Nhãn xúc là không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự 
ngã. Cảm thọ nào được sanh lên do duyên nhãn xúc dầu là lạc, hoặc 
là khổ, hoặc là không khổ không lạc, cảm thọ ấy cũng là không đối 
với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự ngã. 

Tai là không ... Các thinh là không ... MũI là không ... Các khí là 
không ... Lưỡi là không ... Các vị là không ... Thần là không ... Các 
xúc là không ... Ý là không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự 
ngã. Các pháp là không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự 
ngã. Ý thức là không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự ngã. 
Ý xúc là không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự ngã. Cảm 
thọ nào được sanh lên do duyên ý xúc đầu là lạc, hoặc là khổ, hoặc là 
không khổ không lạc, cảm thọ ấy cũng là không đối với tự ngã hoặc 
đối với vật thuộc về tự ngã. Này Ananda, bởi vì là không đối với tự 
ngã hoặc đối với vật thuộc về tự ngã, do đó được nói rằng: “Thế giới 
là không.' 

Không đối với không, không đối với các hành, không do sự 
chuyển biến, không tối thắng, không do tướng trạng, không do áp 
chế, không đối với chi phần ấy, không do đoạn trừ, không do tịnh 
lặng, không do xuất ly, không đối với nội phần, không đối với ngoại 
phần, không đối với cả hai (nội và ngoại phần), không của cùng 
nhóm, không do khác nhóm, không do tầm cầu, không do nắm giữ, 
không do thành đạt, không do thấu triệt, không do tính chất giống 
nhau, không do tính chất khác biệt, không do nhãn nại, không do 
khăng định, không do thâm nhập, sự chấm dứt vận hành của vị có sự 
nhận biết rõ rệt là không theo ý nghĩa tuyệt đối của tất cả không 
tánh. 


153 


Pafisambhidamaggo II Yuganaddhauagga - Suññatakatha 


Katamam suññasuñãam? Cakkhum' suññam attena va 
attaniyena va, niccena va dhuvena va sassatena va aviparinama- 
dhammena va, sotam suññam —pe— Ghanam suññam —pe— .JIvha 
suñña —pe— Kayo suñño —pe— Mano suñño attena va attaniyena va 
niccena va dhuvena va sassatena va aviparinamadhammena va, Idam 
suññasuñiiam. 

Katamam sankharasuññam? Tayo sankhara: puññabhisankharo 
apuññabhisankharo aneñJabhisankharo, puññabhisankharo 
apuññabhisankharena ca aneñjabhisankharena ca suñño, 
apuññabhisankharo puññãabhisankharena ca aneñJabhisankharena 
ca suñño, aneñJabhisankharo puññabhisankharena ca apuñña- 
bhisankharena ca suñño. Ime tayo sankhara. 

Aparepl tayo sankhara: kayasankharo vacIsankharo cittasan- 
kharo. Kayasankharo vacIlsankharena ca cittasankharena ca 
suñño, vacIsankharo kayasankharena ca cittasankharena ca suñño, 
cittasankharo kayasankharena ca cñtasankharena ca suñño, 
cittasankharo kayasankharena ca vacIsankharena suñño. Ime tayo 
sankhara. 

AparepIl tayo sankhara: atita sankhara anagatad sankhara 
paccuppanna sankhara. Atita sankhara anagatehi ca paccuppannehi 
ca sankharehi suñña, anagata sankhara atitehi ca paceuppannehI ca 
sankharehi suñña, paccuppanna sankhara atitehi ca anagatehI ca 
sankhareh1 suñña. Ime tayo sankhara. Idam sankharasuññam. 


Katamam vIparinamasuññam? Jjatam rupam sabhavena suññam, 
vigatam rũpam viparinatañceva suññañca, Jata vedana sabhavena 
suñña, vigata vedana viparinata ceva suñña ca, —pe— Jata sañña 
—pe— .Jata sankhara —pe— Jatam viññanam —pe— Jatam cakkhum 
—pe— JjJato bhavo sabhavena suñño, vigato bhavo viparinato ceva 
suñño ca. Idam viparinamasuññam. 


Katamam aggasuññam? Aggametam padam, setthametam 
padam, visithametam padam, yadidam sabbasankharasamatho 
sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nirodho nibbanam. 
Idam aggasuññam. 


Katamam lakkhanasuññam? Dve lakkhanani: balalakkhanañca 
panditalakkhanañca. Balalakkhanam panditalakkhanena suññam, 
pandgitalakkhanam balalakkhanena suññam. 


Tim lakkhanami: uppadalakkhanam vayalakkhanam 
thiaññathattalakkhanam. Uppadalakkhanam vayalakkhanena ca 
thitaññathattalakkhanena ca suññam, vayalakkhanam uppada- 
lakkhanena ca thitaññathattalakkhanena ca suññam, thitaññathatta- 
lakkhanam uppadalakkhanena ca vayalakkhanena ca suññam. 


! cakkhu suññam - Machasam. 
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Cái gì là không đối với không? Mát là không đối với tự ngã hoặc 
đối với vật thuộc về tự ngã, đối với vật thường còn, đối với vật vững 
bền, đối với vật vĩnh viễn, hoặc đối với pháp không chuyển biến. Tai 
là không ... Mũi là không ... Lưỡi là không ... Thân là không ... Ý là 
không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự ngã, đối với vật 
thường còn, đối với vật vững bền, đối với vật vĩnh viễn, hoặc đối với 
pháp không chuyển biến. Đây là không đối với không. 

Cái gì là không đối với các hành? Có ba hành: phúc hành, phi 
phúc hành, bất động hành.I*l Phúc hành là không đối với phi phúc 
hành và đối với bất động hành. Phi phúc hành là không đối với phúc 
hành và đối với bất động hành. bất động hành là không đối với phúc 
hành và đối với phi phúc hành. Đây là ba hành. 

Còn có ba hành khác nữa: thân hành, khẩu hành, ý hành. Thân 
hành là không đối với khẩu hành và đối với ý hành. Khẩu hành là 
không đối với thân hành và đối với ý hành. Ý hành là không đối với 
thân hành và đối với khẩu hành. Đây là ba hành. 

Còn có ba hành khác nữa: Hành thời quá khứ, hành thời vị lai, 
hành thời hiện tại. Hành thời quá khứ là không đối với hành thời vị 
lai và thời hiện tại. Hành thời vị lai là không đối với hành thời quá 
khứ và thời hiện tại. Hành thời hiện tại là không đối với hành thời 
quá khứ và thời vị lai. Đây là ba hành. Đây là không đối với các hành. 

Cái gì là không do sự chuyển biến? Sác được sanh lên là không do 
bản thể, sắc đã qua không những là đã chuyến biến mà còn là không. 
Thọ được sanh lên là không do bản thể, thọ đã qua không những là 
đã chuyển biến mà còn là không. Tưởng được sanh lên ... Các hành 
được sanh lên ... Thức được sanh lên ... Mắt được sanh lên... Hữu 
được sanh lên là không do bản thể, hữu đã qua không những là đã 
chuyển biến mà còn là không. Đây là không do sự chuyển biến. 

Cái gì là không tối thắng? Địa vị này là tối thắng, địa vị này là 
hạng nhất, địa vị này là phi thường, tức là sự yên lặng của tất cả các 
hành, sự từ bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự đoạn tận ái, sự ly tham ái, 
sự diệt tận, Niết Bàn. Đây là không tối thắng. 


Cái gì là không do tướng trạng? Có hai tướng trạng: Tướng trạng 
của kẻ ngu và tướng trạng của người trí. Tướng trạng của kẻ ngu là 
không so với tướng trạng của người trí. Tướng trạng của người trí là 
không so với tướng trạng của kẻ ngu. 


Có ba tướng trạng: Tướng trạng sanh lên, tướng trạng hoại diệt, 
tướng trạng thay đổi trong khi tồn tại. Tướng trạng sanh lên là 
không đối với tướng trạng hoại diệt và đối với tướng trạng thay đổi 
trong khi tồn tại. Tướng trạng hoại diệt là không đối với tướng trạng 
sanh lên và đối với tướng trạng thay đổi trong khi tồn tại. Tướng 
trạng thay đổi trong khi tồn tại là không đối với tướng trạng sanh 
lên và đối với tướng trạng hoại diệt. 
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Rũpassa uppadalakkhanam vayalakkhanena ca thitaññathatta- 
lakkhanena ca suññam, rupassa vayalakkhanam uppadalakkhanena 
ca thitaññathattalakkhanena ca suññam, rũpassa thitaññathatta- 
lakkhanam uppadalakkhanena ca vayalakkhanena ca suññam. 
Vedanaya —pe— Saññaya —pe— Sankharanam —pe— Viãñanassa 
—pe— Cakkhussa —pe— .Jaramaranassa uppadalakkhanam vayalak- 
khanena ca thitaññathattalakkhanena ca suññam, jaramaranassa 
vayalakkhanam uppadalakkhanena ca thitaññathattalakkhanena ca 
suññam, Jaramaranassa thitaññathattalakkhanam uppadalakkha- 
nena ca vayalakkhanena ca suññam. Idam lakkhanasuññam. 


Katamam vikkhambhanasuññam? Nekkhammena kamacchando 
vikkhambhito ceva suñãño ca, abyapadena byapado ikkhambhito ceva 
suñño ca, alokasaññaya thinamiddham vikkhambhitañceva 
suññañca, avikkhepena uddhaccam vikkhambhitañceva suññañca, 
dhammavavatthanena vicikiccha vikkhambhitaả ceva suñña ca, 
ñanena avijja vikkhambhitä ceva suñña ca, pamojljena aratI 
vikkhambhita ceva suñña ca, pathamena jhanena nIvarana 
vikkhambhita ceva suñña ca, —pe— arahattamaggena sabbakilesa 
vikkhambhita ceva suñña ca. Idam vikkhambhanasuññãam. 


Katamam tadangasuññam? Nekkhammena kamacchando 
tadangasuñño, abyapadena abyapado tadangasuñño, alokasaññaya 
thmamiddham tadangasuññam, avikkhepena uddhaccam tadanga- 
suññam, dhammavavatthanena vivikiccha tadangasuñña, ñanena 
avijja tadangasuñña, pamojjena arati tadangasuñña, pathamena 
Jhanena nIvarana tadañgasuñña, —pe— vivaftfananupassanaya 
saññogabhiniveso tadangasuñño. Idam tadangasuññam. 


Katamam samucchedasuññam? Nekkhammena kamacchando 
samucchinno ceva suñño ca, abyapadena byapado samucchinno ceva 
suñño ca, alokasaññaya thimnamiddham samucchinnañceva 
suññañca, avikkhepena uddhaccam samucchinnañceva suññañca, 
dhammavavatthanena vicikiccha samucchinna ceva suñña ca, 
ñanena avijja samucchinna ceva suñña ca, pamojjena aratIi 
samucchmna ceva suñña ca, pathamena jhanena nIvarana 
samucchinna ceva suñña ca, —pe— arahattamagsgena sabbakilesa 
samucchinna ceva suñña ca. Idam samucchedasuññam. 


Katamam patippassaddhisuññam? Nekkhammena 
kamacchando patippassaddho ceva suñño ca, 
abyapadena byapado patlppassaddho  ceva suñño ca, 


alokasaññaya thinamiddham patippassaddhañceva suññañca, 
avikkhepena uddhaccam patippassaddhañceva suññañca, 
dhammavavatthanena vicikiccha patippassaddha ceva suñña ca, 
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Đối với sắc, tướng trạng sanh lên là không đối với tướng trạng 
hoại diệt và đối với tướng trạng đổi thay khi trụ lại. Đối với sắc, 
tướng trạng hoại diệt là không đối với tướng trạng sanh lên và đối 
với tướng trạng đổi thay khi trụ lại. Đối với sắc, tướng trạng đổi thay 
khi trụ lại là không đối với tướng trạng sanh lên và đối với tướng 
trạng hoại diệt. Đối với thọ ... tưởng ... các hành ... thức ... mắt ... lão 
tử, tướng trạng sanh lên là không đối với tướng trạng hoại diệt và đối 
với tướng trạng đổi thay khi trụ lại. Đối với lão tử, tướng trạng hoại 
diệt là không đối với tướng trạng sanh lên và đối với tướng trạng đổi 
thay khi trụ lại. Đối với lão tử, tướng trạng đổi thay khi trụ lại là 
không đối với tướng trạng sanh lên và đối với tướng trạng hoại diệt. 
Đây là không do tướng trạng. 


Cái gì là không do áp chế? Do sự thoát ly, ước muốn trong các dục 
được áp chế và là không. Do không sân độc, sân độc được áp chế và 
là không. Do sự nghĩ tưởng về ánh sáng, sự lờ đờ buồn ngủ được áp 
chế và là không. Do không tản mạn, sự phóng dật được áp chế và là 
không. Do xác định pháp, hoài nghỉ được áp chế và là không. Do trí, 
vô minh được áp chế và là không. Do hân hoan, sự không hứng thú 
được áp chế và là không. Do sơ thiền, các pháp ngăn che được áp chế 
và là không. ...(như trên)... Do Đạo A-la-hán, toàn bộ phiền não được 
áp chế và là không. Đây là không do áp chế. 


Cái gì là không đối với chỉ phần ấy? Do sự thoát ly, ước muốn 
trong các dục là không đối với chỉ phần ấy. Do không sân độc, sân 
độc là không đối với chi phần ấy. Do sự nghĩ tưởng về ánh sáng, sự lờ 
đờ buồn ngủ là không đối với chi phần ấy. Do không tản mạn, sự 
phóng dật là không đối với chi phần ấy. Do xác định pháp, hoài nghi 
là không đối với chi phần ấy. Do trí, vô minh là không đối với chỉ 
phần ấy. Do hân hoan, sự không hứng thú là không đối với chi phần 
ấy. Do sơ thiền, các pháp ngăn che là không đối với chi phần ấy. 
...(như trên)... Do quán xét về ly khai, cố chấp vào sự ràng buộc là 
không đối với chi phần ấy. Đây là không đối với chỉ phần ấy. 

Cái gì là không do đoạn trừ? Do sự thoát ly, ước muốn trong các 
dục được đoạn trừ và là không. Do không sân độc, sân độc được 
đoạn trừ và là không. Do nghĩ tưởng về ánh sáng, sự lờ đờ buồn ngủ 
được đoạn trừ và là không. Do không tản mạn, sự phóng dật được 
đoạn trừ và là không. Do xác định pháp, hoài nghi được đoạn trừ và 
là không. Do trí, vô minh được đoạn trừ và là không. Do hân hoan, 
sự không hứng thú được đoạn trừ và là không. Do sơ thiền, các pháp 
ngăn che được đoạn trừ và là không. ...(nt)... Do Đạo A-la-hán, toàn 
bộ phiền não được đoạn trừ và là không. Đây là không do đoạn trừ. 


Cái gì là không do tịnh lặng? Do sự thoát ly, ước muốn trong các 
dục được tịnh lặng và là không. Do không sân độc, sân độc được tịnh 
lặng và là không. Do nghĩ tưởng về ánh sáng, sự lờ đờ buồn ngủ được 
tịnh lặng và là không. Do không tản mạn, phóng dật được tịnh lặng 
và là không. Do xác định pháp, hoài nghi được tịnh lặng và là không. 
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ñanena avijja patippassaddha ceva suñña ca, pamojjena arati 
patippassaddha ceva suñña ca, pathamena jhanena nivarana 
patippassaddha ceva suñña ca —pe—arahattamagsena sabbakilesa 
patippassaddha ceva suñña ca. Idam patippassaddhisuññam. 


Katamam nissaranasuññam? Nekkhammena kamacchando 
nissato ceva suñño ca, abyapadena byapado nissato ceva suñño ca, 
alokasaññaya thinamiddham nissatañceva suññañca, avikkhepena 
uddhaccam nissatañceva dhammavavatthanena vicikiccha nissata 
ceva suñña ca, ñanena avIJja nissa†a ceva suñña ca, pamojJena arati 
nissata ceva suñña ca, pathamena Jjhanena nivarana nissa†a ceva 
suñña ca, —pe— arahattamagsena sabbakilesa nissa{a ceva suñña ca. 
Idam nissaranasuññam. 


Katamam ajjhattasuññam? AJjhattam cakkhum suññam attena 
va attaniyena va niccena va dhuvena vã sassatena vã aviparInama- 
dhammena va. AJJjhattam sotam suññam —pe— ajjhattam ghanam 
suññam —pe— aJjhattam jivha suñña —pe— aJjhattam kayo suñño 
—pe— ajJjhattam mano suñño attena va attaniyena va niccena va 
dhuvena va sassatena va aviparinamadhammena va. Idam ajJjhattam 
suññam. 


Katamam bahiddhasuññam? Bahiddha rupa suñña —pe— 
bahiddha dhamma suñña attena va attaniyena va niccena va 
dhuvena va sassatena va aviparnamadhammena va. Idam 
bahiddhasuññam. 


Katamam dubhatosuññam? Yañca ajjhattam cakkhum ye ca 
bahiddha rupa ubhayametam' suññam attena va attaniyena va 
niccena va đdhuvena va sassatena va aviparinamadhammena va, 
vañca aJjhattam sotam ye ca bahiddha sadda —pe— yañca aJjhattam 
ghanam ye ca bahiddha gandha —pe— yaã ca ajjhatta Jivha ye ca 
bahiddha rasa —pe— yo ca ajjhattam kayo ye ca bahiddha 
photthabba —pe— yo ca aJjhattam mano ye ca bahiddha dhamma 
ubhayametam suññam attena va attaniyena va niccena va dhuvena 
va sassatena va aviparinamadhammena va, idam dubhato suññam. 


Katama sabhagasuññam? Cha aJJhattikani ayatanani sabhaganl 
ceva suññanl] ca, cha bahirani ayatanani sabhagani ceva suññanI ca, 
cha viãñakaya sabhaga ceva suñña ca, cha phassakaya sabhaga ceva 
suñña ca, cha vedanakaya sabhaga ceva suñña ca, cha saññakaya 
sabhaga ceva suñña ca, cha cetanakaya sabhaga ceva suñña ca, Idam 
sabhagasuññam. 


! ubhayato tam - Syã. 
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Do trí, vô minh được tịnh lặng và là không. Do hân hoan, sự không 
hứng thú được tịnh lặng và là không. Do sơ thiền, các pháp ngăn che 
được tịnh lặng và là không. ...(như trên)... Do Đạo A-la-hán, toàn bộ 
phiền não được tịnh lặng và là không. Đây là không do tịnh lặng. 


Cái gì là không do xuất ly? Do sự thoát ly, ước muốn trong các 
dục được xuất ly và là không. Do không sân độc, sân độc được xuất ly 
và là không. Do sự nghĩ tưởng về ánh sáng, sự lờ đờ buồn ngủ được 
xuất ly và là không. Do không tản mạn, sự phóng dật được xuất ly và 
là không. Do xác định pháp, hoài nghi được xuất ly và là không. Do 
trí, vô minh được xuất ly và là không. Do hân hoan, sự không hứng 
thú được xuất ly và là không. Do sơ thiền, các pháp ngăn che được 
xuất ly và là không. ...(như trên)... Do Đạo A-la-hán, toàn bộ phiền 
não được xuất ly và là không. Đây là không do xuất ly. 

Cái gì là không đối với nội phần? Mắt thuộc nội phần là không 
đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự ngã, đối với vật thường 
còn, đối với vật vững bền, đối với vật vĩnh viễn, hoặc đối với pháp 
không chuyển biến. Tai thuộc nội phần là không ... Mũi thuộc nội 
phần là không ... Lưỡi thuộc nội phần là không ... Thân thuộc nội 
phần là không ... Ý thuộc nội phần là không đối với tự ngã hoặc đối 
với vật thuộc về tự ngã, đối với vật thường còn, đối với vật vững bền, 
đối với vật vĩnh viễn, hoặc đối với pháp không chuyển biến. Đây là 
không đối với nội phần. 

Cái gì là không đối với ngoại phần? Các sắc thuộc ngoại phần là 
không ...(như trên)... Các pháp thuộc ngoại phần là không đối với tự 
ngã hoặc đối với vật thuộc về tự ngã, đối với vật thường còn, đối với 
vật vững bền, đối với vật vĩnh viễn, hoặc đối với pháp không chuyển 
biến. Đây là không đối với ngoại phần. 

Cái gì là không đối với cả hai? Mắt thuộc nội phần và các sắc 
thuộc ngoại phần, cả hai điều này là không đối với tự ngã hoặc đối 
với vật thuộc về tự ngã, đối với vật thường còn, đối với vật vững bền, 
đối với vật vĩnh viễn, hoặc đối với pháp không chuyển biến. Tai 
thuộc nội phần và các thỉnh thuộc ngoại phần ... Mũi thuộc nội phần 
và các khí thuộc ngoại phần ... Lưỡi thuộc nội phần và các vị thuộc 
ngoại phần ... Thân thuộc nội phần và các xúc thuộc ngoại phần ... Ý 
thuộc nội phần và các pháp thuộc ngoại phần, cả hai điều này là 
không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự ngã, đối với vật 
thường còn, đối với vật vững bền, đối với vật vĩnh viễn, hoặc đối với 
pháp không chuyển biến. Điều này là không đối với cả hai. 

Cái gì là không của cùng nhóm? Sáu nội xứ là cùng nhóm và là 
không. Sáu ngoại xứ là cùng nhóm và là không. Sáu nhóm của thức 
là cùng nhóm và là không. Sáu nhóm của xúc là cùng nhóm và là 
không. Sáu nhóm của thọ là cùng nhóm và là không. Sáu nhóm của 
tưởng là cùng nhóm và là không. Sáu nhóm của tư là cùng nhóm và 
là không. Đây là không của cùng nhóm. 
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Katamam visabhagasuññam? Cha aJJhattikani ayatanani chahi 
bahirehi ayatanehi visabhagani ceva suññani ca, cha bahirani 
ayatanani chahi viãñanakayehi visabhagani ceva suññani ca, cha 
viññanakaya chahi phassakayehi visabhaga ceva suñña ca, cha 
phassakaya chahi vedanakayehi visabhaga ceva suñña, ca, cha 
vedanakaya chahi saññakayehi visabhaga ceva suñña ca, cha 
saññakaya chahi cetanakayehi visabhaga ceva suñña ca, Idam 
visabhagasuññam. 


Katamam esanasuññam? Nekkhammesana kamacchandena 
suñña, abyapadesana byapadena suñña, alokasaññesana 
thnamiddhena suñña, avikkhepesana uddhaccena suñña, 
dhammavavatthanesana viclkicchaya suñña, ñanesana avijjaya 
suñña, pamojjesana aratiya suñña, pathamajjhanesana nivaranehi 
suñña, —pe— arahattamagsgesana sabbakilesehi suñña, Idam 
esanasuñfiam. 


Katamam pariggahasuññam? Nekkhammapariggaho kamac- 
chandena suñño, abyapadapariggaho byapadena suñño, 
alokasaññapariggaho thinamiddhena suñño, avikkhepapariggaho 
uddhaccena suñño, dhammavavatthanapariggaho vicikicchaya 
suñño, ñanapariggaho avijjaya suñño, pamojjapariggaho aratiya 
suñño, pathamaJJhanapariggaho nIvaranehi suñño, —pe— arahatta- 
maggapariggaho sabbakileseh1 suñño, idam pariggahasuññam. 


Katamam patilabhasuññam? Nekkhammapatllabho kamacchan- 
dena suñño, abyapadapatilabho byapadena suñño, alokasañña- 
patlabho thinamiddhena suñño, avikkhepapatiabho uddhaccena 
suññão, dhammavavatthanapatlabha vicikicchaya suñño, ñana- 
patlabho avijjaya suñño, pamojjapatlabho aratya suñño, 
pathamaJjhanapatilabho nivaranehi suñño —pe— arahattamagga- 
patiabho sabbakilesehI suñño. Idam patilabhasuññam. 


Katamam pativedhasuññam? Nekkhammapativedho kamacchan- 
dena suñño, abyapadapativedho byapadena suññão, alokasañña- 
pativedho thinamiddhena suñño, avikkhepativedho uddhaccena 
suñño, dhammavavatthanapativedho vicikicchaya suñño, ñanapatI- 
vedho avijjaya suñño, pamojjapatwvedho aratiya suñño, 
pathama]Jjhanapativedho, nIvaranehi suñño —pe— arahattamagga- 
pativedho sabbakilesehi suñãño. Idam pativedhasuññam. 
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Cái gì là không do khác nhóm? Sáu nội xứ đối với sáu ngoại xứ là 
khác nhóm và là không. Sáu xứ ngoại đối với sáu nhóm của thức là 
khác nhóm và là không. Sáu nhóm của thức đối với sáu nhóm của 
xúc là khác nhóm và là không. Sáu nhóm của xúc đối với sáu nhóm 
của thọ là khác nhóm và là không. Sáu nhóm của thọ đối với sáu 
nhóm của tưởng là khác nhóm và là không. Sáu nhóm của tưởng đối 
với sáu nhóm của tư là khác nhóm và là không. Đây là không do khác 
nhóm. 


Cái gì là không do tầm cầu? Tầm cầu sự thoát ly là không đối với 
ước muốn trong các dục. Tầm cầu sự không sân độc là không đối với 
sân độc. Tầm cầu sự nghĩ tưởng về ánh sáng là không đối với sự lờ 
đờ buồn ngủ. Tầm cầu sự không tản mạn là không đối với phóng dật. 
Tầm cầu sự xác định pháp là không đối với hoài nghỉ. Tầm cầu trí là 
không đối với vô minh. Tầm cầu sự hân hoan là không đối với sự 
không hứng thú. Tầm cầu sơ thiền là không đối với các pháp ngăn 
che. ...(như trên)... Tâm cầu Đạo A-la-hán là không đối với toàn bộ 
phiền não. Đây là không do tầm cầu. 

Cái gì là không do nắm giữ? Nắm giữ sự thoát ly là không đối với 
ước muốn trong các dục. Nắm giữ sự không sân độc là không đối với 
sân độc. Nắm giữ sự nghĩ tưởng về ánh sáng là không đối với sự lờ 
đờ buồn ngủ. Nắm giữ sự không tản mạn là không đối với sự phóng 
dật. Nắm giữ sự xác định pháp là không đối với hoài nghi. Nắm giữ 
trí là không đối với vô minh. Nắm giữ sự hân hoan là không đối với 
sự không hứng thú. Nắm giữ sơ thiền là không đối với các pháp ngăn 
che. ...(như trên)... Nắm giữ Đạo A-la-hán là không đối với toàn bộ 
phiền não. Đây là không do nắm giữ. 


Cái gì là không do thành đạt? Thành đạt sự thoát ly là không đối 
với ước muốn trong các dục. Thành đạt sự không sân độc là không 
đối với sân độc. Thành đạt sự nghĩ tưởng về ánh sáng là không đối 
với sự lờ đờ buồn ngủ. Thành đạt sự không tản mạn là không đối với 
phóng dật. Thành đạt sự xác định pháp là không đối với hoài nghi. 
Thành đạt trí là không đối với vô minh. Thành đạt sự hân hoan là 
không đối với sự không hứng thú. Thành đạt sơ thiền là không đối 
với các pháp ngăn che. ...(như trên)... Thành đạt Đạo A-la-hán là 
không đối với toàn bộ phiền não. Đây là không do thành đạt. 


Cái gì là không do thấu triệt? Thấu triệt sự thoát ly là không đối 
với ước muốn trong các dục. Thấu triệt sự không sân độc là không 
đối với sân độc. Thấu triệt sự nghĩ tưởng về ánh sáng là không đối 
với sự lờ đờ buồn ngủ. Thấu triệt sự không tản mạn là không đối với 
phóng dật. Thấu triệt sự xác định pháp là không đối với hoài nghi. 
Thấu triệt trí là không đối với vô minh. Thấu triệt sự hân hoan là 
không đối với sự không hứng thú. Thấu triệt sơ thiền là không đối 
với các pháp ngăn che. ...(như trên)... Thấu triệt Đạo A-la-hán là 
không đối với toàn bộ phiền não. Đây là không do thấu triệt. 
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Katamam ekattasuññam nanattasuñãam? Kamacchando 
nanattam, nekkhammam ekattam, nekkhammekattam cetayato 
kamacchandena suññam, byapado nanattam abyapado ekattam, 
abyapadekattam, alokasañña cetayato byapadena suññam, 
thnamiddham nanattam, alokasañña ekattam, alokasaññekattam 
cetayato thinamiddhena suññam, uddhaccam nanattam, avikkhepo 
ekattam, avikkhepekattam cetayato uddhaccena suññam, vicikiccha 
nanattam, dhammavavatthanam ekattam, dhammavavatthane- 
kattam cetayato vicikicchaya suññam, avijja nanattam ñanam 
ekattam, ñanekattam cetayato avijjaya suññam, arati nanattam, 
pamojjam cekattam, pamojjekattam cetayato aratiya suññam, 
nIvaranam nanattam, pathamaJjhanam ekattam, pathamajjhane- 
kattam cetayato nIvaranehi suññam —pe— sabbakilesa nanattam, 
arahattamaggo ekattam, arahattamaggekattam cetayato sabba- 
kileseh1i suññam. Idam ekattasuññam nanattasuññam. 


Katamam khantisuññam? Nekkhammakhanti kamacchandena 
suñña, abyapadakhanti byapadena suñña, alokasaññakhanti 
thnamiddhena suñña, avikkhepakhanti uddhaccena suñña, 
dhammavavatthanakhanti vicikicchaya suñña, ñanakhanti avijJjaya 
suñña, pamojjakhani aratya suñña, pathamajJjhanakhanti 
nIvaranehI suñña, —pe— arahattamagsakhanti sabbakilesehi suñña. 
Idam khantisuññam. 


Katamam adhitthanasuññam? Nekkhammadhitthanam 
kamacchandena suñña, abyapadadhitthanam byapadena suññam, 
alokasaññadhithanam thinamiddhena suññam, avikkhepa- 
dhithanam uddhaccena suññam, dhammavavatthadithanam 
vidkicchaya suññam, ñanadhithanam  avljjaya suññam, 
pamoJJjadhitthanam aratiya suññam, pathamajjhanadhitthanam 
nIvaranehI suññam, —pe— arahattamaggadhitthanam sabbakilesehi 
suññam. Idam adhitthanasuññam. 
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Cái gì là không do tính chất giống nhau, là không do tính chất 
khác biệt? Ước muốn trong các dục là có tính chất khác biệt, sự thoát 
ly là có tính chất giống nhau. Vị đang suy nghĩ về tính chất giống 
nhau của sự thoát ly, đối với vị ấy là không về ước muốn trong các 
dục. Sân độc là có tính chất khác biệt, không sân độc là có tính chất 
giống nhau. VỊ đang suy nghĩ về tính chất giống nhau của không sân 
độc, đối với vị ấy là không về sân độc. Sự lờ đờ buồn ngủ là có tính 
chất khác biệt, sự nghĩ tưởng về ánh sáng là có tính chất giống nhau. 
VỊ đang suy nghĩ về tính chất giống nhau của sự nghĩ tưởng về ánh 
sáng, đối với vị ấy là không về sự lờ đờ buồn ngủ. Phóng dật là có 
tính chất khác biệt, sự không tản mạn là có tính chất giống nhau. Vị 
đang suy nghĩ về tính chất giống nhau của sự không tản mạn, đối với 
vị ấy là không về phóng dật. Hoài nghỉ là có tính chất khác biệt, sự 
xác định pháp là có tính chất giống nhau. VỊ đang suy nghĩ về tính 
chất giống nhau của sự xác định pháp, đối với vị ấy là không về hoài 
nghi. Vô minh là có tính chất khác biệt, trí là có tính chất giống nhau. 
VỊ đang suy nghĩ về tính chất giống nhau của trí, đối với vị ấy là 
không về vô minh. Sự không hứng thú là có tính chất khác biệt, hân 
hoan là có tính chất giống nhau. VỊ đang suy nghĩ về tính chất giống 
nhau của hân hoan, đối với vị ấy là không về sự không hứng thú. Các 
pháp ngăn che là có tính chất khác biệt, sơ thiền là có tính chất giống 
nhau. Vị đang suy nghĩ về tính chất giống nhau của sơ thiền, đối với 
vị ấy là không về các pháp ngăn che. ...(như trên)... Toàn bộ phiền 
não là có tính chất khác biệt, Đạo A-la-hán là có tính chất giống 
nhau. Vị đang suy nghĩ về tính chất giống nhau của Đạo A-la-hán, 
đối với vị ấy là không về toàn bộ phiền não. Đây là không do tính 
chất giống nhau, là không do tính chất khác biệt. 

Cái gì là không do nhãn nại? Nhãn nại đối với sự thoát ly là 
không đối với ước muốn trong các dục. Nhãn nại đối với sự không 
sân độc là không đối với sân độc. Nhãn nại đối với sự nghĩ tưởng về 
ánh sáng là không đối với sự lờ đờ buồn ngủ. Nhãn nại đối với sự 
không tản mạn là không đối với phóng dật. Nhãn nại đối với sự xác 
định pháp là không đối với hoài nghi. Nhãn nại đối với trí là không 
đối với vô minh. Nhãn nại đối với sự hân hoan là không đối với sự 
không hứng thú. Nhãn nại đối với sơ thiền là không đối với các pháp 
ngăn che. ...(như trên)... Nhãn nại đối với Đạo A-la-hán là không đối 
với toàn bộ phiền não. Đây là không do nhãn nại. 


Cái gì là không do khẳng định? Khẳng định sự thoát ly là không 
đối với ước muốn trong các dục. Khẳng định không sân độc là không 
đối với sự sân độc. Khẳng định sự nghĩ tưởng về ánh sáng là không 
đối với sự lờ đờ buồn ngủ. Khăẳng định sự không tản mạn là không 
đối với sự phóng dật. Khắẳng định sự xác định pháp là không đối với 
hoài nghĩ. Khăng định trí là không đối với vô minh. Khăng định sự 
hân hoan là không đối với không hứng thú. Khẳng định sơ thiền là 
không đối với các pháp ngăn che. ...(nt)... Khẳng định Đạo A-la-hán 
là không đối với toàn bộ phiền não. Đây là không do khẳng định. 
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Pafisamnbhidamaggo II Yuganaddhauagga - Suññatakatha 


Katamam_ pariyogahanasuññam? Nekkhammapariyogahanam 
kamacchandena suññam, abyapadapariyogahanam byapadena 
suññam, alokasaññapariyogahanam thinamiddhena suññam, 
avikkhepapariyogahanam uddhaccena suññam, dhammavavattha- 
napariyogahanam viclkicchaya suññam, ñanapariyogahanam 
avijaya suññam, pamojjapariyogahanam aralya suññam, 
pathamajjhanapariyogahanam  nIvaranehi suññam, —pe— 
arahattamagsapariyogahanam  sabbakilesehi suññam. Idam 
pariyogahanasuññam. 


Katamam sampaJanassa pavattapariyadanam sabbasuññatanam 
paramatthasuññam? Idha sampaJano nekkhammena 
kamacchandassa pavattam pariyadiyatil, abyapadena byapadassa 
pavattam pariyadiyati, alokasaññaya thinamiddhassa pavattam 
pariyadiyatl, avikkhepena uddhaccassa pavattam pariyadiyatl, 
dhammavavatthanena vicikicchaya pavattam pariyadiyati, ñanena 
avljjaya pavattam pariyadiyal, pamojJjena aratiya pavattam 
pariyadiyal, pathamena jhanena nIvarananam  pavattam 
pariyadiyatl, —pe— arahattamagsena sabbakilesanam pavattam 
pariyadiyat. 


Atha va pana sampajanassa anupadisesaya nibbanadhatuya 
parinibbayantassa Idam ceva cakkhupavattam pariyadiyati, aññam 
ca cakkhupavattam na uppajJJjaH, Idam ceva sotapavattam —pe— 
ghanapavattam —pe— JjJivhapavattam —pe— kayapavattam —pe— 
manopavattam pariyadiyatil, aññam ca manopavattam na uppaJJatl, 
Idam  sampajanassa pavattapariyadanam  sabbasuññatanam 
paramatthasuññanti. 


Suññakatha samattä. 
'Yuganaddhavaggo dutiyo. 
Tassuddanam: 
Yuganaddha saccabojJjhanga 
metta viragapañcama, 
patisambhida dhammacakkam 


lokuttarabalasuñña ti. 


Esa nikayadharehi thapito 
asamo dutiyo pavaro varavaggo'tI. 


--OOOOO-- 
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Phân Tích Đạo - Tập II Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng uê Không 


Cái gì là không do thâm nhập? Thâm nhập sự thoát ly là không 
đối với ước muốn trong các dục. Thâm nhập sự không sân độc là 
không đối với sân độc. Thâm nhập sự nghĩ tưởng về ánh sáng là 
không đối với sự lờ đờ buồn ngủ. Thâm nhập sự không tản mạn là 
không đối với sự phóng dật. Thâm nhập sự xác định pháp là không 
đối với hoài nghi. Thâm nhập trí là không đối với vô minh. Thâm 
nhập sự hân hoan là không đối với sự không hứng thú. Thâm nhập 
sơ thiền là không đối với các pháp ngăn che. ...(như trên)... Thâm 
nhập Đạo A-la-hán là không đối với toàn bộ phiền não. Đây là không 
do thâm nhập. 


Sự chấm dứt vận hành gì ở vị có sự nhận biết rõ rệt là không theo 
ý nghĩa tuyệt đối của tất cả không tánh? Ở đây, vị có sự nhận biết rõ 
rệt, chấm dứt sự vận hành của ước muốn trong các dục nhờ vào sự 
thoát ly, chấm dứt sự vận hành của sân độc nhờ vào không sân độc, 
chấm dứt sự vận hành của sự lờ đờ buồn ngủ nhờ vào sự nghĩ tưởng 
về ánh sáng, chấm dứt sự vận hành của phóng dật nhờ vào không tản 
mạn, chấm dứt sự vận hành của hoài nghi nhờ vào sự xác định pháp, 
chấm dứt sự vận hành của vô minh nhờ vào trí, chấm dứt sự vận 
hành của không hứng thú nhờ vào hân hoan, chấm dứt sự vận hành 
của các pháp ngăn che nhờ vào sơ thiền ...(như trên)... chấm dứt sự 
vận hành của toàn bộ phiền não nhờ vào Đạo A-la-hán. 


Hoặc là đối với vị có sự nhận biết rõ rệt đang Vô Dư Niết Bàn ở 
cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót, sự vận hành này của mắt được 
chấm dứt và sự vận hành khác của mắt không sanh lên, sự vận hành 
này của tai ...(như trên)... sự vận hành này của mũi ...(như trên)... sự 
vận hành này của lưỡi ...(như trên)... sự vận hành này của thân 
...(nt)... sự vận hành này của ý được chấm dứt và sự vận hành khác 
của ý không sanh lên. Sự chấm dứt vận hành này ở vị có sự nhận biết 
rõ rệt là không theo ý nghĩa tuyệt đối của tất cả không tánh. 


Phân Giảng vê Không được đây đủ. 
Phẩm Kết Hợp Chung là phần thứ nhì. 
Tóm lược phẩm này: 


Kết hợp chung, chân lú, —> các chỉ phầm giác ngộ, 


tâm từ, lụ tham ái là phần giảng thứ năm, 
(các phương pháp) phân tích, bánh xe Uề Chánh Pháp, 
tốt thượng ở thế gian, lực, uà không (là mười). 


Phần quý báu của các Bộ Kinh đã được thành lập này là phẩm thứ 
nhì, cao quý, tuyệt vời, không gì sánh được. 


--OOOOO-- 
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C. PAÑÑAVAGGO 
I.PAÑÑAKATHA 


Aniccanupassana bhavita bahulkata katamam  paññam 
paripureti, dukkhanupassana bhavita bahulikata katamam paññam 
paripureti, anattanupassana bhavita bahulikata katamam paññam 
parlpurel, —pe— patinissagganupassana bhavita bahulikata 
katamam paññam parIpureti? 


Aniccanupassana bhavita bahulikata Javanapaññam parIpuretl, 
dukkhanupassana bhavita bahulikata nibbedhikapaññam paripureti, 
anattanupassana bhavita bahulikatk mahapaññam paripuretl, 
nibbidanupassana bhavta bahuhkata tikkhapaññam paripuretl, 
viraganupassana bhavita bahulhkata vipulapaññam paripureHl, 
nirodhanupassana bhavita bahulikata gambhirapaññam parIpuretl, 
patnissagsanupassana bhavita bahulikata asamantapaññam' 
paripuretli. Ima satta pañña bhavita bahuhkata pandicceam 
paripurenti. Ima attha paññãa bhavita bahulikata puthupaññam 
paripurenti. Ima nava pañña bhavia bahulikata hasapaññam 
parIpurenti. 


Hasapañña patibhanapatisambhida, tassa atthavavatthanato 
atthapatisambhida adhigata hoti sacchikata phassita paññaya, 
dhammavavatthanato dhammapatisambhida adhigata hoti sacchi- 
kata phassita paññaya, niruttivavatthanato niruttipatisambhida 
adhigata hoti sacchikata phassita paññaya, patibhanavavatthanato 
patibhanapatisambhida adhigata hoti sacchikata phassita paññaya, 
tassima catasso patisambhidayo adhigata honti sacchikata phassita 
paññaya. 

Rũpe aniccanupassana bhavita bahulikata katamam paññam 
parIpuretl, —pe— rupe patinissagganupassana bhavita bahulikata 
katamam paññam parIpureti? 


Rũpe aniccanupassana bhavita bahulikata Javanapaññam 
parIpuretil —pe— rũpe patinissagganupassana bhavita bahulikata 
asamantapaññam' paripureti. Ima satta pañña bhavita bahulikata 
pandiccam paripurenti Ima attha pañña bhavitaä bahulikata 
puthupaññam paripurenti. Ima nava pañña bhavita bahulikata 
hasapaññam paripurenti. 


! assamantapaññam - Syä, PTS. 
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C. PHẨM TUỆ: 
L. GLẢNG VỀ TUỆ: 


Sự quán xét về vô thường được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về khổ não được tu tập, được 
làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về vô ngã 
được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? 
...(như trên)... Sự quán xét về từ bỏ được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? 


Sự quán xét về vô thường được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. Sự quán xét về khổ não được tu tập, 
được làm cho sung mãn khiến tuệ nhàm chán được tròn đủ. Sự quán 
xét về vô ngã được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ vĩ đại 
được tròn đủ. Sự quán xét về nhàm chán được tu tập, được làm cho 
sung mãn khiến tuệ sắc bén được tròn đủ. Sự quán xét về ly tham ái 
được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ rộng lớn được tròn 
đủ. Sự quán xét về diệt tận được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ thâm sâu được tròn đủ. Sự quán xét về từ bỏ được tu tập, 
được làm cho sung mãn khiến tuệ vô song được tròn đủ. Bảy tuệ này 
được tu tập, được làm cho sung mãn khiến bản tánh sáng suốt được 
tròn đủ. Tám tuệt*1 này được tu tập, được làm cho sung mãn khiến 
tuệ phổ thông được tròn đủ. Chín tuệ này được tu tập, được làm cho 
sung mãn khiến tuệ vi tiếu được tròn đủ. 

Tuệ vi tiếu là sự phân tích về phép biện giải. Từ việc xác định ý 
nghĩa bởi tuệ ấy, sự phân tích về ý nghĩa là được đắc chứng, được tác 
chứng, được chạm đến bằng tuệ. Từ việc xác định pháp, sự phân tích 
về pháp là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng 
tuệ. Từ việc xác định ngôn từ, sự phân tích về ngôn từ là được đắc 
chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. Từ việc xác định 
phép biện giải, sự phân tích về phép biện giải là được đắc chứng, 
được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. Bốn phân tích này của vị 
ấy là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. 


Sự quán xét về vô thường ở sắc được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? ...(như trên)... Sự quán xét về từ bỏ ở 
sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? 


Sự quán xét về vô thường ở sắc được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. ...(như trên)... Sự quán xét về 
từ bỏ ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ vô song 
được tròn đủ. Bảy tuệ này được tu tập, được làm cho sung mãn khiến 
bản tánh sáng suốt được tròn đủ. Tám tuệ này được tu tập, được làm 
cho sung mãn khiến tuệ phổ thông được tròn đủ. Chín tuệ này được 
tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ vi tiếu được tròn đủ. 
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Pafisambhidamaggo II Paññauagga - Paññakatha 


Hasapañña patibhanapatisambhida. Tassa' atthavavatthanato 
atthapatisambhida adhigata hoti sacchikata phassita paññaya, 
dhammavavatthanao dhammapatisambhida adhigata hoti 
sacchikata phassita paññaya, niruttivavatthanato 
nirutipatisambhida adhigata hoti sacchikata phassita paññaya, 
patlbhanavavatthanato patibhanapatisambhida adhigata hotl, 
sacchikata phassita paññaya, tassima catasso patisambhidayo 
adhigata honti sacchikata phassita paññaya. 


Vedanaya —pe— saññaya —pe— sankharesu —pe— viãñane 
—pe— cakkhusmim —pe— Jaramarane aniccanupassana bhavita 
bahulhkata katamam paññam parlpurel, —pe— Jaramarane 
patinissagganupassana bhavita bahulkata katamam paññam 
paripuret? jJaramarane aniccanupassana bhavia bahulikata 
Javanapañfñam paripuretl, —pe— Jaramarane pa†{InIssagøganupassana 
bhavita bahulikata asamantapaññam paripureti. Ima satta pañña 
bhavita bahulikata pandiccam paripurenti. Ima attha pañña bhavita 
bahulikata puthupaññam paripurenti. Ima nava pañña bhavita 
bahulikata hasapaññam paripurenii. 


Hasapañña patibhanapatisambhida, tassa atthavavatthanato 
atthapatisambhida adhigata hoti sacchikata phassita paññaya, 
dhammavavatthanao dhammapatisambhida adhigata hoti 
sacchkata phassta paññaya, niruttivavatthanato  nirutt- 
palsambhda adhigata hot sacchikata phassita paññaya, 
patibhanavavatthanato  patibhanapatisambhida adhigata hoti 
sacchikata phassia paññaya, tassima catasso patisambhidayo 
adhigata honti sacchikata phassita paññaya. 


Rũpe aniccanupassana bhavita bahulikata katamam paññam 
paripureti, atItanagatapaccuppanne rupe aniccanupassana bhavita 
bahulikata katamam paññam paripureti, rupe dukkhanupassana 
bhavta bahulkata katamam paññam paripuretl, atitanagata- 
paccuppanne rupe dukkhanupassana bhavitaä bahulikata katamam 
paññam paripuretl, rupe anattanupassana bhavita bahulikata 
katamam paññam paripuretl, atitanagatapaccuppanne rũpe 
anattanupassana bhavita bahulhikata katamam paññam paripureti, 
rupe nibbidanupassana bhavita bahulikata katamam paññam 
paripurell, atitanagatapaccuppanne rũpe nibbidanupassana 
bhavta bahulikata katamam paññam  paripuretl rũpe 
viraganupassana bhavita bahulikata katamam paññam paripureti, 
atitanagatapaccuppanne rupe viraganupassana bhavitaä bahulikata 


! tassa - Machasam, Syã, PTS. 
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Phân Tích Đạo - Tập II Phẩm Tuệ - Giảng uề Tuệ 


Tuệ vi tiếu là sự phân tích về phép biện giải. Từ việc xác định ý 
nghĩa bởi tuệ ấy, sự phân tích về ý nghĩa là được đắc chứng, được tác 
chứng, được chạm đến bằng tuệ. Từ việc xác định pháp, sự phân tích 
về pháp là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng 
tuệ. Từ việc xác định ngôn từ, sự phân tích về ngôn từ là được đắc 
chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. Từ việc xác định 
phép biện giải, sự phân tích về phép biện giải là được đắc chứng, 
được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. Bốn phân tích này của vị 
ấy là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. 


Sự quán xét về vô thường ở thọ ... ở tưởng ... ở các hành ... ở thức 
... Ở mắt ... ở lão tử được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì 
được tròn đủ? ...(như trên)... Sự quán xét về từ bỏ ở lão tử được tu 
tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét 
về vô thường ở lão tử được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ 
đổng tốc được tròn đủ. ...(như trên)... Sự quán xét về từ bỏ ở lão tử 
được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ vô song được tròn đủ. 
Bảy tuệ này được tu tập, được làm cho sung mãn khiến bản tánh 
sáng suốt được tròn đủ. Tám tuệ này được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ phổ thông được tròn đủ. Chín tuệ này được tu tập, 
được làm cho sung mãn khiến tuệ vi tiếu được tròn đủ. 

Tuệ vi tiếu là sự phân tích về phép biện giải. Từ việc xác định ý 
nghĩa bởi tuệ ấy, sự phân tích về ý nghĩa là được đắc chứng, được tác 
chứng, được chạm đến bằng tuệ. Từ việc xác định pháp, sự phân tích 
về pháp là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng 
tuệ. Từ việc xác định ngôn từ, sự phân tích về ngôn từ là được đắc 
chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. Từ việc xác định 
phép biện giải, sự phân tích về phép biện giải là được đắc chứng, 
được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. Bốn phân tích này của vị 
ấy là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. 


Sự quán xét về vô thường ở sắc được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về vô thường ở sắc thuộc 
quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ 
gì được tròn đủ? Sự quán xét về khổ não ở sắc được tu tập, được làm 
cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về khổ não ở 
sắc thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về vô ngã ở sắc được tu tập, 
được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về vô 
ngã ở sắc thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho 
sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về nhàm chán ở 
sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? 
Sự quán xét về nhàm chán ở sắc thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu 
tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét 
về ly tham ái ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì 
được tròn đủ? Sự quán xét về ly tham ái ở sắc thuộc quá khứ hiện tại 
vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? 
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katamam paññam paripuretl, rũpe nirodhanupassana bhavita 
bahulhikata katamam paññam parIpuretl, atitanagatapaccuppanne 
rupe nirodhanupassana bhavita bahuhkata katamam paññam 
paripureti, rũpe patinissagganupassana bhavita bahulikata katamam 
paññam parIpuretl, atitanagatapaccuppanne Tupe 
patinissagsanupassana bhavita bahuhkata katamam paññam 
parIpureti? 


Rũpe aniccanupassana bhavita bahulkata Javanapaññam 
paripureti, atItanagatapaccuppanne rupe aniccanupassana bhavita 
bahulkata Javanapaññam paripureti, rũpe dukkhanupassana 
bhavta bahulikata nibbedhikapaññam parIpuretl, atitanagata- 
paccuppanne rupe dukkhanupassana bhavita bahulikata Javana- 
paññam paripureti, rupe anattanupassana bhavita bahulikata maha- 
paññam parIpuretIl, atItanagatapaccuppanne rupe anattanupassana 
bhavita bahulikatä Javanapaññam paripureti, rupe nibbidanupas- 
sana bhavita bahulhikata tikkhapaññam paripuretl, atitanagata- 
paccuppanne rupe nibbidanupassana bhavita bahulikatäa Javana- 
paññam paripuretI, rũpe viraganupassana bhavita bahulikata vipula- 
paññam parIpureti. Atitanagatapaccuppanne rupe viraganupassana 
bhavita bahulikata Javanapaññam paripureti, rupe nirodhanupas- 
sana bhavita bahulikata gambhirapaññam paripureti, atitanagata- 
paccuppanne rupe nirodhanupassana bhavita bahulhkata Javana- 
paññam paripureti, rũpe patinissagganupassana bhavita bahulikata 
asamantapaññam parIpuretI, atitanagatapaccuppanne rupe patInIs- 
sagsanupassana bhavita bahulikata Javanapaññam paripureti. Ima 
satta pañña bhavita bahulikata pandiccam paripurentIi. Ima attha 
paññãa bhavita bahulikata puthupaññam paripurenti. Ima nava 
pañña bhavita bahulikata hasapaññam paripurenti. 


Hasapañña patibhanapatisambhida, tassa atthavavatthanato 
atthapatisambhida adhigata hoti sacchikata phassita paññaya, 
dhammavavatthanato dhammapatisambhida adhigata hoti sacchi- 
kata phassita paññaya, niruttivavatthanato niruttipatisambhida 
adhigata hoti sacchikata phassita paññaya, patibhanavavatthanato 
patibhanapatisambhida adhigata hoti sacchikata phassita paññaya, 
tassima catasso patisambhidayo adhigata honti sacchikata phassita 
pañfñaya. 
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Sự quán xét về diệt tận ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về diệt tận ở sắc thuộc quá 
khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì 
được tròn đủ? Sự quán xét về từ bỏ ở sắc được tu tập, được làm cho 
sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về từ bỏ ở sắc 
thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ gì được tròn đủ? 


Sự quán xét về vô thường ở sắc được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. Sự quán xét về vô thường ở 
sắc thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ đống tốc được tròn đủ. Sự quán xét về khổ não ở sắc được 
tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ nhàm chán được tròn đủ. 
Sự quán xét về khổ não ở sắc thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu 
tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. Sự 
quán xét về vô ngã ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến 
tuệ vĩ đại được tròn đủ. Sự quán xét về vô ngã ở sắc thuộc quá khứ 
hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ đổng tốc 
được tròn đủ. Sự quán xét về nhàm chán ở sắc được tu tập, được làm 
cho sung mãn khiến tuệ sắc bén được tròn đủ. Sự quán xét về nhàm 
chán ở sắc thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho 
sung mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. Sự quán xét về ly tham ái 
ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ rộng lớn được 
tròn đủ. Sự quán xét về ly tham ái ở sắc thuộc quá khứ hiện tại vị lai 
được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn 
đủ. Sự quán xét về diệt tận ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ thâm sâu được tròn đủ. Sự quán xét về diệt tận ở sắc thuộc 
quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ 
đổng tốc được tròn đủ. Sự quán xét về từ bỏ ở sắc được tu tập, được 
làm cho sung mãn khiến tuệ vô song được tròn đủ. Sự quán xét về từ 
bỏ ở sắc thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. Bảy tuệ này được tu tập, được 
làm cho sung mãn khiến bản tánh sáng suốt được tròn đủ. Tám tuệ 
này được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ phổ thông được 
tròn đủ. Chín tuệ này được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ 
vi tiếu được tròn đủ. 


Tuệ vi tiếu là sự phân tích về phép biện giải. Từ việc xác định ý 
nghĩa bởi tuệ ấy, sự phân tích về ý nghĩa là được đắc chứng, được tác 
chứng, được chạm đến bằng tuệ. Từ việc xác định pháp, sự phân tích 
về pháp là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng 
tuệ. Từ việc xác định ngôn từ, sự phân tích về ngôn từ là được đắc 
chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. Từ việc xác định 
phép biện giải, sự phân tích về phép biện giải là được đắc chứng, 
được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. Bốn phân tích này của vị 
ấy là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. 
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Vedanaya —pe— saññaya —pe— sankharesu —pe— viãñane 
—pe— cakkhusmim —pe— Jaramarane aniccanupassana bhavita 
bahulhikata katamam paññam parIpuretl, atitanagatapaccuppanne 
Jaramarane aniccanupassana bhavita bahulikata katamam paññam 
parIpuretl, —pe— Jaramarane patinissagganupassana bhavita 
bahulikata katamam paññam parIpuretl, atitanagatapaccuppanne 
Jaramarane patinissagganupassana bhavita bahulikata katamam 
paññam parIpureti? 


Jaramarane aniccanupassana bhavita bahulikata Javanapaññam 
paripuretl, atitanagatapaccuppanne Jaramarane aniccanupassana 
bhavita bahulikatä Javanapaññam paripureti —pe— tassima catasso 
patisambhidayo adhigata honti sacchikata phassita paññaya. 


“Cattarome, bhikkhave dhamma bhavta bahuhkata 
sotapattiphalasacchikiriyaya samvattanti. Katame  cattaro? 
SappurIsasamsevo, saddhammasavanam' yonisomanasikaro, 
dhammanudhammapatipatti. Ime kho bhikkhave, cattaro dhamma 
bhavita bahulikatä sotapattiphalasacchikiriyaya samvattanti. 


“Cattarome  bhikkhave, dhamma bhavita bahulikata 


sakadagamiphalasacchikiniyaya samvattanti —Dpe— 
anagamiphalasacchikiriyaya samvattanti —Dpe— 
arahattaphalasacchikiniyaya samvattanti Katame  cattaro? 
SappurIsasamsevo, saddhammasavanam,' yonisomanasikaro, 


dhammanudhammapatipatti. Ime kho bhikkhave, cattaro dhamma 
bhavita bahulikata arahattaphala°sacchikiriyaya samvattanti. 


“Cattarome  bhikkhave, dhamma bhavita bahulikata 
paññapatilabhaya samvattantil —pe— paññavuddhiya? samvattanti, 
paññavepullaya samvattantl, —pe— mahapaññataya samvattanti, 


—pe— puthupaññataya samvattani, —pe— vipulapaññataya 
samvattani, —pe— gambhirapaññataya samvattanH, —pe— 
asamantapaññataya“ samvattani, —pe— bhuripaññataya 
samvattani, —pe— paññãabahullaya samvattani, —pe— 
siphapaññataya samvattantl, —pe— lahupaññataya samvattanti, 
—pe— hasapaññataya samvattani, —pe— Javanapaññataya 
samvattani, _—pe— tikkhapaññataya samvattani, —pe— 
nibbedhikapaññataya samvattanil. Katame cattaro? 
Sappurisasamsevo, saddhammasavanam,' yonisomanasikaro, 


dhammanudhammapatipatti, Ime kho bhikkhave, cattaro dhamma 
bhavita bahulikata paññapatilabhaya samvattanti, paññavuddhiya 
samvattanti, —pe— nibbedhikapaññataya samvattanti.” [2] 


saddhammassavanam - Machasam. 

arahattamagsaphala - Machasam. 

paññabuddhiya - Machasam, PTS; paññabuddhiya - Sya. 

assamantapañfñataya - Sya, PTS. [z] Sotapatti Samyutta. 
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Sự quán xét về vô thường ở thọ ... ở tưởng ... ở các hành ... ở thức 
... Ở mắt ... ở lão tử được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì 
được tròn đủ? Sự quán xét về vô thường ở lão tử thuộc quá khứ hiện 
tại vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn 
đủ? ...(như trên)... Sự quán xét về từ bỏ ở lão tử được tu tập, được 
làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về từ bỏ ở 
lão tử thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? 


Sự quán xét về vô thường ở lão tử được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. Sự quán xét về vô thường ở lão 
tử thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. ...(nt)... Bốn phân tích này của vị ấy 
là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. 


Này các tỳ khưu, bốn pháp này được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến sự tác chứng Quả Nhập Lưu. Bốn là gì? Thân cận bậc 
thiện nhân, lắng nghe Chánh Pháp, tác ý đúng đường lối, thực hành 
đúng theo ý nghĩa của Pháp. Này các tỳ khưu, bốn pháp này được tu 
tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự tác chứng Quả Nhập Lưu. 


Này các tỳ khưu, bốn pháp này được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến sự tác chứng Quả Nhất Lai. ... đưa đến sự tác chứng 
Quả Bất Lai. ... đưa đến sự tác chứng Quả A-la-hán. Bốn là gì? Thân 
cận bậc thiện nhân, lắng nghe Chánh Pháp, tác ý đúng đường lối, 
thực hành đúng theo ý nghĩa của Pháp. Này các tỳ khưu, bốn pháp 
này được tu tập, được làm cho sung mãn đưa đến sự tác chứng Quả 
A-la-hán. 


Này các tỳ khưu, bốn pháp này được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến sự thành đạt về tuệ ...(như trên)... đưa đến sự tăng 
trưởng của tuệ ...(như trên)... đưa đến sự tiến triển của tuệ ...(như 
trên)... đưa đến trạng thái tuệ vĩ đại ...(như trên)... đưa đến trạng 
thái tuệ phổ thông ...(như trên)... đưa đến trạng thái tuệ rộng lớn 
...(như trên)... đưa đến trạng thái tuệ thâm sâu ...(như trên)... đưa 
đến trạng thái tuệ vô song ...(như trên)... đưa đến trạng thái tuệ bao 
la ...(như trên)... đưa đến sự đồi dào của tuệ ...(như trên)... đưa đến 
trạng thái tuệ nhạy bén ...(như trên)... đưa đến trạng thái tuệ nhẹ 
nhàng ...(như trên)... đưa đến trạng thái tuệ vi tiếu ...(như trên)... 
đưa đến trạng thái tuệ đổng tốc ...(như trên)... đưa đến trạng thái tuệ 
sắc bén ...(như trên)... đưa đến trạng thái tuệ thông suốt. Bốn là gì? 
Thân cận bậc thiện nhân, lắng nghe Chánh Pháp, tác ý đúng đường 
lối, thực hành đúng theo ý nghĩa của Pháp. Này các tỳ khưu, bốn 
pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn đưa đến sự thành đạt 
về tuệ ...(như trên)... đưa đến sự tăng trưởng của tuệ ...(như trên)... 
đưa đến trạng thái tuệ thông suốt. 
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Paññapatilabhaya samvattantiti katamo paññapatilabho? 
Catunnam maggañananam, catunnam phalañananam, catunnam 
ñananam, sattasattatinam ñananam labho patilabho patti sampatti 
phassana sacchikiriya upasampada. Paññapatilabhaya samvattantiti 
ayam paññapatilabho. 


Paññavuddhiya` samvattaniti katama paññavuddhi? 
Sattannañca sekhanam puthuJJanakalyanakassa ca pañña vaddhati, 
arahato pañña vaddhati. Vaddhitavaddhana paññavuddhiya? 
samvattantIti ayam paññãavuddh.' 


Paññaävepulläya samvattantiti katamam paññavepullam? 
Sattannam sekhanam puthuJjanakalyanakassa ca paññavepullam 
gacchatl, arahato pañña vepulam gata” paññavepullaya 
samvattantiti Idam paññavepullam. 


Mahapaññataäya samvattantlti katama mahapañña? 
Mahante atthe pariganhatiti° mahapañña, mahante dhamme 
parilganhaiti  mahapañña, mahanta niruttiyo pariganhatti maha- 
pañña, mahantani patibhanani pariganhatri mahapañña, mahante 
silakkhandhe pariganhatiti mahapañña, mahante samadhikkhandhe 
pariganhalti mahapañña, mahante paññakkhandhe pariganhatii 
mahapañña, mahante vimuttikkhandhe pariganhatIi mahapañña, 
mahante vimuttiñanadassanakkhandhe pariganhatIi mahapañña, 
mahantan thanatthanani parlganhatti mahapañña, mahanta 
viharasamapattiyo parIlganhatii mahapañña, mahantani arlyasac- 
cani pariganhatiti mahapañña, mahante satipatthane pariganhatrti 
mahapañña, mahante sammappadhane pariganhaiti mahapañña, 
mahante Iddhipade pariganhatti mahapañña, mahantanIl indriyanl 
pariganhatti mahapañña, mahantani balani pariganhatiti maha- 
pañña, mahante bojjhange parlganhatiti mahapañña, mahantam 
arlyamagsam pariganhatiti mahapañña, mahantanI samaññaphalani 
parlganhaiti mahapañña, mahantit abhiãñayo pariganhatiti 
mahapañña, mahantam paramattham nibbanam pariganhatiti 
mahapañña, mahapaññataya samvattantiti ayam mahapañña. 


Puthupaññataya samvattantIti katama puthupañña? Puthu- 
nanakhandhesu ñanam pavattatii puthupañña, puthunanadhatusu 
ñanam pavattaii puthupañña, puthunana-ayatanesu ñanam 
pavattaiti. puthupañña, puthunanapaticcasamuppadesu ñanam 
pavattatiti puthupañña, puthunanasuññatamanupalabbhesu° ñanam 
pavattaiti. puthupañña, puthunana-atthesu ñanam pavattatitIi 
puthupañña, puthunanadhammesu ñanam pavattatiti puthupañña, 


paññabuddhi - Machasam, PTS; paññabuddhi - Sya. 

vepullagata - Machasam; vepullata - Sya; vepullagata vepullata - PTS. 
parigganhatiti - Machasam, Sya, PTS. 

mahanta - Machasam, Sya, PTS. ” suññatamupalabbhesu - Syã. 
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Đưa đến sự thành đạt vê tuệ: Sự thành đạt về tuệ là gì? Là sự 
đạt được, sự thành đạt, sự đạt đến, sự thành tựu, sự chạm đến, sự tác 
chứng, sự hoàn thành của bốn trí về Đạo, của bốn trí về Quả, của bốn 
trí phân tích, của sáu thắng trí, của bảy mươi ba trí,!*! của bảy mươi 
bảy trí.L*! “Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến sự thành đạt về tuệ;” đây là 
sự thành đạt về tuệ. 


Đưa đến sự tắng trưởng của tuệ: Sự tăng trưởng của tuệ gì? 
Tuệ của 7 vị Hữu Học và của phàm nhân hoàn thiện tăng trưởng, tuệ 
của vị A-la-hán tăng trưởng. “Các sự tăng trưởng đã được tăng trưởng 
đưa đến sự tăng trưởng của tuệ;' đây là sự tăng trưởng của tuệ. 


Đưa đến sự tiến triển của tuệ: Sự tiến triển của tuệ gì? Tuệ 
của bảy vị Hữu Học và của vị phàm nhân hoàn thiện đi đến sự tiến 
triển, tuệ của vị A-la-hán đã đi đến sự tiến triển. 'Chúng (bốn pháp 
ấy) đưa đến sự tiến triển của tuệ;' đây là sự tiến triển của tuệ. 


Đưa đến trạng thái tuệ vĩ đại: Tuệ vĩ đại là gì? Nắm giữ các ý 
nghĩa vĩ đạt là tuệ vĩ đại. Nắm giữ các pháp vĩ đạr là tuệ vĩ đại. Nắm 
giữ các ngôn từ vĩ đại là tuệ vĩ đại. Nắm giữ các phép biện giải vĩ đại 
là tuệ vĩ đại. Nắm giữ các giới uẩn vĩ đại là tuệ vĩ đại. Nắm giữ các 
định uẩấn vĩ đại là tuệ vĩ đại. Nắm giữ các tuệ uẩn vĩ đại là tuệ vĩ đại. 
“Nắm giữ các giải thoát uấn vĩ đại là tuệ vĩ đại. Nắm giữ các giải 
thoát-tri-kiến uẩn vĩ đại là tuệ vĩ đại. Nắm giữ các sự hợp lý và 
không hợp lý vĩ đại là tuệ vĩ đại. Nắm giữ các sự an trú và chứng đạt 
vĩ đạt là tuệ vĩ đại. Nắm giữ các chân lý cao thượng vĩ đại là tuệ vĩ 
đại. Nắm giữ các sự thiết lập niệm vĩ đại là tuệ vĩ đại. Nắm giữ các 
chánh cần vĩ đại là tuệ vĩ đại. “Nắm giữ các nền tảng thần thông vĩ 
đại là tuệ vĩ đại. Nắm giữ các quyền vĩ đại là tuệ vĩ đại. Nắm giữ các 
lực vĩ đạt là tuệ vĩ đại. “Nắm giữ các giác chi vĩ đạể là tuệ vĩ đại. Nắm 
giữ các Thánh Đạo vĩ đại là tuệ vĩ đại. Nắm giữ các Quả vị Sa-môn vĩ 
đạT là tuệ vĩ đại. Nắm giữ các thắng trí vĩ đại là tuệ vĩ đại. Nắm giữ 
Niết Bàn có ý nghĩa tuyệt đối vĩ đại là tuệ vĩ đại. Chúng (bốn pháp 
ấy) đưa đến trạng thái tuệ vĩ đại;` đây là tuệ vĩ đại. 


Đưa đến trạng thái tuệ phổ thông: Tuệ phổ thông là gì? “Trí 
vận hành về các uẩn phổ thông và khác biệt là tuệ phổ thông. 
“Trí vận hành về các giới phổ thông và khác biệt là tuệ phổ thông. 
“Trí vận hành về các xứ phổ thông và khác biệt là tuệ phổ thông. 
“Trí vận hành về các sự sanh khởi tùy thuận phổ thông và khác biệt 
là tuệ phổ thông. “Trí vận hành về các trường hợp không đạt 
được không tánh phổ thông và khác biệt là tuệ phổ thông. “Trí 
vận hành về các ý nghĩa phổ thông và khác biệt là tuệ phổ thông. 
“Trí vận hành về các pháp phổ thông và khác biệt là tuệ phổ thông. 
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puthunananrruttisu ñanam pavattatrtI puthupañña, 
puthunanapatibhanesu ñanam pavattatiti puthupañña, 
puthunanasllakkhandhesu ñanam  pavattaii puthupañña, 
puthunanasamadhikkhandhesu ñanam pavattaiti  puthupañña, 
puthunanapaññakkhandhesu ñanam pavattaiti puthupañña, 
puthunanavimuttikkhandhesu ñanam pavattaiti puthupañña, 
puthunanavimuttiñanadassanakkhandhesu ñanam  pavattaiti 


puthupañña, puthunanathanatthanesu ñanam pavattatit 
puthupañña, puthunanaviharasamapatisu ñanam pavattatiti 
puthupañña, puthunanä-ariyasaccesu ñanam pavattatrt 
puthupañña, puthunanasatipatthanesu ñanam  pavattatitI 
puthupañña, puthunanasammappadhanesu ñanam pavattatiti 
puthupañña, puthunana-iddhipadesu ñanam pavattatitI 
puthupañña, puthunana-Indriyesu ñanam pavattatiti puthupañña, 
puthunanabalesu ñanam pavattatI puthupañña, 
puthunanäabojjhangesu ñanam pavattatii puthupañña, puthunana- 
arlyamaggesu ñanam pavattatti puthupañña, 


puthunanasamaññaphalesu ñanam  pavattaitil puthupañña, 
puthunana-abhiññasu ñanam pavattatiti puthupañña, puthunana- 
Janasadharane' dhamme atikkammaˆ paramatthe nibbane ñanam 
pavattaiti. puthupañña, puthupaññataya samvattaniti ayam 
puthupañña. 


Vipulapaññatäya samvattantiti katama vipulapañña? Vipule 
atthe parilganhatti vipulapañña, vipule dhamme pariganhatiti 
vipulapañña, vipula niruttiyo pariganhatiti vipulapañña, vipulani 
patbhanan pariganhatti vipulapañña, vipule silakkhandhe 
pariganhatti vipulapañña, vipule samadhikkhandhe pariganhatiti 
vipulapañña, vipule paññakkhandhe pariganhatiti vipulapañña, 
vipule vimuttikkhandhe pariganhaiti vipulapañña, vipule 
vimuttiñanadassanakkhandhe pariganhatti vipulapañña, vipulani 
thanathanani pariganhatti vipulapañña, vipula viharasamapattiyo 
pariganhaiti vipulapañña, vipulanil ariyasaccanl pariganhatit 
vipulapañña, vipule satipatthane pariganhatiti vipulapañña, vipule 
sammappadhane pariganhatti vipulapañña, vipule Iddhipade 
pariganhaiti vipulapañña, vipulanl indriyanl pariganhatitT 
vipulapañña, vipulani balani pariganhatti vipulapañña, vipule 
bojjhange pariganhatiti vipulapañña, vipule arlyamaggøe 
pariganhatti vipulapañña, vipulani samaññaphalani pariganhatrti 
vipulapañña, vipula abhiññayo pariganhatti vipulapañña, vipulam 
paramattham nibbanam pariganhatti vipulapañña, vipulapaññataya 
samvattantiti, ayam vIpulapañña. 


' puthujjanasadharane - Machasam, Syã, PTS. 
ˆ samatikkamma - Tãyi, PTS. ” thãnätthãnãti - Machasam, Syã, PTS. 
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“Trí vận hành về các ngôn từ phổ thông và khác biệt là tuệ phổ 
thông. “Trí vận hành về các phép biện giải phổ thông và khác biệt là 
tuệ phổ thông. “Trí vận hành về các giới uẩn phổ thông và khác biệt 
là tuệ phổ thông. “Trí vận hành về các định uẩn phổ thông và khác 
biệt là tuệ phổ thông. “Trí vận hành về các tuệ uẩn phổ thông và 
khác biệt là tuệ phổ thông. “Trí vận hành về các giải thoát uẩn phổ 
thông và khác biệt là tuệ phổ thông. “Trí vận hành về các giải thoát- 
tri-kiến uẩn phổ thông và khác biệt là tuệ phổ thông. “Trí vận hành 
về các sự hợp lý và không hợp lý phổ thông và khác biệt là tuệ phổ 
thông. “Trí vận hành về các sự an trú và chứng đạt phổ thông và khác 
biệt là tuệ phổ thông. “Trí vận hành về các chân lý cao thượng phổ 
thông và khác biệt là tuệ phổ thông. “Trí vận hành về các sự thiết lập 
niệm phổ thông và khác biệt là tuệ phổ thông. “Trí vận hành về các 
chánh cần phổ thông và khác biệt là tuệ phổ thông. “Trí vận hành về 
các nền tảng thần thông phổ thông và khác biệt là tuệ phổ thông. 
“Trí vận hành về các quyền phổ thông và khác biệt là tuệ phổ thông. 
“Trí vận hành về các lực phổ thông và khác biệt là tuệ phổ thông. “Trí 
vận hành về các giác chỉ phổ thông và khác biệt là tuệ phổ thông. 
“Trí vận hành về các Thánh Đạo phổ thông và khác biệt là tuệ phổ 
thông. “Trí vận hành về các Quả vị Sa-môn phổ thông và khác biệt là 
tuệ phổ thông. “Trí vận hành về các thắng trí phổ thông và khác biệt” 
là tuệ phổ thông. “Trí vượt qua các pháp phổ biến đến phàm nhân rồi 
vận hành về Niết Bàn có ý nghĩa tuyệt đốt' là tuệ phổ thông. “Chúng 
(bốn pháp ấy) đưa đến trạng thái tuệ phổ thông;' đây là tuệ phổ 
thông. 


Đưa đến trạng thái tuệ rộng lớn: Tuệ rộng lớn là gì? Nắm 
giữ các ý nghĩa rộng lớn' là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các pháp rộng lớn” 
là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các ngôn từ rộng lớn' là tuệ rộng lớn. Nắm 
giữ các phép biện giải rộng lớn' là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các giới uẩn 
rộng lớn' là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các định uẩn nghĩa rộng lớn là 
tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các tuệ uẩn rộng lớn' là tuệ rộng lớn. “Nắm 
giữ các giải thoát uẩn rộng lớn' là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các giải 
thoát-tri-kiến uẩn rộng lớn' là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các sự hợp lý 
và không hợp lý rộng lớn' là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các sự an trú và 
chứng đạt rộng lớn' là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các chân lý cao thượng 
rộng lớn' là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các sự thiết lập niệm rộng lớn' là 
tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các chánh cần rộng lớn' là tuệ rộng lớn. Nắm 
giữ các nền tảng thần thông rộng lớn là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các 
quyền rộng lớn” là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các lực rộng lớn' là tuệ 
rộng lớn. “Nắm giữ các giác chi rộng lớn' là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ 
các Thánh Đạo rộng lớn' là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các Quả vị Sa-môn 
rộng lớn' là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các thắng trí rộng lớn là tuệ rộng 
lớn. “Nắm giữ Niết Bàn có ý nghĩa tuyệt đối rộng lớn' là tuệ rộng lớn. 
“Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến trạng thái tuệ rộng lớn;' đây là tuệ 
rộng lớn. 
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Gambhirapaññataya samvattantii: katama 
gambhrrapañña? Gambhiresu khandhesu ñanam pavattatti 
gambhrrapañña, gambhmasu dhatisu ñanam  pavattaiti 
gambhrrapañña, gambhiresu ayatanesu ñanam  pavattatti 
gambhirapañña, gambhiresu paticcasamuppadesu ñanam pavattatiti 
gambhrrapañña, gambhiresu suññatamanupalabbhesu ñanam 
pavattatIi gambhirapañña, gambhiresu atthesu ñanam pavattatiti 
gambhrrapañña, gambhiresu dhammesu ñanam pavattatti 
gambhrrapañña, gambhrrasu nirutisu ñanam  pavattatti 
gambhrrapañña, gambhrresu patibhanesu ñanam pavattatiti 
gambhrrapañña, gambhiresu silakkhandhesu ñanam pavattatiti 
gambhrrapañña, gambhiresu samadhikkhandhesu ñanam pavattatrti 
gambhrrapañña, gambhiresu paññakkhandhesu ñanam pavattatiti 
gambhrrapañña, gambhiresu vimuttikkhandhesu ñanam pavattatiti 
gambhrrapañña, gambhiresu vimuttiñanadassanakkhandhesu 
ñanam pavattaiti gambhirapañña, gambhiresu thanathanesu' 
ñanam pavattaiti gambhirapañña, gambhirasu viharasamapattisu 
ñanam pavattatiti gambhirapañña, gambhiresu ariyasaccesu ñanam 
pavattaiti. gambhirapañña, gambhiresu satipatthanesu ñanam 
pavattatIi gambhirapañña, gambhiresu sammappadhanesu ñanam 
pavattaiti gambhirapañña, gambhiresu iddhipadesu ñanam 
pavattatiti gambhirapañña, gambhiresu Indriyesu ñanam pavattatrti 
gambhrrapañña, gambhriesu balesu ñanam  pavattati 
gambhirapañña, gambhiresu bojjhangesu ñanam pavattatiti 
gambhirapañña, gambhiresu arlyamaggesu ñanam pavattatiti 
gambhrrapañña, gambhiresu samaññaphalesu ñanam pavattatiti 
gambhrrapañña, gambhrasu abhiññasu ñanam  pavattattti 
gambhrrapañña, gambhire paramatthe nibbane ñanam pavattatiti 
gambhrrapañña, gambhirapaññataya samvattantiii ayam 
gambhrrapañña. 


Asamantapaññataya samvattantii: katama asamanta- 
paññãa? Yassa puggalassa atthavavatthanato atthapatisambhida 
adhigata hoti sacchikata phassita paññaya, dhammavavatthanato 
dhammapatisambhida adhigata hoti sacchikata phassita paññaya, 
niruttivavatthanato niruttipatisambhida adhigata hoti sacchikata 
phassita paññaya, patibhanavavatthanato patibhanapatisambhida 
adhigata hoti sacchikata phassita paññaya, tassa atthe ca dhamme ca 
niruttya ca patibhane ca na añño koci sakkoti abhisambhavitum, 
anabhisambhavaniyo ca so aññehTtIi asamantapañño. 


Puthujjanakalyanakassa pañña atthamakassa paññaya dure 
vidure suvidure na santike na samanta, puthujjanakalyanakam 
upadaya atthamako asamantapañño. Atthamakassa pañña 
sotapannassa paññaya dure vidure suviduire na santike na 
samanta, atthamakam upadaya sotapanno asamantapañño. 


! thãnãtthãnesu - Machasam, Syä, PTS. ° assamantapaññatäya - Sya, PTS. 
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Đưa đến trạng thái tuệ thâm sâu: Tuệ thâm sâu là gì? “Trí 
vận hành về các uẩn thâm sâư' là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các 
giới thâm sâư' là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các xứ thâm sâu' là 
tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các sự sanh khởi tùy thuận thâm sâu” 
là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các trường hợp không đạt được 
không tánh thâm sâư' là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các ý nghĩa 
thâm sâư' là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các pháp thâm sâu” là tuệ 
thâm sâu. “Trí vận hành về các ngôn từ thâm sâư' là tuệ thâm sâu. 
“Trí vận hành về các phép biện giải thâm sâư' là tuệ thâm sâu. “Trí 
vận hành về các giới uẩn thâm sâu' là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về 
các định uẩn thâm sâư' là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các tuệ uẩn 
thâm sâu là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các giải thoát uấn thâm 
sâu' là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các giải thoát-tri-kiến uẩn 
thâm sâư' là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các sự hợp lý và không 
hợp lý thâm sâu' là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các sự an trú và 
chứng đạt thâm sâu' là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các chân lý cao 
thượng thâm sâư' là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các sự thiết lập 
niệm thâm sâư' là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các chánh cần thâm 
sâu” là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các nền tảng thần thông thâm 
sâu" là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các quyền thâm sâu' là tuệ 
thâm sâu. “Trí vận hành về các lực thâm sâu' là tuệ thâm sâu. “Trí vận 
hành về các giác chỉ thâm sâư' là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các 
Thánh Đạo thâm sâư' là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các Quả vị 
Sa-môn thâm sâư' là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các thắng trí 
thâm sâư' là tuệ thâm sâu. “Trí vượt qua các pháp phổ biến đến phàm 
nhân rồi vận hành về Niết Bàn có ý nghĩa tuyệt đối là tuệ thâm sâu. 
“Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến trạng thái tuệ thâm sâu;` đây là tuệ 
thâm sâu. 


Đưa đến trạng thái tuệ vô song: Tuệ vô song là gì? Cá nhân 
nào, do xác định ý nghĩa có sự phân tích về ý nghĩa được đắc chứng, 
được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ, do xác định pháp có sự 
phân tích về pháp được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến 
bằng tuệ, do xác định ngôn từ có sự phân tích về ngôn từ được đắc 
chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ, do xác định phép 
biện giải có sự phân tích về phép biện giải được đắc chứng, được tác 
chứng, được chạm đến bằng tuệ, đối với vị ấy không ai có thể vượt 
trội về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và về phép biện giải. “Và vị ấy là 
không thể bị vượt trội bởi những người khác' là tuệ vô song. 


Tuệ của phàm nhân hoàn thiện so với tuệ của hạng thứ tám (Đạo 
Nhập Lưu) là xa vời, là xa vời rõ rệt, là xa vời vô cùng rố rệt, là không 
gần, là không kề cận; so với phàm nhân hoàn thiện, hạng thứ tám là 
có tuệ vô song. Tuệ của hạng thứ tám so với tuệ của vị Nhập Lưu là 
xa vời, là xa vời rõ rệt, là xa vời vô cùng rõ rệt, là không gần, là 
không kề cận; so với hạng thứ tám, vị Nhập Lưu là có tuệ vô song. 
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Sotapannassa pañña sakadagamissa paññaya dure vidure suvidure 
na santike na samanta, sotapannam upadaya sakadagami 
asamantapañño. Sakadagamissa pañña anagamissa paññaya dure 
vidure suvidire na santike na samanta, sakadagamim upadaya 
anagamI asamantapañño. Anagamissa pañña arahato paññaya dure 
vidure suvidure na santike na samanta, anagamim upadaya araha 
asamantapañño. Arahato pañña paccekabuddhassa' paññaya dure 
vidure suvidure na santike na samanta, arahantam upadaya 
paccekabuddho asamantapañño, paccekabuddhañca sadevakañca 
lokam upadaya tathagato araham sammasambuddho aggo 
asamantapañño. Paññapabhedakusalo pabhinnañano adhigata- 
patsambhido? catuvesarajjappatto dasabaladharr purisasabho 
purisasho purisanago purisajañño purisadhorayho anantañano 
anantatejo anantayaso addho mahaddhano? dhanava neta vineta 
anuneta paññapeta nIJJhapeta pekkheta pasadeta. 


So hi bhagava anuppannassa maggassa uppadeta, asañJatassa 
maggassa sañJaneta“ anakkhatassa magsassa akkhata, maggaññu 
magsavidu maggakovido magganuga” ca panassa etarahi savaka 
viharanti paccha samannagata. 


So hi bhagava Janam jJanatl, passam passati, cakkhubhuto 
ñanabhuto đdhammabhuto brahmabhuto vatta pavatta atthassa 
ninneta amatassa data đdhammassamI tathagato. Natthi tassa 
bhagavato aññatam adittham aviditam asacchikatam aphassitam 
paññaya. Atitam anagatam paccuppannam° upadaya sabbe dhamma 
sabbakarena buddhassa bhagavato ñanamukhe apatham agacchanti. 
Yam kiñci ñeyyam” nama atthi dhammam? janitabbam, attattho va 
parattho va ubhayattho va ditthadhammiko vã attho samparayIko va 
attho uttano va attho gambhrro va attho gu]ho vã attho patiechanno 
va attho neyyo va attho nIto va attho anavaJJo va attho nikkileso va 
attho vodano va attho paramattho va attho, sabbam tam 
antobuddhañane parivattai. Sabbam kayakammam buddhassa 
bhagavato ñananuparivatti, sabbam vaclkammam buddhassa 
bhagavato ñananuparivatil, sabbam manokammam buddhassa 
bhagavato ñananuparivattI. 


! paeccekasambuddhassa - Machasam. 

ˆ ađhigatappatisambhido - Machasam. 

3 mahãdhano - Pu. 

* sañjanetä - Syä. 

” maggãnugämi - Machasam, PTS, Sa. 

° atItanägatäpaccuppannam - Syã. 

” neyyam - Machasam, Syã, PTS. 

° tam sabbam - Machasam, Sĩ 1; atthadhammam - Syã, PTS. 
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Tuệ của vị Nhập Lưu so với tuệ của vị Nhất Lai là xa vời, là xa vời rõ 
rệt, là xa vời vô cùng rõ rệt, là không gần, là không kề cận; so với vị 
Nhập Lưu, vị Nhất Lai là có tuệ vô song. Tuệ của vị Nhất Lai so với 
tuệ của vị Bất Lai là xa vời, là xa vời rõ rệt, là xa vời vô cùng rõ rệt, là 
không gần, là không kề cận; so với vị Nhất Lai, vị Bất Lai là có tuệ vô 
song. Tuệ của vị Bất Lai so với tuệ của vị A-la-hán là xa vời, là xa vời 
rõ rệt, là xa vời vô cùng rõ rệt, là không gần, là không kề cận; so với 
vị Bất Lai, vị A-la-hán là có tuệ vô song. Tuệ của vị A-la-hán so với 
tuệ của vị Phật Độc Giác là xa vời, là xa vời rõ rệt, là xa vời vô cùng 
rõ rệt, là không gần, là không kề cận; so với vị A-la-hán, vị Phật Độc 
Giác là có tuệ vô song; so với vị Phật Độc Giác và thế gian luôn cả 
chư Thiên, đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đẳng Giác là có 
tuệ vô song tối thắng. Là vị thiện xảo về các loại tuệ, có trí đã được 
phân hạng, có sự phân tích đã được đắc chứng, đã đạt đến bốn sự tự 
tín, là vị rành rẽ về mười lực, là bậc Nhân Ngưu, là bậc Nhân Sư, là 
người như loài rồng, là người có dòng dõi cao quý, là người cất đi 
gánh nặng, là vị có trí vô biên, có oal lực vô biên, có danh vọng vô 
biên, giàu có (về trí tuệ), có tài sản (trí tuệ) lớn lao, có của cải (trí 
tuệ), là vị lãnh đạo, vị hướng đạo, vị dẫn dắt, vị giúp cho nhận biết, vị 
giúp cho suy nghiệm, vị giúp cho quan sát, vị tạo niềm tin. 


Bởi vì Ngài là đức Thế Tôn, là vị làm sanh lên đạo lộ chưa được 
sanh lên, là vị làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi, là vị tuyên 
thuyết về đạo lộ chưa được tuyên thuyết, là vị biết về đạo lộ, là vị 
hiểu rõ về đạo lộ, là vị thông thạo về đạo lộ, hơn nữa hiện nay các 
Thinh Văn của Ngài là những người đi theo đạo lộ rồi an trú, là 
những người tiếp nối. 

Bởi vì Ngài là đức Thế Tôn, là vị biết điều đã được biết, thấy điều 
đã được thấy, là mắt, là trí, là Pháp, là đấng Brahma, là vị nói ra, là vị 
nói lên, là vị đem lại ý nghĩa, là vị ban phát Bất Tử, là đấng Pháp 
Chủ, là đức Như Lai. Đối với đức Thế Tôn ấy, không gì là không được 
biết, không được thấy, không được hiểu, không được tác chứng, 
không được chạm đến bởi tuệ. Tính luôn cả quá khứ hiện tại vị la], 
tất cả các pháp với mọi biếu hiện đều nổi bật ở trí của đức Phật Thế 
Tôn. Bất cứ điều gì được gọi là cần được biết, tất cả các điều ấy đều 
được biết. Ý nghĩa thuộc về bản thân, hoặc ý nghĩa thuộc về người 
khác, hoặc ý nghĩa thuộc về cả hai, hoặc ý nghĩa trong thời hiện tại, 
hoặc ý nghĩa liên quan đến thời vị lai, hoặc ý nghĩa hời hợt, hoặc ý 
nghĩa thâm sâu, hoặc ý nghĩa khó hiếu, hoặc ý nghĩa được che đậy, 
hoặc ý nghĩa cần được biết, hoặc ý nghĩa đã được kết luận, hoặc ý 
nghĩa không sai trái, hoặc ý nghĩa không ô nhiễm, hoặc ý nghĩa 
thuần khiết, hoặc ý nghĩa tuyệt đối, tất cả các điều ấy đều xoay 
chuyển ở bên trong trí của đức Phật. Tất cả các nghiệp về thân đều 
được xoay chuyển thuận theo trí của đức Phật Thế Tôn. Tất cả các 
nghiệp về khẩu đều được xoay chuyển thuận theo trí của đức Phật 
Thế Tôn. Tất cả các nghiệp về ý đều được xoay chuyển thuận theo trí 
của đức Phật Thế Tôn. 
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Atte buddhassa bhagavato appatilhatam ñanam, anagate 
buddhassa bhagavato appatihatam ñanam, paccuppanne buddhassa 
bhagavato appatthatam ñanam. Yavatakam ñeyyam tavatakam 
ñãnam, yãavatakam ñãnam tävatakam ñeyyam. Ñeyyapariyantikam 
ñãnam, ñãnapariyantikam ñeyyam. Ñeyyam atikkamitvä ñanam 


nappavattatl, ñanam atikkamltva  ñeyyapatho' natthI, 
aññamaññapariyantatthavno te dhamma. Yatha dvinnam 
samugsapatalanam samma phussitanani? hetthimam 


samugsapatalam uparimam nativattatl, uparimam samuggapatalam 
hetthiimam nativattati, aññamaññapariyantatthayino; evameva 
buddhassa bhagavato ñeyyam ca ñanam ca 
aññamaññapariyantatthaymo, yavatakam ñeyyam  tavatakam 
ñanam, yavatakam ñanam tavatakam ñeyyam, ñeyyapariyantikam 
ñanam, ñanapariyantkam ñeyyam, ñeyyam atikkamitva ñanam 
nappavattatl, ñanam atikkamitva ñeyyapatho natthI, 
aññamaññapariyantatthavno te dhamma. Sabbadhammesu 
buddhassa bhagavato ñanam pavattati. 


Sabbe dhamma buddhassa bhagavato avajjanappatibaddha 
akankhanapatibaddha? manasikarappatibaddha cituppadappati- 
baddha, sabbasattesu buddhassa bhagavato ñanam pavattati. 
Sabbesañca“ sattanam buddho asayam janatl, anusayam Janati, 
caritam"° JanatIl, adhimuttim Janati. Apparajakkhe maharaJakkhe 
tikkhindriye mudindriye svakare dvakare suviññapaye duviññapaye 
bhabbabhabbe satte paJanati. Sadevako loko samarako sabrahmako 
sassamanabrahman paJa sadevamanussa anto buddhañane 
parivattal. Yatha ve keci macchakacchapa, antamaso 
timiimigalam upadaya, antomahasamudde  parivattanii, 
evamevam sadevako loko samarako sabrahmako 
sassamanabrahmanqá paja sadevamanussa antobuddhañane 
parivattati. Yatha ye keci pakkhi? antamaso garu]am venateyyam 
upadaya, akasassa padese parivattanH; evameva yepI te 
sariputtasamapaññaya,” tepi buddhañanassa padese parivattanti. 


' neyyapatho - Machasam, Sya,PTS.  ”cariyam - Syã. 

ˆ phassitãnam - Syã. ° pakkhino - Machasam. 

3 akañkhappatibaddhã - Machasam. ” sãriputta sattä paññavanto - Syã, PTS. 
* sabbesam - Machasam. 
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Trí của đức Phật Thế Tôn về thời điểm đã qua là không bị chướng 
ngại. Trí của đức Phật Thế Tôn về thời điểm chưa đến là không bị 
chướng ngại. Trí của đức Phật Thế Tôn về thời điểm hiện tại là 
không bị chướng ngại. Điều cần được biết là đến đâu, trí (của Ngài) 
là đến thế ấy; trí (của Ngài) là đến đâu, điều cần được biết là đến thế 
ấy. Trí (của Ngài) có cùng ranh giới với điều cần được biết, điều cần 
được biết có cùng ranh giới với trí (của Ngài). Sau khi vượt qua điều 
cần được biết, trí (của Ngài) không vận hành, không có hiện tượng 
của điều cần được biết vượt qua trí (của Ngài); các pháp ấy có tình 
trạng cùng chung ranh giới lẫn nhau. Giống như hai phần của chiếc 
hộp được gắn liền khít khao, phần hộp ở bên dưới không vượt quá 
phần bên trên, phần hộp ở bên trên không vượt qua phần bên dưới; 
chúng có tình trạng cùng chung ranh giới lẫn nhau. Tương tợ y như 
thế, điều cần được biết và trí của đức Phật Thế Tôn có tình trạng 
cùng chung ranh giới lẫn nhau. Điều cần được biết là đến đâu, trí 
(của Ngài) là đến thế ấy; trí (của Ngài) là đến đâu, điều cần được biết 
là đến thế ấy. Trí (của Ngài) có cùng ranh giới với điều cần được biết, 
điều cần được biết có cùng ranh giới với trí (của Ngài). Sau khi vượt 
qua điều cần được biết, trí (của Ngài) không vận hành, không có hiện 
tượng của điều cần được biết vượt qua trí (của Ngài); các pháp ấy có 
tình trạng cùng chung ranh giới lẫn nhau. Trí của đức Phật Thế Tôn 
vận hành ở tất cả các pháp. 


Đối với đức Phật Thế Tôn, tất cả các pháp được gắn liền với sự 
hướng tâm, được gắn liền với sự mong muốn, được gắn liền với tác ý, 
được gắn liền với sự sanh lên của tâm. Trí của đức Phật Thế Tôn vận 
hành ở tất cả chúng sanh. Đức Phật biết thiên kiến, biết xu hướng 
ngủ ngầm, biết tánh hạnh, biết khuynh hướng của tất cả chúng sanh. 
Ngài nhận biết những chúng sanh có tâm nhìn bị vấy bụi ít và có tầm 
nhìn bị vấy bụi nhiều, có giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt, có 
tánh khí tốt và có tánh khí tồi, có thể hiểu được một cách nhanh 
chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, có khả năng và không 
có khả năng. Thế gian tính luôn cõi chư thiên, cối Ma Vương, cối 
Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài 
người xoay chuyển ở bên trong trí của đức Phật. Giống như bất cứ 
loài cá và rùa nào, thậm chí tính luôn loại cá ông cá voi, đều xoay 
chuyển ở giữa biển cả bao la. Tương tợ như vậy, thế gian tính luôn 
cõi chư thiên, cối Ma Vương, cối Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa- 
môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người xoay chuyển ở bên trong trí 
của đức Phật. Giống như bất cứ loài có cánh nào, thậm chí tính luôn 
cả Kim-sỉ-điểu thuộc loại Venateyya, đều xoay chuyển ở khoảng 
không gian của bầu trời. Tương tợ y như thế, ngay cả những vị là 
tương đương với SarIputta về tuệ, những vị ấy cũng chỉ xoay chuyển 
trong phạm vi trí của đức Phật. 
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Buddhañanam devamanussanam paññam pharItva atighamsitva 
tithati. Yepl te khattiyapandita brahmanapandita gahapatipandita 
samanapandita nipuna kataparappavada valavedhiripa vobhindanta 
maññe' carani paññagatena dithigatam, te pañham 
abhisankhartva abhisankharitva tathagatam  upasankamitva 
pucchanti gu|]han1 ca paticchannanl ca, kathita vissaJJitava? te pañha 
bhagavata honti nidditthakarana. Upakkhittaka ca te bhagavato 
sampaJJanti. Atha kho bhagava" tattha atirocati yadidam paññayatLi. 
Aggo asamantapañño, asamantapafñfñataya samvattaniti ayam 
asamantapañña. 


Bhũripaññataäya samvattantiti katama bhuripañña? Ragam 
abhibhuyyattI bhurIpañña, abhibhavitai bhuripañña, dosam 
abhibhuyyati bhuripañña, abhibhavitati bhuripañña, moham 
abhibhuyyatti bhuripañña, abhibhavitati bhuripañña, kodham 
—pe— upanaham —pe— makkham —pe— pa]asam —pe— Issam 
—pe— maccharlyam —pe— mayam —pe— satheyyam —pe— 
thambham —pe— sarambham —pe— manam —pe— atimanam 
—pe— madam —pe— pamadam —pe— sabbe kilese —pe— sabbe 
duccarite —pe— sabbe abhisankhare —pe— sabbe bhavagamikamme 
abhibhuyyattti bhũripañña, abhibhavitati bhurIpañña. 

Rago arl, tam arim maddanI paññati bhurIpañña. Doso arl, tam 
arim maddanI paññãati bhuripañña. Moho arl, tam arim maddani 
paññati bhuripañña. Kodho —pe— upanaho —pe— makkho —pe— 
palaso —pe— Issa —pe— maccharlyam —pe— maãya —pe— 
satheyyam —pe— thambho —pe— sarambho —pe— mãno —pe— 
atimano —pe— mado —pe— pamado —pe— sabbe kilesa —pe— 
sabbe duccarta ——pe— sabbe abhisankhara —pe— sabbe 
bhavagamikamma arl, tam arimm maddanmI paññati bhurIpañña. Bhuri 
vuccati pathavl,”” taya pathavisamaya vitthataya vipulaya paññaya 
samannagatoti bhuripañña. Api ca paññaya metam adhivacanam, 
bhuri medha parinayIkati bhuripañña, bhuripaññataya samvattantiti 
ayam bhurIpañña. 

Paññabahullaya samvattantii katamam paññabahullam? 
Idhekacco paññagaruko hoti paññacarito paññasayo paññadhIimutto 
paññadhaJo paññaketu paññadhipateyyo vicayabahulo 
pavicayabahulo okkhayanabahulo samokkhayanabahulo° 
sampekkhayanadhammo  vibhutavihhar taccarto taggaruko 
tabbahulo tanninno tappono tappabbharo  tadadhimutto 
tadadhipateyyo. Yatha ganagaruko vuccat ganabahulikotl, 
cđivaragaruko vuccat cIivarabahulikot, pattagaruko vuccati 
pattabahulikotl, senasanagaruko vuccat senasanabahulikot; 


! te bhindantä paññe - PTS; paññã - Syã. 


° visajjita ca - Machasam. ” pathavi - Machasam. 
” bhagavä va - PTS. ° sampekkhäayanabahulo - Sya. 
* maddanipaññäti - Machasam. ”tampono tampabbhãro - Syã. 
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Trí của đức Phật xâm nhập, chiếm cứ, và ngự trị tuệ của chư thiên 
và nhân loại. Ngay cả các vị thông thái dòng Sát-đế-lÌy, các vị thông 
thái dòng Bà-la-môn, các vị gia chủ thông thái, các vị Sa-môn thông 
thái, khôn ngoan, biết đến các giáo thuyết của những người khác như 
là (mñũi tên) xuyên qua sợi tóc, nghĩ rằng họ là những người đi đến 
đập đổ những khuynh hướng tà kiến nhờ vào tuệ đã đạt được. Những 
người ấy liên tục chuẩn bị câu hỏi rồi đi đến gặp đức Như Lai và chất 
vấn. Những câu hỏi khó hiểu và che đậy ấy, khi được giảng giải được 
trả lời bởi đức Thế Tôn, trở thành những sự việc rõ ràng. Và những 
người ấy trở thành những người hỗ trợ đối với đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn vô cùng rạng rỡ ở tại nơi ấy, tức là về “Tuệ.` Ngài là tối 
thắng và có tuệ vô song. “Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến trạng thái tuệ 
vô song; đây là tuệ vô song. 


Đưa đến trạng thái tuệ bao la: Tuệ bao la là gì? “Chế ngự 
tham áï' là tuệ bao la. “Đã được chế ngự là tuệ bao la. Chế ngự sân là 
tuệ bao la. “Đã được chế ngự là tuệ bao la. “Chế ngự sỉ là tuệ bao la. 
“Đã được chế ngự là tuệ bao la. “Chế ngự sự giận dữ”... sự căm hận ... 
sự gièm pha ... sự hà hiếp ... sự ganh ty ... sự bỏn xẻn ... sự xảo trá ... 
sự đạo đức giả ... sự bướng bỉnh ... sự cống cao ... sự ngã mạn ... sự 
cao ngạo ... sự kiêu căng ... sự buông lung ... toàn bộ phiền não ... tất 
cả các ác hạnh ... tất cả các hành ... Chế ngự tất cả nghiệp dẫn đến 
hữư' là tuệ bao la. “Đã được chế ngự là tuệ bao la. 

“Tham ái là kẻ thù. Tuệ nghiền nát kẻ thù ấy' là tuệ bao la. “Sân là 
kẻ thù. Tuệ nghiền nát kẻ thù ấy' là tuệ bao la. “Si là kẻ thù. Tuệ 
nghiền nát kẻ thù ấy' là tuệ bao la. “Sự giận dữ... Sự căm hận ... Sự 
gièm pha ... Sự hà hiếp ... Sự ganh ty ... Sự bỏn xẻn ... Sự xảo trá ... Sự 
đạo đức giả ... Sự bướng bỉnh ... Sự cống cao ... Sự ngã mạn ... Sự cao 
ngạo ... Sự kiêu căng ... Sự buông lung ... Toàn bộ phiền não ... Tất cả 
các ác hạnh ... Tất cả các hành ... “Tất cả nghiệp dẫn đến hữu là kẻ 
thù. Tuệ nghiền nát kẻ thù ấy' là tuệ bao la. Quả đất được gọi là bao 
la. Đức Phật hội đủ về tuệ ấy có tính rộng lớn tương tợ như quả đất,” 
như thế là tuệ bao la. Hơn nữa, điều này là sự đặt tên cho tuệ. “Bao 
la, mãn tiệp, liên quan đến lãnh đạo' là tuệ bao la. Chúng (bốn pháp 
ấy) đưa đến trạng thái tuệ bao la;” đây là tuệ bao la. 

Đưa đến sự đồi dào của tuệ: Sự đồi dào của tuệ là gi? Ở đây, 
có người chú trọng về tuệ, thực hành về tuệ, có thiên hướng về tuệ, 
có khuynh hướng về tuệ, có tuệ là ngọn cờ, có tuệ là biểu hiệu, có tuệ 
là pháp chủ đạo, có nhiều tìm hiểu, nhiều suy xét, nhiều xem xét, 
nhiều quan sát, có sự việc để quan sát, an trú vào sự việc rõ ràng, 
thực hành tuệ ấy, chú trọng tuệ ấy, đồi dào tuệ ấy, thuận theo tuệ ấy, 
xuôi theo tuệ ấy, nghiêng theo tuệ ấy, khuynh hướng về tuệ ấy, có tuệ 
ấy là chủ đạo. Ví như người chú trọng về đồ chúng được gọi là “Người 
có nhiều đồ chúng: người chú trọng về y được gọi là “Người có nhiều 
y;' người chú trọng về bình bát được gọi là “Người có nhiều bình bát; 
người chú trọng về sàng tọa được gọi là “Người có nhiều sàng tọa; 
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evamevam Idhekacco pañña garuko hoti paññacarlto paññasayo 
paññadhimutto paññadhaJo paññãaketu paññãadhipateyyo 
vicayabahulo pavicayabahulo okkhayanabahulo 
samokkhayanabahulo sampekkhayanadhammo  vibhutavihari 
taccarito taggaruko tabbahulo tanninno tappono tappabbharo 
tadadhimutto tadadhipateyyo. Paññabahullaya samvattantiti idam 
paññabahullam. 


SIghapaññataya samvattantiti katama sighapañña? Sigham 
spham  silani paripurelti sighapañña, sigham  sigham 
Indriyasamvaram parIpuretiti sghapañña, sigham sigham bhojane 
mattaññutaam paripureliti sIghapaỗñña, sgham sIgham 
Jagarlyanuyogam  paripurelti sighapañña, sipham sigham 
sillakkhandham  paripureliti sighapañña, sigham sigham 
samadhikkhandham paripuretti sighapañña, sigham sigham 
paññakkhandham paripuretti sighapañña, sigham sigham 
vmmuttkkhandham paripureiti sighapañña, sigham sIgham 
vimuttiñanadassanakkhandham paripurettil sighapañña, sigham 
sipgham thanatthanani pativijjhatti sighapañña, sipham sigham 
viharasamapatiyo paripureliti sighapañña, sipham sigham 


arlyasaccanl patvijjhatrti sIghapañña, sigham  sigham 
satipatthane bhavetIti sighapañña, sipham sipham 
samnmappadhane bhaveltIl sighapañña, sigham sigham 
iddhipade bhavetiti siphapañña, sipham sipham 
indriyani bhavetti sighapañña, sipham sipham 
balani bhavetit siphapañña, sipham sipham 
boJjhange bhavettt siphapañña, sipham sipham 
arlyamagsam bhavetii siphapañña, sipham sipham 
samaññaphalanil sacchikaroiti sIghapañña, sigham sigham 
abhiññayo patIvijjhatfti siphapañña, sipham sipham 
paramattham nibbanam sacchikarotrti sigphapañña. 


SIphapaññataya samvattantiti ayam sIghapañña. 


Lahupaññataya samwvattantiti katama lahupañña? Lahum 
lahum sillani paripuretiti lahupañña, lahum lahum indriyasam- 
varam paripuretrti lahupañña, lahum lahum bhoJane mattaññutam 
parIpuretiti lahupañña, lahum lahum Jagarlyanuyogam parIpuretIti 
lahupañña, lahum lahum silakkhandham —pe— samadhikkhan- 
dham —pe— paññakkhandham —pe— vimuttikkhandham —pe— 
vimuttiñanadassanakkhandham paripuretti lahupañña, lahum 
lahum thanatthanan pativijhaifti lahupañña, lahum lahum 
viharasamapattiyo paripureiti lahupañña, lahum  lahum 


arlyasaccanl patIvIij]hatiti lahupañña, lahum lahum 
satipatthane bhavettt lahupañña, lahum lahum 
sammappadhane bhavett lahupañña, lahum lahum 
iddhipade bhaveiit lahupañña, lahum lahum 
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tương tợ như thế, có người chú trọng về tuệ, thực hành về tuệ, có 
thiên hướng về tuệ, có khuynh hướng về tuệ, có tuệ là ngọn cờ, có tuệ 
là biểu hiệu, có tuệ là pháp chủ đạo, có nhiều tìm hiểu, nhiều suy xét, 
nhiều xem xét, nhiều quan sát, có sự việc để quan sát, an trú vào sự 
việc rõ ràng, thực hành tuệ ấy, chú trọng tuệ ấy, đồi dào tuệ ấy, 
thuận theo tuệ ấy, xuôi theo tuệ ấy, nghiêng theo tuệ ấy, khuynh 
hướng về tuệ ấy, có tuệ ấy là chủ đạo. “Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến 
sự đồi dào của tuệ; đây là sự đồi dào của tuệ. 

Đưa đến trạng thái tuệ nhạy bén: Tuệ nhạy bén là gì? Làm 
tròn đủ các giới vô cùng mau chóng" là tuệ nhạy bén. “Làm tròn đủ 
việc thu thúc các quyền vô cùng mau chóng' là tuệ nhạy bén. “Làm 
tròn đủ sự tri túc về vật thực vô cùng mau chóng” là tuệ nhạy bén. 
“Làm tròn đủ sự gắn bó với tỉnh thức vô cùng mau chóng” là tuệ nhạy 
bén. “Làm tròn đủ giới uẩn vô cùng mau chóng' là tuệ nhạy bén. “Làm 
tròn đủ định uẩn vô cùng mau chóng” là tuệ nhạy bén. “Làm tròn đủ 
tuệ uẩn vô cùng mau chóng” là tuệ nhạy bén. “Làm tròn đủ giải thoát 
uẩn vô cùng mau chóng” là tuệ nhạy bén. “Làm tròn đủ giải thoát-tri- 
kiến uẩn vô cùng mau chóng" là tuệ nhạy bén. “Thấu triệt các sự hợp 
lý và không hợp lý vô cùng mau chóng” là tuệ nhạy bén. “Làm tròn đủ 
sự an trú và chứng đạt vô cùng mau chóng” là tuệ nhạy bén. “Thấu 
triệt các chân lý cao thượng vô cùng mau chóng' là tuệ nhạy bén. “Tu 
tập các sự thiết lập niệm vô cùng mau chóng” là tuệ nhạy bén. “Tu tập 
các chánh cần vô cùng mau chóng' là tuệ nhạy bén. “Tu tập các nền 
tảng thần thông vô cùng mau chóng là tuệ nhạy bén. “Tu tập các 
quyền vô cùng mau chóng là tuệ nhạy bén. “Tu tập các lực vô cùng 
mau chóng” là tuệ nhạy bén. “Tu tập các giác chi vô cùng mau chóng” 
là tuệ nhạy bén. “Tu tập Thánh Đạo vô cùng mau chóng” là tuệ nhạy 
bén. “Tác chứng các Quả vị Sa-môn vô cùng mau chóng là tuệ nhạy 
bén. “Thấu triệt các thắng trí vô cùng mau chóng" là tuệ nhạy bén. 
“Tác chứng Niết Bàn có ý nghĩa tuyệt đối vô cùng mau chóng” là tuệ 
nhạy bén. “Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến trạng thái tuệ nhạy bén;) 
đây là tuệ nhạy bén. 


Đưa đến trạng thái tuệ nhẹ nhàng: Tuệ nhẹ nhàng là gì? 
“Làm tròn đủ các giới vô cùng nhẹ nhàng” là tuệ nhẹ nhàng. “Làm 
tròn đủ sự thu thúc các quyền vô cùng nhẹ nhàng” là tuệ nhẹ nhàng. 
“Làm tròn đủ sự tri túc về vật thực vô cùng nhẹ nhàng” là tuệ nhẹ 
nhàng. “Làm tròn đủ sự gắn bó với tỉnh thức vô cùng nhẹ nhàng" là 
tuệ nhẹ nhàng. “Làm tròn đủ giới uẩn ... định uẩn ... tuệ uẩn ... giải 
thoát uấn ... giải thoát-tri-kiến uẩn vô cùng nhẹ nhàng” là tuệ nhẹ 
nhàng. “hấu triệt các sự hợp lý và không hợp lý vô cùng nhẹ nhàng” 
là tuệ nhẹ nhàng. “Làm tròn đủ sự an trú và chứng đạt vô cùng nhẹ 
nhàng' là tuệ nhẹ nhàng. “Thấu triệt các chân lý cao thượng vô cùng 
nhẹ nhàng” là tuệ nhẹ nhàng. “Tu tập các sự thiết lập niệm vô cùng 
nhẹ nhàng" là tuệ nhẹ nhàng. “Tu tập các chánh cần vô cùng nhẹ 
nhàng là tuệ nhẹ nhàng. “Tu tập các nền tảng của thần thông vô 
cùng nhẹ nhàng là tuệ nhẹ nhàng. “Tu tập các quyền vô cùng nhẹ 
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indriyani bhavetIti lahupañña, lahum lahum 
balani bhavett lahupañña, lahum lahum 
bojjhange bhavetiti lahupañña, lahum lahum 
ariyamagsam bhavetit lahupañña, lahum lahum 
samaññaphalan sacchikaroiti lahupañña, lahum lahum 
abhiññayo pativijhatti lahupañña, lahum lahum 


paramattham nibbanam sacchikarotti lahupañña. Lahupaññataya 
samvattantiti ayam lahupañña. 


Hãsapaññatäya samvattanHti katama hasapañña? 
Idhekacco hasabahulo vedabahulo tutthibahulo pamojjabahulo 
silani parIpuretiti hasapañña, hasabahulo vedabahulo tutthibahulo 
pamoJJabahulo Indriyasamvaram paripuretit hasapañña, 
hasabahulo vedabahulo tutthibahulo pamojjabahulo bhojane 
mattaññutam paripuretti hasapañña, hasabahulo vedabahulo 
tutthibahulo pamojjabahulo jJagariyanuyogam paripuretiti 
hasapañña, hasabahulo vedabahulo tutthibahulo pamoJJjabahulo 
silakkhandham —pe— samadhikkhandham —pe— paññakkhandham 
—pe— vimuttikkhandham —pe— vimuttiñanadassanakkhandham 
parIpuretiti —pe— thanatthanani patIviJ]hatti —Dp€e— 
viharasamapattyo paripureli  —pe— arlyasaccani pativijjhatTti 
—pe— satipatthane bhavelii —pe— sammappadhane bhavetiti 
—pe— Iddhipade bhavetiti —pe— Indriyani bhavetiti —pe— balani 
bhavetiti —pe— bojjhange bhavetii —pe— ariyamagsam bhavetiti 
—pe— samaññaphalanl sacchikaroiti hasapañña, hasabahulo 
vedabahulo tutthibahulo pamojjabahulo abhiññayo pativiJhatiti 
hasapañña, hasabahulo vedabahulo tutthibahulo pamoJJjabahulo 
paramattham nibbanam sacchikarotiti hasapañña, hasapaññataya 
samvattantIti ayam hasapaññã. 


Javanapaññataya samvattantiti katama Javanapañña? Yam 
kiñci rupam atitanagatapaccuppannam ajJjhattam vã bahiddha va 
olarilkam va sukhumam va hIinam va panIitam vã yam dure santike 
va, sabbam rupam aniccato khippam Javatiti Javanapañña, dukkhato 
khippam java  Javanapañña, anattato khippam Javatiti 
Javanapañña. Ya kaci vedana —pe— ya kacl sañña —pe— ye kecl 
sankhara —pe— yam kiñci viãñanam atitanagatapaccuppannam 
aJjhattam va bahiddha vã olarlkam va sukhumam va hinam vã 
pantam va yam dure santike va, sabbam viãñanam aniccato 
khippam jJavatlti jJavanapañña, dukkhato khippam Javatiti 
Javanapañña, anattato khippam Javati Jjavanapañña. Cakkhum 
—pe— Jaramaranam atitanagatapaccuppannam aniccato khippam 
Javaiti Javanapañña, dukkhato khippam JjJavali Javanapañña, 
anattato khippam JavatitI Javanapañña. 
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nhàng” là tuệ nhẹ nhàng. “Tu tập các lực vô cùng nhẹ nhàng” là tuệ 
nhẹ nhàng. “Tu tập các giác chi vô cùng nhẹ nhàng là tuệ nhẹ nhàng. 
“Tu tập Thánh Đạo vô cùng nhẹ nhàng' là tuệ nhẹ nhàng. “Tác chứng 
các Quả vị Sa-môn vô cùng nhẹ nhàng là tuệ nhẹ nhàng. “Thấu triệt 
các thắng trí vô cùng nhẹ nhàng” là tuệ nhẹ nhàng. “Tác chứng Niết 
Bàn có ý nghĩa tuyệt đối vô cùng nhẹ nhàng" là tuệ nhẹ nhàng. 
“Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến trạng thái tuệ nhẹ nhàng:' đây là tuệ 
nhẹ nhàng. 


Đưa đến trạng thái tuệ vi tiếu: Tuệ vi tiếu là gì? Ở đây có 
người: “Có nhiều tươi cười, có nhiều vui thích, có nhiều hài lòng, có 
nhiều hân hoan làm tròn đủ các giới là tuệ vi tiếu. 'Có nhiều tươi 
cười, có nhiều vui thích, có nhiều hài lòng, có nhiều hân hoan làm 
tròn đủ sự thu thúc các quyền' là tuệ vi tiếu. “Có nhiều tươi cười, có 
nhiều vui thích, có nhiều hài lòng, có nhiều hân hoan làm tròn đủ sự 
tri túc về vật thực' là tuệ vi tiếu. “Có nhiều tươi cười, có nhiều vui 
thích, có nhiều hài lòng, có nhiều hân hoan làm tròn đủ sự gắn bó 
với tỉnh thức' là tuệ vi tiếu. 'Có nhiều tươi cười, có nhiều vui thích, có 
nhiều hài lòng, có nhiều hân hoan làm tròn đủ giới uẩn'... định uẩn 
... tuệ uẩn ... giải thoát uấn ... giải thoát-tri-kiến uẩn ... thấu triệt các 
sự hợp lý và không hợp lý ... làm tròn đủ sự an trú và chứng đạt ... 
thấu triệt các chân lý cao thượng ... tu tập các sự thiết lập niệm ... tu 
tập các chánh cần ... tu tập các nền tảng thần thông ... tu tập các 
quyền ... tu tập các lực ... tu tập các giác chỉ... tu tập Thánh Đạo ... 
tác chứng các Quả vị Sa-môn' là tuệ vi tiếu. 'Có nhiều tươi cười, có 
nhiều vui thích, có nhiều hài lòng, có nhiều hân hoan thấu triệt các 
thắng trf là tuệ vi tiếu. “Có nhiều tươi cười, có nhiều vui thích, có 
nhiều hài lòng, có nhiều hân hoan tác chứng Niết Bàn có ý nghĩa 
tuyệt đối' là tuệ vi tiếu. Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến trạng thái tuệ 
vi tiếu; đây là tuệ vi tiếu. 


Đưa đến trạng thái tuệ đồng tốc: Tuệ đổng tốc là gì? Bất cứ 
sắc nào thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần hoặc ngoại phần, thô 
hoặc tế, thấp kém hoặc cao quý, là ở xa hoặc ở gần, về toàn bộ sắc ấy 
“trực nhận một cách mau lẹ là vô thường” là tuệ đổng tốc, “trực nhận 
một cách mau lẹ là khổ não' là tuệ đổng tốc, “trực nhận một cách 
mau lẹ là vô ngã” là tuệ đổng tốc. Bất cứ thọ nào ...(như trên)... Bất cứ 
tưỏng nào ...(như trên)... Bất cứ các hành nào ...(như trên)... Bất cứ 
thức nào thuộc quá khứ, hiện tại, hoặc vị lai, nội phần hoặc ngoại 
phần, thô hoặc tế, thấp kém hoặc cao quý, là ở xa hoặc gần, về toàn 
bộ thức ấy “trực nhận một cách mau lẹ là vô thường” là tuệ đổng tốc, 
“trực nhận một cách mau lẹ là khổ não' là tuệ đổng tốc, “trực nhận 
một cách mau lẹ là vô ngã' là tuệ đổng tốc. Mắt ...(như trên)... Lão tử 
thuộc quá khứ, hiện tại, hoặc vỊ lai, “trực nhận một cách mau lẹ là vô 
thường ' là tuệ đống tốc, “trực nhận một cách mau lẹ là khổ não' là tuệ 
đổng tốc, “trực nhận một cách mau lẹ là vô ngã' là tuệ đổng tốc. 
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Rũpam  atitanagatapaccuppannam aniccam khayatthena 
dukkham bhayatthena anatta asarakatthenati tulayltva tirayltva 
vibhavayTtva vibhutam katva rupanirodhe nibbane khippam Javatiti 
Javanapañña. Vedana —pe— sañña —pe— sankhara —pe— viññanam 
—pe— cakkhu —pe— Jaramaranam atitanagatapaceuppannam 
aniccam khayatthena dukkham bhayatthena anatta asarakatthenati 
tulayItva tirayitva vibhavayItva vibhutam katva Jaramarananirodhe' 
nibbane khippam Javatiti Javanapañña. 


Rũpam atitanagatapaccuppannam aniccam sankhatam patlcca- 
samuppannam khayadhammam vayadhammam viragadhammam 
nirodhadhammanti tulayItva tirayItva vibhavayItva vibhutam katva 
rũpanirodhe nibbane khippam Javattti Javanapañña. Vedana —pe— 
sañña —pe— sankhara —pe— viññanam —pe— cakkhu —pe— 
Jaramaranam atitanagatapaccuppannam aniccam sankhatam 
patleeasamuppannam khayadhammam vayadhammam 
viragadhammam nirodhadhammanti tulayitva tirayItva vibhavayItva 
vibhutam katva Jaramarananirodhe nibbane khippam Javatiti 
Javanapañña. Javanapaññataya samvattantItI ayam Javanapañña. 


Tikkhapaññataya samvattanttiI katama tikkhapañña? 
Khippam kilese chindatrti tikkhapañña. Uppannam kamavitakkam 
nadhivaseti pajahati vinodeti byantikaroti anabhavam gametIti 
tikkhapañña. Uppannam byapadavitakkam nadhivaseti paJahati 
vinodeti byantikaroti anabhavam gametiti tkkhapañña. UỦppannam 
vihimsaviakkam nadhivasei —pe— uppannuppanne papake 
akusale dhamme nadhivaseti pajahati vinodeti byantikaroti 
anabhavam gametiti tikkhapañña. Uppannam ragam nadhivaseti 
paJahati vinodeti byantikaroti anabhavam gametiti tikkhapañña. 
Uppannam dosam —pe— uppannam moham —pe— uppannam 
kodham —pe— uppannam upanaham —pe— makkham —pe— 
palasam —pe— issam —pe— macchariyam —pe— mayam —pe— 
satheyyam —pe— thambham —pe— sarambham —pe— manam 
—pe— atimanam —pe— madam —pe— pamadam —pe— sabbe kilese 
—pe— sabbe duccarite —pe— sabbe abhisankhare —pe— sabbe 
bhavagamikamme nadhivaseli pajahati vinodet byantikarot 
anabhavam gametiti tikkhapañña. Ekasmim asane cattaro ca 
arlyamagsa cattarl ca samaññaphalanI catasso patisambhidayo cha 
abhiññayo adhigata hont sacchikata phassta paññayati 
tikkhapañña. Tikkhapaññatäya samvattantiti ayam tikkhapañña. 


Nibbedhikapaññatäya samwvattantIi katama nibbedhika- 
pañña? Idhekacco sabbasankharesu ubbegabahulo hoti 
uttasabahulo ukkanthanabahulo' aratibahulo anabhiratibahulo. 
Bahimukho na ramati sabbasankharesu.  Anibbiddhapubbam 


' Jaramaranam rũpanirodhe - Syã. “ubbedhabahulo - Syã. 
3 nkkanthanabahulo - Syã, hotiti. Machasam potthake natthi. 
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Sau khi cân nhắc, xác định, phân biệt, làm rõ rệt rằng: “Sắc thuộc 
quá khứ, hiện tại, vị lai là vô thường theo ý nghĩa đoạn tận, là khổ 
não theo ý nghĩa kinh hãi, là vô ngã theo ý nghĩa không có cốt lỏi,) 
“trực nhận một cách mau lẹ về sự diệt tận sắc là Niết Bàn' là tuệ đổng 
tốc. Sau khi cân nhắc, xác định, phân biệt, làm rõ rệt rằng: “Thọ ... 
Tưởng ... Các hành ... Thức ... Mắt... Lão tử thuộc quá khứ, hiện tại, 
vị lai là vô thường theo ý nghĩa đoạn tận, là khổ não theo ý nghĩa 
kinh hãi, là vô ngã theo ý nghĩa không có cốt lỏi,` “trực nhận một cách 
mau lẹ về sự diệt tận lão tử là Niết Bàn là tuệ đổng tốc. 


Sau khi cần nhắc, xác định, phân biệt, làm rõ rệt rằng: “Sắc thuộc 
quá khứ, hiện tại, vị lai là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận 
sanh khởi, là pháp đoạn tận, là pháp biến hoại, là pháp ly tham ái, là 
pháp diệt tận, “trực nhận một cách mau lẹ về sự diệt tận sắc là Niết 
Bàn' là tuệ đổng tốc. Sau khi cân nhắc, xác định, phân biệt, làm rõ 
rệt rằng: “Thọ ... Tưởng ... Các hành ... Thức ... Mắt... Lão tử thuộc 
quá khứ, hiện tại, vị lai là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận 
sanh khởi, là pháp đoạn tận, là pháp biến hoại, là pháp ly tham ái, là 
pháp diệt tận,' trực nhận một cách mau lẹ về sự diệt tận lão tử là 
Niết Bàn' là tuệ đổng tốc. “Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến trạng thái 
tuệ đổng tốc là tuệ đổng tốc. 


Đưa đến trạng thái tuệ sắc bén: Tuệ sắc bén là gì? “Cát đứt 
các phiền não một cách mau lẹ” là tuệ sắc bén. “Không chịu đựng, dứt 
bỏ, làm tiêu tan, làm chấm dứt, làm cho không hiện hữu dục tầm đã 
sanh lên' là tuệ sắc bén. “Không chịu đựng, dứt bỏ, làm tiêu tan, làm 
chấm dứt, làm cho không hiện hữu sân độc tâm đã sanh lên' là tuệ 
sắc bén. “Không chịu đựng, dứt bỏ, làm tiêu tan, làm chấm dứt, làm 
cho không hiện hữu hãm hại tầm đã sanh lên ...(như trên)... các pháp 
ác bất thiện đã sanh lên là tuệ sắc bén. “Không chịu đựng, dứt bỏ, 
làm tiêu tan, làm chấm dứt, làm cho không hiện hữu tham ái đã sanh 
lên' là tuệ sắc bén. “Không chịu đựng, dứt bỏ, làm tiêu tan, làm chấm 
dứt, làm cho không hiện hữu sân đã sanh lên ... sĩ đã sanh lên ... sự 
giận dữ đã sanh lên ... sự cắm hận đã sanh lên ... sự gièm pha ... sự hà 
hiếp ... sự ganh ty ... sự bỏn xẻn ... sự xảo trá ... sự đạo đức giả... sự 
bướng bỉnh ... sự cống cao ... sự ngã mạn ... sự cao ngạo ... sự kiêu 
căng ... sự buông lung ... toàn bộ phiền não ... tất cả các ác hạnh ... tất 
cả các hành ... tất cả nghiệp dẫn đến hữu' là tuệ sắc bén. “Ở một chỗ 
ngồi, bốn Thánh Đạo, bốn Quả vị Sa-môn, bốn phân tích, sáu thắng 
trí là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ' là 
tuệ sắc bén. “Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến trạng thái tuệ sắc bén' là 
tuệ sắc bén. 

Đưa đến trạng thái tuệ thông suốt: Tuệ thông suốt là gì? Ở 
đây, có người có nhiều kinh hoảng về tất cả các hành, có nhiều sợ sệt, 
có nhiều bất mãn, có nhiều không hứng thú, có nhiều không hứng 
khởi, tỏ vẻ không hứng thú ở tất cả các hành. “Thông suốt, khám phá 
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appadalitapubbam lobhakkhandham  mibbjjjhai padaletiti 
nibbedhikapañña. Anibbiddhapubbam appadalitapubbam 
dosakkhandham nIbbijjhati padaletiti nibbedhikapañña. 
Anibbiddhapubbam appadalitapubbam mohakkhandham nïbbIJjhati 
padaleii nibbedhikapañña. Anibbiddhapubbam  appadalita- 
pubbam kodham —pe— upanaham —pe— makkham —pe— pa]asam 
—p€— lssam —pe— macchariyam —pe— mayam —pe— satheyyam — 
pe— thambham —pe— sarambham —pe— manam —pe— atimanam 
—pe— madam —pe— pamadam —pe— sabbe kilese —pe— sabbe 
duccarite —pe— sabbe abhisankhare —pe— sabbe bhavagamikamme 
nibbijhai padaleiti nibbedhikapañña. Nibbedhikapaññataya 
samvattantti ayam nibbedhikapañña. Ima solasa paññayo. Imahi 
solasah1 paññahi samannagato puggalo patisambhidappatto. 


Dve puggala patisambhidappatta eko pubbayogasampanno, eko 
na pubbayogasampanno. Yo pubbayogasampanno so tena atireko 
hoti, adhiko hot, viseso hoti, tassa ñanam pabhIJJau.' 


Dve puggala patisambhidappatta, dvepi pubbayogasampanna eko 
bahussuto, eko na bahussuto. Yo bahussuto, so tena atireko hotl, 
adhiko hoi, viseso hotI, tassa ñanam pabhTJJatl. 


Dve puggala patisambhidappatta, dvepi pubbayogasampanna, 
dvepl bahussuta eko desanabahulo, eko na desanabahulo. Yo 
desanabahulo, so tena atireko hoti, adhiko hoti, viseso hotl, tassa 
ñanam pabhIJJati. 


Dve puggala patisambhidappatta, dvepi pubbayogasampanna, 
dvepI bahussuta, dvepi desanabahula eko garupanissito, eko na 
øaripanissito. Yo øgarupanissito, so tena atireko hoti, adhiko hoti, 
viseso hoti, tassa ñanam pabhJJati. 


Dve puggala patisambhidappatta, dvepi pubbayogasampanna, 
dvepl bahussuta, dvepi desanabahula, dvepi garupanissita eko 
viharabahulo, eko na viharabahulo. Yo viharabahulo, so tena atireko 
hot, adhiko hot, viseso hotI, tassa ñanam pabhTjJJatI. 


Dve puggala patisambhidappatta, dvepi pubbayogasampanna, 
dvepl bahussuta, dvepi desanabahula, dvepi garupanissita, dvepl 
viharabahula eko paccavekkhanabahulo, eko na paccavekkhana- 
bahulo. Yo paccavekkhanabahulo, so tena atireko hoti, adhiko hoti, 
vIseso hoti, tassa ñanam pabhIJJati. 


' pabh]jjhati - PTS. 
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tham uẩn chưa được thông suốt trước đây, chưa được khám phá 
trước đây' là tuệ thông suốt. “Thông suốt, khám phá sân uẩn chưa 
được thông suốt trước đây, chưa được khám phá trước đây' là tuệ 
thông suốt. “Thông suốt, khám phá si uẩấn chưa được thông suốt 
trước đây, chưa được khám phá trước đây' là tuệ thông suốt. “Thông 
suốt, khám phá sự giận dữ... sự căm hận ... sự gièm pha ... sự hà hiếp 
... Sự ganh ty ... sự bỏn xẻn ... sự xảo trá ... sự đạo đức giả ... sự bướng 
bỉnh ... sự cống cao ... sự ngã mạn ... sự cao ngạo ... sự kiêu căng ... sự 
buông lung ... toàn bộ phiền não ... tất cả các ác hạnh ... tất cả các 
hành ... tất cả nghiệp dẫn đến hữu chưa được thông suốt trước đây, 
chưa được khám phá trước đây' là tuệ thông suốt. “Chúng (bốn pháp 
ấy) đưa đến trạng thái tuệ thông suốt là tuệ thông suốt. Đây là 16 
tuệ. Cá nhân hội đủ 16 tuệ này đạt đến (tuệ) phân tích. 


Có hai hạng người đạt được phân tích: một hạng đã thực tập 
trước đây, một hạng đã không thực tập trước đây. Người nào đã thực 
tập trước đây, người ấy là trội hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị kia. 
Trí của vị ấy được khai mở. 


Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập 
trước đây: một hạng đã nghe nhiều, một hạng đã không nghe nhiều. 
Người nào nghe nhiều, người ấy là trội hơn, là vượt lên, là khác biệt 
với vị kia. Trí của vị ấy được khai mở. 


Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập 
trước đây, cả hai đều đã nghe nhiều: một hạng có nhiều sự thuyết 
giảng, một hạng không có nhiều sự thuyết giảng. Người nào có nhiều 
sự thuyết giảng, người ấy là trội hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị 
kia. Trí của vị ấy được khai mở. 


Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập 
trước đây, cả hai đều đã nghe nhiều, cả hai đều có nhiều sự thuyết 
giảng: một hạng đã nương tựa vào vị thầy, một hạng đã không nương 
tựa vào vị thầy. Người nào đã nương tựa vào vị thầy, người ấy là trội 
hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của vị ấy được khai mở. 


Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập 
trước đây, cả hai đều đã nghe nhiều, cả hai đều có nhiều sự thuyết 
giảng, cả hai đều đã nương tựa vào vị thầy: một hạng có nhiều sự an 
trú,!*! một hạng không có nhiều sự an trú. Người nào có nhiều sự an 
trú, người ấy là trội hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của vị 
ấy được khai mở. 

Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập 
trước đây, cả hai đều đã nghe nhiều, cả hai đều có nhiều sự thuyết 
giảng, cả hai đều đã nương tựa vào vị thầy, cả hai đều có nhiều sự an 
trú: một hạng có nhiều sự quán xét lại, một hạng không có nhiều sự 
quán xét lại. Người nào có nhiều sự quán xét lại, người ấy là trội hơn, 
là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của vị ấy được khai mở. 
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Dve puggala patisambhidappatta, dvepi pubbayogasampanna, 
dvepl bahussuta, dvepi desanabahula, dvepi garupanissita, dvepi 
viharabahula, dvepi paccavekkhanabahula eko sekhapatisambhidap- 
patto, eko asekhapatisambhidappatto. Yo asekhapatisambhidap- 
patto, so tena atireko hoti, adhiko hotl, viseso hoti, tassa ñanam 
pabhIJJatl. 


Dve puggala patisambhidappatta, dvepi pubbayogasampanna, 
dvepl bahussuta, dvepi desanabahula, dvepi garupanissita, dvepi 
viharabahula, dvepil paccavekkhanabahula  dvepil asekha- 
patisambhidappatta eko savakaparamippatto, eko na savaka- 
paramippatto. Yo savakaparamippatto, so tena atireko hoti, adhiko 
hoi, viseso hotI, tassa ñanam pabhIJJati. 


Dve puggala patisambhidappatta, dvepi pubbayogasampanna, 
dvepl bahussuta, dvepi desanabahula, dvepi garupanissita, dvepl 
viharabahula, dvepil paccavekkhanabahula dvepil asekha- 
patsambhidappata eko savakaparamippatto, eko pacceka- 
sambuddho. Yo paccekasambuddho, so tena atireko hoti, adhiko 
hoi, viseso hotI, tassa ñanam pabhIJjati. 


Paccekabuddhañca sadevakañca lokam upadaya tathagato 
araham sammasambuddho aggo patisambhidappatto pañña- 
pabhedakusalo pabhinnañano adhigatapatisambhido  catu- 
vesarajjappatto dasabaladharI purisasabho purisasilho —pe— yepl 
te khattiyapamta brahmanapandita gahapatipandita samanapandita 
nipuna kataparappavada valavedhirupa vobhindanta maññe caranti 
paññagatena ditthigatam, te pañham abhisankharlva abhi- 
sankharitva tathagatam upasankamitva pucchanti gu|lhani ca 
paticchannanl ca. Kathitäa visajjita ca te pañha bhagavata honti 
nidditthakarana, upakkhittaka ca te bhagavato sampaJjanti. Atha 
kho bhagava tattha atirocal, yadidam paññayat aggo 
patisambhidappattoti. 


Paññakathäã samatta. 


--OOOOO-- 
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Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập 
trước đây, cả hai đều đã nghe nhiều, cả hai đều có nhiều sự thuyết 
giảng, cả hai đều đã nương tựa vào vị thầy, cả hai đều có nhiều sự an 
trú, cả hai đều có nhiều sự quán xét lại: một hạng đạt được sự phân 
tích của bậc Hữu Học, một hạng đạt được sự phân tích của bậc Vô 
Học. Người nào đạt được sự phân tích của bậc Vô Học, người ấy là 
trội hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của vị ấy được khai 
mở. 


Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập 
trước đây, cả hai đều đã nghe nhiều, cả hai đều có nhiều sự thuyết 
giảng, cả hai đều đã nương tựa vào vị thầy, cả hai đều có nhiều sự an 
trú, cả hai đều có nhiều sự quán xét lại, cả hai đều đã đạt được sự 
phân tích của bậc Vô Học: một hạng đạt được sự toàn hảo của vị 
Thinh Văn, một hạng không đạt được sự toàn hảo của vị Thinh Văn. 
Người nào đạt được sự toàn hảo của vị Thinh Văn, người ấy là trội 
hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của vị ấy được khai mở. 


Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập 
trước đây, cả hai đều đã nghe nhiều, cả hai đều có nhiều sự thuyết 
giảng, cả hai đều đã nương tựa vào vị thầy, cả hai đều có nhiều sự an 
trú, cả hai đều có nhiều sự quán xét lại, cả hai đều đã đạt được sự 
phân tích của bậc Vô Học: một hạng đạt được sự toàn hảo của vị 
Thinh Văn, một hạng là vị Độc Giác Phật. Người nào là vị Độc Giác 
Phật, người ấy là trội hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của 
vị ấy được khai mở. 


Tính luôn vị Độc Giác Phật và thế gian có cả chư thiên, đức Như 
Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đăng Giác là tối thắng, đã đạt đến sự 
phân tích, là thiện xảo về các loại tuệ, có trí đã được phân hạng, có sự 
phân tích đã được đắc chứng, đã đạt đến bốn sự tự tín, là vị rành rế 
về mười lực, là bậc Nhân Ngưu, là bậc Nhân Sư ...(như trên)... Ngay 
cả các vị thông thái dòng Sát-đế-Ìy, các vị thông thái dòng Bà-la- 
môn, các vị gia chủ thông thái, các vị Sa-môn thông thái, khôn 
ngoan, biết đến các giáo thuyết của những người khác như là (mũi 
tên) xuyên qua sợi tóc, nghĩ rằng họ là những người đi đến đập đổ 
những khuynh hướng tà kiến nhờ vào tuệ đã đạt được. Những người 
ấy liên tục chuẩn bị câu hỏi rồi đi đến gặp đức Như Lai và chất vấn. 
Những câu hỏi khó hiểu và che đậy ấy, khi được giảng giải được trả 
lời bởi đức Thế Tôn, trở thành những sự việc rõ ràng. Và những 
người ấy trở thành những người hỗ trợ đối với đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn vô cùng rạng rỡ ở tại nơi ấy, tức là về “Tuệ.'` Ngài đã đạt 
đến sự phân tích và là vị tối thắng. 


Phân Giảng vê Tuệ được đây đủ. 


--OOOOO-- 
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IL IDDHIKATHA 


Kã iddhi, kati iddhiyo, iddhiya kati bhumiyo, kati pada, kati 
padani, kati mulan1? 


Kã iddđhT ti? IJJhanatthena 1ddh1. 

Kati iddhiyo°ti? Dasa Iddhiyo. 

Iddhiya kati bhumiyo ti? Iddhiya catasso bhumiyo, cattaro 
pada, attha padanI, solasa mulan1. 


Katama dasa Iddhiyo? Adhitthana ¡ddhi, vikubbana iddhi, 
manomaya 1ddhi, ñanavipphara iddhi, samadhivipphara iddhi, ariya 
iddhi, kammavipakaja 1ddi, puññavato Iddhi, vijjamaya 1ddhi tattha 
tattha sammapayogapaccaya' 1J]hanatthena 1ddh1. 


Iddhiya katama catasso bhumiyo? VivekaJa bhumi pathamam 
Jhanam, pitisukhabhumi dutiyam jhanam, upekkhasukhabhumi 
tatyam Jjhanam adukkhamasukhabhumi catuttham Jhanam, iddhiya 
1Ima cataso bhumiyo i1ddhilabhaya iddhi patilabhaya 
iddhivikubbanataya  Iddhivisavitaya Iddhivasibhavaya  ¡Iddhi- 
VeSarajJJaya samvattanH. 


Iddhiya katameˆ cattaro pada? Idha bhikkhu chandasamadhi- 
padhanasankharasamannagatam iddhipadam bhavetl, cittasamadhi- 
padhanasankharasamannagatam Iddhipadam bhaveti, viriyasama- 
dhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam bhavetIl, vImamsa- 
samadhipadhanasankharasamannagatam  ¡iddhipadam  bhãveL. 
Iddhya Ime cattaro pada I1ddhiabhaya 1ddhipatilabhaya 
iddhivikubbanataya Iddhivisavitaya Iddhivasibhavaya  ¡Iddhi- 
VeSarajJJaya samvattanH. 


Iddhiya katamani attha padani? Chandam ce bhikkhu nissaya 
labhati samadhim, labhati cittassa ekaggatam, chando na samadhi, 
samadhi na chando. Añño chando, añño samadhi. Viriyam ce 
bhikkhu nissaya labhati samadhim, labhati cittassa ekaggatam, 
virayam samadhi, samadhi na viriyam. Aññam virayam añño 
samadhi. Citam ce bhikkhu nissaya labhati samadhim, labhati 
cittassa ekaggatam, cittam na samadhi, samadhi na cittam. Aññam 
citam, añño samadhi. Vimamsam ce bhikkhu nissaya labhati 
samadhim, labhati cittassa ekaggatam. Vimamsa na samadhi, 
samadhI na vimamsa. Añña vimamsa, añño samadhi. Iddhiya Iimani 
attha padani, iddhilabhaya 1ddhipatilabhaya 1ddhivikubbanataya 
1ddhivisavitaya iddhivasibhavaya 1ddhivesarajJaya samvattantIti. 


! sammappayogapaccayä - Syã. 
ˆ katama - PTS. 
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II. GLẢNG VỀ THÂN THÔNG: 


Điều gì là thần thông? Thần thông có bao nhiêu loại? có bao 
nhiêu lãnh vực? có bao nhiêu cơ sở? có bao nhiêu căn bản? có bao 
nhiêu cội nguồn? 

Điều gì là thân thông? Theo ý nghĩa thành tựu là thần thông. 

Thân thông có bao nhiêu loại? Thần thông có mười loại. 

Thân thông có bao nhiêu lãnh vực? Thần thông có bốn lãnh 
vực, có bốn cơ sở, có tám căn bản, có mười sáu cội nguồn. 

Mười loại thần thông gì? Thần thông do chú nguyện, thần thông 
do biến hóa, thần thông do ý tạo thành, thần thông do sự can thiệp 
của trí, thần thông do sự can thiệp của định, thần thông thuộc về bậc 
Thánh, thần thông sanh lên do kết quả của nghiệp, thần thông của 
người có phước báu, thần thông do chú thuật, thần thông với ý nghĩa 
thành tựu do duyên ứng dụng đúng đắn tùy theo trường hợp. 


Bốn lãnh vực gì của thần thông? Sơ thiền là lãnh vực sanh lên do 
viễn ly, nhị thiền là lãnh vực của hỷ và lạc, tam thiền là lãnh vực của 
xả và lạc, tứ thiền là lãnh vực của không khổ không lạc. Bốn lãnh vực 
này của thần thông đưa đến sự đạt được thần thông, sự thành đạt 
thần thông, sự thể hiện thần thông, sự biến hóa thần thông, sở 
trường về thần thông, sự tự tín về thần thông. 

Bốn cơ sở gì của thần thông? Ở đây vị tỳ khưu tu tập về nền tảng 
của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn và các tạo tác 
do nõ lực, tu tập về nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định 
do tỉnh tấn và các tạo tác do nỗ lực, tu tập về nền tảng của thần 
thông hội đủ (các yếu tố) định do tâm và các tạo tác do nỗ lực, tu tập 
về nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do thẩm xét và 
các tạo tác do nỗ lực. Bốn cơ sở này của thần thông đưa đến sự đạt 
được thần thông, sự thành đạt thần thông, sự thể hiện thần thông, sự 
biến hóa thần thông, sở trường về thần thông, tự tín về thần thông. 


Tám căn bản gì của thần thông? Nếu do ước muốn, vị tỳ khưu đạt 
được định, đạt được trạng thái chuyên nhất của tâm, (như vậy) ước 
muốn không phải là định, định không phải là ước muốn; ước muốn 
là điều khác, định là điều khác. Nếu do tỉnh tấn, vị tỳ khưu đạt được 
định, đạt được trạng thái chuyên nhất của tâm, (như vậy) tỉnh tấn 
không phải là định, định không phải là tỉnh tấn; tỉnh tấn là điều 
khác, định là điều khác. Nếu do tâm, vị tỳ khưu đạt được định, đạt 
được trạng thái chuyên nhất của tâm, (như vậy) tâm không phải là 
định, định không phải là tâm; tâm là điều khác, định là điều khác. 
Nếu do thẩm xét, vị tỳ khưu đạt được định, đạt được trạng thái 
chuyên nhất của tâm, (như vậy) thẩm xét không phải là định, định 
không phải là thẩm xét; thẩm xét là điều khác, định là điều khác. 
Tám căn bản này của thần thông đưa đến sự đạt được thần thông, sự 
thành đạt thần thông, sự thể hiện thần thông, sự biến hóa thần 
thông, sở trường về thần thông, sự tự tín về thần thông. 
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Iddhiya katamani solasa mulani? Anonatam' cittam kosajJe na 
1ñJatiti” aneñJam, anunnatam cittam uddhacce na I1ñJatiti aneñJam, 
anabhinatam cittam rage na I1ñJatiti aneñJam, anapanatam cittam 
byapade na 1ñJatiti aneñJam, anissitam cittam ditthiya na 1ñjatitl 
aneñJam, appatibaddham cittam chandarage na I1ñJatiti aneñjam, 
vippamuttam cittam kamarage na lñJatii aneñjJam, visaññuttam 
cttam kilese na Ilñãjaiti aneñJam, vimariyadikatam cittam 
kilesamariyadet na lñjalti aneñJam, ekattagatam cittam 
nanattakilese° na 1ñJatii aneñJam, saddhaya pariggahitam cittam 
assaddhiye na 1ñJatiti aneñJam, viriyena pariggahitam cittam kosajJe 
na 1ñJatIti aneñJam, satiya pariggahitam cittam pamade na I1ñJatrti 
aneñJam, samadhina pariggahitam citam uddhacce na I1ñJatiti 
aneñJam, paññaya parIggahitam cittam aviJJaya na 1ñjatiti aneñJam, 
obhasagatam cittam avijjandhakare na lñJati aneñjam Iddhiya 
Iimman solasa mulani ¡Iddhilabhaya Iddhipatilabhaya ¡Iddhi- 
vikubbanataya Iddhivisavitaya 1ddhivasibhavaya 1ddhivesaraJjaya 
samvattanti. 


Katama adhithana ¡iddhi? Idha bhikkhu anekavihiam 
iddhividham paccanubhoti, ekopi hutva bahudha hoti, bahudhapi 
hutva eko hotl, avibhavam” tirobhavam tirokuddam tiropakaram 
tiropabbatam asajJJamano gacchati seyyathapI akase, pathaviyapl 
ummujjanimujJjam karoti seyyathapi udake, udakepi abhijJamane 
gacchati seyyathapI pathaviyam, akasepI pallankhena kamati 
seyyathapI pakkhI sakuno, Iimepl candimasuriye evam mahiddhike 
evam mahanubhave panina paramasat parimajjal, yava 
brahmalokapi kayena vasam vattetii. 


Idhãti imissa ditthiya Imissa khantiya Imissa ruciya Imasmim 
adaye Imasmim dhamme Imasmim vinaye Imasmim dhammavinaye 
1masmim pavacane Imasmim brahmacariye iImasmim satthusasane. 
Tena vuccati T“dhãÌti. 


Bhikkhuti puthuJJakalyanako va hoti bhikkhu sekho va araha va 
akuppadhammo. 

Anekavihitam ïiddhividham paccanubhotiti nanappakaram 
iddhividham paccanubhoHi. 


Ekopi hutva bahudha hotiti pakatiya eko bahukam? avaJJati, 
satam va sahasasam va satasahassam va avajjatl, avajJjitva ñanena 
adhithaHi: “Bahuko? homïti bahuko hoi. Yathayasma 
Cullapanthako'° ekopl hutva bahudha hotl, evameva so iddhima 
cetovasippatto ekopl hutva bahudha hoti. 


' anonatam - PTS. ” ekaggatam - Sya,PTS.  “nãnattakilesehi - Machasam. 
“1jhatiti - PTS. ” avibhavam - Machasam, Sya, PTS. 

3 vipariyadikatam - PTS. ° bahulam - PTS. 

* kilesapariyade - PTS. °bahulo-PTS.  '°Culapanthako - PTS. 
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Mười sáu cội nguồn gì của thần thông? “Không bị trì trệ, tâm 
không động bởi biếng nhác' là bất động. “Không bị hưng phấn, tâm 
không động bởi phóng dật là bất động. “Không quá chăm chú, tâm 
không động bởi tham ái là bất động. “Không xua đuổi, tâm không 
động bởi sân độc' là bất động. “Không lệ thuộc, tâm không động bởi 
kiến' là bất động. “Không gắn bó, tâm không động bởi ước muốn và 
tham ái là bất động. “Được phóng thích, tâm không động bởi ái dục” 
là bất động. “Thoát khỏi ràng buộc, tâm không động bởi phiền não' là 
bất động. “Được thoát khỏi chướng ngại, tâm không động bởi chướng 
ngại phiền não' là bất động. “Đạt đến trạng thái chuyên nhất, tâm 
không động bởi các phiền não có bản chất khác biệt là bất động. 
“Được nắm giữ bởi đức tin, tâm không động bởi không có đức tin' là 
bất động. “Được nắm giữ bởi tỉnh tấn, tâm không động bởi biếng 
nhác' là bất động. “Được nắm giữ bởi niệm, tâm không động bởi 
buông lung' là bất động. “Được nắm giữ bởi định, tâm không động 
bởi phóng dật là bất động. “Được nắm giữ bởi tuệ, tâm không động 
bởi vô minh' là bất động. “Đạt đến ánh sáng, tâm không động bởi 
bóng tối vô minh là bất động. Mười sáu cội nguồn này của thần 
thông đưa đến sự đạt được thần thông, sự thành đạt thần thông, sự 
thể hiện thần thông, sự biến hóa thần thông, sở trường về thần 
thông, sự tự tín về thần thông. 


Thần thông gì do chú nguyện? Ở đây, vị tỳ khưu kinh nghiệm 
thần thông nhiều thể loại: chỉ là một hóa thành nhiều, là nhiều hóa 
thành một, hiện ra, biến mất, đi xuyên qua vách nhà, xuyên qua 
tường thành, xuyên qua núi non không bị ngăn trở như là ở khoảng 
không, trồi lên và chìm xuống vào trong đất như là ở trong nước, đi ở 
trên nước mà không làm chao động như là ở trên đất, di chuyển với 
thế kiết già ở trên hư không cũng như loài chim có cánh, bằng bàn 
tay sờ đến chạm vào ngay cả mặt trăng và mặt trời (là những vật) có 
đại thần lực như thế có đại oai lực như thế, bằng thân vị ấy thể hiện 
sự tác động đến tận cối Phạm Thiên. 


Ở đây: ở quan điểm này, ở sự mong muốn này, ở khuynh hướng 
này, ở sự chọn lọc này, ở Pháp này, ở Luật này, ở Pháp và Luật này, ở 
học thuyết này, ở Phạm hạnh này, ở lời dạy này của bậc Đạo Sư; vì 
thế được nói rằng: “Ơ đây.” 


Vị tỳ khưu: vị tỳ khưu là phàm nhân hoàn thiện, hoặc là vị Hữu 
Học, hoặc là vị A-la-hán có pháp không thể thay đổi. 

Kinh nghiệm thần thông nhiêu thể loại: là kinh nghiệm thể 
loại thần thông có cách thể hiện khác biệt. 


Chỉ là một hóa thành nhiều: Bình thường là một, hướng tâm 
đến nhiều, hoặc hướng tâm đến một trăm, hoặc một ngàn, hoặc một 
trăm ngàn. Sau khi hướng tâm, chú nguyện bằng trí rằng: “Fa hãy là 
nhiều” và trở thành nhiều. Giống như đại đức Cũlapanthaka chỉ là 
một hóa thành nhiều; tương tợ như thế, vị ấy, có thần thông đã đạt 
đến năng lực của ý, chỉ là một hóa thành nhiều. 
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Bahudhaäapi hutva eko hotiti pakatiya bahuko ekam aävaJjaH, 
avajjitva ñanena adhitthati “Eko hom†ti eko hoti. Yathayasma 
cullapatthako bahudhapi hutva eko hot Evameva so iddhima 
cetovasippatto bahudhapi hutva eko hoti. 


Avibhävanti kenaci anävatam hoti appaticchannam vivatam 
pakatam. 


Tirobhävanti kenacl avatam hoti avatam hoti patiechannam 
pIhitam patikuJJjatam. 


Tirokuddam tiropakaram tiropabbatam asajjamäano 
gacchati seyyathapi akaseti pakatiya akasakasinasamapattiya 
labh1 hoti tirokuddam tiropakaram tiropabbatam avajJjatH, avaJJItva 
ñanena adhitthat: “Akaso hotữti äkãso hoti. Tirokuddam 
tiropakaram tiropabbatam asajjamano gacchati yatha manussa 
pakatya aniddhimanto kenacil anavate aparikkhitte asajjamana 
gacchani evameva so Iddhimma cetovasippatto tirokuddam 
tiropakaram tiropabbatam asajJamano gacchatI, seyyathap1 akase. 


Pathaviyapl' ummujjanimujjam karoti seyyathapi 
udaketi pakatya apokasinasamapattiya labhi hotl pathavim 
avajJjati, avajJjItva ñanena adhitthati: “Udakam hotuti udakam hot. 
So pathaviya ummujJjanimujJJjam karoti. Yatha manussa pakatiya 
aniddhimanto udake ummajjanimujjam karonti Evameva so 
iddhima cetovasippatto pathavya ummujjanimujjam  karoti 
seyyathap1 udake. 


Udakepi abhijjamane gacchati seyyathapi pathaviyanti 
pakatya pathavikasnamapattya labhi hot, udakam aävajjati, 
avajjltva ñanena adhithai: “Pathavir hotữti pathavr hoti. So 
abhiJJjamane udake gacchati yatha manussa pakatiya aniddhimanto 
abhijjamanaya pathavya gacchanti. Evameva so iddhima 
cetovasippatto abh1JJamane udake gacchati seyyathapi pathaviyam. 


Akãsepi pallaäkena kamati seyyathãäpi pakkhi sakunoti 
pakatlya pathavikasinasamäapatiya lãbhl hot. Akasam 
avajjaH, avalJjItva ñanena adhithat: “Pathavr hotuti pathavi 
hoi. So akase antalikkhe cankamatipl tithatlpi nisidatipi 
seyyampl kappetl, yatha manussa pakatya aniddhimanto 
pathaviya cankamantip! titthantipi nisidantipi seyyampI kappenti, 


' pathaviyäpi - Machasam. ° sũriye - Machasam. 
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Là nhiêu hóa thành một: Bình thường là nhiều, hướng tâm 
đến một. Sau khi hướng tâm, chú nguyện bằng trí rằng: “Ta hãy là 
một” và trở thành một. Giống như đại đức Cullapanthaka là nhiều 
hóa thành một; tương tợ như thế, vị ấy, có thần thông đã đạt đến 
năng lực của ý, là nhiều hóa thành một. 


Hiện ra: là không bị ngăn che, không bị che đậy bởi bất cứ vật 
gì, được mở ra, được hiển hiện. 


Biến mất: là bị ngăn che, bị che đậy bởi bất cứ vật gì, bị đóng lại, 
bị lật úp lại. 


Đi xuyên qua vách nhà, xuyên qua tường thành, xuyên 
qua núi non không bị ngăn trở như là ở khoảng không: Là vị 
thành tựu sự chứng đạt đề mục hư không một cách tự nhiên. (Vị ấy) 
hướng tâm đến việc xuyên qua vách nhà, xuyên qua tường thành, 
xuyên qua núi non. Sau khi hướng tâm, chú nguyện bằng trí rằng: 
“Hãy là hư không” và trở thành hư không. (Vị ấy) đi xuyên qua vách 
nhà, xuyên qua tường thành, xuyên qua núi non không bị ngăn trở. 
Giống như những người, ở trạng thái bình thường không có thần 
thông, ở chỗ không bị ngăn che, không bị che đậy bất cứ vật gì, đi 
không bị ngăn trở; tương tợ như thế, vị ấy, có thần thông đã đạt được 
năng lực của ý, đi xuyên qua vách nhà, xuyên qua tường thành, 
xuyên qua núi non không bị ngăn trở như là ở khoảng không. 


Trôi lên và chìm xuống vào trong đất như là ở trong 
nước: Là vị thành tựu sự chứng đạt đề mục nước một cách tự nhiên. 
(VỊ ấy) hướng tâm đến đất. Sau khi hướng tâm, chú nguyện bằng trí 
rằng: “Hãy là nước” và trở thành nước. VỊ ấy trồi lên và chìm xuống 
vào trong đất. Giống như những người, ở trạng thái bình thường 
không có thần thông, trồi lên và chìm vào trong nước; tương tợ như 
thế, vị ấy, có thần thông đã đạt được năng lực của ý, trồi lên và chìm 
xuống vào trong đất như là ở trong nước. 


Đi ở trên nước mà không làm chao động như là ở trên 
đất: Là vị thành tựu sự chứng đạt đề mục đất một cách tự nhiên. (Vị 
ấy) hướng tâm đến nước. Sau khi hướng tâm, chú nguyện bằng trí 
rằng: “Hãy là đất” và trở thành đất. VỊ ấy đi ở trên nước mà (nước) 
không bị tách ra. Giống như những người, ở trạng thái bình thường 
không có thần thông, đi ở trên đất mà (đất) không bị tách ra; tương 
tợ như thế, vị ấy, có thần thông đã đạt được năng lực của ý, đi ở trên 
nước mà (nước) không bị tách ra như là ở trên đất. 

Di chuyển với thế kiết già ở trên hư không cũng như loài 
chim có cánh: Là vị thành tựu sự chứng đạt đề mục đất một cách tự 
nhiên. (Vị ấy) hướng tâm đến hư không. Sau khi hướng tâm, chú 
nguyện bằng trí rằng: “Hãy là đất” và trở thành đất. VỊ ấy đi tới lui ở 
trên hư không bầu trời, rồi đứng lại, ngồi xuống, rồi nằm xuống. 
Giống như những người, ở trạng thái bình thường không có thần 
thông, đi tới lui ở trên đất, rồi đứng lại, ngồi xuống, rồi nằm xuống; 
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evameva so iddhima cetovasippatto akase antalikkhe cankamatipil 
titthatip1 nisidatipI seyyampl kappeti seyyathapI pakkhI sakuno. 


Ime candimasuriye evam mahiddhike evam 
mahanubhave päninä paramasati parimajjaiti idha so 
iddhima cetovasippatto nisinnako va nipannako va candimasuriye 
avaJJatl, avaJJItva ñanena adhitthati: “Hatthapase hotuti hatthapase 
hotl, so nisinnako vã candimasuriye panina amasati paramasati 
parimajjat, yatha manussa pakatya aniddhimanto kiãcideva 
rũpagatam hatthapase amasanti paramasanti parimajJanti. Evameva 
so Iddhima cetovasippatto nisinnako va nipannako va candimasuriye 
panIina amasatI paramasati parImaJJatl. 


Vava brahmalokapi käyena va vasam vattetIi Sace so 
iddhima cetovasippatto brahmalokam gantukamo hotl, durepl 
santike adhitthati: “Santike hotuti, santike hotl, santikepi dure 
adhitthati: “Dure hotuti dure hoti. Bahukampi thokam adhitthati: 
“Thokam hotuti. Thokam hot thokampi bahukam adhitthati: 
“Bahukam hotu ti bahukam hoti. Dibbena cakkhuna tassa brahmuno 
rũpam passatl, dibbaya sotadhatuya tassa brahmuno saddam sunati, 
cetopariyañanena tassa brahmuno cittam paJanati; sace so Iddhima 
cetovasIppatto dissamanena kayena brahmalokam gantukamo hotli, 
kayavasena cittam parIinametl, kayavasena cittam adhitthau. 
Kayavasena cittam parinametva kayavasena cittam adhitthahitva 
sukhasaññañca lahusaññañca okkamitva dissamanena kayena 
brahmalokam gacchail. Sace so iddhima cetovasippatto 
adissamanena kayena brahmalokam gantukamo hotl, cittavasena 
kayam parinameti, cittavasena kayam adhitthati. Cittavasena kayam 
parmametva cittavasena kayam adhitthahiva sukhasaññañca 
lahusaññañca okkamltva adissamanena kayena brahmalokam 
gacchati. So tassa brahmuno purato rupamt1 abhinimminati 
manomayam sabbangapaccangamˆ ahIinindriyam sace so iddhima 
cankamatl, nimmitopli tattha cankhamatl, sace so Iddhima tifthati, 
ninmitopi tattha titthatli, sace so Iiddhima nisidatl, nimmitopi 
tattha nisidati. Sace so Iddhima seyyam kappetl, nimmitopl tattha 
seyyam kappeti. Sace so iddhima dhumayatl, nimmitopl tattha 
dhumayati. Sace so Iddhima paJJalatl, nmmitopIl tattha paJJalati. 


' rũpim - Machasam. 
ˆ sabbagapaccangim - Machasam. 
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tương tợ như thế, vị ấy, có thần thông đã đạt được năng lực của ý, đi 
tới lui ở trên hư không bầu trời, rồi đứng lại, ngồi xuống, rồi nằm 
xuống cũng như loài chim có cánh. 

Bằng bàn tay sờ đến chạm vào ngay cả mặt trăng và mặt 
trời (là những vật) có đại thần lực như thế có đại oai lực 
như thế: Ơ đây, vị ấy, có thần thông đã đạt được năng lực của ý, 
đang ngồi hoặc đang nằm, hướng tâm đến mặt trăng và mặt trời. Sau 
khi hướng tâm, chú nguyện bằng trí rằng: “Hãy là ở trong tầm tay” 
và trở thành ở trong tầm tay. VỊ ấy, đang ngồi hoặc đang nằm, bằng 
bàn tay đụng đến sờ đến chạm vào mặt trăng và mặt trời. Giống như 
những người, ở trạng thái bình thường không có thần thông, bằng 
bàn tay đụng đến sờ đến chạm vào bất cứ vật gì có hình thể ở trong 
tầm tay; tương tợ như thế, vị ấy, có thần thông đã đạt được năng lực 
của ý, đang ngồi hoặc đang nằm, bằng bàn tay đụng đến sờ đến 
chạm vào mặt trăng và mặt trời. 


Bằng thân vị ấy thể hiện sự tác động đến tận cối Phạm 
Thiên: Nếu vị ấy, có thần thông đã đạt được năng lực của ý, có ý 
muốn đi đến cõi Phạm Thiên, dầu xa chú nguyện là gần rằng: “Hãy 
là gần” và trở thành gần, đầu gần chú nguyện thành xa rằng: “Hãy là 
xa” và trở thành xa, đầu nhiều chú nguyện thành ít rằng: “Hãy là ít” 
và trở thành ít, đầu ít chú nguyện thành nhiều rằng: “Hãy là nhiều” 
và trở thành nhiều, nhìn thấy hình dáng của vị Phạm Thiên ấy bằng 
thiên nhãn, nghe được tiếng của vị Phạm Thiên ấy bằng thiên nhị, 
nhận biết tâm của vị Phạm Thiên ấy bằng trí biết được tâm của 
người khác. Nếu vị ấy, có thần thông đã đạt được năng lực của ý, có ý 
muốn đi đến cối Phạm Thiên bằng thân được nhìn thấy, (vị ấy) hoán 
chuyển tâm theo năng lực của thân, chú nguyện tâm theo năng lực 
của thân. Sau khi hoán chuyển tâm theo năng lực của thân, sau khi 
chú nguyện tâm theo năng lực của thân, sau khi nhập vào lạc tưởng 
và khinh tưởng, vị ấy đi đến cối Phạm Thiên bằng thân được nhìn 
thấy. Nếu vị ấy, có thần thông đã đạt được năng lực của ý, có ý muốn 
đi đến cối Phạm Thiên bằng thân không được nhìn thấy, (vị ấy) hoán 
chuyển thân theo năng lực của tâm, chú nguyện thân theo năng lực 
của tâm. Sau khi hoán chuyển thân theo năng lực của tâm, sau khi 
chú nguyện thân theo năng lực của tâm, sau khi nhập vào lạc tưởng 
và khinh tưởng, vị ấy đi đến cối Phạm Thiên bằng thân không được 
nhìn thấy. VỊ ấy làm ra hình thể được tạo thành bởi ý có tất cả các bộ 
phận lớn nhỏ và có giác quan hoàn chỉnh ở phía trước vị Phạm Thiên 
ấy. Nếu vị có thần thông ấy đi kinh hành, hình biến hóa (của vị ấy) 
cũng đi kinh hành ở nơi ấy. Nếu vị có thần thông ấy đứng lại, hình 
biến hóa cũng đứng lại ở nơi ấy. Nếu vị có thần thông ấy ngồi 
xuống, hình biến hóa cũng ngồi xuống ở nơi ấy. Nếu vị có thần 
thông ấy nằm, hình biến hóa cũng nằm ở nơi ấy. Nếu vị có thần 
thông ấy phun khói, hình biến hóa cũng phun khói ở nơi ấy. Nếu vị 
có thần thông ấy phát sáng, hình biến hóa cũng phát sáng ở nơi ấy. 
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Sace so Iddhima dhammam bhasatl, nimmitopi tattha đhammam 
bhasatl. Sace so Iddhima pañham pucchati, nimmitopi tattha 
pañham pucchatl Sace so Iddhima pañham puttho vissajJjetl, 
nimmitopi tattha pañham puttho visasajJjeti. Sace so iddhima tena 
brahmuna saddhim santitthati sallapat sakaccham samapaJJatl, 
ninmitopi tattha tena brahmuna saddhim santitthat sallapati 
sakaccham samapajJjati. Yaññadeva so iddhima karoti, tam tadeva hi 
so nimmito karotiti. Ayam adhitthana 1ddh1. 


Katama vikubbana Iddhi? Sikhissa bhagavato arahato samma- 
sambuddhassa abhibhu nama savako brahmaloke thito 
sahassillokadhatum sarena viãñapesi.' So dissamanenapl kayena 
dhammam desesi,” adissamanenapi kayena dhammam desesl, 
dissamananepl hetthimena upaddhakayena adissamanenapi 
uparimena upaddhakayena dhammam desesl, dissamanenapi 
uparimena upaddhakayena adIssamanenapI hetthimena 
upaddhakayena dhammam desesi. So pakativannam vijahitva 
kumaravanam va dassetl, nagavannam vã dasseti, supannavannam 
va dasseti, yakkhavannam va dassetl, asuravannam va? dassetl, 
Indavannam va dasseti, devavannam va dassetl, brahmavannam vã 
dassetl, samuddavannam dassetl, pabbatavannam va dassetl, 
vanavannam va dassetIl, silhavannam va dassetl, vyagehavannam va 
dasseti, dipIvannam va dasseti, hatthimpi dassetil, assampi dassetl, 
rathampi dasseti, pattimpli dasseti, vividhampli senabyuham dassetIti 
patamplL dasesti, vividhampi senabyuham dassetti. Ayam 
vikubbana I1ddh1. 


Katama manomaya I1ddhi? Idha bhikkhu Imamha kaya aññam 
kayam ahinimminatl rupim mãanomayam sabbangapaccangam! 
ahinindriyam, seyyathapI purIso muñjamha 1sikam pavaheyya, tassa 
evamassa: “Ayam muñjo ayam Isika, añño muñJo añña 1Isika, 
muñjamha tveva Isika pavalhati seyyatha vã pana” puriso asim 
kosiya pavaheyya, tassa evamassa: “Ayam asl, ayam kosl. Añño asli, 
añña kosi. Kosiya tveva asi pavalho'ti. Seyyatha vã pana puriso ahim 
karanda uddhareyya, tassa evamassa: “Ayam ahi, ayam karando, 
añño ahi, añño karando. Karanda tveva ahi ubbhato'ti. Evameva 
bhikkhu Imamha kaya aññam kayam ahinimminat rupim 
manomayam sabbangapaccangam ahInindriyam. Ayam manomaya 
iddhi. 


! viññapeti - PTS. * sabbangapaccangim - Machasam. 
ˆ đeseti - PTS. ” seyyathäãpi vã pana - PTS. 
Ỷ asuravannam - Machasam potthake natthi. 
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Nếu vị có thần thông ấy thuyết Pháp, hình biến hóa cũng thuyết 
Pháp ở nơi ấy. Nếu vị có thần thông ấy hỏi câu hỏi, hình biến hóa 
cũng hỏi câu hỏi ở nơi ấy. Nếu vị có thần thông ấy trả lời khi được 
hỏi câu hỏi, hình biến hóa cũng trả lời khi được hỏi câu hỏi ở nơi ấy. 
Nếu vị có thần thông ấy đứng chung chuyện vãn, bàn luận với vị 
Phạm Thiên ấy, hình biến hóa cũng đứng chung chuyện vấn, bàn 
luận với vị Phạm Thiên ấy ở nơi ấy. Vị có thần thông ấy làm bất cứ 
việc gì, hình biến hóa (của vị ấy) cũng làm chính ngay việc ấy. Đây là 
thần thông do chú nguyện. 


Thần thông do biến hóa là gì? VỊ Thỉnh Văn của đức Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, đấng Chánh Đăng Giác Sikhi tên là Abhibhu đứng ở cõi 
Phạm Thiên đã dùng giọng nói thông báo đến một ngàn cối thế giới. 
VỊ ấy đã thuyết Pháp với thân được nhìn thấy, đã thuyết Pháp với 
thân không được nhìn thấy, đã thuyết Pháp với nửa phần thân dưới 
được nhìn thấy với nửa phần thân trên không được nhìn thấy, đã 
thuyết Pháp với nửa phần thân trên được nhìn thấy với nửa phần 
thân dưới không được nhìn thấy. VỊ ấy rời bỏ hình dạng bình thường 
và phô bày hình dạng của thiếu niên, hoặc phô bày hình dạng của 
loài rồng, hoặc phô bày hình dạng của loài nhân điểu, hoặc phô bày 
hình dạng của loài dạ-xoa, hoặc phô bày hình dạng của vị Thiên 
Vương, hoặc phô bày hình dạng của vị thiên nhân, hoặc phô bày 
hình dạng của Phạm Thiên, hoặc phô bày hình dạng của biển cả, 
hoặc phô bày hình dạng của ngọn núi, hoặc phô bày hình dạng của 
khu rừng, hoặc phô bày hình dạng của loài sư tử, hoặc phô bày hình 
dạng của loài cọp, hoặc phô bày hình dạng của loài beo, hoặc phô 
bày hình dạng của loài voi, hoặc phô bày hình dạng của loài ngựa, 
hoặc phô bày hình dạng của xe kéo, hoặc phô bày hình dạng của 
người lính, hoặc phô bày hình dạng của đoàn quân nhiều binh 
chủng. Đây là thần thông do biến hóa. 


Thần thông do ý tạo thành là gì? Ở đây, vị tỳ khưu từ thân này 
làm ra thân khác có hình thể được tạo thành bởi ý với tất cả các bộ 
phận lớn nhỏ và có giác quan hoàn chỉnh. Cũng giống như người đàn 
ông rút ra sợi rơm từ cọng cỏ rmmuñ7a. VỊ ấy có thể nghĩ như vậy: “Đây 
là cọng cỏ muï7a, đây là sợi rơm. Cọng cỏ rmuf7a là khác, sợi rơm là 
khác. Nhưng chính sợi rơm được rút ra từ cọng cỏ muñ7a.” Hoặc 
cũng giống như người đàn ông có thể rút ra thanh gươm từ vỏ bọc. Vị 
ấy có thể nghĩ như vậy: “Đây là thanh gươm, đây là vỏ bọc. Thanh 
gươm là khác, vỏ bọc là khác. Nhưng chính thanh gươm được rút ra 
từ vỏ bọc.” Hoặc cũng giống như người đàn ông có thể tuốt ra con 
rắn từ lớp da. VỊ ấy có thể nghĩ như vậy: “Đây là con rắn, đây là lớp 
da. Con rắn là khác, lớp da là khác. Nhưng chính con rắn được tuốt 
ra từ lớp da;” tương tợ như thế, vị tỳ khưu từ thân này làm ra thân 
khác có hình thể được tạo thành bởi ý với tất cả các bộ phận lớn nhỏ 
và có giác quan hoàn chỉnh. Đây là thần thông do ý tạo thành. 
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Katama ñanavipphara iddhi? Aniccanupassanaya niccasaññaya 
pahanattho 1jjhatti ñanavipphara Iddhi. Dukkhanupassanaya 
sukhasaññaya ——pe— Anattanupassanaya attasaññaya —pe— 


Nibbidanupassanaya nandiya —Dpe— Viraganupassanaya 
Iagasa —pe— Nirodhanupassanaya samudayassa —pe— 
Patinissagganupassanaya adanassa pahanattho 1Jhaut 


ñanavipphara iddhi. Ayasmato Bakkulassa ñanavipphara iddhi. 
Ayasmato Sankiccassa ñanavIipphara Iiddhi. Ayasmato Bhutapalassa 
ñanavipphara iddhi. Ayam ñanavipphara iddh1. 


Katama samadhivipphara iddhi? Pathamena jhanena 
nIvarananam  pahanattho Ijhaiti samadhivipphara Iddhi. 
Dutyena jhanena  vitakkavicaranam  pahanattho IJJhatti 
samadhivipphara iddhi. Tatyena JjJhanena pitya pahanattho 
1Jhail —pe— Catutthena Jjhanena sukhadukkhanam pahanattho 
1jhatii —pe— Akãsanañcayatanasamäpattiya rũpasaññaya patigha- 
saññaya nanattasaññaya pahanattho Ijjhaiti —pe— Viãñanañ- 
cayatanasamapattiya akasanañacayatanasaññaya  pahanattho 
ljhaii —pe— Akiãcaññayatanasamapattiya viññanañcayatana- 
saññaya pahanattho IjjhaitlÐ —pe— Nevasaññanasaññayatana- 
samapattiya aklñcaññayatanasaññaya pahanattho 1jj]hatiti samadhi- 
vipphara iddhi. Ayasmato Sãriputtassa samadhivipphara ¡iddhi. 
Ayasmatdo  Sañjivassa samadhivipphara ¡iddhi Ayasmato 
Khanukondaññassa samadhivipphara iddhi Uttaraya upasikaya 
samadhivipphara ¡iddhi, Samavatiya upasikaya samadhivipphara 
iddhi. Ayam samadhivipphara Iddhi. 


Katama ariya iddhi? Idha bhikkhu sace akankhati “patikkule 
appatikkulasaññr vihareyyanti, appatikkulasaññr tattha viharatLi. 
Sacee akankhai “'“appatikkule patikkulasaññ vihareyyani, 
patlkkulasaññ tattha viharati Sace akankhati “'patikkule ca 
appatikkule ca appatikkulasaññr vihareyyanti appatikkulasaññ 
tatha viharatl Sace akankhat “appatikkule ca patikkule ca 
patikkulasaññI vihareyyanti, patikkulasaññ1I tattha viharati. Sace 
akankhati “patikkule ca appatikkule ca tadubhayam abhinivajJJetva 
upekkhako vihareyyam sato sampaJano'ti upekkhako tattha viharati 
sato sampajJano. 
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Thần thông do sự can thiệp của trí là gì? “Do sự quán xét về vô 
thường, ý nghĩa dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường được thành tựư' là 
thần thông do sự can thiệp của trí. Do sự quán xét về khổ não, ý 
nghĩa dứt bỏ sự nghĩ tưởng về lạc ... Do sự quán xét về vô ngã, ý 
nghĩa dứt bỏ sự nghĩ tưởng về ngã ... Do sự quán xét vê nhàm chán, 
ý nghĩa dứt bỏ sự vui thích ... Do sự quán xét về ly tham ái, ý nghĩa 
dứt bỏ tham ái ... Do sự quán xét về diệt tận, ý nghĩa dứt bỏ nhân 
sanh khởi ... “Do sự quán xét về từ bỏ, ý nghĩa dứt bỏ sự nắm giữ 
được thành tựư' là thần thông do sự can thiệp của trí. Thần thông 
của đại đức Bakkula là do sự can thiệp của trí. Thần thông của đại 
đức Sankicca là do sự can thiệp của trí. Thần thông của đại đức 
Bhutapala là do sự can thiệp của trí. Đây là thần thông do sự can 
thiệp của trí. 

Thần thông do sự can thiệp của định là gì “Do sơ thiền, ý nghĩa 
dứt bỏ các pháp ngăn che được thành tựu' là thần thông do sự can 
thiệp của định. “Do nhị thiền, ý nghĩa dứt bỏ tâm tứ được thành tựu” 
là thần thông do sự can thiệp của định. “Do tam thiền, ý nghĩa dứt bỏ 
hỷ được thành tựu' ... 'Do tứ thiền, ý nghĩa dứt bỏ lạc và khổ được 
thành tựu' ... “Do sự chứng đạt không vô biên xứ, ý nghĩa dứt bỏ sự 
nghĩ tưởng về sắc, nghĩ tưởng về bất bình, nghĩ tưởng về khác biệt 
được thành tựu” ... Do sự chứng đạt thức vô biên xứ, ý nghĩa dứt bỏ 
sự nghĩ tưởng về không vô biên xứ được thành tựu' ... Do sự chứng 
đạt vô sở hữu xứ, ý nghĩa dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thức vô biên xứ 
được thành tựu' ... Do sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ, ý 
nghĩa dứt bỏ sự nghĩ tưởng về không vô biên xứ được thành tựu' là 
thần thông do sự can thiệp của định. Thần thông của đại đức SarI- 
putta là do sự can thiệp của định. Thần thông của đại đức Sañjva là 
do sự can thiệp của định. Thần thông của đại đức Khanukondañña là 
do sự can thiệp của định. Thần thông của nữ cư sĩ Uttara là do sự can 
thiệp của định. Thần thông của nữ cư sĩ SamavatI là do sự can thiệp 
của định. Đây là thần thông do sự can thiệp của định. 


Thần thông thuộc về bậc Thánh là gì? Ở đây, vị tỳ khưu nếu ước 
mong rằng: “Ta có thể an trú vào vật nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là 
không nhờm gớm,” rồi an trú vào nơi ấy với sự nghĩ tưởng là không 
nhờm gớm; nếu ước mong rằng: “Ta có thể an trú vào vật không 
nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là nhờm gớm,” rồi an trú vào nơi ấy với 
sự nghĩ tưởng là nhờm gớm; nếu ước mong rằng: “Ta có thể an trú 
vào vật nhờm gớm và vật không nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là 
không nhờm gớm,” rồi an trú vào nơi ấy với sự nghĩ tưởng là không 
nhờm gớm; nếu ước mong rằng: “Ta có thể an trú vào vật nhờm gớm 
và vật không nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là nhờm gớm,” rồi an trú 
vào nơi ấy với sự nghĩ tưởng là nhờm gớm; nếu ước mong rằng: “Về 
vật nhờm gớm và vật không nhờm gớm, sau khi ngăn ngừa cả hai vật 
ấy, với trạng thái xả ta có thể an trú (vào hai vật ấy) có niệm và có sự 
nhận biết rõ rệt,” rồi với trạng thái xả (vị ấy) an trú vào nơi ấy, có 
niệm và có sự nhận biết rõ rệt. 
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Katham patikkule appatikkulasaññr viharati? Anitthasmim 
vatthusmim mettaya va pharati, dhatuto va upasamharatl, evam 
patikkule appatikkulasaññ viharatl. 


Katham appatikkule patikkulasaññr viharat? Itthasmim 
vatthusmim asubhaya va pharati, aniccato va upasamharatl, evam 
appatikkule patikkulasaññi viharati. 


Katham patikkule appatikkule ca appatikkulasaññr viharati? 
Anitthasmimm ca ïtthasmim ca vatthusmim mettaya va pharaH, 
dhatuto vã upasamharatl, evam patkkule appatikkule ca 
appatikkulasaññl viharaH. 


Katham appatikkule ca patikkule ca patikkulasaññi viharati? 
Itthasmim ca anitthasmim ca vatthusmim asubhaya va pharatl, 
aniccato va upasamharaHl, evam appatikkule patikkule ca 
ppatIkkulasaññI viharati. 


Katham patikknle ca appatikkule ca tadubhayam abhinivajJJetva 
upekkhako viharati sato sampaJano? Idha bhikkhu cakkhuna rupam 
disva neva sumano hoti na dummano, upekkhako viharati sato 
sampaJano. Sotena saddam sutva —pe— Ghanena gandham ghayitva 
—pe— .JIvhaya rasam sayItva —pe— Kayena photthabbam phusitva 
—pe— Manasa dhammam viññaya neva sumano hoti na dummano, 
upekkhako viharati sato sampaJano. Evam patikkule ca appatikkule 
tadubhayam abhinivajjetva upekkhako viharati sato sampajJato. 
Ayam ariya Iddh1. 


Katama kammavipakaJa 1ddhi? Sabbesam pakkhinam sabbesam 
devanam ekaccanam manussanam ekaccanam vinipatikanam. Ayam 
kammavipakaJa Iddhi. 


Katama puññavato Iddhi? Raja cakkavati' vehasam gacchatIi 
saddhim caturanginiya senaya antamaso assabandhagobandha- 
purIse? upadaya, Jotiyassa? gahapatissa puññavato Iddhi, Jatilassa 
gahapatissa puññavato Iiddhi, Mendakassa gahapatissa puññavato 
iddhi Ghositassa gahapatissa puññavato Iddhi, pañcannam 
mahapuññanam puññavato iddhi. Ayam puññavato 1ddh1. 


! cakkavatti - Syã, PTS. 
° gopurise - Machasam; gopake purise - PTS. 
3 Jotikassa - Machasam. 
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An trú vào vật nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là không nhờm gớm 
là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với sự việc không được mong muốn, 
hoặc là chuyên chú vào lòng từ hoặc là liên tưởng về bản thể. An trú 
vào vật nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là không nhờm gớm là (có ý 
nghĩa) như thế. 


An trú vào vật không nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là nhờm gớm 
là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với sự việc mong muốn, hoặc là chuyên 
chú vào bất tịnh hoặc là liên tưởng về vô thường. An trú vào vật 
không nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là nhờm gớm là (có ý nghĩa) 
như thế. 


An trú vào vật nhờm gớm và vật không nhờm gớm với sự nghĩ 
tưởng là không nhờm gớm là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với sự việc 
không mong muốn và đối với sự việc mong muốn, hoặc là chuyên 
chú vào lòng từ hoặc là liên tưởng về bản thể. An trú vào vật nhờm 
gớm và vật không nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là không nhờm gớm 
là (có ý nghĩa) như thế. 


An trú vào vật nhờm gớm và vật không nhờm gớm với sự nghĩ 
tưởng là nhờm gớm là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với sự việc mong 
muốn, hoặc là chuyên chú vào bất tịnh hoặc là liên tưởng về vô 
thường. An trú vào vật nhờm gớm và vật không nhờm gớm với sự 
nghĩ tưởng là nhờm gớm là (có ý nghĩa) như thế. 


Về vật nhờm gớm và vật không nhờm gớm, sau khi ngăn ngừa cả 
hai vật ấy, với trạng thái xả an trú (vào hai vật ấy), có niệm và có sự 
nhận biết rõ rệt là (có ý nghĩa) thế nào? Ơ đây, vị tỳ khưu, sau khi 
nhìn thấy sắc bằng mắt, là không vui không buồn, với trạng thái xả 
an trú (vào vật ấy), có niệm và có sự nhận biết rõ rệt. Sau khi nghe 
thính (âm thanh) bằng tai ... Sau khi ngửi khí (mùi) bằng mũi ... Sau 
khi nếm vị bằng lưỡi ... Sau khi va chạm (cảnh) xúc bằng thân ... Sau 
khi nhận thức pháp bằng ý, là không vui không buồn, với trạng thái 
xả an trú (vào vật ấy), có niệm và có sự nhận biết rõ rệt. Về vật nhờm 
gớm và vật không nhờm gớm, sau khi ngăn ngừa cả hai vật ấy, với 
trạng thái xả an trú (vào hai vật ấy), có niệm và có sự nhận biết rõ rệt 
là (có ý nghĩa) như thế. Đây là thần thông thuộc về bậc Thánh. 


Thần thông sanh lên do kết quả của nghiệp là gì? Là của tất cả các 
loài có cánh, là của tất cả chư thiên, là của một số thuộc nhân loại, là 
của một số thuộc hàng đọa xứ. Đây là thần thông sanh lên do kết quả 
của nghiệp. 


Thần thông của người có phước báu là gì? Đức chuyển luân 
vương đi trên không trung cùng với đoàn quân bốn loại binh chủng 
thậm chí tính luôn cả những kẻ giữ ngựa chăn trâu. Thần thông của 
gia chủ Jotika là của người có phước báu, thần thông của gia chủ 
Jatila là của người có phước báu, thần thông của gia chủ Mendaka là 
của người có phước báu, thần thông của gia chủ Ghosita là của người 
có phước báu. Đây là thần thông của người có phước báu. 
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Katama vijJjamaya Iddh1? Vijjadhara viJjam pariJapetva' vehasam 
gacchanti, akase antalikkhe hatthimpi dassenti, assampi dassenti, 
rathampi dassenii, pattimpi dassenti, vividhampi senabyuham 
dassenti, ayam vijJJamaya 1ddh1. 


Katham tattha tattha samma payogapaccaya 1JJjhanatthena iddh1? 
Nekkhammena kamacchandassa pahanattho 1jj]hatti tattha tattha 
sammapayogapaccaya 1JJhanatthena iddhi. Abyapadena byapadassa 
pahanatho 1ljhalii tatha ttatha sammapayogapaccaya 
1Jhanatthena Iddhi —pe— Arahattamagsena sabbakilesanam 
pahanatho ljhaliti tattha tattha sammapayogapaccaya 
1Jhanatthena Iddhi. Evam tattha tattha sammapayogapaccaya 
1Jhanatthena iddhi. Ima dasa Iddhiyo. 


Iddhikathäã samatta. 


--OOOOO-- 


! parijappetvã - Machasam. 
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Thần thông do chú thuật là gì? Sau khi nói lẩm nhấm về chú 
thuật, những người rành rẽ về chú thuật đi trên không trung, phô 
bày voi, phô bày ngựa, phô bày xe kéo, phô bày người lính, phô bày 
đoàn quân nhiều binh chủng ở trên hư không bầu trời. Đây là thần 
thông do chú thuật. 


Thần thông với ý nghĩa thành tựu do duyên nỗ lực đúng đắn tùy 
theo trường hợp là (có ý nghĩa) thế nào? “Do thoát ly, ý nghĩa dứt bỏ 
ước muốn trong các dục được thành tựu là thần thông với ý nghĩa 
thành tựu do duyên ứng dụng đúng đắn tùy theo trường hợp. “Do 
không sân độc, ý nghĩa dứt bỏ sân độc được thành tựu” là thần thông 
với ý nghĩa thành tựu do duyên ứng dụng đúng đắn tùy theo trường 
hợp. ...(như trên)... Do Đạo A-la-hán, ý nghĩa dứt bỏ toàn bộ phiền 
não được thành tựu' là thần thông với ý nghĩa thành tựu do duyên 
ứng dụng đúng đắn tùy theo trường hợp. Thần thông với ý nghĩa 
thành tựu do duyên ứng dụng đúng đắn tùy theo trường hợp là (có ý 
nghĩa) như thế. Đây là mười loại thần thông. 


Phân Giảng vê Thân Thông được đây đủ. 


--OOOOO-- 
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IH. ABHISAMAYAKATHA 


Abhisamayoti kena abhisameti? Cittena abhisameti. Hañci 
citena abhisametl, tena hi aññan abhisamet? Na aññam 
abhisameti, ñanena abhisamet. 


Hañci ñanena abhisametl, tena hi acittako' abhisamet? Na 
acittako abhisametl, cittena ca ñanena ca abhisameti. 


Hañcl cittena ca ñanena ca abhisameti, tena hi kamavavara- 
cittena ca ñanena ca abhisameti? Na kamavacaracittena ca ñanena 
ca abhisametI. 


Tena hi rupavacaracittena ca ñanena ca abhisameti? Na 
rIDavacaracittena ca ñanena ca abhisameti. Tena hi arpavacara- 
cittena ca ñanena ca abhisameti? Na arupavacaracittena ca ñanena 
ca abhisametli Tena hi kammassakatacitena ca ñanena ca 
abhisameti? Na kammassakatacittena? ca ñanena ca abhisameti. 
Tena hi saccanulomikacittena ca ñanena ca abhisamet? Na 
saccanulomikacittena ca ñanena ca abhisameti. Tena hi atitacittena 
ca ñanena ca abhisameti? Na atitacittena ca ñanena ca abhisameti. 
Tena hi anagatacittena ca ñanena ca abhisameti? Na anagatacittena 
ca ñanena ca abhisameti. Tena hi paccuppannalokiyacittena ca 
ñanena ca abhisameti? Na paccuppannalokiyacittena ca ñanena ca 
abhisameti. Lokuttaramaggakkhane paceupannacittena ca ñanena ca 
abhisametI. 


Katham lokuttaramaggakkhane paccuppannacittena ca ñanena 
ca abhisameti? Lokuttaramagsakkhane uppadadhipateyyam cittam 
ñanassa hetupaccayo ca tamsampayuttam nirodhagocaram dassana- 
dhipateyyam ñanam cittassa hetupaccayo ca tamsampayuttam 
ñanam nirodhagocaram. Evam lokuttaramagsakkhane 
paccuppannacittena ca ñanena ca abhisameti. 


Kinnu ettakoyeva abhisamayoti? Na hi, lokuttaramaggakkhane 
dassanahisamayo sammaditthi, abhiniropanabhisamayo samma- 
sankappo, pariggahabhisamayo sammavaca, samutthanabhisamayo 
sammakammanto, vodanabhisamayo samma-ajivo, paggahabhi- 
samayo sammavayamo, upatthanabhisamayo sammasati, avikkhe- 
pabhisamayo sammasamadhiI. 


! acittena ca ñãnena ca acittako - Machasam. 
° kammassakatäcittena - Syã, Sa; kammassakacittena - PTS. 
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II. GLẢNG VỀ SỰ LÃNH HỘI: 


Sự lãnh hội: Lãnh hội nhờ vào gì? Lãnh hội nhờ vào tâm. Nếu 
lãnh hội nhờ vào tâm, vậy thì người không có trí (có thể) lãnh hội? 
Người không có trí không (thể) lãnh hội. Lãnh hội nhờ vào trí. 


Nếu lãnh hội nhờ vào trí, vậy thì người không có tâm (có thể) 
lãnh hội? Người không có tâm không (thể) lãnh hội. Lãnh hội nhờ 
vào tâm và nhờ vào trí. 

Nếu lãnh hội nhờ vào tâm và nhờ vào trí, vậy thì lãnh hội nhờ vào 
tâm dục giới và nhờ vào trí? Không phải lãnh hội nhờ vào tâm dục 
giới và nhờ vào trí. 

Vậy thì lãnh hội nhờ vào tâm sắc giới và nhờ vào trí? Không phải 
lãnh hội nhờ vào tâm sắc giới và nhờ vào trí. Vậy thì lãnh hội nhờ 
vào tâm vô sắc giới và nhờ vào trí? Không phải lãnh hội nhờ vào tâm 
vô sắc giới và nhờ vào trí. Vậy thì lãnh hội nhờ vào tâm vận hành 
theo nghiệp và nhờ vào trí? Không phải lãnh hội nhờ vào tâm vận 
hành theo nghiệp và nhờ vào trí. Vậy thì lãnh hội nhờ vào tâm thuận 
theo chân lý và nhờ vào trí? Không phải lãnh hội nhờ vào tâm thuận 
theo chân lý và nhờ vào trí. Vậy thì lãnh hội nhờ vào tâm quá khứ và 
nhờ vào trí? Không phải lãnh hội nhờ vào tâm quá khứ và nhờ vào 
trí. Vậy thì lãnh hội nhờ vào tâm vị lai và nhờ vào trí? Không phải 
lãnh hội nhờ vào tâm vị lai và nhờ vào trí. Vậy thì lãnh hội nhờ vào 
tâm hợp thế hiện tại và nhờ vào trí? Không phải lãnh hội nhờ vào 
tâm hợp thế hiện tại và nhờ vào trí. Lãnh hội nhờ vào tâm hiện tại và 
nhờ vào trí ở sát-na Đạo Siêu Thế. 


Lãnh hội nhờ vào tâm hiện tại và nhờ vào trí ở sát-na Đạo Siêu 
Thế là (có ý nghĩa) thế nào? Ở sát-na Đạo Siêu Thế: tâm-—có tính chủ 
đạo trong các pháp sanh lên-là nhân và duyên của trí; trí-tương ưng 
với điều ấy, có hành xứ là sự diệt tận, có tính chất chủ đạo trong việc 
nhận thấy-là nhân và duyên của tâm; trí tương ưng với điều ấy là 
hành xứ của sự diệt tận.! Lãnh hội nhờ vào tâm hiện tại và nhờ vào 
trí ở sát-na Đạo Siêu Thế là (có ý nghĩa) như thế. 


Có phải sự lãnh hội chỉ là bấy nhiêu? Không phải, ở sát-na Đạo 
Siêu Thế: sự lãnh hội về nhận thấy là chánh kiến, sự lãnh hội về việc 
gắn chặt (tâm vào cảnh) là chánh tư duy, sự lãnh hội về gìn giữ là 
chánh ngữ, sự lãnh hội về nguồn sanh khởi là chánh nghiệp, sự lãnh 
hội về trong sạch là chánh mạng, sự lãnh hội về ra sức là chánh tỉnh 
tấn, sự lãnh hội về thiết lập là chánh niệm, sự lãnh hội về không tản 
mạn là chánh định. 


' Hành xứ của sự diệt tận nghĩa là cảnh Niết Bàn (PsA. 3, 687). 
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Upatthanabhisamayo satisambojjhango, pavicayabhisamayo 
dhammavicayasamboJJjhango, paggahabhisamayo Viriyasam- 
bojjhango, pharanabhisamayo pItisambojjhango, upasamabhi- 
samayo passaddhisambojjhango, avikkhepabhisamayo, samadhi- 
samboJjhango, patisankhanabhisamayo upekkhasambojJhango. 

Assaddhye akampiyabhisamayo saddhabalam,  kosalJje 
akampiyabhisamayo viriyabalam, pamade akampiyanabhisamayo 
satibalam, uddhacce akampiyabhisamayo samadhibalam, avijJJaya 
akampiyabhisamayo paññabalam. 


Adhimokkhabhisamayo saddhindriyam, paggahabhisamayo 


viriyIndriyam, upatthanabhisamayo satindriyam, 
avikkhepabhisamayo samadhindriyam, dassanabhisamayo 
paññindriyam. 

Adhipateyyatthena indriyabhisamayo, akampliyatthena 
balabhisamayo, niyyanatthena bojjhangabhisamayo, hetutthena 
magsabhisamayo, upatthanatthena satipatthanabhisamayo, 
padahanatthena' sammappadhanabhisamayo, 1Jhanatthena 
iddhipadabhisamayo, tathatthena saccabhisamayo, avikkhepatthena 
samathabhisamayo, anupassanatthena vipassanabhisamayo, 


ekarasatthena samathavipassanabhisamayo, anativattanatthena 
vuganaddhabhisamayoˆ samvaratthena  silavisuddhi-abhisamayo, 
avikkhepatthena cittavisuddhi-abhisamayo, dassanatthena 
ditthivisuddhi-abhisamayo, muttatthena adhimokkhabhisamayo, 
pativedhatthena  vijjabhisamayo pariccagatthena  vimutti- 
abhisamayo, samucchedatthena khaye ñanam abhisamayo. 


Chando mulatthena abhisamayo, manasikaro samutthanatthena 
abhisamayo, phasso samodhanatthena abhisamayo, vedana 
samosaranatthena abhisamayo, samadhi pamukhatthena 
abhisamayo, sai adhipateyyatthena abhisamayo, pañña 
tatuttaratthena abhisamayo, vimutt saratthena abhisamayo, 
amatogadham nibbanam parIyosanatthena abhisamayo. 


Kinnu ettakoyeva abhisamayoti? Na hi, sotapattimaggakkhane 
dassanahisamayo sammaditthi —pe— amatogadham nibbanam 
parIyosanatthena abhisamayo. 


Kinnu ettakoyeva abhisamayoti? Na hi, sotapattiphalakkhane 
dassanahisamayo sammaditthi ——pe— patippassaddhatthena 
anuppade ñanam abhisamayo, chando mulatthena abhisamayo, — 
pe— amatogadham nibbanam pariyosanatthena abhisamayo. 


' padahatthena - Machasam. °“ vuganandhabhisamayo - Syã. 
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Sự lãnh hội về thiết lập là niệm giác chi, sự lãnh hội về suy xét là 
trạch pháp giác chi, sự lãnh hội về ra sức là cần giác chỉ, sự lãnh hội 
về lan tỏa là hỷ giác chi, sự lãnh hội về an tịnh là tịnh giác chi, sự 
lãnh hội về không tản mạn là định giác chỉ, sự lãnh hội về phân biệt 
rõ là xả giác ch1. 

Sự lãnh hội về tính chất không dao động ở sự không có đức tin là 
tín lực, sự lãnh hội về tính chất không dao động ở biếng nhác là tấn 
lực, sự lãnh hội về tính chất không dao động ở buông lung là niệm 
lực, sự lãnh hội về tính chất không dao động ở phóng dật là định lực, 
sự lãnh hội về tính chất không dao động ở vô minh là tuệ lực. 


Sự lãnh hội về cương quyết là tín quyền, sự lãnh hội về ra sức là 
tấn quyền, sự lãnh hội về thiết lập là niệm quyền, sự lãnh hội về 
không tản mạn là định quyền, sự lãnh hội về nhận thấy là tuệ quyền. 

Sự lãnh hội về các quyền theo ý nghĩa pháp chủ đạo, sự lãnh hội 
về các lực theo ý nghĩa về tính chất không thể bị lay chuyển, sự lãnh 
hội về các giác chỉ theo ý nghĩa dẫn xuất (ra khỏi luân hồi), sự lãnh 
hội về Đạo theo ý nghĩa chủng tử, sự lãnh hội về thiết lập niệm theo ý 
nghĩa thiết lập, sự lãnh hội về các chánh cần theo ý nghĩa nỗ lực, sự 
lãnh hội về các nền tảng của thần thông theo ý nghĩa thành tựu, sự 
lãnh hội về chân lý theo ý nghĩa của thực thể, sự lãnh hội về chỉ tịnh 
theo ý nghĩa không tản mạn, sự lãnh hội về minh sát theo ý nghĩa 
quán sát, sự lãnh hội về chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa nhất vị, sự 
lãnh hội về kết hợp chung theo ý nghĩa không vượt quá, sự lãnh hội 
về giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc, sự lãnh hội về tâm thanh 
tịnh theo ý nghĩa không tản mạn, sự lãnh hội về kiến thanh tịnh theo 
ý nghĩa nhận thấy, sự lãnh hội về giải thoát theo ý nghĩa được phóng 
thích, sự lãnh hội về minh theo ý nghĩa thấu triệt, sự lãnh hội về giải 
thoát theo ý nghĩa buông bỏ, trí về đoạn tận theo ý nghĩa đoạn trừ là 
sự lãnh hội. 


Ước muốn theo ý nghĩa nguồn cội là sự lãnh hội, tác ý theo ý 
nghĩa nguồn sanh khởi là sự lãnh hội, xúc theo ý nghĩa liên kết là sự 
lãnh hội, thọ theo ý nghĩa hội tụ là sự lãnh hội, định theo ý nghĩa dẫn 
đầu là sự lãnh hội, niệm theo ý nghĩa pháp chủ đạo là sự lãnh hội, 
tuệ theo ý nghĩa cao thượng trong các pháp thiện là sự lãnh hội, giải 
thoát theo ý nghĩa cốt lỏi là sự lãnh hội, Niết Bàn liên quan đến bất 
tử theo ý nghĩa kết thúc là sự lãnh hội. 


Có phải sự lãnh hội chỉ là bấy nhiêu? Không phải, ở sát-na Đạo 
Nhập Lưu: sự lãnh hội về nhận thấy là chánh kiến ...(như trên)... Niết 
Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là sự lãnh hội. 


Có phải sự lãnh hội chỉ là bấy nhiêu? Không phải, ở sát-na Quả 
Nhập Luu: sự lãnh hội về nhận thấy là chánh kiến ...(như trên)... trí 
về sự vô sanh theo ý nghĩa tĩnh lặng là sự lãnh hội. Ước muốn theo ý 
nghĩa nguồn cội là sự lãnh hội ...(như trên)... Niết Bàn liên quan đến 
bất tử theo ý nghĩa kết thúc là sự lãnh hội. 
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Kinnu ettakoyeva abhisamayoti? Na hI, sakadagamimaggakkhane 
—pe— sakadagamiphalakkhane —pe— anagamimagsakkhane —pe— 
anagamiphalakkhane —pe— arahattamaggakkhane —pe— arahatta- 
phalakkhane dassanabhisamayo sammaditthi abhiniropana- 
bhisamayo sammasankappo, —pe— patippassaddhatthena 
anuppade ñanam abhisamayo. Chando mulatthena abhisamayo, — 
pe— amatogadham nibbanam pariyosanatthena abhisamayo. 


Yvayam kilese paJahati, atite kilese pajahatl, anagate kilese 
paJahatl, paccuppanne kilese paJahati Atite kilese pajahatiti 
hañci atite kilese paJahatl, tena hi khinam khepeti, niruddham 
nirodheti, vigatam vigametl, atthangatam atthangameti, atitam yam 
na atthi, tam paJahatitIl na atite kilese paJahatHii. 


Anagate kilese pajahatiti hañci anagate kilese paJahati, tena 
hi aJatam pajJahatl, anibbattam pajahatl, anuppannam paJahaH, 
apatubhutam paJahati, anagatam yam na atthi, tam paJahatiti na 
anagate kilese paJahatILi. 


Paccuppanne kilese pajahatti hañci paccuppanne kilese 
paJahati, tena hi ratto ragam paJahati, duttho dosam paJahati, mu]ho 
moham pajJahati, vinbaddho manam paJahati, paramattho dittham 
paJahatl, vikkhepagato uddhaccam pajahat, anittham gato 
viclkiccham paJahati, thamagato anusayam pajahatl, kanhasukka- 
dhamma yuganaddha samameva vattanti, sankilesika' magga- 
bhavana hot. 


Na hi atite kilese pajahati, na anagate kilese pajahati, na 
paccuppanne kilese pajahatiti hañci na atite kilese paJahatI, na 
anagate —pe— na paccuppanne kilese pajahatl, tena hi natthi 
magsabhavana, natthi phalasacchikiriya, natthi kilesappahanam, 
natthi đdhammabhisamayot? Atthi maggabhavana, atthi 
phalasacchikiriya, atthi kilesappahanam, atthi đdhammabhisamayo, 
yvathakatham viya? Seyyathapi taruno rukkho aJataphalo, tamenam 
purIso mulam chindeyya. Ye tassa rukkhassa aJataphala te aJatayeva 
na jJayani, anibbattayeva na nibbattanH, anuppannayeva na 
uppajJanti, apatubhutayeva na patubhavanH. 


tam sankilesikã - Syã. 
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Có phải sự lãnh hội chỉ là bấy nhiêu? Không phải, ở sát-na Đạo 
Nhất Lai ... ở sát-na Quả Nhất Lai... ở sát-na Đạo Bất Lai ... ở sát-na 
Quả Bất Lai ... ở sát-na Đạo A-la-hán ... ở sát-na Quả A-la-hán: sự 
lãnh hội về nhận thấy là chánh kiến, sự lãnh hội vê sự gắn chặt (tâm 
vào cảnh) là chánh tư duy ...(như trên)... trí về sự vô sanh theo ý 
nghĩa tịnh lặng là sự lãnh hội. Ước muốn theo ý nghĩa nguồn cội là 
sự lãnh hội ...(như trên)... Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa 
kết thúc là sự lãnh hội. 

VỊ này dứt bỏ các phiền não, dứt bỏ các phiền não thuộc quá khứ, 
dứt bỏ các phiền não thuộc vị lai, dứt bỏ các phiền não thuộc hiện 
tại. Dứt bỏ các phiên não thuộc quá khứ: Nếu (vị ấy) dứt bỏ các 
phiền não thuộc quá khứ, vậy thì (vị ấy) dứt bỏ pháp đã được cạn 
kiệt, làm diệt tận pháp đã được diệt tận, làm xa lìa pháp đã được xa 
ha, làm biến mất pháp đã được biến mất; (vị ấy) dứt bỏ pháp thuộc 
quá khứ là pháp không hiện hữu. Như thế, (vị ấy) không dứt bỏ các 
phiền não thuộc quá khứ. 

Dứt bỏ các phiên não thuộc vị lai: Nếu (vị ấy) dứt bỏ các 
phiền não thuộc vị lai, vậy thì (vị ấy) dứt bỏ pháp chưa được sanh ra, 
dứt bỏ pháp chưa được tạo lập, dứt bỏ pháp chưa được sanh lên, dứt 
bỏ pháp chưa được hiện khởi; (vị ấy) dứt bỏ pháp thuộc vị lai là pháp 
không hiện hữu. Như thế, (vị ấy) không dứt bỏ các phiền não thuộc 
vị lai. 

Dứt bỏ các phiên não thuộc hiện tại: Nếu (vị ấy) dứt bỏ các 
phiền não thuộc hiện tại, vậy thì bị ái nhiễm (vị ấy) dứt bỏ tham ái, 
bị hư hỏng (vị ấy) dứt bỏ sân, bị mê muội (vị ấy) dứt bỏ vô minh, bị 
ràng buộc (vị ấy) dứt bỏ ngã mạn, bị tiêm nhiễm (vị ấy) dứt bỏ tà 
kiến, bị rơi vào tản mạn (vị ấy) dứt bỏ phóng dật, bị rơi vào không 
dứt khoát (vị ấy) dứt bỏ hoài nghĩ, bị rơi vào cố tật (vị ấy) dứt bỏ 
pháp ngủ ngầm; (như thế) các pháp đen và trắngl*l được kết hợp 
chung, hiện hữu một cách bình đắng, sự tu tập Đạo là còn phiền não. 

(VỊ ấy) không dứt bỏ các phiên não thuộc quá khứ, 
không dứt bỏ các phiên não thuộc vị lai, không dứt bỏ các 
phiên não thuộc hiện tại: Nếu (vị ấy) không dứt bỏ các phiền não 
thuộc quá khứ, không dứt bỏ các phiền não thuộc vị lai, không dứt bỏ 
các phiền não thuộc hiện tại, vậy thì (phải chăng) không có sự tu tập 
Đạo, không có sự tác chứng Quả, không có sự dứt bỏ các phiền não, 
không có sự lãnh hội các pháp? Có sự tu tập Đạo, có sự tác chứng 
Quả, có sự dứt bỏ các phiền não, có sự lãnh hội các pháp. Như thế là 
(có ý nghĩa) thế nào? Giống như thân cây còn nhỏ có trái cây chưa 
được sanh ra, người ta có thể đốn ngã chính gốc cây ấy. Những trái 
cây chưa được sanh ra của cây ấy, chính vì chưa được sanh ra nên 
(sẽ) không được sanh ra, chính vì chưa được tạo lập nên (sẽ) không 
được tạo lập, chính vì chưa được sanh lên nên (sẽ) không được sanh 
lên, chính vì chưa được hiện hữu nên (sẽ) không được hiện hữu. 
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Evamevam uppado hetu uppado paccayo kilesanam nibbattiyati 
uppade adinavam disva anuppade cittam pakkhandati, anuppade 
cittassa pakkhantatta' ye uppadapaccaya kilesa nibbatteyyum, te 
aJatayeva na Jayanti, anibbattayeva na nibbattanti, anuppantayeva 
na uppajjanti, apatubhutayeva na patubhavanti. Evam hetunirodha 
dukkhanirodho. Pavattam hetu nimittam hetu, ayuhana” hetu, 
anayuhane cittam pakkhandatI, anayuhane cittassa pakkhantatta ye 
ayuhanapaccaya kilesa nibbatteyyum te ajatayeva na JayantHi, 
anibbattayeva na nibbattanti, anuppannayeva na uppajJJanti, 
apatubhutayeva na patubhavantii. Evam hetunirodha dukkha- 
nirodho. Evam atthi magsabhavana, atthi phalasacchikiriya, atthi 
kilesappahanam, atthi dhammabhisamayoti. 


Abhisamayakatha samatta. 


IV. VIVEKAKATHA 


[Savatthinidanam] 


SeyyathapI bhikkhave, ye kecl balakaraniya kammanta karIiyanti 
sabbe te pathavm missaya pathaviyam patithaya evamete 
balakaramya kammanta karlyanti Evameva bhikkhave, bhikkhu 
silam nissaya sile patitthaya ariyam atthangikam maggam bhavetl, 
ariyam atthangikam maggam bahulikarotI. 


Kathañca bhikkhave bhikkhu silam nissaya sile patitthaya ariyam 
atthangkam magsam bhavetl, ariyam atthangikam maggsam 
bahulikarot? Idha bhikkhave, bhikkhu sammaditthm bhaveti 
vIivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim, 
sammasankappam bhavet —pe— sammavacam bhavel —pe— 
sammakammanta bhavet —pe— samma-ajivam bhavetl —pe— 
sammavayamam bhavet —pe— sammasatim bhavetli —pe— 
sammasamadhim bhaveti vivekanissitam Viraganissitam 
nirodhanissitam vossagøaparinamim. Evam kho bhikkhave, bhikkhU 
silam nisasaya sile patitthaya ariyam atthangikam maggam bhavetli, 
arIyam atthangIkam magsgam bahulikaroti.” [^| 


' pakkhandattä - Machasam; pakkhandanatta - Sya, PTS. ”ãyuhana - Syã, PTS. 
[“l Samyuttanikaya - Mahavagsa - Balakaraniyavagga 1. 
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Tương tợ như thế, sự sanh lên là nhân, sự sanh lên là duyên đưa 
đến sự tạo lập các phiền não. Sau khi thấy được tai hại trong sự sanh 
lên, tâm tiến đến sự không sanh lên. Nhờ vào trạng thái của tâm ở sự 
không sanh lên, các phiền não nào có sự sanh lên là duyên có thể 
được tạo lập, các phiền não ấy chính vì chưa được sanh ra nên (sẽ) 
không được sanh ra, chính vì chưa được tạo lập nên (sẽ) không được 
tạo lập, chính vì chưa được sanh lên nên (sẽ) không được sanh lên, 
chính vì chưa được hiện hữu nên (sẽ) không được hiện hữu. Như vậy, 
do sự diệt tận của nhân có sự diệt tận của Khổ. Sự vận hành là nhân, 
hiện tướng là nhân, (nghiệp) tích lấy là nhân, (nghiệp) tích lũy là 
duyên đưa đến sự tạo lập các phiền não. Sau khi thấy được tai hại ở 
(nghiệp) tích lũy, tâm tiến đến sự không tích lũy (nghiệp). Nhờ vào 
trạng thái của tâm ở sự không tích lũy (nghiệp), các phiền não nào có 
(nghiệp) tích lũy là duyên có thể được tạo lập, các phiền não ấy chính 
vì chưa được sanh ra nên (sẽ) không được sanh ra, chính vì chưa 
được tạo lập nên (sẽ) không được tạo lập, chính vì chưa được sanh 
lên nên (sẽ) không được sanh lên, chính vì chưa được hiện hữu nên 
(sẽ) không được hiện hữu. Như vậy, do sự diệt tận của nhân có sự 
diệt tận của Khổ. Như vậy, có sự tu tập Đạo, có sự tác chứng Quả, có 
sự dứt bỏ các phiền não, có sự lãnh hội các pháp. 


Phân Giảng vê sự Lãnh Hội được đây đủ. 


IV. GLẢNG VỀ SỰ VIÊN LY: 


[Duyên khởi ở SävatthI] 

Này các tỳ khưu, cũng giống như bất cứ các hành động gì được 
thực hiện bằng sức lực tất cả các hành động ấy được thực hiện sau 
khi đã nương tựa vào trái đất, sau khi đã thiết lập ở trên trái đất; các 
hành động được thực hiện bằng sức lực này được thực hiện như vậy. 
Này các tỳ khưu, tương tợ y như thế, sau khi nương tựa vào giới sau 
khi thiết lập ở giới, vị tỳ khưu tu tập Thánh Đạo tám chi phần, làm 
sung mãn Thánh Đạo tám chi phần. 


Này các tỳ khưu, sau khi nương tựa vào giới sau khi thiết lập ở 
giới, vị tỳ khưu tu tập Thánh Đạo tám chi phần, làm sung mãn 
Thánh Đạo tám chỉ phần là (có ý nghĩa) thế nào? Này các tỳ khưu, ở 
đây vị tỳ khưu tu tập chánh kiến liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham ái, liên hệ đến diệt tận, có sự hướng đến xả ly; tu tập chánh tư 
duy ... tu tập chánh ngữ... tu tập chánh nghiệp ... tu tập chánh mạng 
... tu tập chánh tỉnh tấn ... tu tập chánh niệm ... tu tập chánh định 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham ái, liên hệ đến diệt tận, có sự 
hướng đến xả ly. Này các tỳ khưu, sau khi nương tựa vào giới sau khi 
thiết lập ở giới, vị tỳ khưu tu tập Thánh Đạo tám chỉ phần, làm sung 
mãn Thánh Đạo tám chi phần là (có ý nghĩa) như thế. 
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“SevyathaplL bhikkhave, ye ke me' bljagamabhutagama 
vuddhim virulhim vepullam apaJjanti, sabbe te pathavim nissaya 
pathavyam patithaya evamete bïijagamabhutagama vuddhim 
virulhim vepullam apajJJjanti. Evameva kho bhikkhave, bhikkhu silam 
nissaya sile patithaya ariyam atthangilkam maggam bhavento 
aryam atthangikam maggam bahulikaronto vuddhim virulhim 
vepullam papunati dhammesu. 


Kathañca bhikkhave bhikkhu silam nisasaya sile patitthaya 
aryam atthanglkam maggam bhavento, ariyam atthangikam 
magsam bahulhikaronto, vuddhim virilhim vepullam päpunati 
dhammesu? Idha bhikkhave, bhikkhu sammaditthiim bhaveti 
vIivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparInamim, 
sammasankappam bhavet —pe— sammavacam bhaveli —pe— 
sammakammantam bhaveti —pe— samma-ajivam bhavetil —pe— 
sammavayamam bhavet —pe— sammasatim bhavetli —pe— 
sammasamadhim bhaveti vivekanissitam Viraganissitam 
nirodhanIssitam vossaggaparinamim. Evam kho bhikkhave, bhikkhu 
slam nisasaya sile patithaya ariyam atthangikam maggsam 
bhavento, ariyam atthangikam maggam bahulikaronto vuddhim 
viru|him vepullam papunati dhammesu' t1. [3] 


Sammaditthiya pañca viveka, pañca viraga, pañca nirodha, pañca 
vossagøsa, dvadasa nIssaya. Sammasankappassa —pe— sammavacaya 
—pe— sammakammantasa —pe— samma-ajlvasa —pe— 
Ssammaäavayamassa —pe— sammasatlya —pe— sammasamadhissa 
pañca viveka, pañca viraga, pañca nirodha, pañca vossagga, dvadasa 
nIssaya. 


Sammaditthya katame pañca viveka? Vikkhambhanaviveko 
tadangaviveko samucchedaviveko patippassaddhiviveko 
nIssaranaviveko. Vikkhambhanaviveko ca nIvarananam, 
pathamaJjhanam bhavayato, tadangaviveko ca ditthigatanam 
nibbedhabhagiyam samadhim bhavayato, samucchedaviveko ca 
lokuttaram khayagamimagsam bhavayato, patippassasaddhiviveko 
ca phalakkhane, nissaranaviveko ca nirodho nibbanam. 
Sammadithya Ime pañca viveka. Imesu pañcasu vivekesu 
chandajato hoti saddhadhimutto, cittam cassa svadhitthitam. 


Sammaditthya katame pañca viraga? Vikkhambhanavirago 
tadangavirago samucchedavirago patippassaddhivirago 
nISSaranavirago. Vikkhambhanavirago ca nIvarananam 
pathamajjhanam bhavayato, tadangavirago ca dđi{thigatanam 


' ve keci - Machasam; yepime - Syä, PTS. 
[“l Samyuttanikaya - Mahavagga - Balakaraniyavagga 2. 
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Này các tỳ khưu, cũng giống như bất cứ các hạt giống và các loài 
thảo mộc nào đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển, 
tất cả các loài ấy (đạt được) sau khi đã nương tựa vào trái đất, sau khi 
đã thiết lập ở trên trái đất; các hạt giống và các loài thảo mộc này đạt 
được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển là như vậy. Này các 
tỳ khưu, tương tợ y như thế, sau khi nương tựa vào giới, sau khi thiết 
lập ở giới, vị tỳ khưu trong khi tu tập Thánh Đạo tám chi phần, trong 
khi làm sung mãn Thánh Đạo tám chỉ phần, đạt được sự tăng trưởng, 
sự phát triển, sự tiến triển trong các pháp. 


Này các tỳ khưu, sau khi nương tựa vào giới, sau khi thiết lập ở 
giới, vị tỳ khưu trong khi tu tập Thánh Đạo tám chỉ phần, trong khi 
làm sung mãn Thánh Đạo tám chỉ phần, đạt được sự tăng trưởng, sự 
phát triển, sự tiến triển trong các pháp là (có ý nghĩa) thế nào? Này 
các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu tu tập chánh kiến liên hệ đến viễn ly, 
liên hệ đến ly tham ái, liên hệ đến sự diệt tận, có sự hướng đến xả ly; 
tu tập chánh tư duy ... tu tập chánh ngữ ... tu tập chánh nghiệp ... tu 
tập chánh mạng ... tu tập chánh tỉnh tấn ... tu tập chánh niệm... tu 
tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham ái, liên hệ đến 
sự diệt tận, có sự hướng đến xả ly. Này các tỳ khưu, sau khi nương 
tựa vào giới, sau khi thiết lập ở giới, vị tỳ khưu trong khi tu tập 
Thánh Đạo tám chỉ phần, trong khi làm sung mãn Thánh Đạo tám 
chi phần, đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển trong 
các pháp là (có ý nghĩa) như thế. 


Đối với chánh kiến, có năm sự viễn ly, năm sự ly tham ái, năm sự 
diệt tận, năm sự xả ly, mười hai sự liên hệ. Đối với chánh tư duy ... 
Đối với chánh ngữ... Đối với chánh nghiệp ... Đối với chánh mạng ... 
Đối với chánh tỉnh tấn ... Đối với chánh niệm ... Đối với chánh định, 
có năm sự viễn ly, năm sự ly tham ái, năm sự diệt tận, năm sự xả ly, 
mười hai sự liên hệ. 

Đối với chánh kiến, có năm sự viễn ly gì? Sự viễn ly do áp chế, sự 
viễn ly do thay thế, sự viễn ly do đoạn trừ, sự viễn ly do tịnh lặng, sự 
viễn ly do xuất ly. Và sự viễn ly do áp chế là đối với các pháp ngăn 
che ở vị đang tu tập sơ thiền, sự viễn ly do thay thế là đối với các 
khuynh hướng tà kiến ở vị đang tu tập định dự phần vào thông suốt, 
sự viễn ly do đoạn trừ là ở vị đang tu tập Đạo đưa đến đoạn tận (là 
Đạo) tối thượng ở đời, sự viễn ly do tịnh lặng là ở vào thời điểm của 
Quả, và sự viễn ly do xuất ly là sự diệt tận, Niết Bàn. Đối với chánh 
kiến, có năm sự viễn ly này. Ở năm sự viễn ly này, có ước muốn được 
sanh lên, đức tin được chú trọng, và tâm của vị ấy khéo được khẳng 
định. 


Đối với chánh kiến, có năm sự ly tham ái gì? Sự ly tham ái do áp 
chế, sự ly tham ái do thay thế, sự ly tham ái do đoạn trừ, sự ly tham 
ái do tịnh lặng, sự ly tham ái do xuất ly. Và sự ly tham ái do áp chế là 
đối với các pháp ngăn che ở vị đang tu tập sơ thiền, sự ly tham ái do 
thay thế là đối với các khuynh hướng tà kiến ở vị đang tu tập định dự 
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nibbedhabhagiyam samadhim bhavayato, samucchedavirago ca 
lokuttaram khayagamimagsam bhavayato, patippassaddhivirago ca 
phalakkhane, nissaranavirago ca nirodho nibbanam. Sammaditthiya 
Imne pañca viraga. Imesu pañcasu viragesu chandajato hotli 
saddhadhimutto, cittam cassa svadhitthitam. 


Sammaditthiya katame pañca nirodha?: Vikkhambhananirodho 
tadanganirodho samucchedanirodho patIppassaddhinirodho 
nissarananirodho vikkhambhananirodho ca  nIvarananam, 
pathamajjhanam bhavayato, tadanganirodho ca ditthigatanam 
nibbedhabhagiyam samadhim bhavayato, samucchedanirodho ca 
lokuttaram khayagamimagsam bhavayato, patippassaddhinirodho 
ca phalakkhane, nissarananirodho ca amata dhatu.' Sammaditthiya 
Ime pañca nirodha. Imesu pañcasu nirodhesu chandajato hoti 
saddhadhimutto, cittam cassa svadhitthitam. 


Sammaditthiya katame pañca vossagga? Vikkhambhanavossaggo 
tadangavossagso samucchedavossaggeo patippassaddhivossaggo 
nissaranavossagso. Vikkhambhanavossaggo ca nIvarananam, 
pathamajjhanam bhavayato, tadangavossaggo ca ditthigatanam 
nibbedhabhagiyam samadhim bhavayato, samucchedavossaggo ca 
lokuttaram khayagamimagsam bhavayato, patippassaddhivossaggo 
ca phalakkhane, nissaranavossaggo, ca nirodho nibbanam. 
Sammaditthiya Ime pañca vossagga. Imesu pañcasu vossaggesu 
chandajato hot saddhadhimutto, cittam cassa svadhitthiram. 
Sammaditthiya Ime pañca viveka, pañca viraga, pañca nirodha, 
pañca vossagøza, dvadasa nissaya. 


Sammasankappassa —Dp€— Sammavacaya —Dpe— 
Sammakammantassa —p€— Samma-ajJIvassa —Dp€— 
Sammavayamassa —pe— Sammasatlya —pe— Sammasamadhissa 
katame pañca viveka? Vikkhambhanaviveko tadangaviveko 
samucchedaviveko patippassaddhiviveko nIssaranaviveko. 
Vikkhambhanaviveko ca nivarananam pathamajJjhanam bhavayato, 
tadangaviveko ca dithigatanam nibbedhabhagiyam samadhim 
bhavayato, samucchedaviveko ca lokutatram khayagamimaggam 
bhavayato, patippassaddhiviveko ca phalakkhane, nissaranaviveko 
ca nirodho nibbanam, sammasamadhissa Ime pañca viveka. Imesu 
pañcasu vivekesu chandajato hoti saddhadhimutto, cittam cassa 
svadhitthitam. 


! nirodho nibbãnam - PTS. 


9246) 


Phân Tích Đạo - Tập II Phẩm Tuệ - Giảng uề Sự Viễn Lụ 


phần vào thông suốt, sự ly tham ái do đoạn trừ là ở vị đang tu tập 
Đạo đưa đến đoạn tận (là Đạo) tối thượng ở đời, sự ly tham ái do 
tịnh lặng là ở vào thời điểm của Quả, và sự ly tham ái do xuất ly là sự 
diệt tận, Niết Bàn. Đối với chánh kiến, có năm sự ly tham ái này. Ơ 
năm sự ly tham ái này, có ước muốn được sanh lên, đức tin được chú 
trọng, và tâm của vị ấy khéo được khăng định. 


Đối với chánh kiến, có năm sự diệt tận gì? Sự diệt tận do áp chế, 
sự diệt tận do thay thế, sự diệt tận do đoạn trừ, sự diệt tận do tịnh 
lặng, sự diệt tận do xuất ly. Và sự diệt tận do áp chế là đối với các 
pháp ngăn che ở vị đang tu tập sơ thiền, sự diệt tận do thay thế là đối 
với các khuynh hướng tà kiến ở vị đang tu tập định dự phần vào 
thông suốt, sự diệt tận do đoạn trừ là ở vị đang tu tập Đạo đưa đến 
đoạn tận (là Đạo) tối thượng ở đời, sự diệt tận do tĩnh lặng là ở vào 
thời điểm của Quả, và sự diệt tận do xuất ly là bản thể bất tử. Đối với 
chánh kiến, có năm sự diệt tận này. Ở năm sự diệt tận này, có ước 
muốn được sanh lên, đức tin được chú trọng, và tâm của vị ấy khéo 
được khẳng định. 


Đối với chánh kiến, có năm sự xả ly gì? Sự xả ly do áp chế, sự xả 
ly do thay thế, sự xả ly do đoạn trừ, sự xả ly do tịnh lặng, sự xả ly do 
xuất ly. Và sự xả ly do áp chế là đối với các pháp ngăn che ở vị đang 
tu tập sơ thiền, sự xả ly do thay thế là đối với các khuynh hướng tà 
kiến ở vị đang tu tập định dự phần vào thông suốt, sự xả ly do đoạn 
trừ là ở vị đang tu tập Đạo đưa đến đoạn tận (là Đạo) tối thượng ở 
đời, sự xả ly do tĩnh lặng là ở vào thời điểm của Quả, và sự xả ly do 
xuất ly là sự diệt tận, Niết Bàn. Đối với chánh kiến, có năm sự xả ly 
này. Ơ năm sự xả ly này, có ước muốn được sanh lên, đức tin được 
chú trọng, và tâm của vị ấy khéo được khẳng định. Đối với chánh 
kiến, có năm sự viễn ly, năm sự ly tham ái, năm sự diệt tận, năm sự 
xả ly, mười hai sự liên hệ này. 


Đối với chánh tư duy ... Đối với chánh ngữ... Đối với chánh 
nghiệp ... Đối với chánh mạng ... Đối với chánh tính tấn ... Đối với 
chánh niệm ... Đối với chánh định, có năm sự viễn ly gì? Sự viễn ly do 
áp chế, sự viễn ly do thay thế, sự viễn ly do đoạn trừ, sự viễn ly do 
tịnh lặng, sự viễn ly do xuất ly. Và sự viễn ly do áp chế là đối với các 
pháp ngăn che ở vị đang tu tập sơ thiền, sự viễn ly do thay thế là đối 
với các khuynh hướng tà kiến ở vị đang tu tập định dự phần vào 
thông suốt, sự viễn ly do đoạn trừ là ở vị đang tu tập Đạo đưa đến 
đoạn tận (là Đạo) tối thượng ở đời, sự viễn ly do tĩnh lặng là ở vào 
thời điểm của Quả, và sự viễn ly do xuất ly là sự diệt tận, Niết Bàn. 
Đối với chánh định, có năm sự viễn ly này. Ở năm sự viễn ly này, có 
ước muốn được sanh lên, đức tin được chú trọng, và tâm của vị ấy 
khéo được khẳng định. 
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Sammasamadhissa katame pañca viraga? Vikkhambhanavirago 
tadangavirago samucchedavirago patippassaddhivirago 
nISSaranavirago. Vikkhambhanavirago ca nIvarananam, 
pathamajjhanam bhavayato, tadangavirago ca ditthigatanam 
nibbedhabhagiyam samadhim bhavayato, samucchedavirago ca 
lokuttaram khayagamimagsam bhavayato, patippassaddhivirago ca 
phalakkhane, nissaranavirago ca nirodho nibbanam. 
Sammasamadhissa Ime pañca viraga. Imesu pañcasu viragesu 
chandajato hoti saddhadhimutto cittam cassa svadhitthitam. 


Sammasamadhissa katame pañca nirodha? Vikkhambhanirodho 
tadangavirodho samucchedanirodho patIppassaddhinirodho 
nIssarananirodho. Vikkhambhananrirodho nIvarananam, 
pathamaJjhanam bhavayato, tadanganirodho ca ditthigatanam 
nibbedhabhagiyam samadhim bhavayato, samucchedanrrodho ca 
lokuttaram khayagamimagsam bhavayato, patippassaddhinirodho 
c phalakkhane, nissarananrodho ca amata dhatu. 
Sammasamadhissa Ime pañca nirodha. Imesu pañcasu nirodhesu 
chandajato hoti saddhadhimutto, cittam cassa svadhitthitam. 


Sammasamadhissa katame pañca VOSsagga? 
Vikkhambhanavossaggso tadangavossaggo samucchedavossaggo 
patippassaddhivossaggo nissaranavossagso. Vikkhambhanavossaggo 
ca nIvarananam, pathamaJjhanam bhavayato, tadangavossaggo ca 
ditthigatanam nibbedhabhagiyam samadhim bhavayato, 
samucchedavossaggo ca lokuttaram khayagamimagsam bhavayato, 
patippassaddhivossagga ca phalakkhane, nissaranavossagga, ca 
nirodho nibbanam. Sammadhissa Ime pañca vossagga. Imesu 
pañcasu vossaggesu chandaJato hoti saddhadhimutto, cittam cassa 
svadhitthitam. Sammasamadhissa Ime pañca viveka, pañca viraga, 
pañca nirodha, pañca vossagøa, dvasada nIssaya. 


“SevyathaplL bhikkhave, ye kecel balakaramya kammanta 
kariyanti, sabbe te pathavim nissaya pathaviyam patitthaya evamete 
balakaranmrya kammanta karIiyanti. Evameva kho bhikkhave, bhikkhu 
silam nissaya sile patitthaya satta boJ]hange bhavetl, satta boJjhange 
bahulikaroti —pe— satta bojjhange bhavento satta boJjhange 
bahulikaronto vuddhim virulhm vepullam papunati dhammesu 
—pe— pañca balani bhaveti pañca balani bahulikaroti —pe— pañca 
balani bhavento pañca balani bahulhkaronto vuddhim virulhim 
vepullam papunat đhammesu —pe— pañcmdriyan bhaveti 
pañcIndriyanI bahulhikaroti —pe— 
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Đối với chánh định, có năm sự ly tham ái gì? Sự ly tham ái do áp 
chế, sự ly tham ái do thay thế, sự ly tham ái do đoạn trừ, sự ly tham 
ái do tịnh lặng, sự ly tham ái do xuất ly. Và sự ly tham ái do áp chế là 
đối với các pháp ngăn che ở vị đang tu tập sơ thiền, sự ly tham ái do 
thay thế là đối với các khuynh hướng tà kiến ở vị đang tu tập định dự 
phần vào thông suốt, sự ly tham ái do đoạn trừ là ở vị đang tu tập 
Đạo đưa đến đoạn tận (là Đạo) tối thượng ở đời, sự ly tham ái do 
tĩnh lặng là ở vào thời điểm của Quả, và sự ly tham ái do xuất ly là sự 
diệt tận, Niết Bàn. Đối với chánh định, có năm sự ly tham ái này. Ơ 
năm sự ly tham ái này, có ước muốn được sanh lên, đức tin được chú 
trọng, và tâm của vị ấy khéo được khẳng định. 


Đối với chánh định, có năm sự diệt tận gì? Sự diệt tận do áp chế, 
sự điệt tận do thay thế, sự diệt tận do đoạn trừ, sự diệt tận do tịnh 
lặng, sự diệt tận do xuất ly. Và sự diệt tận do áp chế là đối với các 
pháp ngăn che ở vị đang tu tập sơ thiền, sự diệt tận do thay thế là đối 
với các khuynh hướng tà kiến ở vị đang tu tập định dự phần vào 
thông suốt, sự diệt tận do đoạn trừ là ở vị đang tu tập Đạo đưa đến 
đoạn tận (là Đạo) tối thượng ở đời, sự diệt tận do tĩnh lặng là ở vào 
thời điểm của Quả, và sự diệt tận do xuất ly là bản thể bất tử. Đối với 
chánh định, có năm sự diệt tận này. Ơ năm sự diệt tận này, có ước 
muốn được sanh lên, đức tin được chú trọng, và tâm của vị ấy khéo 
được khẳng định. 


Đối với chánh định, có 5 sự xả ly gì? Sự xả ly do áp chế, sự xả ly 
do thay thế, sự xả ly do đoạn trừ, sự xả ly do tịnh lặng, sự xả ly do 
xuất ly. Và sự xả ly do áp chế là đối với các pháp ngăn che ở vị đang 
tu tập sơ thiền, sự xả ly do thay thế là đối với các khuynh hướng tà 
kiến ở vị đang tu tập định dự phần vào thông suốt, sự xả ly do đoạn 
trừ là ở vị đang tu tập Đạo đưa đến đoạn tận (là Đạo) tối thượng ở 
đời, sự xả ly do tĩnh lặng là ở vào thời điểm của Quả, và sự xả ly do 
xuất ly là sự diệt tận, Niết Bàn. Đối với chánh định, có 5 sự xả ly này. 
Ở 5 sự xả ly này, có ước muốn được sanh lên, đức tin được chú trọng, 
và tâm của vị ấy khéo được khẳng định. Đối với chánh định, có 5 sự 
viễn ly, 5 sự ly tham ái, 5 sự diệt tận, 5 sự xả ly, 12 sự liên hệ này. 


Này các tỳ khưu, cũng giống như bất cứ các hành động gì được 
thực hiện bằng sức lực tất cả các hành động ấy đều được thực hiện 
sau khi đã nương tựa vào trái đất, sau khi đã thiết lập ở trên trái đất; 
các hành động được thực hiện bằng sức lực này đều được thực hiện 
như vậy. Này các tỳ khưu, tương tợ y như thế, sau khi nương tựa vào 
giới, sau khi thiết lập ở giới, vị tỳ khưu tu tập bảy giác chỉ, làm sung 
mãn bảy giác chỉ. ...(nt)... trong khi tu tập bảy giác chị, trong khi làm 
sung mãn bảy giác chi, đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến 
triển trong các pháp. ...(nt)... tu tập năm lực, làm sung mãn năm lực 
...(nt)... trong khi tu tập năm lực, trong khi làm sung mãn năm lực, 
đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển trong các pháp. 
...(nt)... tu tập năm quyền, làm sung mãn năm quyền ...(nt)... 
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Seyyathap1 bhikkhave, ye keci me b1jagamabhutagama vuddhim 
virulhim vepullam apajJjanti, sabbe te pathavim nissaya pathaviyam 
patitthaya evamete b1Jagamabhutagama vuddhim viru|him vepullam 
apajJanti. Evameva kho bhikkhave, bhikkhu sillam nissaya sile 
pattthaya pañcindriyanil bhavento pañcindriyani bahulikaronto 
vuddhim virulhim vepullam papunati dhammesu. 


Kathañca bhikkhave, bhikkhu siam nisasaya sile patitthaya 
pañcndriyani bhavento pañcindriyan bahulikaronto vuddhim 
virulhim vepullam papunati dhammesu? Idha bhikkhave, bhikkhu 
saddhindryam bhavet vivekanissitam viraganisstam nirodha- 
nissitamn vossaggaparinamim. Viriyimndryam bhaveHl. —pe— 
Satindriiyam bhavei —pe— Samadhindriyam bhaveti. —pe— 
Paññmndriyam bhaveti vivekanissitam viraganisstam nirodha- 
nissitam vossaggaparinamim. Evam kho bhikkhave, bhikkhu silam 
nissaya —pe— papunati dhammesuti. ['] 


Saddhindriyassa pañca viveka, pañca viraga, pañca nirodha, 
pañca vossagga, dvadasa nissaya. Viriyindriyassa —pe— 
satindriyassa —pe— samadhindriyassa —pe— paññindriyassa pañca 
viveka, pañca viraga, pañca nirodha, pañca vossagga, dvadasa 
nIssaya. 


Saddhindriyassa katame pañca viveka? Vikkhambhanaviveko 
tadangaviveko samucchedaviveko patippassaddhiviveko nissarana- 
viveko. Vikkhambhanaviveko ca nIvarananam pathamaJjhanam 
bhavayato, tadangaviveko ca ditthigatanam nibbedhabhagiyam 
samadhm bhavayato, samucchedaviveko ca lokuttaram 
khayagamimaggam bhavayato, patIppassaddhiviveko ca 
phalakkhane, nissaranaviveko ca nirodho nibbanam saddhindriyassa 
Imne pañca viveka Imesu pañcasu vivekesu chandaJato hotli 
saddhadhimutto, cittam cassa svadhitthitam —pe— saddhindriyassa 
Ime pañca viveka, pañca viraga, pañca nirodha, pañca vossagga, 
dvadasa nIssaya. 


ViriyIndriyassa —pe— satindriyassa —pe— samadhindriyassa 
—pe— paññindriyayassa katame pañca viveka? Vikkhambhana- 
viveko tatadangaviveko samucchedaviveko patippassaddhiviveko 
nissaranaviveko —pe— paññindriyassa Ime pañca viveka, pañca 
viraga, pañca nirodha, pañca vossaggza, dvadasa nissayatl. 


'Vivekakathäã samatta. 


--ooOOOo-- 


['] Samyuttanikãya. 
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Này các tỳ khưu, cũng giống như bất cứ các hạt giống và các loài 
thảo mộc nào đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển, 
tất cả các loài ấy (đạt được) sau khi đã nương tựa vào trái đất, sau khi 
đã thiết lập ở trên trái đất; các hạt giống và các loài thảo mộc này đạt 
được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển là như vậy. Này các 
tỳ khưu, tương tợ y như thế, sau khi nương tựa vào giới, sau khi thiết 
lập ở giới, vị tỳ khưu trong khi tu tập năm quyền, trong khi làm sung 
mãn năm quyền, đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển 
trong các pháp. 


Này các tỳ khưu, sau khi nương tựa vào giới, sau khi thiết lập ở 
giới, vị tỳ khưu trong khi tu tập năm quyền, trong khi làm sung mãn 
năm quyền, đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển 
trong các pháp là (có ý nghĩa) thế nào? Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ 
khưu tu tập tín quyền liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham ái, liên 
hệ đến sự diệt tận, có sự hướng đến xả ly; tu tập tấn quyền ... tu tập 
niệm quyền ... tu tập định quyền ... tu tập tuệ quyền liên hệ đến viễn 
ly, liên hệ đến ly tham ái, liên hệ đến sự diệt tận, có sự hướng đến xả 
ly. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu, sau khi nương tựa vào giới ...(như 
trên)... đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển trong các 
pháp là (có ý nghĩa) như thế. 


Đối với tín quyền, có năm sự viễn ly, năm sự ly tham ái, năm sự 
diệt tận, năm sự xả ly, mười hai sự liên hệ. Đối với tấn quyền ... Đối 
với niệm quyền ... Đối với định quyền ... Đối với tuệ quyền, có năm 
sự viễn ly, năm sự ly tham ái, năm sự diệt tận, năm sự xả ly, mười hai 
sự liên hệ. 


Đối với tín quyền, có năm sự viễn ly gì? Sự viễn ly do áp chế, sự 
viễn ly do thay thế, sự viễn ly do đoạn trừ, sự viễn ly do tịnh lặng, sự 
viễn ly do xuất ly. Và sự viễn ly do áp chế là đối với các pháp ngăn 
che ở vị đang tu tập sơ thiền, sự viễn ly do thay thế là đối với các 
khuynh hướng tà kiến ở vị đang tu tập định dự phần vào thông suốt, 
sự viễn ly do đoạn trừ là ở vị đang tu tập Đạo đưa đến đoạn tận (là 
Đạo) tối thượng ở đời, sự viễn ly do tĩnh lặng là ở vào thời điểm của 
Quả, và sự viễn ly do xuất ly là sự diệt tận, Niết Bàn. Đối với tín 
quyền, có năm sự viễn ly này. Ở năm sự viễn ly này, có ước muốn 
được sanh lên, đức tin được chú trọng, và tâm của vị ấy khéo được 
khẳng định. ...(như trên)... Đối với tín quyền, có năm sự viễn ly, nắm 
sự ly tham ái, năm sự diệt tận, năm sự xả ly, mười hai sự liên hệ này. 

Đối với tấn quyền ... Đối với niệm quyền ... Đối với định quyền ... 
Đối với tuệ quyền, có năm sự viễn ly gì? Sự viễn ly do áp chế, sự viễn 
ly do thay thế, sự viễn ly do đoạn trừ, sự viễn ly do tịnh lặng, sự viễn 
ly do xuất ly. ...(nt)... Đối với tuệ quyền, có năm sự viễn ly, năm sự ly 
tham ái, năm sự diệt tận, năm sự xả ly, mười hai sự liên hệ này. 


Phân Giảng vê sự Viễn Ly được đây đủ. 
--ooOOO-- 
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V.CARIYAKATHA 


Cariyati attha cariyayo, IrIyapathacariya ayatanacariya saticariya 
samadhicariya ñanacariya maggacariya patticariya lokatthacariyaH. 


Iriyapathacariyati catusu Iriyapathesu. 

Ayatanacariyäti chasu ajjhattikabãhiresu äyatanesu. 

Saticariyati catusu satipatthanesu. 

Samadhicariyäti catusu Jhanesu. 

Ñãnacariyäti catũsu ariyasaccesu. 

Maggacariyäti catisu ariyamagsesu. 

Patticariyäti catusu samaññaphalesu. 

Lokatthacariyäat tathagatesu arahantesu sammasam- 
buddhesu, padese' paceekabuddhesu, padese savakesu. 


Iriyapathacarya ca panidhisampannanam, ayatanacarlya ca 
Indriyesu guttadvaranam, saticariya ca appamadaviharmam, 
samadhicaiya ca adhicittamanuyuttanam, ñanacariya ca 
buddhisampannanam, maggacarya ca sammapatipannanam, 
patticariya ca adhigataphalanam, lokatthacariya ca tathagatanam 
arahattanam sammasambuddhanam, padese paccekabuddhanam, 
padese savakanam. Ima attha cariyayo. 


Aparap' attha cariyayo: Adhimuccanto saddhaya caraHl, 
pagganhanto viriyena carati, upatthapento satiya carati, avikkhepam 
karonto samadhina caratl, paJananto paññaya caratl, vijananto 
viãñanacariyaya caral. Evam patipannassa kusala dhamma 
ayapentiti ayatanacariyaya carai, evam patipanno 
visesamadhigacchatiti visesacariyaya carati. Ima attha carlyäyo. 


AparapL attha cariyayo: Dassanacarlya ca sammaditthiya 
abhiniropanacariya ca sammasankappassa, parlggahacarlya ca 
sammavacaya, samutthanacariya ca sammakammantassa, vodana- 
Carlya ca samma-ajivassa, paggahacarlya ca sammavayamassa, 
upatthanacariya ca sammasatiya, avikkhepacariya ca samma- 
samadhissa. Ima atthacariyayotl. 


Cariyakathä samatta. 


--OOOOO-- 


! padeso - Syã, PTS. 
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V. GLẢNG VỀ HÀNH VI: 


Hành vi: Có tám hành vĩ: hành vi của oai nghi, hành vi của xứ, 
hành vi của niệm, hành vi của định, hành vĩ của trí, hành vi của Đạo, 
hành vi của sự đạt đến, và hành vi vì lợi ích của thế gian. 


Hành vỉ của oai nghỉ: liên quan đến bốn oai nghỉ. 

Hành vỉ của xứ: liên quan đến sáu nội ngoại xứ. 

Hành vỉ của niệm: liên quan đến bốn sự thiết lập niệm. 

Hành vỉ của định: liên quan đến bốn thiền. 

Hành vỉ của trí: liên quan đến bốn Chân Lý cao thượng. 

Hành vỉ của Đạo: liên quan đến bốn Thánh Đạo. 

Hành vỉ của sự đạt đến: liên quan đến bốn Quả vị Sa-môn. 

Hành vi vì lợi ích của thế gian: liên quan đến các đức Như 
Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đăng Giác, liên quan một phần đến 
các vị Phật Độc Giác, liên quan một phần đến các vị Thinh Văn. 


Hành vi của oal nghĩ là của các vị đã thành tựu ước nguyện. Hành 
vi của xứ là của các vị có sự hộ trì các căn. Hành vi của niệm là của 
các vị an trú vào sự không buông lung. Hành vĩ của định là của các vị 
gắn bó vào thắng tâm. Hành vi của trí là của các vị đã thành tựu sự 
giác ngộ. Hành vi của Đạo là của các vị thực hành đúng đắn. Hành vi 
của sự đạt đến là thuộc về các Quả đã được chứng đạt. Hành vi vì lợi 
ích của thế gian là của các đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh 
Đẳng Giác, là của các vị Phật Độc Giác một phần, là của các vị Thinh 
Văn một phần. Đây là tám hành vi. 


Có tám hành vi khác nữa: Trong khi cương quyết là hành xử với 
tín, trong khi ra sức là hành xử với tấn, trong khi thiết lập là hành xử 
với niệm, trong khi hành động không tản mạn là hành xử với định, 
trong khi là nhận biết là hành xử với tuệ, trong khi nhận thức là 
hành xử với thức. 'Ở vị thực hành như thế, các thiện pháp được thể 
hiện” là hành xử với hành vi của xứ. “VỊ thực hành như thế đạt đến sự 
thù thắng' là hành xử với hành vi của sự thù thắng. Đây là tám hành 
VI. 

Có tám hành vi khác nữa: Hành vi nhận thấy của chánh kiến, 
hành vi gắn chặt (tâm vào cảnh) của chánh tư duy, hành vi gìn giữ 
của chánh ngữ, hành vi nguồn sanh khởi của chánh nghiệp, hành vi 
trong sạch của chánh mạng, hành vi ra sức của chánh tỉnh tấn, hành 
vi thiết lập của chánh niệm, hành vi không tản mạn của chánh định. 
Đây là tám hành vi. 

Phân Giảng vê Hành Vi được đây đủ. 


--OOOOO-- 
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VI. PATIHARIYAKATHA 


“Iinmani bhikkhave, patihariyanl Katamani tim? Iddhi- 


Katamañca bhikkhave, Iddhipatihariyam? Idha bhikkhave, 
ekacco anekavihitam Iddhividham paccanubhoti? Ekopl hutva 
bahudha hotl, bahudhapi hutva eko hoti, avibhavam tirobhavam 
—pe— yava brahmalokapil kayena vasam vatti. Idam vuccati 
bhikkhave, iddhipatrhariyam. 


Katamañca bhikkhave, adesanapatihariyam? Idha bhikkhave 
ekacco nimittena adisati “evampl te mano, Itthampl te mano, ItIpI te 
cittan'ti. So bahum ceva adisatl, tatheva tam hotl, no aññatha. Idha 
pana bhikkhave, ekacco na heva kho nimittena adisatl, api ca kho 
manussanam va amanusasanam va devatanam va saddam sutva 
adisati “evampIi te mano, Itthampi te mano, ITtipI te cittanti. So 
bahum cepl adisati, tatheva tam hotl, no aññãatha. Idha pana 
bhikkhave, ekacco na heva kho nimittena adisati, napi manussanam 
va amanussanam va devatanam va saddam sutva adisatl, api ca kho 
vitakkayato vicarayato vitakkavippharasaddam' sutva adisati 
“evampIi te mano, Itthampi te mano, Itip1 te cittanti. So bahum ceva 
adisati, tatheva tam hotl, no aññatha. Idha pana bhikkhave, ekacco 
na heva kho nimittena adisati, napi manussanam va amanussanam 
va devatanam va saddam sutva adisatl, nap1 vitakkayato, vicarayato 
vitakkavippharasaddam sutva adisatl, napi vitakkayato vicarayato 
vitakkavippharasaddam sutva adisatl, api ca kho avitakkam 
avicaram samadhim samapannassa cetasa ceto parlcca paJanati: 
'vatha Imassa bhoto manosankhara panihia Imassa? cittassa 
anantara amukam nama vitakkam vitakkayIssatiti” so bahum cepl 
adisati, tatheva tam hotl, no aññatha. Idam vuccati bhikkhave 
adesanapatthariyam. 


Katamañca bhikkhave, anusasanipatihariyam? Idha bhikkhave, 
ekacco evamanusasatl: evam vitakketha, ma evam vitakkayittha, 
evam manasikarotha, ma evam manasakattha. Idam paJahatha, 
Idam upasampalJa viharathati Idam vuccat bhikkhave, 


! vitakkavicarasaddam - PTS, Syã. 3 vitakkessatiti - Sya, PTS. 
° vathã imassa - Syã, PTS. * manasikarittha - Machasam. 
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VI. GIẢNG VỀ PHÉP KỲ DIỆU: 


Này các tỳ khưu, đây là ba phép kỳ diệu. Ba là gì? Phép kỳ diệu về 
thần thông, phép kỳ diệu về điểm hóa, phép kỳ diệu về giáo hóa. 

Và này các tỳ khưu, phép kỳ diệu về thần thông là gì? Này các tỳ 
khưu, ở đây có vị kinh nghiệm nhiều thể loại thần thông: là một hóa 
thành nhiều, là nhiều hóa thành một, hiện ra, biến mất ...(như 
trên)... bằng thân vị ấy thể hiện sự tác động đến tận cối Phạm Thiên. 
Này các tỳ khưu, điều này được gọi là phép kỳ diệu về thần thông. 


Và này các tỳ khưu, phép kỳ diệu về điểm hóa là gì? Này các tỳ 
khưu, ở đây có vị chỉ điểm bằng hiện tướng rằng: “Ý của ngươi là như 
vầy, ý của ngươi là thế ấy, tâm của ngươi là như thế.” Dẫu cho vị ấy 
chỉ điểm nhiều, điều ấy cũng xảy ra đúng y như thế, không có sai 
khác. Này các tỳ khưu, hơn nữa ở đây có vị chẳng những không chỉ 
điểm bằng hiện tướng, mà chỉ lắng nghe âm thanh của loài người, 
hoặc của phi nhân, hoặc của chư thiên rồi chỉ điểm rằng: “Ý của 
ngươi là như vầy, ý của ngươi là thế ấy, tâm của ngươi là như thế.” 
Dẫu cho vị ấy chỉ điểm nhiều, điều ấy cũng xảy ra đúng y như thế, 
không có sai khác. Này các tỳ khưu, hơn nữa ở đây có vị chẳng những 
không chỉ điểm bằng hiện tướng, cũng không lắng nghe âm thanh 
của loài người, hoặc của phi nhân, hoặc của chư thiên rồi chỉ điểm, 
mà chỉ lắng nghe âm thanh lan truyền của sự suy tâm ở người đang 
suy tầm đang suy xét rồi chỉ điểm rằng: “Ý của ngươi là như vầy, ý 
của ngươi là thế ấy, tâm của ngươi là như thế.” Dẫu cho vị ấy chỉ 
điểm nhiều, điều ấy cũng xảy ra đúng y như thế, không có sai khác. 
Này các tỳ khưu, hơn nữa ở đây có vị chẳng những không chỉ điểm 
bằng hiện tướng, cũng không lắng nghe âm thanh của loài người, 
hoặc của phi nhân, hoặc của chư thiên rồi chỉ điểm, cũng không lắng 
nghe âm thanh lan truyền của sự suy tầm ở người đang suy tâm đang 
suy xét rồi chỉ điểm, mà chỉ dùng ý nắm giữ ý của vị đang thể nhập 
định không tầm không tứ và nhận biết rằng: “Theo như các tạo tác về 
ý của vị này đã được ước nguyện, thì kế liền tâm này vị ấy sẽ suy tầm 
đến điều suy tâm này như vầy.” Dẫu cho vị ấy chỉ điểm nhiều, điều ấy 
cũng xảy ra đúng y như thế, không có sai khác. Này các tỳ khưu, điều 
này được gọi là phép kỳ diệu về điểm hóa. 


Và này các tỳ khưu, phép kỳ diệu về giáo hóa là gì? Này các tỳ 
khưu, ở đây có vị chỉ dạy như vầy: “Hãy suy tâm như vầy, chớ suy 
tầm như vầy. Hãy tác ý như vầy, chớ tác ý như vầy. Hãy dứt bỏ điều 
này, hãy thành tựu và an trú điều này.” Này các tỳ khưu, điều này 
được gọi là phép kỳ diệu về giáo hóa. Này các tỳ khưu, đây là ba phép 
kỳ diệu. 
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Nekkhammam Ijjhatti ¡iddhi, kamacchandam patiharaitIi 
pathariyam. Ye tena nekkhammena samannagata, sabbe te 
visuddhacitta anavilasankappati adesanapatihariyam. Tam kho pana 
nekkhammam evam asevitabbam, evam bhavetabbam, evam 
bahulikatabbam, evam tadanudhammatä sat upatthapetabbati 


Abyapado 1JJjhatti 1ddhi, byapadam patiharatiti patihariyam. 
'Ve tena abyapadena samannagata, sabbe te visuddhacitta 
anavilasankappati adesanapatihariyam. So kho pana abyapado 
evam asevitabbo, evam bhavetabbo, evam bahulikatabbo, evam 
tadanudhammata sati upatthapetabba”ti anusasanIpatihariyam. 


Alokasañña ïjhaii ¡ddhi thinamiddham patiharatiti 
pathariyam. 'Ye taya alokasaññaya samannagata, sabbe te 
visuddhacitta anavilasankappati adesanapatihariyam. Sa kho pana 
alokasañña evam aseviabba, evam bhavetabba, evam 
bahulikatabba, evam tadanudhammata sat upatthapetabbati 


Avikkhepo 1jj]hatti Iddhi, uddhaccam patiharati patihariyam. 
'Ve tena avikkhepena samannagata, sabbe te visuddhacitta 
anavilasankappati adesanapatihariyam. So kho pana avikkhepo 
evam asevitabbo, evam bhavetabbo, evam bahulikatabbo, evam 
tadanudhammata sati upatthapetabba”ti anusasanIpatihariyam. 


Dhammavavatthanam Ijjhatiti iddhi, vieikiccham patiharatrti 
patthariyam. “Ye tena dhammavavatthanena samannagata, sabbe 
te visuddhacitta anavilasankappa ti adesanapatilhariyam. Tam kho 
pana dhammavavatthanam evam asevitabbam, evam bhavetabbam, 
evam bahulhikatabbam, evam tadanudhammata sat upattha- 


Ñanam jjjhatti ¡iddhi avijiam patiharaiti patihãriyam. 
Ye tena ñanena samannagata sabbe te visuddhacitta 
anavilasankappati adesanapatilhariyam. Tam kho pana ñanam 
evam asevitabbam, evam bhavetabbam, evam bahulikatabbam, 
evam  tadanudhammata sai upatthapetabbati anusasam- 
patthariyam. 
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“Thoát ly được thành tựu là thần thông. “Phản kháng lại ước 
muốn trong các dục là phép kỳ diệu. “Các vị nào hội đủ sự thoát ly 
ấy, tất cả các vị ấy có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy 
động ' là phép kỳ diệu về điểm hóa. “Hơn nữa, sự thoát ly ấy nên được 
rèn luyện như thế, nên được tu tập như thế, nên được làm cho sung 
mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc ấy nên được thiết lập như thế 
là phép kỳ diệu về giáo hóa. 


“Không sân độc được thành tựuư' là thần thông. “Phản kháng lại 
sân độc' là phép kỳ diệu. “Các vị nào hội đủ sự không sân độc ấy, tất 
cả các vị ấy có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy động” 
là phép kỳ diệu về điểm hóa. “Hơn nữa, sự không sân độc ấy nên 
được rèn luyện như thế, nên được tu tập như thế, nên được làm cho 
sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc ấy nên được thiết lập 
như thể là phép kỳ diệu về giáo hóa. 


'Sự nghĩ tưởng về ánh sáng được thành tựư' là thần thông. “Phản 
kháng lại sự lờ đờ buồn ngủ là phép kỳ diệu. “Các vị nào hội đủ sự 
nghĩ tưởng về ánh sáng ấy, tất cả các vị ấy có tâm được thanh tịnh, có 
tư duy không bị khuấy động' là phép kỳ diệu về điểm hóa. “Hơn nữa, 
sự nghĩ tưởng về ánh sáng ấy nên được rèn luyện như thế, nên được 
tu tập như thế, nên được làm cho sung mãn như thế, niệm tùy thuận 
theo việc ấy nên được thiết lập như thể là phép kỳ diệu về giáo hóa. 


“Sự không tản mạn được thành tựư' là thần thông. “Phản kháng lại 
sự phóng dật là phép kỳ diệu. “Các vị nào hội đủ sự không tản mạn 
ấy, tất cả các vị ấy có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy 
động” là phép kỳ diệu về điểm hóa. “Hơn nữa, sự không tản mạn ấy 
nên được rèn luyện như thế, nên được tu tập như thế, nên được làm 
cho sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc ấy nên được thiết 
lập như thế là phép kỳ diệu về giáo hóa. 


'Sự xác định pháp được thành tựư' là thần thông. “Phản kháng lại 
hoài nghĩ là phép kỳ diệu. “Các vị nào hội đủ sự xác định pháp ấy, tất 
cả các vị ấy có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy động” 
là phép kỳ diệu về điểm hóa. “Hơn nữa, sự xác định pháp ấy nên 
được rèn luyện như thế, nên được tu tập như thế, nên được làm cho 
sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc ấy nên được thiết lập 
như thể là phép kỳ diệu về giáo hóa. 


“Trí được thành tựu là thần thông. “Phản kháng lại vô minh” là 
phép kỳ diệu. “Các vị nào hội đủ trí ấy, tất cả các vị ấy có tâm được 
thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy động” là phép kỳ diệu về điểm 
hóa. “Hơn nữa, trí ấy nên được rèn luyện như thế, nên được tu tập 
như thế, nên được làm cho sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo 
việc ấy nên được thiết lập như thế” là phép kỳ diệu về giáo hóa. 
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Pamojjam Ijjhauti Iddhi, aratim pattharaiti patihariyam. 
'Ye tena pamojjena samannagata, sabbe te visuddhacitta 
anavilasankappati adesanapatilhariyam. Tam kho pana pamojJjam 
evam asevitabbam, evam bhavetabbam, evam bahulikatabbam, 
evam  tadanudhammata sai upatthapetabbati anusasam- 
patthariyam. 


Pathamam jhanam Ijjhatiti Iddhi, nIvarane pattharatiti 
pathariyam. “Ye tena pathamena Jjhane samannagata, sabbe te 
visuddhacitta anavilasankappati adesanapatiharyam. Tam kho 
pana pathamam Jjhanam evam asevitabbam, evam bhavetabbam, 
evam bahulikatabbam, evam tadanudhammata sat 


Arahattamaggo Ijhaiti iddhi sabbakilese pattharaiti 
pathariyam. “Ye tena arahattamaggena samannagata, sabbe te 
visuddhacitta anavilasankappati adesanapatThariyam. So kho pana 
arahattamaggo evam asevitabbo, evam bhavetabbo, evam 
bahulikatabbo, evam tadanudhammata sat upatthapetabbati 


Nekkhammam 1Jjjhatti Iddhi kamacchadam patiharaitIi 
pathariyam. 'Ya ca Iddhi vyañca patihariyam, Idam vuccati 
iddhipatihariyam. Abyapado 1jjhatti Iddhi, byapadam patiharatiti 
pathariyam, ya ca Iddhi yañca patthariyam, Idam vuccati 
iddhipatihariyam. Alokasañña ¡iñjhaiti ¡iddhi, thinamiddham 
pathariyam. —pe— Arahattamaggo Ijjhaiti iddhi, sabbakilese 
pattharati patihariyam, ya ca iddhi yañca patihariyam, ya ca iddhi 
vañca patThariyam, Idam vuccati Iddhipatthariyanti. 


Patihariyakatha samatta. 


--OOOOO-- 
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'Sự hân hoan được thành tựu' là thần thông. “Phản kháng lại sự 
không hứng thú” là phép kỳ diệu. “Các vị nào hội đủ sự hân hoan ấy, 
tất cả các vị ấy có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy 
động là phép kỳ diệu về điểm hóa. “Hơn nữa, sự hân hoan ấy nên 
được rèn luyện như thế, nên được tu tập như thế, nên được làm cho 
sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc ấy nên được thiết lập 
như thế là phép kỳ diệu về giáo hóa. 

“Sơ thiền được thành tựu' là thần thông. “Phản kháng lại các pháp 
ngăn che' là phép kỳ diệu. “Các vị nào hội đủ sơ thiền ấy, tất cả các vị 
ấy có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy động” là phép 
kỳ diệu về điểm hóa. “Hơn nữa, sơ thiền ấy nên được rèn luyện như 
thế, nên được tu tập như thế, nên được làm cho sung mãn như thế, 
niệm tùy thuận theo việc ấy nên được thiết lập như thể là phép kỳ 
diệu về giáo hóa. ...(như trên)... 


“Đạo A-la-hán được thành tựuư' là thần thông. “Phản kháng lại 
toàn bộ phiền não' là phép kỳ diệu. “Các vị nào hội đủ Đạo A-la-hán 
ấy, tất cả các vị ấy có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy 
động” là phép kỳ diệu về điểm hóa. “Hơn nữa, Đạo A-la-hán ấy nên 
được rèn luyện như thế, nên được tu tập như thế, nên được làm cho 
sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc ấy nên được thiết lập 
như thế là phép kỳ diệu về giáo hóa. 

“Thoát ly được thành tựu là thần thông. “Phản kháng lại ước 
muốn trong các dục là phép kỳ diệu. Thành tựu và phép kỳ diệu 
được gọi là phép kỳ diệu về thần thông. “Không sân độc được thành 
tựư' là thần thông. “Phản kháng lại sân độc' là phép kỳ diệu. Thành 
tựu và phép kỳ diệu được gọi là phép kỳ diệu về thần thông. “Sự nghĩ 
tưởng về ánh sáng được thành tựu' là thân thông. “Phản kháng lại sự 
lờ đờ buồn ngửủ' là phép kỳ diệu. Thành tựu và phép kỳ diệu được gọi 
là phép kỳ diệu về thần thông. ...(như trên)... Đạo A-la-hán được 
thành tựư' là thần thông. “Phản kháng lại toàn bộ phiền não' là phép 
kỳ diệu. Thành tựu và phép kỳ diệu được gọi là phép kỳ diệu về thần 
thông. 

Phân Giảng vê Phép Kỳ Diệu được đây đủ. 


--OOOOO-- 
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VII. SAMASISIKATHA: 


Sabbadhammanam sammasamucchede nirodhe ca 
anupatthanata pañña samasIsatthe ñanam. 


Sabbadhammaäananti pañcakkhandha dvadasayatanani 
attharasadhatuyo kusala dhamma akusala dhamma abyakata 
dhamma kamavacara dhamma rupavacara dhamma arupavacara 
dhamma apariyapanna dhamma. 


Sammäsamucchedeti nekkhammena kamacchandam samma 
samucchindati, abyapadena byapadam samma samucchindati, 
alokasaññaya thinamiddham samma samucchindati, avikkhepena 
uddhaccam samma samucchindati, dhammavavatthanena 
viclkiccham samma samucchindatl, ñanena avijjiam samma 
samucchindatll, pamojjena araim samma samucchindati, 
pathamena jhanena nIvarane samma samucchindati —pe— 
arahattamaggena sabbakilese samma samucchindati. 


Nirodheti nekkhammena kamacchandam nirodhetl, 
abyapadena byapadam nirodheti, alokasaññaya thinamiddham 
nirodheti, avikkhepena uddhaccam nirodheti, dhammavavatthanena 
vicikiccham nirodheti, ñanena avijjam nirodheti, pamojJjena aratim 
nirodhet, pathamena jhanena nivarane nirodheti —pe— 
arahattamagsena sabbakilese nirodheti. 


Anupatthänatäti nekkhammem patiladdhassa kamacchandam 
upatthai, abyapadam patiladdhassa byapado na upatthatl, 
alokasaññam  patilladdhassa thinamiddham na upatthatl, 
avikkhepam patladdhassa uddhaccam na upatthai, 
dhammavavatthanam patiladdhassa vicikiccha na upatthati, ñanam 
patladdhassa avIJJja na upatthati, pamojjam patiladdhassa arati na 
upatthatIl, pathamam Jjhanam patiladdhassa nIvarana na upatthanti 
—pe— arahattamagsgam patiladdhassa sabbakilesa na upatthanti. 


' samasisakatha - Machasam, Syã, PTS.  ?vinibandhanasisañca - Machasam. 
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VII. GIẢNG VỀ CÁC PHÁP ĐỨNG ĐẦU 
ĐƯỢC TỊNH LẶNG: 


Sự nhận biết về việc đoạn trừ hoàn toàn đối với tất cả các pháp, 
về sự diệt tận và tính chất không thiết lập là trí về ý nghĩa của các 
pháp đứng đầu được tịnh lặng là (có ý nghĩa) thế nào? 

Đối với tất cả các pháp: là năm uẩn, mười hai xứ, mười tám 
giới, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, các pháp 
thuộc dục giới, các pháp thuộc sắc giới, các pháp thuộc vô sắc giới, 
các pháp không còn lệ thuộc. 


Về việc đoạn trừ hoàn toàn: Do sự thoát ly, (hành giả) đoạn 
trừ hoàn toàn ước muốn trong các dục. Do không sân độc, (hành giả) 
đoạn trừ hoàn toàn sân độc. Do sự nghĩ tưởng đến ánh sáng, (hành 
giả) đoạn trừ hoàn toàn sự lờ đờ buồn ngủ. Do không tản mạn, 
(hành giả) đoạn trừ hoàn toàn sự phóng dật. Do xác định pháp, 
(hành giả) đoạn trừ hoàn toàn sự hoài nghi. Do trí, (hành giả) đoạn 
trừ hoàn toàn vô minh. Do hân hoan, (hành giả) đoạn trừ hoàn toàn 
sự không hứng thú. Do sơ thiền, (hành giả) đoạn trừ hoàn toàn các 
pháp ngăn che. ...(như trên).., Do Đạo A-la-hán, (hành giả) đoạn trừ 
hoàn toàn toàn bộ phiền não. 


Về sự diệt tận: Do thoát ly, (hành giả) diệt tận ước muốn trong 
các dục. Do không sân độc, (hành giả) diệt tận sân độc. Do sự nghĩ 
tưởng đến ánh sáng, (hành giả) diệt tận sự lờ đờ buồn ngủ. Do không 
tản mạn, (hành giả) diệt tận sự phóng dật. Do sự xác định pháp, 
(hành giả) diệt tận hoài nghi. Do trí, (hành giả) diệt tận vô minh. Do 
hân hoan, (hành giả) diệt tận sự không hứng thú. Do sơ thiền, (hành 
giả) diệt tận các pháp ngăn che. ...(như trên)... Do Đạo A-la-hán, 
(hành giả) diệt tận toàn bộ phiền não. 

Do tính chất không thiết lập: Ở (hành g14) đã thành tựu thoát 
ly, ước muốn trong các dục không thiết lập. Ơ (hành giả) đã thành 
tựu không sân độc, sân độc không thiết lập. Ở (hành giả) đã thành 
tựu sự nghĩ tưởng về ánh sáng, sự lờ đờ buồn ngủ không thiết lập. Ở 
(hành giả) đã thành tựu sự không tản mạn, phóng dật không thiết 
lập. Ở (hành giả) đã thành tựu sự xác định pháp, hoài nghi không 
thiết lập. Ơ (hành giả) đã thành tựu trí, vô minh không thiết lập. Ở 
(hành giả) đã thành tựu hân hoan, sự không hứng thú không thiết 
lập. Ơ (hành giả) đã thành tựu sơ thiền, các pháp ngăn che không 
thiết lập. ...(như trên)... Ở (hành giả) đã thành tựu Đạo A-la-hán, 
toàn bộ phiền não không thiết lập. 


SI°N 
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Samanti kamacchandassa pahinattaä nekkhamam samam 
byapadassa pahimnatta abyapado samam, thinamiddhassa pahInatta 
alokasañña samam, uddhaccassa pahinatta avikkhepo samam, 
viclkicchaya pahinatta dhammavavatthanam samam, aviljjaya 
pahmatta ñanam samam, aratiya pahInattaã pamojjam samam, 
nIvarananam pahinata pathamam jhanam samam —pe— 
sabbakilesanam pahInatta arahattamaggo samam. 


SIsanti terasa SISANI: palibodhasisañca tanha, 
vinabandhasisañcaˆ mano, paramasasIsañca ditthi, vikkhepasisañca 
uddhaccam, sankilesasisañca avijJJa, adhimokkhasisañca saddha, 
paggahasisañca viriyam, upatthanasilsañca sati, avikkhepasisañca 
samadhi, dassanaslsaĩñca pañña, pavattasisañca jJIvitindriyam, 
øocarasIsañca vimokkho, sankharasIsañca nirodhoH. 


SamaasIsikathä samatta. 


--OOOOO-- 
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Được tịnh lặng: Do trạng thái dứt bỏ ước muốn các dục, sự 
thoát ly được tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ sân độc, không sân độc 
được tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, sự nghĩ 
tưởng đến ánh sáng được tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ phóng dật, 
sự không tản mạn được tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ hoài nghi, sự 
xác định pháp được tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ vô minh, trí được 
tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ sự không hứng thú, hân hoan được 
tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ các pháp ngăn che, sơ thiền được tịnh 
lặng. ...(như trên)... Do trạng thái dứt bỏ toàn bộ phiền não, Đạo A- 
la-hán được tịnh lặng. 


Pháp đứng đâu: Có mười ba pháp đứng đầu: Đứng đầu các sự 
vướng bận là ái, đứng đầu các sự trói buộc là ngã mạn, đứng đầu các 
pháp tiêm nhiễm là tà kiến, đứng đầu các sự tản mạn là phóng dật, 
đứng đầu các phiền não là vô minh, đứng đầu các sự cương quyết là 
tín, Đứng đầu các sự ra sức là tấn, đứng đầu các sự thiết lập là niệm, 
đứng đầu các sự không tản mạn là định, đứng đầu các sự nhận thức 
là tuệ, đứng đầu các sự vận hành là mạng quyền, đứng đầu các hành 
xứ là giải thoát, đứng đầu các hành là sự diệt tận. 

Phân Giảng vê 
Các Pháp Đứng Đâu Được Tịnh Lặng 
được đây đủ. 


--OOOOO-- 
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VIH. SATIPATTHANAKATHA 


[Savatthinidanam] 


“Cattarome bhikkhave, satipatthana. Katame cattaro? Idha 
bhikkhave, bhikkhu kaye kayanupassil viharati atapI sampaJano 
satima vineyya loke abhij]hadomanassam. Vedanasu —pe— Citte 
—pe— Dhammesu dhammanupassl viharati atapI sampaJano satima 
vmneyya loke abhijjhadomanassa. Ime kho bhikkhave, cattaro 
satipatthanä'ti. 


Katham kaye kamyanupassl viharati? Idhekacco pathavikayam 
aniccato anupassati no niccato, dukkhato anupassati no sukhato, 
anattato anupassati no attato, nibbindati no nandatl, viraJjati no 
rajjat, nirodheti no samudetl, patinissaJJati no adiyati. Aniccato 
anupassanto niccasaññam pajahaH, dukkhato anupassato 
sukhasaññam paJahatl, anattato anupassanto attasaññam paJahati, 
nibbindanto nandim paJahati, virajJjanto ragam pajJahati, nrodhento 
samudayam paJahati, patinissaJJanto adanam pajahati. Imehi sattahi 
akarehi kayam anupassatl. Kãyo upatthanam no sat, sati 
upatthanañceva sati ca, taya satya tena ñanena tam kayam 
anupassati. Tena vuccati kaye kayanupassana satipatthana. 


Bhavanati catasso bhavana: tattha Jatanam dhammanam 
anativattanatthena bhavana, Indriyanam ekarasatthena bhavana, 
tadupagaviriyavahanatthena bhavana, asevanatthena bhavana. 


Idhekaceo apokayam —pe— tejokayam —pe— vayokayam —pe— 
kesakayam —pe— lomakayam —pe— chavikayam —pe— 
cammakayam —pe— mamsakayam —pe— rudhirakayam —pe— 
naharukayam' —pe— atthikayam —pe— atthimiñJjakayam anIccato 
anupassati no niccato, dukkhato anupassati no sukhato, anattato 
anupassati no attato, nibbindati no nandatl, viraJjatl no raJJjatl, 
nirodheti no samudetl, patinissajjai no adiyati. Aniccato 
anupassanto niccasaññam pajahati, dukkhato anupassanto 
sukhasaññam paJahati, anattato anupassanto attasaññam paJahati, 


' nhãrukãyam - Machasam. 
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VIII. GLẢNG VỀ SỰ THIẾT LẬP NIỆM: 


[Duyên khởi ở SävatthI] 

Này các tỳ khưu, đây là bốn sự thiết lập niệm. Bốn là gì? Này các 
tỳ khưu, vị tỳ khưu trong giáo pháp này an trú có sự quán xét thân 
trên thân, có nhiệt tâm, có sự nhận biết rõ rệt, có niệm, có thể chế 
ngự tham và ưu phiền ở trên đời. ...(như trên)... thọ trên các thọ 
...(như trên)... tâm trên tâm ...(như trên)... pháp trên các pháp, có 
nhiệt tâm, có sự nhận biết rõ rệt, có niệm, có thể chế ngự tham và ưu 
phiền ở trên đời. Này các tỳ khưu, đây là bốn sự thiết lập niệm. 


An trú có sự quán xét thân trên thân là (có ý nghĩa) thế nào? Ở 
đây, có vị quán xét thân (cấu thành bởi) nguyên tố đất là vô thường, 
không phải là thường; quán xét là khổ não, không phải là lạc; quán 
xét là vô ngã, không phải là ngã; nhàm chán, không vui thích; lìa 
tham ái, không tham ái; làm cho diệt tận, không làm cho sanh khởi; 
từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi quán xét là vô thường, (vị ấy) dứt bỏ 
sự nghĩ tưởng về thường; trong khi quán xét là khổ não, (vị ấy) dứt 
bỏ sự nghĩ tưởng về lạc; trong khi quán xét là vô ngã, (vị ấy) dứt bỏ 
sự nghĩ tưởng về ngã; trong khi nhàm chán, (vị ấy) dứt bỏ sự vui 
thích; trong khi lìa tham ái, (vị ấy) dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho 
diệt tận, (vị ấy) dứt bỏ nguồn sanh khởi; trong khi từ bỏ, (vị ấy) dứt 
bỏ sự nắm giữ. (Vị ấy) quán xét thân theo bảy biểu hiện này. Thân là 
sự thiết lập, không phải niệm. Niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm. 
Với niệm ấy, với trí ấy, (vị ấy) quán xét thân ấy. Vì thế, được gọi là: 
“Sự thiết lập niệm uề quán xét thân trên thân.” 


Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội các pháp đã được sanh lên tại nơi ấy, là sự tu tập theo ý nghĩa 
nhất vị đối với các quyền, là sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tỉnh tấn 
(thích hợp) nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn, là sự tu tập theo ý 
nghĩa rèn luyện. 


Ở đây, có vị quán xét thân (cấu thành bởi) nguyên tố nước ... thân 
(cấu thành bởi) nguyên tố lửa ... thân (cấu thành bởi) nguyên tố gió 
... thân (cấu thành bởi) tóc ... thân (cấu thành bởi) lông ... thân (cấu 
thành bởi) da ngoài ... thân (cấu thành bởi) da trong ... thân (cấu 
thành bởi) thịt ... thân (cấu thành bởi) máu ... thân (cấu thành bởi) 
gân ... thân (cấu thành bởi) xương ... thân (cấu thành bởi) tủy xương 
là vô thường, không phải thường; quán xét là khổ não, không phải 
lạc; quán xét là vô ngã, không phải ngã; nhàm chán, không vui thích; 
ha tham ái, không tham ái; làm cho diệt tận, không làm cho sanh 
khởi; từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi quán xét là vô thường, (vị ấy) 
dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường: trong khi quán xét là khổ não, (vị 
ấy) dứt bỏ sự nghĩ tưởng về lạc; trong khi quán xét là vô ngã, (vị ấy) 
dứt bỏ sự nghĩ tưởng về ngã; trong khi nhàm chán, (vị ấy) dứt bỏ sự 
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nibbindanto nandim paJahati, viraJJanto ragam pajahati, nirodhento 
samudayam paJahati, patinissaJJanto adanam paJahati. Imehi sattahi 
akarehi kayam anupassati. Kayo upatthanam no satl, sat 
upatthanañceva sati ca, taya satya tena ñanena tam kayam 
anupassati. Tena vuccati kaye kayanupassana satipatthana. 


Bhavanati catasso bhavana: tattha Jatanam dhammanam 
anativattanatthena bhavana, Indriyanam ekarasatthena bhavana, 
tadupagavrriyavahanatthena bhavana, asevanatthena bhavana. 
Evam kaye kayanupassI viharati. 


Katham  vedanasu vedananupassa viharat? Idhekacco 
sukham vedanam aniccato anupassati no niccato —pe— 
patlmssajJjali no adiyati Aniccato anupassanto niccasaññam 
paJahall, —pe— patinissajjanto adanam pajahati. Imehi sattahi 
akarehi vedanam anupassatl. Vedana upatthanam no satl, 
sai upatthanañceva sat ca. Taya satya tena ñanena tam 
vedanam anupassati Tena vuccati: vedanasu vedananupassana 
satipatthana. 


Bhavanati catasso bhavana: —pe— asevanatthena bhavana. 
—pe— Idhekacceo dukkham vedanam —pe— adukkhamasukham 
vedanam —pe— samisam sukham vedanam —pe— niramisam 
sukham vedanam —pe— samisam dukkham vedanam —pe— 
niramisam dukkham vedanam —pe— samisam adukkhamasukham 


vedanam —pe— niramisam adukkhamasukham vedanam —pe— 
cakkhusamphassajam vedanan  _—pe— sotasamphassajam 
vedanam —pe— ghanasamphassajam vedanam —pe— 
kayasamphassaJjam vedanam —Dpe— manosamphassaJjam 


vedanam aniccato anupassatl no niccato —pe— patinissajJatl no 
adiyati. Aniccato anupassanto niccasaññam pajahati —pe— 
patnissajJjano adanam pajahat. Imehi sattahi akarehi 
vedanamn  anupassat. Vedana upatthanam no sai, sati 
upatthanañceva sai ca. Taya satya tena ñanena tam 
vedanam anupassati. Tena vuccati: vedanasu vedananupassana 
satipatthana. 


Bhavanati catasso bhavana —pe— vedanasu vedananupassi 
viharatl. 


Katham citte cittanupassI viharati? Idhekacco saragam cittam 
aniccato anupassati no niccato, —pe— patinissajjati no adiyatl. 
Aniccato anupassanto niecasaññam pajahati —pe— patinissaJJanto 
adanam paJahati. Imehi sattahi akarehi cittam anupassati. Cittam 
upatthanam no satl, sati upatthanañceva sati ca. Taya satiya tena 
ñanena tam cittam anupassati. Tena vuccatI: citte cIttanupassana 
satipatthana. 
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vui thích; trong khi ha tham ái, (vị ấy) dứt bỏ tham ái; trong khi làm 
cho diệt tận, (vị ấy) dứt bỏ nguồn sanh khởi; trong khi từ bỏ, (vị ấy) 
dứt bỏ sự nắm giữ. (VỊ ấy) quán xét thân theo bảy biểu hiện này. 
Thân là sự thiết lập, không phải niệm. Niệm vừa là sự thiết lập vừa là 
niệm. Với niệm ấy, với trí ấy, (vị ấy) quán xét thân ấy. Vì thế, được 
gọi là: “Sự thiết lập miệm Uề quán xét thân trên thân.” 


Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy, là sự tu 
tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền, là sự tu tập theo ý nghĩa 
khởi động tỉnh tấn (thích hợp) nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn, là 
sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. An trú có sự quán xét thân trên thân 
là (có ý nghĩa) như thế. 


An trú có sự quán xét thọ trên các thọ là (có ý nghĩa) thế nào? Ở 
đây, có vị quán xét thọ lạc là vô thường, không phải thường: ...(như 
trên)...; từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi quán xét là vô thường, (vị 
ấy) dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường: ...(như trên)...; trong khi từ bỏ, 
(vị ấy) dứt bỏ sự nắm giữ. (VỊ ấy) quán xét thọ theo bảy biểu hiện 
này. Thọ là sự thiết lập, không phải niệm. Niệm vừa là sự thiết lập 
vừa là niệm. Với niệm ấy, với trí ấy, (vị ấy) quán xét thọ ấy. Vì thế, 
được gọi là: “Sự thiết lập niệm uŠ quán xét thọ trên các thọ.” 


Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý 
nghĩa rèn luyện. ...(như trên)... Ở đây, có vị quán xét thọ khổ ... thọ 
không khổ không lạc ... thọ lạc có hệ lụy vật chất ... thọ lạc không hệ 
lụy vật chất ... thọ khổ có hệ lụy vật chất ... thọ khổ không hệ lụy vật 
chất ... thọ không khổ không lạc có hệ lụy vật chất ... thọ không khổ 
không lạc không hệ lụy vật chất ... thọ sanh lên do nhãn xúc ... thọ 
sanh lên do nhĩ xúc ... thọ sanh lên do tỷ xúc ... thọ sanh lên do thiệt 
xúc ... thọ sanh lên do thân xúc ... thọ sanh lên do ý xúc là vô thường, 
không phải thường; ...(như trên)...; từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi 
quán xét là vô thường, (vị ấy) dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường: ...(như 
trên)...; trong khi từ bỏ, (vị ấy) dứt bỏ sự nắm giữ. (VỊ ấy) quán xét 
thọ theo bảy biểu hiện này. Thọ là sự thiết lập, không phải niệm. 
Niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm. Với niệm ấy, với trí ấy, (vị ấy) 
quán xét thọ ấy. Vì thế, được gọi là: “Sự thiết lập niệm uề quán xét 
thọ trên các thọ.” 


Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... An trú có sự quán xét 
thọ trên các thọ là (có ý nghĩa) như thế. 


An trú có sự quán xét tâm trên tâm là (có ý nghĩa) thế nào? Ở 
đây, có vị quán xét tâm có tham ái là vô thường, không phải thường; 
..(như trên)...; từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi quán xét là vô 
thường, (vị ấy) dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường: ...(như trên)...; trong 
khi từ bỏ, (vị ấy) dứt bỏ sự nắm giữ. (Vị ấy) quán xét tâm theo bảy 
biểu hiện này. Tâm là sự thiết lập, không phải niệm. Niệm vừa là sự 
thiết lập vừa là niệm. Với niệm ấy, với trí ấy, (vị ấy) quán xét tâm ấy. 


Đa, & 


Vì thế, được gọi là: “Sự thiết lập mệm uề quán xét tâm trên tâm.” 
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Bhavanati catasso bhavana: —pe— asevanatthena bhavana. 


Idhekacco vitaragam cittam —pe— sadosam cittam —pe— 
vitadosam cittam —pe— samoham cittam —pe— vitamoham cittam 
—pe— sankhittam cñitam —pe— vikkhitam cittam —pe— 
mahagsatam cittam —pe— amahaggatam cittam —pe— sa-uttaram 
citam —pe— anuttaram cittam —pe— samahitam cittam —pe— 
asamahitam cittam —pe— vimuttam cittam —pe— avimuttam cittam 
—pe— cakkhuviãññanam —Dpe— sotaviññanam —Dpe— 
manoviññanam aniccato anupassati no niccato —pe— patInissaJJati 
no adiyati Aniccato anupassanto niecasaññam pajahati —pe— 
patnissajJjanto adanam pajahatil. Imehi sattahi akarehi cittam 
anupassati. Citam upatthanam no sati, sati upatthanañceva satl ca. 
Taya satiya tena ñanena tam cittam anupassati. Tena vuccatl: citte 
cittanupassana satipatthana. 


Bhavanati catasso bhavana —pe— asevanatthena bhavana. 
Evam citte cIttanupassI viharati. 


Katham dhammesu dhammanupassa viharat? Idhekacco 
thapetva kayam thapetva vedanam, thapetva cittam tadavasese 
dhamme aniccato anupassati no niccato, dukkhato anupassati no 
sukhato, anattato anupassati no attato, nibbindat no nandati 
virajJati no raJJatl, nirodheti no samudeti patinissaJJanto no adiyati, 
aniccato anupassanto niccasaññam paJahati, dukkhato anupassanto 
sukhasaññam pajahatl. Anattato a anupapassanto attasaññam 
paJahati, nibbindanto nandim paJahatl, virajjanto ragam paJahatl, 
nirodhento samudayam pajahatỞi, patinissajjJanto adanam paJahati. 
Imehi sattahi akarehi te dhamme anupassati, đhamma upatthanam 
no sati, sati upatthanañceva sati ca. Taya satiya tena ñanena tam 
dhamme anupassati. Tena vuccati: dhammesu dhammanupassana 
satipatthana. 


Bhavanati catasso bhavana: tattha Jatanam dhammanam 
anativattanatthena bhavana, Indriyanam ekarasatthena bhavana, 
tadupagaviriyavahanatthena bhavana, asevanatthena bhavana. 
Evam dhammesu dhammanupassI viharatii. 


Satipatthaänakathä samattä. 


--OOOOO-- 
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Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý 
nghĩa rèn luyện. ...(như trên)... 

Ở đây, có vị quán xét tâm lìa khỏi tham ái ... tâm có sân ... tâm lìa 
khỏi sân ... tâm có sĩ ... tâm lìa khỏi sĩ ... tâm co rút ... tâm tản mạn ... 
tâm đại hành ... tâm không đại hành ... tâm vượt trội ... tâm không 
vượt trội ... tâm định tính ... tâm không định tĩnh ... tâm được giải 
thoát ... tâm chưa được giải thoát ... nhãn thức ... nhĩ thức ... tỷ thức 
... thiệt thức ... thân thức ... ý thức là vô thường, không phải là 
thường: ...; từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi quán xét là vô thường, 
(vị ấy) dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường; ...(như trên)...; trong khi từ 
bỏ, (vị ấy) dứt bỏ sự nắm giữ. (VỊ ấy) quán xét tâm theo bảy biểu hiện 
này. Tâm là sự thiết lập, không phải niệm. Niệm vừa là sự thiết lập 
vừa là niệm. Với niệm ấy, với trí ấy, (vị ấy) quán xét tâm ấy. Vì thế, 
được gọi là: “Sự thiết lập niệm UỀ quán xét tâm trên tâm.” 

Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý 
nghĩa rèn luyện. ...(như trên)... An trú có sự quán xét tâm trên tâm là 
(có ý nghĩa) như thế. 


__ An trú có sự quán xét pháp trên các pháp là (có ý nghĩa) thế nào? 
Ơ đây, có vị quán xét các pháp còn lại, ngoại trừ thân ngoại trừ thọ 
ngoại trừ tâm, là vô thường, không phải là thường; quán xét là khổ 
não, không phải là lạc; quán xét là vô ngã, không phải là ngã; nhàm 
chán, không vul thích; lìa tham ái, không tham ái; làm cho diệt tận, 
không làm cho sanh khởi; từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi quán xét 
là vô thường, (vị ấy) dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường; trong khi quán 
xét là khổ não, (vị ấy) dứt bỏ sự nghĩ tưởng về lạc; trong khi quán xét 
là vô ngã, (vị ấy) dứt bỏ sự nghĩ tưởng về ngã; trong khi nhàm chán, 
(vị ấy) dứt bỏ sự vui thích; trong khi lìa tham ái, (vị ấy) dứt bỏ tham 
ái; trong khi làm cho diệt tận, (vị ấy) dứt bỏ nguồn sanh khởi; trong 
khi từ bỏ, (vị ấy) dứt bỏ sự nắm giữ. (VỊ ấy) quán xét các pháp ấy theo 
bảy biểu hiện này. Các pháp là sự thiết lập, không phải niệm. Niệm 
vừa là sự thiết lập vừa là niệm. Với niệm ấy, với trí ấy, (vị ấy) quán 
xét các pháp ấy. Vì thế, được gọi là: “Sự thiết lập niệm uề quán xét 
pháp trên các pháp.” 

Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy, là sự tu 
tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền, là sự tu tập theo ý nghĩa 
khởi động tỉnh tấn (thích hợp) nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn, là 
sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. An trú có sự quán xét pháp trên các 
pháp là (có ý nghĩa) như thế. 


Phân Giảng vê sự Thiết Lập Niệm được đây đủ. 


--OOOOO-- 
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IX. VIPASSANAKATHA 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagava Savatthiyam viharatI 
Jetavane Anathapindikassa arame tatra kho bhagava bhikkhu 
amantesi bhikkhavot, bhadanteti te bhikkhuũ bhagavato 
paccassosum, bhagava etadavoeca: 


So vata bhikkhave, bhikkhu kañci sankharam niccato 
samanupassanto anulomikaya khantiya samannagato bhavissatrti 
netam thanam vijjat, anulomikaya khantiya asamannagato 
sammattanyamam  okkamissaii netam thanam  vijjat, 
sammattaniyamam anokkamamano sotapattiphalam va 
sakadagamiphalam vã anagamiphalam va arahattam' va 
sacchikarissatiti netam thanam vIJJatl. 


So vata bhikkhave, bhikkhu sabbasankhare aniccato 
samanupassanto anulomikaya khantiya samannagato bhavissatrti 
thanametam vijjal, anulomikaya khantya samannagato 
sammattaniyamam okkamissatit thanametam viJJatl, 
sammattaniyamam okkamamano sotapattiphalam va 
sakadagamiphalam va anagamiphalam va arahattam vã 
sacchikarissatti thanametam vIJJatI. 


So vata bhikkhave, bhikkhu kañci sankharam sukhato 
samanupassanto anulomikaya khantiya samannagato bhavissatrti 
netam thanam vijjat, anulomikaya khantiya asamannagato 
sammattanyamam  okkamissaii netam thanam  vijjat, 
sammattaniyamam anokkamamano sotapattiphalam va 
sakadagamiphalam vã anagamiphalam va arahattam vã 
sacchikarissatti netam thanam vIJJatl. 


So vata bhikkhave, bhikkhu sabbasankhare dukkhato 
samanupassanto anulomikaya khantiya samannagato bhavissatiti 
thanametam vijjal, anulomikaya khantya samannagato 
sammattaniyamam okkamissatt thanametam viJJatl, 
sammattaniyamam okkamamano sotapattiphalam va 
sakadagamiphalam va anagamiphalam va arahattam vã 
sacchikarissatti thanametam vIJJatI. 


So vata bhikkhave, bhikkhu kañci dhammam attato 
samanupassanto anulomikaya khantiya samannagato bhavissatrti 
netam thanam vijjal, anulomikaya khantya asamannagato 
sammattanyamam  okkamissaii netam thanam  vijjat, 
sammattaniyamam anokkamamano sotapattiphalam va 
sakadagamiphalam vã anagamiphalam va arahattam vã 
sacchikarissatiti netam thanam vIJJatl. 


! arahattaphalam - Syã, PTS. 


246 


Phân Tích Đạo - Tập II Phẩm Tuệ - Giảng Uuề Minh Sát 


LX. GLÁNG VỀ MINH SÁT: 


Tôi đã được nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại tu viện 
của ông Anathapindika, trong khu rừng (của thái tử) Jeta, ở thành 
SavatthI. Chính ở tại nơi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu rằng: 
“Này các tỳ khưu.” “Thưa ngài,” các vị tỳ khưu ấy đã đáp lại đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

- Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
bất cứ hành nào là thường, sẽ có được sự nhãn nại phù hợp; sự kiện 
này không được biết đến. Không có được sự nhãn nại phù hợp, (vị 
ấy) sẽ đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn; sự kiện này không 
được biết đến. Không đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn, (vị 
ấy) sẽ tác chứng Quả Nhập Lưu, hoặc Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất 
Lai, hoặc Quả A-la-hán; sự kiện này không được biết đến. 


Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
tất cả các hành là vô thường, sẽ có được sự nhãn nại phù hợp; sự 
kiện này được biết đến. Có được sự nhãn nại phù hợp, (vị ấy) sẽ đạt 
đến sự xác định về tính chất đúng đắn; sự kiện này được biết đến. 
Đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn, (vị ấy) sẽ tác chứng Quả 
Nhập Lưu, hoặc Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất Lai, hoặc Quả A-la-hán; 
sự kiện này được biết đến. 


Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
bất cứ hành nào là lạc, sẽ có được sự nhãn nại phù hợp; sự kiện này 
không được biết đến. Không có được sự nhãn nại phù hợp, (vị ấy) sẽ 
đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn; sự kiện này không được 
biết đến. Không đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn, (vị ấy) sẽ 
tác chứng Quả Nhập Lưu, hoặc Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất Lai, hoặc 
Quả A-la-hán; sự kiện này không được biết đến. 


Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
tất cả các hành là khổ não, sẽ có được sự nhãn nại phù hợp; sự kiện 
này được biết đến. Có được sự nhãn nại phù hợp, (vị ấy) sẽ đạt đến 
sự xác định về tính chất đúng đắn; sự kiện này được biết đến. Đạt 
đến sự xác định về tính chất đúng đắn, (vị ấy) sẽ tác chứng Quả Nhập 
Lưu, hoặc Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất Lai, hoặc Quả A-la-hán; sự 
kiện này được biết đến. 


Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
bất cứ pháp nào là ngã, sẽ có được sự nhẫn nại phù hợp; sự kiện này 
không được biết đến. Không có được sự nhãn nại phù hợp, (vị ấy) sẽ 
đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn; sự kiện này không được 
biết đến. Không đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn, (vị ấy) sẽ 
tác chứng Quả Nhập Lưu, hoặc Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất Lai, hoặc 
Quả A-la-hán; sự kiện này không được biết đến. 
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So vata bhikkhave, bhikkhu sabbadhamme  anattato 
samanupassanto anulomikaya khantiya samannagato bhavissatrti 
thanametam  vijjal, anulomikaya khantya samannagato 
sammattaniyamam okkamissatit thanametam viJJat, 
sammattaniyamam okkamamano sotapattiphalam va 
sakadagamiphalam vã anagamiphalam va arahattam vã 
sacchikarissatiti thanametam vIJJatI. 


So vata bhikkhave bhikkhu nibbanam  dukkhato 
samanupassanto anulomikaya khantiya samannagato bhavissatrti 
tetam thanam vijjal, anulomikaya khantiya asamannagato 
sammattanyamam  okkamissai netam dhanam  vijjatl, 
sammattaniyamam anokkamamano sotapattiphalam va 
sakadagamiphalam vã anagamiphalam va arahattam vã 
sacchikarissatiti netam thanam vIJJatl. 


So vata bhikkhave, bhikkhu nibbanam sukhato samanupassanto 
anulomikaya khantiya samannagato bhavissatrti thana metam vIJJatl, 
anulomikaya khantiya samannagato sammattaniyamam 
okkamissatiti thanametam viJJat, sammattaniyamam okkamamano 
sotapattiphalam va sakadagamiphalam va anagamiphalam vã 
arahattam va sacchikarissatiti thanametam vIJJat1. [2] 


Kathakarehi anulomikam khantm patilabhati, katihakarehi 
sammattaniyamam okkamati? 


Cattarisaya akarehi anulomikam khantim patilabhati, cattarIsaya 
akarehi sammattaniyamam okkamatl. 


Katamehi cattarIisaya akarehi anulomikam khantim patilabhati, 
katamehli cattarIsaya akarehi sammattaniyamam okkamati? 


Pañcakkhandhe aniccato dukkhato rogato gandato sallato aghato 
abadhato parato palokato Ttito upaddavato bhayato upassaggato 
calato pabhanguto addhuvato attanato' alenato asaranato rittato 
tucchato suññato anattato adIinavato viparinamadhammato 
asarakato aghamulato vadhakato vibhavato sasavato sankhatato 
maramisao Jatidhammato jJaradhammato byadhidhammato 
maranadhammato sokadhammato paridevadhammato upäyasa- 
dhammato sankilesikadhammato. 


! atanato - Machasam. [=] Samyuttanikãya. 
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Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
tất cả các pháp là vô ngã, sẽ có được sự nhãn nại phù hợp; sự kiện 
này được biết đến. Có được sự nhãn nại phù hợp, (vị ấy) sẽ đạt đến 
sự xác định về tính chất đúng đắn; sự kiện này được biết đến. Đạt 
đến sự xác định về tính chất đúng đắn, (vị ấy) sẽ tác chứng Quả Nhập 
Lưu, hoặc Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất Lai, hoặc Quả A-la-hán; sự 
kiện này được biết đến. 


Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
Niết Bàn là khổ não, sẽ có được sự nhãn nại phù hợp; sự kiện này 
không được biết đến. Không có được sự nhãn nại phù hợp, (vị ấy) sẽ 
đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn; sự kiện này không được 
biết đến. Không đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn, (vị ấy) sẽ 
tác chứng Quả Nhập Lưu, hoặc Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất Lai, hoặc 
Quả A-la-hán; sự kiện này không được biết đến. 


Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
Niết Bàn là lạc, sẽ có được sự nhãn nại phù hợp; sự kiện này được 
biết đến. Có được sự nhãn nại phù hợp, (vị ấy) sẽ đạt đến sự xác định 
về tính chất đúng đắn; sự kiện này được biết đến. Đạt đến sự xác 
định về tính chất đúng đắn, (vị ấy) sẽ tác chứng Quả Nhập Lưu, hoặc 
Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất Lai, hoặc Quả A-la-hán; sự kiện này 
được biết đến. 


(Vị ấy) thành đạt sự nhãn nại phù hợp với bao nhiêu biểu hiện? 
đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn với bao nhiêu biểu hiện? 


(Vị ấy) thành đạt sự nhãn nại phù hợp với bốn mươi biểu hiện, 
đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn với bốn mươi biểu hiện. 


(VỊ ấy) thành đạt sự nhãn nại phù hợp với bốn mươi biểu hiện gì? 
đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn với bốn mươi biểu hiện gì? 


(VỊ ấy nhận thấy) năm uẩn là vô thường, là khổ não, là ốm đau, là 
mụt nhọt, là mũi tên, là bất hạnh, là tật bệnh, là xa lạ, là tiêu hoại, là 
tai ương, là tai họa, là kinh hãi, là sự đe dọa, là lay chuyển, là mỏng 
manh, là không bền vững, là không sự bảo vệ, là không phải chỗ ngụ, 
là không sự nương tựa, là trống rỗng, là hão huyền, là không, là vô 
ngã, là tai hại, là pháp chuyển biến, là không có thực chất, là cội 
nguồn của bất hạnh, là kẻ hành quyết, là không hiện hữu, là có lậu 
hoặc, là tạo tác, là vật chất của Ma Vương, là pháp sanh ra, là pháp 
già, là pháp bệnh, là pháp tử, là pháp sầu muộn, là pháp than vãn, là 
pháp thất vọng, là pháp phiền não. 
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Pañcakkhandhe aniccato passanto anulomikam khantim 
patlabhatl, pañcannam khandhanam nirodho niccam nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamat. 


Pañcakkhandhe dukkhato passanto anulomikam khantim 
patlabhatIl, pañcannam khandhanam nirodho sukham nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamat. 


Pañcakkhandhe rogato passanto anulomikam khantim 
patlabhatIl, pañcannam khandhanam nirodho arogyam nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamat. 


Pañcakkhandhe gandato passanto anulomikam khantim 
patlabhatIl, pañcannam khandhanam nirodho agandam' nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamat. 


Pañcakkhandhe sallato passano anulomikam khantim 
patlabhatIl, pañcannam khandhanam nirodho visallam nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamat. 


Pañcakkhandhe aghato passanto anulomikam khantim 
patlabhatl, pañcannam khandhanam nirodho anagho nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamat. 


Pañcakkhandhe abadhato passanto anulomikam khantim 
patlabhatIl, pañcannam khandhanam nirodho anabadho nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamat. 


Pañcakkhandhe parato passanto anulomikam khantim 
patflabhati, pañcannam khandhanam nirodho aparappaccayam 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. 


Pañcakkhandhe palokato passanto anulomikam khantim 
patlabhatl, pañcannam khandhanam nirodho apalokadhammo 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. 


Pañcakkhandhe Ttito passanto anulomikam khantim patilabhati, 
pañcannam khandhanam nirodho anitikam nibbananti passanto 
sammattaniyamam okkamati. 


! nigando - Syã. 
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Trong khi nhận thấy năm uẩn là vô thường, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uẩn là 
thường hằng, là Niết Bàn,' (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uấn là khổ não, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uẩn là 
lạc, là Niết Bàn, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uấn là ốm đau, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận 5 uấẩn là vô 
bệnh, là Niết Bàn,) (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là mụt nhọt, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uẩn là 
không mụn nhọt, là Niết Bàn, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là mũi tên, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uẩn là 
không phải mũi tên, là Niết Bàn, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là bất hạnh, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uẩn là 
không bất hạnh, là Niết Bàn,) (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là tật bệnh, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uẩn là 
không tật bệnh, là Niết Bàn, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là xa lạ, (vị ấy) thành đạt sự nhẫn 
nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uẩn không 
phải là duyên của người khác, là Niết Bàn, (vị ấy) đạt đến sự xác 
định về tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là tiêu hoại, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uẩn là 
pháp không tiêu hoại, là Niết Bàn,) (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là tai ương, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uẩn là 
không tai ương, là Niết Bàn, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 
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Pañcakkhandhe upaddavato passanto anulomikam khantimm 
patlabhat, pañcannam khandhanam nirodho anupaddavam 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. 


Pañcakkhandhe bhayato passanto anulomikam khantim 
patlabhatIl, pañcannam khandhanam nirodho abhayam nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamat. 


Pañcakkhandhe upassaggato passanto anulomikam khantimm 
patlabhat, pañcannam khandhanam nirodho anupassaggam 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. 


Pañcakkhandhe calato passanto anulomikam khantim 
patlabhatl, pañcannam khandhanam nirodho acalam nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamat. 


Pañcakkhandhe pabhanguto passanto anulomikam khantim 
patlabhatl, pañcannam khandhanam  nirodho apabhangu 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. 


Pañcakkhandhe addhuvato passanto anulomikam khantim 
patlabhatIl, pañcannam khandhanam nirodho dhuvam nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamat. 


Pañcakkhandhe attanato passanto anulomikam khantim 
patlabhatl, pañcannam khandhanam nirodho tanam nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamat. 


Pañcakkhandhe alenato passanto anulomikam khantim 
patlabhatl, pañcannam khandhanam nirodho lenam nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamatti. 


Pañcakkhandhe asaranato passanto anulomikam khantim 
patlabhatIl, pañcannam khandhanam nirodho saranam nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamat. 


Pañcakkhandhe ritato passanto anulomikam khantim 
patlabhatl, pañcannam khandhanam nirodho arittam nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamat. 
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Trong khi nhận thấy năm uẩn là tai họa, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uẩn là 
không tai họa, là Niết Bàn,' (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là kinh hãi, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uẩn là 
không kinh hãi, là Niết Bàn,' (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là sự đe dọa, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uẩn là 
sự không đe dọa, là Niết Bàn," (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là lay chuyển, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uẩn là 
không lay chuyển, là Niết Bàn, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uấn là mỏng manh, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uẩn là 
không mỏng manh, là Niết Bàn,' (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là không bền vững, (vị ấy) thành 
đạt sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm 
uẩn là bền vững, là Niết Bàn, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là không sự bảo vệ, (vị ấy) thành 
đạt sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm 
uẩn là sự bảo vệ, là Niết Bàn,) (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là không phải chỗ ngụ, (vị ấy) 
thành đạt sự nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt 
tận năm uẩn là chỗ ngụ, là Niết Bàn,) (vị ấy) đạt đến sự xác định về 
tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uấn là không sự nương tựa, (vị ấy) 
thành đạt sự nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt 
tận năm uẩn là sự nương tựa, là Niết Bàn, (vị ấy) đạt đến sự xác định 
về tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là trống rỗng, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uẩn là 
không trống rõng, là Niết Bàn, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 


22x ïê) 


Pafisambhidamaggo II Paññquagga - Vipassanakatha 


Pañcakkhandhe tucchato passanto anulomikam khantim 
patlabhatIl, pañcannam khandhanam nirodho atuccham nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamat. 


Pañcakkhandhe suññato passanto anulomikam khantim 
patlabhat, pañcannam khandhanam nirodho paramasuññam 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamatl. 


Pañcakkhandhe anattato passanto anulomikam khantim 
patlabhatl, pañcannam khandhanam nirodho paramattham 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. 


Pañcakkhandhe adinavato passanto anulomikam khantim 
patlabhatl, pañcannam khandhanam nirodho anadInavam 
nIibbananti passanto sammattaniyamam okkamatl. 


Pañcakkhandhe viparinamadhammato passanto anulomikam 
khanim  patilabhal, pañcannam khandhanam  nirodho 
aviparinamadhammam nibbananti passanto sammattaniyamam 
okkamatl. 


Pañcakkhandhe asarakato passanto anulomikam khantim 
patlabhatl, pañcannam khandhanam nirodho saram nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamat. 


Pañcakkhandhe aghamulato passanto anulomikam khantim 
patlabhatl, pañcannam khandhanam nirodho anaghamulam 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. 


Pañcakkhandhe vadhakato passanto anulomikam khantim 
patlabhatl, pañcannam khandhanam nirodho avadhakam 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. 


Pañcakkhandhe vibhavato passanto anulomikam khantim 
patlabhatl,  pañcannam khandhanam  niodho avibhavam 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamatl. 


Pañcakkhandhe sasavato passanto anulomikam khantim 
patlabhatIl, pañcannam khandhanam nirodho anasavam nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamatti. 
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Trong khi nhận thấy năm uẩn là hão huyền, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uẩn là 
không hão huyền, là Niết Bàn, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là không, (vị ấy) thành đạt sự nhẫn 
nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uẩn là tối 
thượng về không, là Niết Bàn,' (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là vô ngã, (vị ấy) thành đạt sự nhẫn 
nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uẩn là chân 
lý tuyệt đối, là Niết Bàn, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là tai hại, (vị ấy) thành đạt sự nhẫn 
nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uẩn là 
không tai hại, là Niết Bàn, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp chuyển biến, (vị ấy) thành 
đạt sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm 
uẩn là pháp không chuyển biến, là Niết Bàn,' (vị ấy) đạt đến sự xác 
định về tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là không có thực chất, (vị ấy) thành 
đạt sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm 
uẩn là có thực chất, là Niết Bàn,' (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là cội nguồn của bất hạnh, (vị ấy) 
thành đạt sự nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt 
tận năm uẩn là không phải cội nguồn của bất hạnh, là Niết Bàn,” (vị 
ấy) đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là kẻ hành quyết, (vị ấy) thành đạt 
sự nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm 
uẩn là không phải kẻ hành quyết, là Niết Bàn, (vị ấy) đạt đến sự xác 
định về tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là không hiện hữu, (vị ấy) thành 
đạt sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm 
uẩn là không phải phi hữu, là Niết Bàn, (vị ấy) đạt đến sự xác định 
về tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là có lậu hoặc, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uẩn là 
không có lậu hoặc, là Niết Bàn,' (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 
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Pañcakkhandhe sankhatato passanto anulomikam khantim 
patlabhatl, pañcannam khandhanam nirodho asankhatam 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. 


Pañcakkhandhe maramisato passanto anulomikam khantim 
patlabhatl, pañcannam khandhanam nirodho niramisam am 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamatl. 


Pañcakkhandhe Jatdhammato passanto anulomikam khantim 
patlabhatl, pañcannam khandhanam nirodho ajatam nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamat. 


Pañcakkhandhe Jaradhammato passanto anulomikam khantim 
patlabhatl, pañcannam khandhanam nirodho aJaram nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamat. 


Pañcakkhandhe byadhidihammato passanto anulomikam 
khantim patilabhati, pañcannam khandhanam nirodho avyadhi' 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. 


Pañcakkhandhe maranadhammato passanto anulomikam 
khantim patilabhati, pañcannam khandhanam nirodho amatam 
nIibbananti passanto sammattaniyamam okkamatl. 


Pañcakkhandhe sokadhammato passanto anulomikam khantim 
patlabhatl, pañcannam khandhanam nirodho asokam nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamat. 


Pañcakkhandhe paridevadhammato passanto anulomikam 
khantim patilabhati, pañcannam khandhanam nirodho aparidevam 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. 


Pañcakkhandhe upayasadhammato passanto anulomikam 
khantim patilabhati, pañcannam khandhanam nirodho anupasayam 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. 


Pañcakkhandhe sankilesikadhammato passanto anulomikam 
khanim  patilabhal, pañcannam khandhanam  nïirodho 
asankilittham nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. 


! avyadhidhammanm - Syã. 
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Trong khi nhận thấy năm uẩn là tạo tác, (vị ấy) thành đạt sự nhãn 
nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận nắm uẩn là 
không tạo tác, là Niết Bàn,' (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là vật chất của Ma Vương, (vị ấy) 
thành đạt sự nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt 
tận năm uẩn là không vật chất, là Niết Bàn, (vị ấy) đạt đến sự xác 
định về tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp sanh ra, (vị ấy) thành đạt 
sự nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm 
uẩn là vô sanh, là Niết Bàn, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp già, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uẩn là 
không già, là Niết Bàn, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất đúng 
đán. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp bệnh, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uẩn là 
không bệnh, là Niết Bàn,' (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp tử, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uẩn là 
bất tử, là Niết Bàn,' (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp sâu muộn, (vị ấy) thành 
đạt sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm 
uẩn là không sầu muộn, là Niết Bàn, (vị ấy) đạt đến sự xác định về 
tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uấn là pháp than vấn, (vị ấy) thành đạt 
sự nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm 
uẩn là không than vãn, là Niết Bàn,' (vị ấy) đạt đến sự xác định về 
tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp thất vọng, (vị ấy) thành đạt 
sự nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm 
uẩn là không thất vọng, là Niết Bàn, (vị ấy) đạt đến sự xác định về 
tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uấn là pháp phiền não, (vị ấy) thành 
đạt sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm 
uẩn là không phiền não, là Niết Bàn,' (vị ấy) đạt đến sự xác định về 
tính chất đúng đắn. 
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Aniccatoti aniccanupassana. 
Dukkhatoti dukkhanupassana. 
Rogatoti dukkhanupassana. 
Gandatoti dukkhanupassana. 
Sallatoti dukkhanupassana. 

Aghatoti dukkhanupassana. 
Abäđhatoti dukkhãnupassanä. 
Paratoti anattanupassana. 
Palokadhammatoti aniccanupassana. 


Ttitoti dukkhãnupassanãä. 


Upaddavatoti dukkhanupassana. 
Bhayatoti dukkhanupassana. 
Upassaggatoti dukkhanupassana. 
Calatoti aniccanupassana. 
PabhangutotI aniccaänupassana. 
Addhuvatoti aniccanupassana. 
Attanatoti dukkhanupassana. 
Alenatoti dukkhanupassana. 
Asaranatoti dukkhanupassana. 


Rittatoti anattanupassana. 


Tucchatoti anattanupassana. 

Suññatoti anattanupassana. 

Anattatoti anattanupassana. 
Adinavatoti dukkhãnupassanä. 
'Viparinadhammatoti aniccanupassana. 
Asarakatoti anattanupassana. 
Aghamnlatoti dukkhanupassana. 
Vadhakatoti dukkhanupassana. 
'VibhavatotIi aniccanupassana. 


Sãäsavatoti dukkhanupassana. 
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'Là vô thường, như thế là sự quán xét về vô thường. 
'Là khổ não,' như thế là sự quán xét về khổ não. 

'Là ốm đau, như thế là sự quán xét về khổ não. 

'Là mụt nhọt,` như thế là sự quán xét về khổ não. 
'Là mũi tên, như thế là sự quán xét về khổ não. 

'Là bất hạnh, như thế là sự quán xét về khổ não. 
'Là tật bệnh,' như thế là sự quán xét về khổ não. 

'Là sự xa lạ, như thế là sự quán xét về vô ngã. 

'Là tiêu hoại, như thế là sự quán xét về vô thường. 


'Là tai ương,` như thế là sự quán xét về khổ não. 


'Là tai họa, ` như thế là sự quán xét về khổ não. 

'Là kinh hãi, như thế là sự quán xét về khổ não. 

'Là sự đe dọa, như thế là sự quán xét về khổ não. 

'Là lay chuyển,' như thế là sự quán xét về vô thường. 

“Là mỏng manh,` như thế là sự quán xét về vô thường. 

'Là không bền vững, như thế là sự quán xét về vô thường. 
'Là không sự bảo vệ,'` như thế là sự quán xét về khổ não. 

“Là không phải chỗ ngụ, như thế là sự quán xét về khổ não. 
'Là không sự nương tựa, như thế là sự quán xét về khổ não. 
“Là trống rỗng,` như thế là sự quán xét về vô ngã. 

'Là hão huyền, như thế là sự quán xét về vô ngã. 

'Là không, như thế là sự quán xét về vô ngã. 

'Là vô ngã, như thế là sự quán xét về vô ngã. 

'Là tai hại,` như thế là sự quán xét về khổ não. 

'Là pháp chuyển biến, như thế là sự quán xét về vô thường. 
'Là không có thực chất,' như thế là sự quán xét về vô ngã. 
'Là cội nguồn bất hạnh, như thế là sự quán xét về khổ não. 
'Là kẻ hành quyết, như thế là sự quán xét về khổ não. 

'Là không hiện hữu, như thế là sự quán xét về vô thường. 


'Là có lậu hoặc,' như thế là sự quán xét về khổ não. 
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Sankhatatoti aniccanupassana. 
Marämisatoti dukkhanupassana. 
Jaradhammatoti dukkhanupassana. 
Jätidhammatoti dukkhanupassana. 
Vyadhidhammatoti dukkhanupassana. 
Maranadhammatoti aniccanupassana. 
Sokadhammatoti dukkhanupassana. 
Paridevadhammatoti dukkhanupassana. 
Upäayasadhammaatoti dukkhanupassana. 


Sankilesikadhammatoti dukkhanupassana. 


Imehi cattalisaya akarehi anulomikam khantim patilabhati. 
Imehi cattalisaya akareh1I sammattaniyamam okkamati. 


Imehi cattalsamya akarehi anulomakhantm patilabhantassa 
Iimehi cattalisaya akarehi sammattaniyamam okkamantassa kati 
anIccanupassana, kati dukkhanupassana, kati anattanupassana? 


Pañcavisali  anattanupassana, paññasam' anIccanupassana, 
satam pañcavIsati ceva yanIi dukkhe pavuccareti. 


Vipassanakathä sammata. 


--ooOOOo-- 


' baññãya - Machasam. 
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'Là tạo tác,' như thế là sự quán xét về vô thường. 

'Là vật chất Ma Vương, như thế là sự quán xét về khổ não. 
'Là sanh ra,` như thế là sự quán xét về khổ não. 

'Là pháp già,` như thế là sự quán xét về khổ não. 

'Là pháp bệnh, như thế là sự quán xét về khổ não. 

'Là pháp tử,` như thế là sự quán xét về vô thường. 

'Là pháp sầu muộn, như thế là sự quán xét về khổ não. 
'Là pháp than vấn,' như thế là sự quán xét về khổ não. 

'Là pháp thất vọng, ` như thế là sự quán xét về khổ não. 


'Là pháp phiên não,'` như thế là sự quán xét về khổ não. 


(VỊ ấy) thành đạt sự nhãn nại phù hợp với bốn mươi biểu hiện 
này, đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn với bốn mươi biểu 
hiện này. 

Đối với vị thành đạt sự nhẫn nại phù hợp với bốn mươi biểu hiện 
này, đối với vị đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn với bốn 
mươi biểu hiện này, có bao nhiêu sự quán xét về vô thường? có bao 
nhiêu sự quán xét về khổ não? có bao nhiêu sự quán xét về vô ngã? 

Hai lăm quán xét về vô ngã, năm mươi quán xét về vô thường, và 
có đến một trăm hai lăm nói về các khổ não.! 


Phân Giảng vê Minh Sát được đây đủ. 


--ooOOO-- 


' Ở trên là 4o biểu hiện: liên quan đến vô ngã có 5, vô thường có 1o, khổ não có 25, 
và có liên quan đến năm uẩn nên toàn bộ sẽ là 40 x 5 = 20o, chính là tổng số của 
25 + 5O + 125 ở câu cuối (P†sA. 3, 7OO). 
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X. MATIKAKATHA 


Nicchato, mokkho' vimokkho, vijjavimuti, adhisilam, 
adhicittam, adhipañña, passaddhi, ñanam, dassanam, visuddhi,? 
nekkhammam,  nissaranam, paviveko, vossagỹo, cariya, 
Jhanavimokkho, bhavana, adhitthanam, jIvitam.” 


Nicchaãtoti nekkhammena kamacchandato nicchato, 
abyapadena byapadato nicchato —pe— pathamena jhanena 
nivaraneh1 nicchato —pe— arahattamagsena sabbakilesehi nicchato.? 


Mokkho' vimokkhot nekkhammena kamacchandato 
muccatti mokkho vimokkho —pe— pathamena Jhanena nivaranehi 
muccatrti mokkho vimokkho —pe— arahattamaggena sabbakilesehi 
muccatrti mokkho vimokkho. 


VijjavimutHiti nekkhammam vijjaiti vijja, kamacchandato 
Abyapado° vijjaiti viJJa, byapadato muccatli vimutH, vijjanto 
muccati, muccanto vIJJatIti viJJavimuttl —pe— arahattamaggo vIJJjatiti 
vijja, sabbakilesehi muccatiti vimuttl, vijjanto muccatl, muccanto 
vijjatiti vijjavimutHi. 


Adhislam adhicittam adhipaññat nekkhammena 
kamacchandam samvwaratthena sllavisuddhi, avikkhepatthena 
cittavisuddhi, dassanatthena ditthivisuddhi. Yo tattha 
samvarattho, ayam adhislasikkha. Yo tattha avikkhepattho 
ayam adhicittasikkha. Yo tattha dassanattho ayam adhipaññasikkha. 
Abyapadena byapadam samvwaratthena sllavisuddhi —pe— 
arahattamagsena sabbakilese samvaratthena  silavisuddhi, 
avikkhepatthena cittavisuddhi, dassanatthena ditthivisuddhi. Yo 
tattha samvarattho ayam adhisilasikkha. Yo tattha avikkhepattho 
ayam adhicittasikkha. Yo tattha dassanattho ayam adhipaññasikkha. 


' muccatiti - Syã, PTS. * nicchãto muccati - Syã, PTS. 
“ suddhi - Sya. " mokkhäïti - Syã, PTS potthakesu natthi. 
3 bhãvanädhitthãnajTvitam - Syã. ° abyapadam - Syã. 
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X. GLẢNG VỀ CÁC TIÊU ĐỀ: 


Không khát khao, “Được giải thoát là giải thoát, minh và giải 
thoát, thắng giới, thắng tâm, thắng tuệ, tịnh, trí, sự nhận thấy, sự 
thanh tịnh, sự thoát ly, sự xuất ly, sự tách ly, sự xả ly, hành vi, giải 
thoát do thiền, sự tu tập, sự khẳng định, cuộc sống. 


Không khát khao: Không khát khao với ước muốn trong các 
dục nhờ vào sự xuất ly, không khát khao với sân độc nhờ vào sự 
không sân độc ...(như trên)... không khát khao với các pháp ngăn che 
nhờ vào sơ thiền ...(như trên)... không khát khao với toàn bộ phiền 
não nhờ vào Đạo A-la-hán. 


Giải thoát: “Được giải thoát khỏi ước muốn trong các dục nhờ 
vào sự xuất ly là giải thoát. ...(nt)... Được giải thoát khỏi các pháp 
ngăn che nhờ vào sơ thiền là giải thoát. ...(nt)... Được giải thoát 
khỏi toàn bộ phiền não nhờ vào Đạo A-la-hán' là giải thoát.I*1 


Minh và giải thoát: “Sự thoát ly được biết đến' là minh, “được 
giải thoát khỏi ước muốn trong các dục là giải thoát, “trong khi được 
biết đến thì được giải thoát, trong khi được giải thoát thì được biết 
đến' là minh và giải thoát. “Không sân độc được biết đến' là minh, 
“được giải thoát khỏi sân độc là giải thoát, “trong khi được biết đến 
thì được giải thoát, trong khi được giải thoát thì được biết đến' là 
minh và giải thoát. ...(như trên)... Đạo A-la-hán được biết đến là 
minh, “được giải thoát khỏi toàn bộ phiền não' là giải thoát, “trong 
khi được biết đến thì được giải thoát, trong khi được giải thoát thì 
được biết đến' là minh và giải thoát. 

Thắng giới, thắng tâm, thắng tuệ: Nhờ vào sự thoát ly, có 
giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc ước muốn trong các dục, có 
tâm thanh tịnh theo ý nghĩa không tản mạn, có kiến thanh tịnh theo 
ý nghĩa nhận thấy. Trong trường hợp này điều nào có ý nghĩa thu 
thúc điều ấy là sự học tập về thắng giới, trong trường hợp này điều 
nào có ý nghĩa không tản mạn điều ấy là sự học tập về thắng tâm, 
trong trường hợp này điều nào có ý nghĩa nhận thấy điều ấy là sự học 
tập về thắng tuệ. Nhờ vào không sân độc, có giới thanh tịnh theo ý 
nghĩa thu thúc sân độc ...(như trên)... Nhờ vào Đạo A-la-hán, có giới 
thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc toàn bộ phiền não, có tâm thanh 
tịnh theo ý nghĩa không tản mạn, có kiến thanh tịnh theo ý nghĩa 
nhận thấy. Trong trường hợp này điều nào có ý nghĩa thu thúc điều 
ấy là sự học tập về thắng giới, trong trường hợp này điều nào có ý 
nghĩa không tản mạn điều ấy là sự học tập về thắng tâm, trong 
trường hợp này điều nào có ý nghĩa nhận thấy điều ấy là sự học tập 
về thắng tuệ. 


263 


Pafisanbhidamaggo II Paññaquagga - Matikakatha 


Passaddhriti nekkhammena kamacchandam patippassambhetl, 
abyapadena byapadam patippassambhetil —pe— arahattamagsena 
sabbakilese patippassambhet. 


Ñãnanti kamacchandassa pahinatta nekkhammam 
ñatatthena ñanam. Byapadassa pahimnatta abyapado ñatatthena 
ñanam —pe— sabbakilesanam pahInatta arahattamaggo ñatatthena 
ñanam. 


Dassananti kamacchandassa pahImnatta nekkhammam ditthatta 
dassanam. Byapadassa pahIinatta abyapado ditthatta dassanam 
—pe— sabbakilesanamn pahinattaä arahattamaggo ditthatta 
dassanam. 


Visuddhiti kamacchandam pajahanto nekkhammena visuJJhat. 
Byapadam pajahanto abyapadena visuJjhali —pe— sabbakilese 
paJahanto arahattamagsena visuJJhati. 


Nekkhammant kamanametamn  nissaranaam  yadidam 
nekkhammam. Rũpanametam nissaranam yadidam aruppam yam 
kho pana kiñãci bhutam sankhatam paticcasamuppannam, nirodho 
tassa nekkhammam. Byapadassa abyapado nekkhammam. 
Thinamiddhassa alokasañña nekkhammam —pe— sabbakilesanam 
arahattamaggo nekkhammam. 


Nissarananti kamanametam nissaranam yadidam 
nekkhammam. Ripanametam nissaranam yadidam aruppam. Yam 
kho pana kiãci bhutam sankhatam paticcasamuppannam, nirodho 
tassa nissaranam. Kamacchandassa nekkhammam nissaranam. 
Byapadassa abyapado nissaranam —pe— sabbakilesanam 
arahattamaggso nIssaranam. 


Pavivekoti kamacchandassa nekkhammam paviveko —pe— 
sabbakilesanam arahattamaggo paviveko. 
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Tịnh: Nhờ vào sự thoát ly, (hành giả) làm tịnh lặng ước muốn 
trong các dục. Nhờ vào không sân độc, (hành giả) làm tịnh lặng sân 
độc. ...(như trên)... Nhờ vào Đạo A-la-hán, (hành giả) làm tịnh lặng 
toàn bộ phiền não. 


Trí: Sự thoát ly nhờ vào trạng thái dứt bỏ ước muốn trong các 
dục là trí theo ý nghĩa đã được biết. Không sân độc nhờ vào trạng 
thái dứt bỏ sân độc là trí theo ý nghĩa đã được biết. ...(như trên)... 
Đạo A-la-hán nhờ vào trạng thái dứt bỏ toàn bộ phiền não là trí theo 
ý nghĩa đã được biết. 


Sự nhận thấy: Sự thoát ly nhờ vào trạng thái dứt bỏ ước muốn 
trong các dục là sự nhận thấy nhờ vào trạng thái đã được thấy. 
Không sân độc nhờ vào trạng thái dứt bỏ sân độc là sự nhận thấy 
nhờ vào trạng thái đã được thấy. ...(như trên)... Đạo A-la-hán nhờ 
vào trạng thái dứt bỏ toàn bộ phiền não là sự nhận thấy nhờ vào 
trạng thái đã được thấy. 


Sự thanh tịnh: Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các dục, 
(hành giả) được thanh tịnh nhờ vào sự thoát ly. Trong khi dứt bỏ sân 
độc, (hành giả) được thanh tịnh nhờ vào không sân độc. ...(như 
trên)... Trong khi dứt bỏ toàn bộ phiền não, (hành giả) được thanh 
tịnh nhờ vào Đạo A-la-hán. 


Sự thoát ly: Đây là sự xuất ly khỏi các dục, tức là sự thoát ly. 
Đây là sự xuất ly khỏi các sắc, tức là vô sắc. Hơn nữa, bất cứ điều gì 
hiện hữu, còn tạo tác, được tùy thuận sanh lên, sự diệt tận là thoát ly 
khỏi điều ấy. Đối với sân độc, không sân độc là sự thoát ly. Đối với sự 
lờ đờ buồn ngủ, nghĩ tưởng về ánh sáng là sự thoát ly. ...(như trên)... 
Đối với toàn bộ phiền não, Đạo A-la-hán là sự thoát ly. 


Sự xuất ly: Đây là sự xuất ly khỏi các dục, tức là sự thoát ly. Đây 
là sự xuất ly khỏi các sắc, tức là vô sắc. Hơn nữa, bất cứ điều gì hiện 
hữu, còn tạo tác, được tùy thuận sanh lên, sự diệt tận là xuất ly khỏi 
điều ấy. Đối với ước muốn trong các dục, thoát ly là sự xuất ly. Đối 
với sân độc, không sân độc là sự xuất ly. Đối với sự lờ đờ buồn ngủ, 
nghĩ tưởng về ánh sáng là sự thoát ly. ...(như trên)... Đối với toàn bộ 
phiền não, Đạo A-la-hán là sự xuất ly. 


Sự tách ly: Đối với ước muốn trong các dục, thoát ly là sự tách 
ly. ....(Ð)... Đối với toàn bộ phiền não, Đạo A-la-hán là sự tách ly. 
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Vossaggotl nekkhammena kamacchandam vossaJJalti 
vossaggo, abyapadena byapadam vossajjalti vosasaggo —pe— 
arahattamagsena sabbakilese vossaJJatItI vossagøo. 


Cariyat kamacchandam pajahanto nekkhammena caratl, 
byapadam paJahanto abyapadena carai —pe— sabbakilese 
paJahanto arahattamagsena caratl. 


Jjhäãnavimokkhoti nekkhammam Jhayatt Jhanam, 
kamacchandam Jhapetiti Jhanam, Jhayanto muccatiti Jhanavimokkho 
Jhapento muccatti Jhanavimokkho Jhayantiti dhamma, jhapentiti 
kilese, Jhate ca Jhape ca Janatiti JjhanajhayI. Abyapado Jhayaiit 
jhãnam, byapadam jhãpetiti jhãnam —pe— Alokasañña jhãyatiti 
Jhanam, thinamiddham jhapetii Jjhanam —pe— Arahattamaggo 
Jhayatiti Jhanam, sabbakilese Jhapetiti Jhanam, Jhayanto muccatitI 
Jhanavimokkho jhapento muccati Jhanavimokkho, jhayantiti 
dhamma, Jhapentiti kilese, Jhate ca Jhape ca Janatiti JhanaJhay!. 


Bhãvana adhitthaänam jIvitanti kamacchandam paJahanto 
nekkhammam bhavetti bhavanasampanno, nekkhammavasena 
citam adhitthaiti adhitthanasampanno, svayam evam bhavana- 
sampanno adhitthanasampanno samam Jivati, no visamam, samma 
Jvati, no micchaã, visuddham jJivatl, no kilithanti ajrvasampanno. 
Svayam evam bhavanasampanno adhitthanasampanno ajIva- 
sampanno yaññadeva parisam upasankamati, yadI khattiyaparisam 
yadi brahmanaparisam yadi gahapatiparilsam yadi samanaparisam 
visarado upasankamati amankubhuto, tam kissa hetu? Tatha hi so 
bhavanasampanno adhitthanasampanno ajIvasampanno. 
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Sự xả ly: “Nhờ vào sự thoát ly, (hành giả) xả ly ước muốn trong 
các dục' là sự xả ly. Nhờ vào không sân độc, (hành giả) xả ly sân độc” 
là sự xả ly. ...(như trên)... Nhờ vào Đạo A-la-hán, (hành giả) xả ly 
toàn bộ phiền não' là sự xả ly. 


Hành vi: Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các dục, (hành giả) 
hành xử bằng sự thoát ly. Trong khi dứt bỏ sân độc, (hành giả) hành 
xử bằng không sân độc. ...(như trên)... Trong khi dứt bỏ toàn bộ 
phiền não, (hành giả) hành xử bằng Đạo A-la-hán. 


Giải thoát do thiên: “Sự thoát ly được nung nấu là thiền, “(hành 
giả) thiêu đốt ước muốn trong các dục' là thiền, “trong khi được nung 
nấu, (hành giả) giải thoát là giải thoát do thiền, “trong khi thiêu đốt, 
(hành giả) giải thoát là giải thoát do thiền, “được nung nấu là các 
pháp, “(hành giả) thiêu đốt là các phiền não, “biết điều được nung 
nấu và điều được thiêu đốt là có sự thiêu đốt do thiền. “Không sân 
độc được nung nấu' là thiền, “(hành giả) thiêu đốt sân độc' là thiền. 
...(như trên)... 'Sự nghĩ tưởng về ánh sáng được nung nấu' là thiền, 
“(hành giả) thiêu đốt sự lờ đờ buồn ngủ' là thiền. ...(như trên)... Đạo 
A-la-hán được nung nấu' là thiền, “(hành giả) thiêu đốt toàn bộ phiền 
não' là thiền. “Trong khi được nung nấu, (hành giả) giải thoát là giải 
thoát do thiền, “trong khi thiêu đốt, (hành giả) giải thoát là giải thoát 
do thiền, “được nung nấu' là các pháp, “(hành giả) thiêu đốt là các 
phiền não, “biết điều được nung nấu và điều được thiêu đốt là có sự 
thiêu đốt do thiền. 


Sự tu tập, sự khẳng định, cuộc sống: “Trong khi dứt bỏ ước 
muốn trong các dục, (hành giả) tu tập sự thoát ly,` (vị ấy) có được sự 
tu tập. “Do nhờ năng lực của sự thoát ly, (hành giả) khẳng định tâm,” 
(vị ấy) có được sự khẳng định. “Có được sự tu tập, có được sự khăng 
định như thế, vị này đây sống tịnh lặng không phải không tịnh lặng; 
sống đúng đắn không sai trái, sống thanh tịnh không bị phiền não” 
(vị ấy) có được cuộc sống. Có được sự tu tập, có được sự khẳng định, 
có được cuộc sống như thế, vị này đây đi đến bất cứ tập thể nào, đầu 
là tập thể Sát-đế-ly, dầu là tập thể Bà-la-môn, đầu là tập thể gia chủ, 
đầu là tập thể Sa-môn, vị ấy đi đến với lòng tự tín, không bị bối rối. 
Điều ấy là nguyên nhân của điều gì? Bởi vì vị ấy có được sự tu tập, có 
được sự khăng định, có được cuộc sống như thế. 
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Byapadam pajahanto abyapadam bhavetiti bhavanasampanno 


—pe—- Thinamiddham  pajahanto alokasaññam bhavetiti 
bhavanasampanno —pe— Uddhaccam pajahanto avikkhepam 
bhaveiti bhavanasampanno —pe— Vicikiccham  paJahanto 


dhammavavatthanam bhavetiti bhavanasampanno —pe— AvijJam 
paJahanto vijjam bhavetti bhavanasampanno —pe— Aratim 
paJahanto pamojJJjam bhavetiti bhavanasampanno —pe— NIvarane 
paJahanto pathamam Jjhanam bhavetiti bhavanasampanno —pe— 
Sabbakllese pajahanto arahattamagsam bhavelti bhavana- 
sampanno. Arahattamagsavasena cittam adhitthatti adhitthana- 
sampanno. Svayam evam bhavanasampanno adhitthanasampanno 
samam jIvatl, no visamam, samma jJIvatl, no miccha, visuddham 
Jvatl, no kilitthanti ajvasampanno. Svayam evam bhavana- 
sampanno adhitthanasampanno äJIvasampanno yaññadeva parisam 
upasankamati yadi khattiyaparisam yadi brahmanaparisam yadi 
gahapatiparisam yadi samanaparisam visarado upasankamati 
amankubhuto, tam kissa hetu? Tatha hi so bhavanasampanno 
adhitthanasampanno äjTvasampannoti. 


Matikakathä samatta. 
Paññavagøso tatiyo. 
Tatruddanam bhavati: 


~~—= 


Pañña iddh1 abhisamayo - viveko cariya pañcamo 

patthariya samaslsl - satipatthanam vipassana 

paññaävaggamhi tatiye - matikaya ca te dasatI. 
Patisambhidämagsappakaranam samattam. 


-OOOOO-- 
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“Trong khi dứt bỏ sân độc, (hành giả) tu tập không sân độc, (vị 
ấy) có được sự tu tập. ...(nt)... “Trong khi dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, 
(hành giả) tu tập sự nghĩ tưởng về ánh sáng,' (vị ấy) có được sự tu 
tập. ...(nt)... “Trong khi dứt bỏ phóng dật, (hành giả) tu tập sự không 
tản mạn, (vị ấy) có được sự tu tập. ...(nt)... “Trong khi dứt bỏ hoài 
nghi, (hành giả) tu tập sự xác định pháp, (vị ấy) có được sự tu tập. 
...(nt)... “Trong khi dứt bỏ vô minh, (hành giả) tu tập về minh, (vị ấy) 
có được sự tu tập. ...(nt)... “Trong khi dứt bỏ sự không hứng thú, 
(hành giả) tu tập sự hân hoan, (vị ấy) có được sự tu tập. ...(nt)... 
“Trong khi dứt bỏ các pháp ngăn che, (hành giả) tu tập sơ thiền, (vị 
ấy) có được sự tu tập. ...(nt)... “Trong khi dứt bỏ toàn bộ phiền não, 
(hành giả) tu tập Đạo A-la-hán,' (vị ấy) có được sự tu tập. “Do nhờ 
năng lực của Đạo A-la-hán, (hành giả) khăng định tâm, (vị ấy) có 
được sự khẳng định. “Có được sự tu tập, có được sự khẳng định như 
thế, vị này đây sống tịnh lặng không phải không tịnh lặng; sống đúng 
đắn không sai trái, sống thanh tịnh không bị ô nhiễm (vị ấy) có được 
cuộc sống. Có được sự tu tập, có được sự khẳng định, có được cuộc 
sống như thế, vị này đây đi đến bất cứ tập thể nào, đầu là tập thể Sát- 
đế-ly, dầu là tập thể Bà-la-môn, dầu là tập thể gia chủ, đầu là tập thể 
Sa-môn, vị ấy đi đến với lòng tự tín, không bị bối rối. Điều ấy là 
nguyên nhân của điều gì? Bởi vì vị ấy có được sự tu tập, có được sự 
khăng định, có được cuộc sống như thế. 


Phần Giảng về Các Tiêu Đề được đây đủ. 
Phẩm Tuệ là phần thứ ba. 


Đây là phần tóm lược: 


Tuệ, thần thông, lãnh hội, > uiễn lụ, hạnh thứ năm, 


phép kù diệu, đứng đầu, thiết lập nệm, mĩnh sát, 
tiêu đê nữa là mười thuộc phẩm Tuệ, thứ ba. 


Tác Phẩm Phân Tích Đạo được đây đủ. 


--OOOOO-- 
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TRANG 35: 

- Liên quan ba trường hợp này, có sự nhận thức, suy nghĩ, lời nói, hành 
động, sự nuôi mạng, sự tinh tấn, niệm, định là nói về việc vận hành do tác 
động của sự thấu triệt về nhân sanh (Khổ), về Khổ, và về sự diệt tận (Khổ) 
(PtsA. 3, 598). 


TRANG 43: 

- BuJ?hafi: được giác ngộ (Sơ Đạo, Đạo Nhập Lưu), anubujjhari: được giác 
ngộ (Nhị Đạo, Đạo Nhất Lai), pafibujjhafi: được giác ngộ (Tam Đạo, Đạo 
Bất Lai), sambujjhati: được giác ngộ (Tứ Đạo, Đạo A-la-hán). Bốn từ giác 
ngộ theo thứ bậc này đều có chung từ gốc vVbudh + a + rỉ có nghĩa thụ 
động là “được giác ngộ ` áp dụng cho trường hợp chứng ngộ Đạo đầu tiên. 
Ba trường hợp sau có thêm các tiếp đầu ngữ anu (theo sau, kế tiếp), pafi 
(hướng về, hướng đến), sam (hoàn toàn). Do không chọn được từ dịch 
thích hợp nên ghi đầy đủ nghĩa như vậy. 


TRANG 69: 

- Từ tâm giải thoát (mettacetouimutfi) được giải thích ở bên dưới gồm có 
ba yếu tố: “metta ca ceto ca uữnutti cati mettacetouimutfï = “từ ái và tâm 
và giải thoát” là từ tâm giải thoát. 


TRANG 87: 

- Đoạn này nếu dịch theo Chú Giải sẽ là: Ly tham ái có đối tượng là Niết 
Bàn, có hành xứ là Niết Bàn, được hiện khởi ở Niết Bàn, được tồn tại ở 
Niết Bàn, được thiết lập ở Niết Bàn (P{sA. 3, 6o8). 

- Là bảy chi phần còn lại của Thánh Đạo tám chỉ phần, trừ bớt đi chánh 
kiến (P{sA. 3, 608). 


TRANG 101: 

- Tên gọi Aññakondañña (añña + kondañña) của vị này có nghĩa là 
“Kondañña đã hiểu.” Từ añña được trích từ lời nói của đức Phật là: 
“aññast uata bho Kondañfño, aññast 0uata bho Kondañño” (Quà nhiên 
Kondañña đã hiểu được! Quà nhiên Kondañña đã hiểu được!) rồi ghép vào 
phía trước tên Kondañña của vị ấy (ND). 
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TRANG 155: 

- Phúc hành (puññabhisankharo) là sự tạo tác đem lại phước báu do năng 
lực của bố thí, trì giới, tham thiền, v.v..., và sự tu tập năm thiền sắc giới, 
phi phúc hành (apuññabhisankharo) là sự tạo tác không đem lại phước 
báu do hậu quả của các hành động như sát sanh, v.v..., bất động hành 
(anefjabhisankharo) là sự tạo tác có kết quả không thay đổi, có liên quan 
đến bốn thiền vô sắc (P{sA. 3, 633). 


TRANG 167: 
-Bảy tuệ thêm vào tuệ có tên “bản tánh sáng suốt (pangicczn)” là tám. 
Tám tuệ thêm vào tuệ phổ thông (puthupañña) là chín (P{sA. 3, 640). 


TRANG 175: 

- 73 trí: Là 73 trí đã được đề cập ở phần Tiêu Đề (P{sA. 3, 642), xin xem 
tập L, trang 2-9. 

- 73 trí: Chú giải cho trích dẫn ở Samyuttanikaya (Pt{sA. 3, 642). Xem 
Kinh Bộ Tương Ưng, tập II, Chương I b, Phẩm IV, Mục IV: Những Căn 
Bản Của Trí (bản dịch của HT. Minh Châu): “Trí biết rằng già chết do 
duuên sanh. Trí biết rằng không có sanh thời không có già, chết. v.v...” 


TRANG 193: 
- Hạng có nhiều sự an trú (uiharabahulo) nghĩa là có nhiều an trú vào 
minh sát, có nhiều an trú vào sự chứng đạt Quả vị (P{sA. 3, 653). 


TRANG 217: 

- Các pháp đen và trắng (kanhasukkadhamma) là các pháp bất thiện và 
thiện (P†sA. 3, 688). 

TRANG 263: 


- Dịch theo văn bản Pa]i của hai Tạng Anh và Tạng Thái: “nekkharnmena 
kamacchandoato rnuccafiI uữnokkho. 


-OOOOO-- 
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GATHAÄDIPADANUKKAMANIKA - THƯ MỤC CÂU KỆ PAI1I: 


Trang 
ÄdiiffOkKkhHe'6HDOPSSH 812x030 22xss4l01a14042s84422440.0446306/6e1ab446 2O 
Tffidrii.052 HAT xss2s1a218á66 0x10 xkt 04061606 2403801ã-H6infAib2 2O 
Eichï catdhiTHanGhH si s6ácc 0á 22et0nn di 064610 68814 bàs1x4 2O 
OBHRSSG 064 DAaHE:-0Nniiawodo6xasavbtbaadlilesabiactoiegae 2O 
X'IKKHIDS CEVä KIIISSSIT C4 sec c0i01625ãseti1cs<0aa2xkis5sssslso4Gss4 2O 
'VIKKHAĐSEI.T1A:KIITSSđ122 56134066 20cstxssscaveibesdesvftlibobuaese 2O 


--OOOOO-- 
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VISESAPADANUKKAMANIKÄ - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 


Trang 

A 
Atthangiko maggo 8ó, 88, 
96, 180, 144 
Atthacariyayo 228 
Atthamaka- 178 
Attha magganga- 78, 84 
Anusahagata- 6, 1o, 88, o2 
Attakilamathanuyogo 96 
Atthapatisambhida 102, 1OÓ, 
110, 114, 16Ó, 168, 170, 178 
Adukkhamasukhabhuũmi 106 
Adhicitta- 228, 262 
Adhitthanabalam 134, 14O, 15O 
Adhitthanasampanno 266, 268 
Adhitthanam 262, 266, 268 
Adhipañña- 262 
Adhimutti 182 
Adhimokkhabhisamayo 214 
Adhislam 262 
Anaññatha- 24 
Anattanupassana 142, 166, 
168, 170, 20Ó, 258, 26O 
Anagamiphalam 246, 248 
Aniccam 28, 34, 190 
Aniccanupassana 142, 
166, 168, 170, 


172, 206, 258, 26O 


Anuttaram 34. 98, 100, 244 


Trang 

A 
Anuppade ñanam 58, 94, 
122, 214, 216 
Anulomakhantim 260 
Anulomikam khantim 248, 250, 
252, 254. 256, 258, 260 
Anusaya 2,4,6, 8, 
10, 18, 2O, 22, 182, 216 
AnusasanIpatihariyam 230, 
232: 234 
Anta 96 
Appamana- 6o, 62, 644, 1OO 
Apparajakkha- 182 
Abyakatam 32 
abyapado 138, 15Ó, 162, 
232, 234, 238, 262, 264, 266 
Abhisamayo 212, 214, 216 
Arahattam 246, 248 
Arahattapattam 2,4 
Arahattamaggo 138, 162, 
234. 238, 262, 264, 266 
Arahantam 180 
Ari 184 
Ariyamagga 130, 100 
Ariya iddhi 146, 106, 206, 208 
Avikkhepabhisamayo 214 
Avikkhepo 4, 8, 1O, 12, 14, 


16, 18, 138, 140, 162, 232, 238 
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A U 
Avitatha- 24 Uttara upasika 206 
Asankhatalakkhanam 30 Udanam 10O 
Asamantapañña 16Ó, 168, Upatthanabhisamayo 213; 213 
170, 178, 180, 184 Upasamabhisamayo 214 
Asekhapatisambhidappatto 104 Upadanakkhandha- 34, 96 
Asekhabalani 134, 142 Upekkhasambojjhanga- 5O, 58, 
Assado 32,34 6o, 64, 66, 
74, 9O, 94, 120, 214 
Ẩ Uppädadhipateyyam 212 
Akankhanapatibaddha 182 Uppado 32, 218 
Ajivasampanno 266, 268 
Adinavo 32,34 E 
Adesanäapatihariyam 230, 232, 234 Ekaggata 4, 8, 10, 
Anando 3.1852 12, 14, 1Ó, 18, 14O 
Alokasaññã138, 162, 232, Ekattam 26, 28, 30, 162 
234. 238, 264, 266 Ekapativedhani 26, 28, 3O 
Avajjanappatibaddha 182 Ekarasã 12, 14, 16, 18, 15O 
AÄvuso 2,4, 6O Ekodattham 50, 52 
Asayanusaye ñãnam 11 
Äsevanä 72, 74, 76, 78, 82, 84 K 
Kataparappavada 184, 194 
I Kammavipakaja iddhi 14Ó, 
Idappaccaya 6o, 62, 64 106, 208 
Iddhi 106, 2O6, 210, 234 Kammassakatacitta- 212 
Iddhipatihariyam 230, 234 Puthujjanakalyanaka- 174, 178 
Iddhipada- 5O, 58, 90, 94, 108, Kamasukhallikanuyogo 96 
110, 112, 120, 126, 128, 130, Kayanupassana 106, 108, 
144, 174, 176, 178, 186, 188, 196 124, 240, 242 
Iddhipadabhisamayo 214 KimjJatika- 36, 38, 4O 
Iddhima 108, 200, 202, 204 Kimnidanam 36, 38 
Iddhiya padani 106 Kimpabhava- 36, 38, 4O 
Iddhiya mulani 108 Kimsamudaya- 36,38 
Iddhividham 1098, 230 Kosambiyam 2 
Indriyam 58, 120 
Indriyaparopariyatte ñanam 116 KH 
Indriyabhisamayo 214 Khattiyapandita 184 
Issariyabalam 134, 14O Khattiyaparisam 266, 268 
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KH 
Khandhattho 114 
Khaye ñanam 58, 0O, 122, 214 
Khanukondañña- 206 
Khimasavabalani 134, 144 
G 
Gambhirapañña 178 
GarupanIssIto 102 
Gahapatiparisam 266, 268 
GH 
Ghosita Gahapati 2o8 
Ghositarame 2 
C 
Cakkavatti 208 
Cakkhupavattam 164 
Cariya 228, 262 
Catunmaharajika 10O 
Cittavisuddhi 58, 9O, 
944, 122, 214, 262 
Cittuppadapatibaddha 182 
Cullapanthaka 108 
CetovasIppatto 108, 200, 202 
CetovimuttI 16, 34, 
68, 72, 74, 
7ö, 78, 8o, 82, 84, 148 
CH 
Chandaragavinayo 34 
Chasu Buddhadhamme 116 
J 
Jatila Gahapati 208 
Javanapañña 188, 190 
JIvitam 262 
Jotiya Gahapati 208 


JH 
Jhanam 56, 136, 138, 
196, 234, 236, 266, 268 
Jhanajhäãy 266 
Jhanavimokkho 262, 266 
Ñ 
Ñãanam 20, 56, 58, 90, 94, 9Ó, 


o8, 102, 104, 1OÓ, 108, 

110, 112, 114, 116, 118, 122, 

126, 136, 138, 162, 174, 176, 178, 
182, 192, 194, 212, 214, 216, 
232, 236, 238, 262, 264 


Ñãnadassanam 98 
Ñanamukhe 180 
TH 
Thitassa aññathattam 32 
T 

Tatha- 24, 26, 28, 3O, 
50, 5Ó, 58, 90, 94, 120, 214 

Tathagatabalam 146, 148 

Tathagato 


Tadupagaviriyavahanatthena 4, 8, 
18, 240, 242, 244 


Tavatimsa 10O 

Tikkhapañña 190 

Tikkhindriya- 182 

Tiparrivattam 98 
D 

Dasasahassi lokadhatu 10O 

Dassanattho 24, 30, 102, 1OÓ, 


110, 118, 122, 124, 126, 128, 262 


Dassanamaggo 9O 
Dassanam 34. 98, 262, 264 
Dassanavirago 88, oo 
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D DH 
Dassanadhipateyyam 212 Dhammabhisamayo 216, 218 
Dassanabhisamayo 214, 216 Dhammuddhaccakusalo 22 
Ditthivisuddhi 9O, 94, 122, 262 Dhammuddhaccaviggahitam 4; 
Disapharana- 68, 7o 18, 20, 22 
Dukkham 24, 28, 34, 96, Dhammuddhaccaviggahitamanaso 
10O, 102, 118, 152, 100, 242 18, 2O 
Dukkham ariyasaceam 96, 122 Dhatuttho 114 
Dukkhattho 26, 28, 114 
Dukkhanirodhagamin patipada 24 N 
Dukkhanirodhagamini patipada Nikanti 20, 22 
ariyasaccam 96, o8, 104 Nicchato 262 
Dukkhanirodho 24, 218 NÑibbanam 58, 8ó, 88, oo, 94, 
Dukkhanïirodho ariyasaccam 96, 122, 124, 126, 128, 130, 
98, 104 154, 174, 176, 18Ó, 188, 214, 
Dukkhasaccam 32, 34. 4O 216, 220, 222, 224, 226, 248 
Dukkhasamudayo 24 Nibbedhikapañña 102 
Dukkhasamudayo ariyasaccam 96, Niruttipatisambhida 102, 104, 
o8, 104, 122 1OÓ, 110, 116, 16Ó, 168, 170, 178 
Dukkhanupassana 142, 1ÓÓ, Nirodhasaccam 32, 34, 4O 
168, 170, 206, 258, 26O Nirodho 24, 62, 64, 
Duviññapaye 182 112, 1544, 220, 222, 224, 
Dussakarandako 10) 226, 238, 250, 252, 254. 256, 264 
Desanabahulo 102 NÑissaranam 32, 34, 40, 262, 264 
Dvakara- 182 Nekkhammam 56, 136, 138, 
Dvadasakaram 98 162, 232, 234, 262, 264, 266 
DH P 
Dhammacakka- 10O, 118, 120, Paggahabhisamayo 212, 214 
122, 124, 126, 128, 130 Paccavekkhanabahulo 102, 194 
Dhammacakkhu 10O, 122 Paccekabuddha- 180, 194, 228 
Dhammapatisambhida 10O, 102, Pañcakkhandha- 236, 248, 
106, 110, 116, 166, 168, 170, 178 250, 252, 254, 256 
Dhammavicayasambojjhanga- 42, Pañcanirodha 220, 222, 224, 226 
6o, 64, 74, 82, 214 Pañcabala- 74, 82, 130, 144, 224 


Dhammanudhammapatipatti 172 
Dhammanupassana 106, 
108, 124, 244 


Pañcavaggiya- 96, 100 
Pañcaviraga 220, 222, 224 
Pañcaviveka 220, 222, 224, 226 


278 


Phân Tích Đạo - Tập Hai 


Thư Mục Từ Đặc Biệt 


P 
Pafñcavossagga 220, 222, 224, 226 
Pañcindriya- 72, 82, 
130, 144, 224, 226 
Pañña 22, 00, 94, 96, 08, 


10O, 102, 104, 10Ó, 108, 110, 
112, 114, 116, 118, 122, 1Ó, 168, 
170, 174, 178, 180, 186, 214, 236 


Paññabalaparibhavita 72,82 
Paññabahulla- 172, 184, 186 
Paññavuddhi 172, 174 
Paññavepulla- 172, 174 
Paññindriyaparibhavita 72, 82 
Pañham 184, 194, 204 
Patibhanapatisambhida 102, 104, 


108, 110, 116, 1Ó, 168, 170, 178 


Patisankhanabalam 136, 148, 150 
Patisankhanabhisamayo 214 
Patisambhidappatta- 102, 194 
Patisambhida 42, 44. 4Ó, 48, 


1OO, 102, 104, 1O0Ó, 
108, 110, 114, 116, 164, 
166, 168, 170, 172, 174, 178, 100 


Patisambhidadhikarane 116 
Pandiccam 166, 168, 170 
Paranimmitavasavatii 10O 
Pariggahabhisamayo 212 
Pariññattho 28, 114 
Pariññatam 98, 102, 122 
Parilññapativedho 34 
Paribhavita 7O, 72, 74, 
7ö, 78, 8o, 82, 84 
Pariyadanam 7O, 78, 8O 
Pavicayabhisamayo 214 
Paviveko 262, 264 
Passaddhi 20, 262 
Passaddhisambojjhangaparibhavita 
74, 82 


P 
Pahanattho 28, 112, 206,210 
Patihariyani 230 
PamojJjam 56, 136, 138, 


162, 234, 236, 238, 268 
PIiisamboJjhangaparibhavita 74, 82 


PItisukhabhumi 106 
Puññavato iddhi 146, 1096, 208 
Puthupañña 174, 176 
Puthusamanabrahmananam 86, 88 
Punabbhavo 34,08 
Pubbayogasampanno 102, 104 
Ponobhavika 62, o6 
PH 
Pharanabhisamayo 214 
Phalasacchikiriya 172, 216, 218 
B 
Bakkula 206 
Bala- 58, 0O, 120, 144, 146, 148 
Balakaramya kammanta 218, 224 
Balabhisamayo 214 
Bahulikaroti 2, 4, 6, 8, 218, 224 
Bahussuto 102 
BTjagamabhutagama 220, 226 
Bojjhanga- 42, 44, 46, 48, 


50, 52, 54, 56, 58, 6O, 
62, 64, 76, 82, 90, 94, 120, 
144, 174, 176, 178, 186, 188, 224 


BoJjhangabhisamayo 214 
Bodhisatta- 32, 112 
Brahmakayika 10O 
Brahmacakkam 146, 148 
Brahmaloka- 100, 108, 

202, 204, 230 
Brahmanapandita 184, 194 
Brahmanaparisam 266, 268 
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BH Y 
Bhagava 9Ó, 10O, 118, Yathabhutam 18, 20, 34, 
152, 180, 184, 194, 246 o8, 144, 146, 148 
Bhabbabhabbe 182 Yanmikata 68, 72, 74, 76, 78, 84 
Bhavanattho 28, 112 Yama 10O 
Bhavana 4, 8, 1O, 12, 18, Yuganaddham 2, 12, 14, 1Ó, 
22, 28, 34, 52, 72, 74, 76, 18, 58, 9O, 094, 122 
78, 84, 240, 242, 244, 262, 266 Yonisomanasikaro 172 
Bhavanabalam 134, 136, 15O 
Bhavanasampanno 266, 268 L 
Bhaveti 2, 4, 6, 8, 1O, 12, 14, Lakkhanani 30, 32, 154 
16, 18, 1096, 218, 220, 224, 226 Lahupañña 186, 188 
Bhikkhu 2, 4, 144, 196, Lokuttara- 130, 132, 
108, 204, 206, 208, 218, 220, 222, 224, 226 
220, 224, 226, 240, 246, 248 
Bhumma deva 10O V 
Bhutapala- 206 Vayo g2 
Bhuripañña 184 Valavedhirupa 184, 194 
Vikubbana iddhi 146, 106, 204 
M VijJjadhara 210 
Magganga 78, 84 Vijjamaya iddhi 146, 196, 210 
Maggattho 26, 28, 114 VIjJavimutti 262 
Magsabhavana 216, 218 Vinipatika- 68, 7o, 78, 
Magsasaccam 32, 34, 4O 8o, 82, 84, 2o8 
Maggo sañJayatI 2,4, 8, Viparinamadhammam 34. 254 
10, 12, 18, 20, 22 Vipassana 1O, 12, 14, 
MaJjhimapatipada 96 16, 18, 0O, 94, 120 
Manasikaram 58 Vipassana pubbangamam 2, 10 
Manasikarappatibaddha 182 Vipassanabalam 134, 142, 15O 
Manomaya iddhi 146, 106, 204 Vipassanabhisamayo 214 
Mahapañña 174 Vipulapañña 176 
Maharajakkhe 182 Vimutti 7O, 78, 8o, 86, 
Manasam 4, 18, 22 9O, 92, 94, 122, 214 
Mudindriye 182 Vimokkha- 58, 90, 94, 238, 262 
Mendaka Gahapati 2o8 Viraga- 8ó, 88, oo, 94, 
Metta cetovimutti 68, 70, 72, 154, 220, 222, 224, 226 
74, 76, 78, 8o, 82, 84 Viriyabalaparibhavita 72,82 
Mokkho 262 Viriyabalam 9o, 134, 148, 15O, 214 
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V 
ViriyasamboJjhangaparibhavita 74 
ViriyIndriyaparibhavita 7O, 82 
Vivekaja bhumi 196 
Viveka 220, 222, 224, 226 
Visarado 266, 268 
Visuddhi 262 
Viharabahulo 102 
Vedana 32, 36, 38, 4O, 

00, 94, 122, 142, 154, 

158, 160, 186, 190, 214 

Vedayitam 152 
Veyyakarana- 100, 112 
Vobhindanta 184, 194 
Vossaggo 222, 224, 262, 266 

S 
Sakadagamiphalam 246, 248 
Sakadagami 6, 8, 88, 18o 
Sankicca 206 
Sankhara 4O, 62, 64, 

144, 154, 188, 190 

Sangahitam 32 
Saccam 24, 28, 36, 38, 40, 58 
Saccanam kati lakkhanani 32 
Saccanulomikacitta- 212 
Sacchikiriyattho 28, 112 
Sacchikiriya pativedho 34 
Sañjiva 206 
SaññoJana 2,4,6, 8, 
10, 12, 18, 20, 22 
Satindriyaparibhavita 7O, 82 


9O, 94, 108, 120, 
126, 130, 144, 174, 176, 178, 

186, 188, 228, 240, 242, 244, 268 
72, 82 

42, 6o, 62, 
64, 9O, 94, 120, 214 


Satipatthana- 


Satibalaparibhavita 
Satisambojjhango 


S 
Satisambojjhangaparibhavita 82 
Saddhammasavanam 172 
Saddhabala- 5O, 58, 90, 94, 


120, 134, 148, 15O, 214 
Saddhabalaparibhavita 72,82 
Saddhadhimutto 220, 222, 224, 226 


Saddhindriya- 5O, 58, 90, 94, 
120, 128, 214, 226 
Saddhindriyaparibhavita 7O, 8O 
Santike 2, 4, 178, 180, 188, 202 
Sappurisasamsevo 172 
Sabbanimittehi 16, 86, 
88, 9o, 92, 94 
Samanapandita 184, 194 
Samanaparisam 266, 268 
Samatha- 4, 8, 1O, 58, 9O, 94, 120 
Samathapubbangamam 2, 4, 8, 1O 
Samathavipassanam DẦN DA 
14, 16, 18, 58 
Samathabhisamayo 214 
Samayo 4, 18, 2O 
Samadhindriyaparibhavta 7o, 82 
Samadhibalaparibhavita 72,82 
Samadhibalam 9O, 120, 
134, 148, 150, 214 
Samadhivipphara iddhi 14Ó, 
196, 206 
SamadhisamboJjhangaparibhavita 
74, 82 
Samuggapatalam 182 
Samutthanabhisamayo 212 
Samudayasaccam 32, 34, 4O 
Samudayo 24, 112 
Sambojjhanga- 6o, 62 
Sambodha 32, 96 
Sammattanyamam 246, 248, 250, 


252, 254. 256, 258, 260 
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Phân Tích Đạo - Tập Hai Thư Mục Từ Đặc Biệt 
S S 
Sammappadhana- 5O, 58, 120, SIlakkhandha- 174, 176, 
130, 144, 174, 176, 178, 186, 188 178, 186, 188 
Samma-ajIvo 4, 86, 88, SIlavisuddhi 58, 90, 94, 122, 262 
92, 0Ó, 120, 212 Sihanadam 146, 148 
Sammaditthi 4. 8, 20, 5O, 58, 86, Sukham 20, 34, 68, 152, 242, 250 


88, 90, 92, 94, 96, 120, 142, 


Suññam 152, 154, 15Ó, 158, 162, 164 


212, 214, 216, 218, 220, 222, 228 Suñño loko 152 
Sammaditthiparibhavita 76, 84 Suviññapaye 182 
Sammaävaca 4, 86, 88, o2, o6, Susamaraddha- 52, 6o, 62, 64, 

120, 212, 220, 222, 228 68, 72, 74, 76, 78, 84 
Sammasankappo 4, 8, 86, Sekhapatisambhidappatta- 194 
92, 0Ó, 120, 216 Sekhabalani 134, 142 
Sammasamadhi 4, 8, 5O, 58, Sotapattiphalam 246, 248 
8ó, 88, 92, 04, 9ó, Somanassam 34 
120, 142, 212, 220, 222, 224 Svakare 182 
Sammasambuddha-  18o, 194, 228 Svadhitthita 72, 74, 7Ó, 78, 
Samaññaphalani 130, 174, 84, 220, 222, 224, 226 
176, 186, 188, 19O 

SamavatIi upasika 206 H 
Savakaparamippatta- 194 Hañcl 212, 216 
Savaka 8ó, 88, 18o, 228 Hãasapañña 166, 168, 170, 188 
Siphapañña 186 Hetupaccayo 212 

--ooOOO-- 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


>> << >2 
"=.....ẳ.= 
Ì PHƯƠNG DANH THÍCHỦ ° 


Công Đức Thành Lập & Bảo Trợ 


1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 
2. Quỹ Hùn Phước Visakha 


ñ Công Đức Thành Lập p 
y 1. Gia đình Phật tử Visakhãa An Trương \ 
8 2. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh # 
Ỳ 3. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài ] 
(\ 4. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 19 
\) 5. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà :( 
È 6. Gia đình Phật từ Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên Ụ 


7. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
8. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 
9. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 
10. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 
11. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng 
12. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 
13. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
14. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 
15. Gia đình Phật tử Khánh Huy 


16. Ái nữ Cô Lê thị Tích 
ụ 17. Cô Võ Trân Châu Ụ 
/ 18. Cô Hồng (IL) : 


2z ` W” 
5®: 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


ổ 


PHƯƠNG DANH THÍCHỦ ð 


Ấn Tống 
BỘ KINH PATISAMBHIDAMAGGA 
2 tập 37 & 38 


Công Đức Bảo Trợ 
Tu Nữ DhammasamI 
Phật tử Lệ Chánh 

Phật tử Trịnh Kim-Thanh 
Phật tử Lưu Cẩm-Nhung \$ 
Gia đình Phật tử Lê văn Hòa w) 
Đạo Hữu Bùi Tuấn Thạch N 
Gia đình Đỗ văn Tảng & Đỗ thị Nghĩa § 
Gia đình Trác Diệp 


Công Đức Hồ Trợ F 
Đại Đức Tâm Quang 
Đại Đức Chánh Kiến 
Đại Đức Minh Hạnh 
Tu Nữ Giác Nữ Diệu Linh 
Phật tử Lê Thị Kim Phụng 
Phật tử Nguyễn Trang 
Phật tử Huỳnh Mỹ Phương (Huệ Khai) 
Gia đình Phật tử Tr ân Minh & Thúy Hoa 
Phật tử Văn Thị Yến Dung (Diệu Thư) 
Gia đình Nguyễn Duy Đại & Nguyễn thị Hồng Thảo 
Gia đình Phật tử Nguyễn văn Hiền & Trần Hương 
Phật tử Lê thị Huế Ụ 
Đạo Hữu Nguyễn Cường 
Lớp Thiền và VI Diệu Pháp chùa Bửu Long = 


Séc©- ZœS 
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